Ngày soạn:15/08/2015                                                 Ngày dạy: 17/08/2015 Lớp dạy: 6C+6B
                                                                                      Ngày dạy: 18/08/2015 Lớp dạy: 6D

                  Tiết 1                    

                                    ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
1.MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

      - Nhận biết được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.

      - Phân biệt vật sống và vật không sống.

      - Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với những mặt lợi, hại của chúng.

     - Biết được 4 nhóm sinh vật: Thực vật, nấm, vi khuẩn, động vật.

     - Hiểu được sinh học nói chung và thực vật nói riêng nghiên cứu cái gì.

1.2 Kĩ năng:

     - Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống, hoạt động của sinh vật.

     - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.

     - Vận dụng hiểu biết vào thực tiển cuộc sống.

     - Tiếp tục làm quen hoạt động học tập hợp tác.

1.3 Thái độ:

     Giáo dục cho học sinh lòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thế giới sinh vật.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

        Phân biệt được đặc điểm của cơ thể sống và nhiệm vụ sinh học
3. CHUẨN BỊ:

  3.1.GV:Tranh vẽ thể hiện một vài động vật đang ăn , H 2.1, bảng sgk /7.
 3.2.HS: Xem bài trước

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

* Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS:6B:……/……,6C……../…..,6D……../…….
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
4.1. Kiểm tra miệng: Không
4.2.Tiến trình bài mới:
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Hoạt động 1: NHẬN DẠNG VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG:
                  - MT: Phân biệt vật sống và vật không sống qua biểu hiện bên ngoài.

                 *. Phương pháp và phương tiện dạy học:

                 Đàm thoại vấn đáp tranh vẽ thể hiện một vài động vật đang ăn , H 2.1, bảng sgk /7

                  *Các bước của hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	    Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật, cây cối, con vật. Đó là thế giới vật chất xung quanh ta, chúng gồm vật sống và vật không sống.( Thế giới sinh vật rất đa dạng.( Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

-Chỉ ra được đặc điểm cơ bản  của cơ thể sống lấy các chất cần thiết loại bỏ chất thải .lớn lên . sinh sản

- GV: Yêu cầu kể tên một số cây, con, đồ vật ở xung quanh?

- HS: Tìm những sinh vật, đồ vật gần với đời sống như: cây nhãn, cây đậu,…., con gà, con lợn….., cái bàn, ghế……Chọn đại diện:Con gà, cây đậu, cái bà ( hòn đá).

- GV: Cho HS thảo luận nhóm( trả lời các câu hỏi sgk /5

- HS: Thảo luận nhóm( theo ví dụ của bạn hoặc ví dụ sgk) trả lời câu hỏi phần b trang 5

- GV: Xuống từng nhóm, giúp đở nhóm còn yếu.

- HS: 2- 3 nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét:

Con gà, cây đậu: cần lấy thức ăn, khí thở, thải các chất cặn bả thì mới sống, sinh trưởng và sinh sản.

Không, vìđây là vật không sống.

Con gà, cây đậu lớn lên sau một thời gian được nuôi trồng. trong khi hòn đá không tăng kích thước.

- GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức. Từ những điều trên hãy nêu những đặc điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống?

-HS: Tự rút ra tiểu kết

- GV: yêu cầu quan sát bảng sgk /6 gợi ý để HS điền cột 3,6,7.

-HS: Độc lập điền vào bảng.

-GV: Treo bảng phụ( ghi nội dung bảng sgk /7), HS lên hoàn thành

- HS: Đại diện 1 HS lên ghi kết quả, các HS còn lại thoe dõi, nhận xét, bổ sung.

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh đáp án. Yêu cầu các em tự ghi tiếp một số ví dụ khác.

-GV: Cơ thể sống có những đặc điểm cơ bản nào?

-HS: Dựa vào bảng trả lời câu hỏi, rút ra kết luận.
	I.Đặc điểm của cơ thể sống
  1. Nhận dạng vật sống và vật không sống:

- Vật sống: Thu nhận các chất cần thiết vào cơ thể và thải các chất thải ra, nhờ đó mà lớn lên, sinh sản.

     -Vật không sống: không có đặc điểm đó.

2. Đặc điểm của cơ thể sống:

    - Trao đổi chất với môi trường.

    - Lớn lên và sinh sản.




*Hoạt động 2 Tìm hiểu nhiệm vụ của sinh học
                   *Mục tiêu:Thấy được sinh vật đa dạng và phong phú

                 *. Phương pháp và phương tiện dạy học:

                     Đàm thoại vấn đáp, bảng sgk /7
                  *Các bước của hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: yêu cầu làm bài tập sgk /7.

-HS: Liên hệ thực tế điền vào bảng ở trang 7( thực hiện vào vở bài tập) ghi tiếp một số cây, con khác.

-GV: Gọi 2 HS đọc kết quả bài làm của mình, các HS khác theo dõi, bổ sung.

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức          ( bảng chuẩn kiến thức)

Tên sinh vật

Kích thước

Nơi sống

Khả năng di chuyển

Có lợi( có hại)

Cây mít

To

Cạn

Không

Có ích

Con voi

To

Cạn

Có

Có ích, có hại

Con giun đất

Nhỏ

Trong đất

Có

Có ích

Con cá chép

Trung bình

Nước

Có

Có ích

Cây bèo tây

Nhỏ

Mặt nước

Không

Có ích

Con ruồi

Nhỏ

Cạn

Có

Có hại

nấm rơm

Nhỏ

Xác thực vật

Không

Có ích

-GV: Qua bảng thống kê em có nhận xét gì về thế giới sinh vật?(gợi ý nhận xét về nơi sống, kích thước…)

-HS: Dựa vào bảng nêu nhận xét về thế hiới sinh vật.

-GV: Sự phong phú về môi trường sống, kích thước…của sinh vật nói lên điều gì?

-HS: Rút ra tiểu kết

GV: Hãy nhìn lại bảng xếp loại riêng những sinh vật nào thuộc thực vật, động vật? Sinh vật nào không phải thực vật, động vật?

-HS: Quan sát lại bảng xếp loại theo yêu cầu.

-GV: Ví dụ không phải thực vật, động vật. Vậy, em có biết chúng được xếp vàonhóm sinh vật nào không?

-HS: khó xếp nấm vào nhóm nào.

-GV: Cho HS quan sát H 2.1 nghiên cứu thông tin sgk /8. Thông tin đó cho em biết điều gì?

-HS: Sinh vật trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm lớn: thực vật, nấm, vi khuẩn, động vật.

-GV: Sinh vật có vai trò gì với đời sống con người? Để hiểu được điều đó nhiệm vụ chung của sinh học là gì?

-HS: 1- 2 HS trả lời, HS khác bổ sung.

-GV: Chúng ta thấy nhiệm vụ cuả sinh học nói chung và thục vật nói riêng điều nghiên cứu về hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng nhằm phục vụ đời sống con người.

GDMT:Giao dục hs ý thức bảo vệ sự đa dạng và phong phú của thực vật .ý thức sử dụng hợp lí .bảo vệ phát triển và bảo vệ chúng

-GV: Giới thiệu chương trình sinh học ở bậc THCS. Đồng thời thông báo chương trình sinh học ở lóp 6.  


	II .Nhiệm vụ của sinh học

  1. Sinh vật trong tự nhiên: 

      a) Sự đa dạng của thế giới sinh vật:


- Thế giới sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng về kích thước, nơi sống. Chúng có lợi hoặc có hại.

b) Các nhóm sinh vật:

- Sinh vật trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm: thực vật, nấm, vi khuẩn , động vật.

 2.Nhiệm vụ của sinh học:

    - Nhiệm vụ của sinh học nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo, hoạt động sống, các điều kiện sống sủa sinh vật để tìm cách sử dụng hợp lí phục vụ đời sống con người.

  ( Nhiệm vụ của thực vật học:

    ( Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động của thực vật.

     (Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

   (Tìm hiểu vai trò của thực vật  trong thiên nhiên và trong đời sống con người.




C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
  - Nhiệm vụ của thực vật học là gì?

  - Cho HS làm bài tập 3 sgk /9

	Tên sinh vật
	Nơi sống
	Công dụng
	Tác hại

	Chó
	cạn
	Giữ nhà, làm thức ăn
	

	Cá
	Nước
	Cung cấp sức kéo, làm thức ăn
	

	Trâu
	Cạn
	
	

	Virút
	Cơ thể sinh vật
	
	Gây bệnh

	Ruồi
	Cạn
	
	Truyền bệnh

	Chuột
	Cạn
	
	


D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
( Đối với bài học ở tiết này: 

   -Học bài phân biệt vật sống và vật không sống; nêu được đặc điểm chung của cơ thể sống, nhiệm vụ của sinh học và thực vật học.

   - Trả lời câu hỏi 1,2 sgk /6 và 1,2 sgk /9 vào vở bài tập.
E. HOẠT ĐỘNG BỔ XUNG

( Đối với bài học tiết sau:

   - Chuẩn bị bài: “ Đặc điểm chung của thực vật” 

    (  Tìm hiểu về nơi sống của thực vật, những đặc điểm cơ bản của chúng?

· Ôn lại kiến thức về quang hợp của thực vật ở tiểu học.
*RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

                 BGH kiểm tra                                                   Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày soạn:16/08/2015                                                 Ngày dạy: 18/08/2015 Lớp dạy: 6C

                                                                                     Ngày dạy: 20/08/2015 Lớp dạy: 6B+6D

Tiết 2                                                                                  


1.MỤC TIÊU:
1.1.Kiến thức:

- Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật.

- Tìm ra đặc điểm chung của thực vật.

 1.2.Kỹ năng: 

     - Rèn kỹ năng quan sát tranh, vận dụng vốn sống vào bài học, hoạt động học tập hợp tác.
  1.3Thái độ: 

      - Học sinh thêm yêu đất nước, cây cỏ; từđó giáo dục cho các em có ý thức bảo vệ thực vật.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

         Đặc điểm chung của thực vật

3. CHUẨN BỊ:

- GV: Tranh khu rừng, vườn cây,sa mạc, hồ nước.

- HS: Sưu tầm tranh ảnh về thực vật ở nhiều môi trường, câu hỏi chuẩn bị.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

* Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS:6B:……/……,6C……../…..,6D……../…….
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
4.1. Kiểm tra bài cũ:

1) Chọn câu trả lời đúng:(4đ)

( Sinh vật nào dưới đây gây hại cho đời sống con người:

a.Ếch                             c. Chuột

b. Cây luá                      d. Mèo

( Vật nào dưới đây không được sinh học nghiên cứu:

a. Con gà                        c. Cái bàn.

b. Cây chuối.                  d. Con thỏ.

2) Nhiệm vụ của thực vật học là gì? (6đ)

          - Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sống của thực vật.

          - Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

          - Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người .( Tìm cách sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng.

4.2.Tiến trình bài mới:
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
*Hoạt động 1 :Tìm hiểu sự đa dạng và phong phú của thực vật

                 *Mục tiêu :Thấy được thực vật đa dạng và phong phú về số lượng loài . nơi sống

                 *. Phương pháp và phương tiện dạy học: Đàm thoại vấn đáp, tranh khu rừng, vườn cây,sa mạc, hồ nước.

*Các bước của hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	- Giới thiệu về 4 nhóm sinh vật chính: thực vật, động vật, nấm, vi khuẩn.

- Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giới Thực vật: Thực vật có đặc điểm chung nào? Sự phong phú của Thực vật thể hiện ở những mặt nào?

-GV: Yêu cầu HS quan sát Tranh.

- HS: Quan sát hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 sgk tr 10 và các hình ảnh mang theo( nếu có)

- GV: Khi quan sát chú ý:

  +Nơi sống của thực vật.                                                                                                                                   

   +Tên thực vật

-GV: Khi quan sát xong yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi sgk /11.

- HS: Thảo luận nhóm trả lời  các câu hỏi. Đại  diện 1-2 nhóm trình bày ( các nhóm khác nhận xét, bổ sung:                                                                           

  + Thực vật sống cở mọi nơi.

  + Đồng bằng: lúa, ngô, khoai……

     (Đồi núi: Lim, thông, trắc…...

     (Ao hồ: Bèo, sen, rong……

     (Sa mạc: cỏ lạc đà, xương rồng.

  + Phong phú ở đồng bằng, ít ở sa mạc.

  + Gỏ, lim.

  + Sen, súng, lục bình. Cây sống trên mặt nước rễ ngắn, thân xốp mềm yếu.

  + Cỏ, rêu, cà….

  + Thực vật sống ở mọi nơi trên trái đất, có rất nhiều dạng khác nhau thích nghi với môi trường sống.

-GV: Nhận xét , hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: Rút ra nhận xét chung về thực vật.

-GV: Thực vật nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta cần phải trồng thêm và bảo vệ chúng?

- HS: Liên hệ, suy nghỉ trả lời, nêu được:

   ( Chúng ta cần phải trồng thêm và bảo vệ chúng vì: 

       (Thực vật vừa là nguồn nhiên liệu vừa là nguồn nguyên liệu( Làm bàn, ghế, nhà, giấy…..).

        (Thực vật ngăn lũ lụt, xói mòm.

        (Thực vật làm trong lành bầu không khí.

        (Thực vật là nguồn thức ăn cho động vật, con người. Không có thực vật, con người không Tồn tại


	1. Sự đa dạng phong phú của thực vật:
    - Thực vật sống ở khắp nơi trên trái đất: ở cạn, dưới nước, trên cơ thể các thực vật khác. thực vật có số lượng loài rất lớn.




*Hoạt động2Tìm hiểu đặc điểm chung của thực vật

- MT:  Biết được những đặc điểm chung cơ bản của Thực vật.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	- Yêu cầu HS làm BT/ SGK tr.11.

- Kẻ bảng và gọi lần lượt từng HS lên hoàn thành.

- Hoạt động cá nhân làm BT: hoàn thành bảng và giải thích các hiện tượng.

- Một số HS hoàn thành bảng, HS khác nhận xét, bổ sung (nếu cần).

- Nhận xét chung, hoàn chỉnh bảng.

- Yêu cầu các HS nhận xét: 

GV: Tại sao khi lấy roi đánh chó, chó vừa chạy vừ sủa; quật vào cây, cây vẫn đứng yên?

HS: Vì chó di chuyển được, cây không di chuyển được.

GV: Tại sao đánh chó, chó chạy ngay; cho cây vào chỗ tối một thời gian sau cây mới hướng ra ánh sáng?

HS: Vì cây phản ứng với kích thích của môi trường chận hơn chó.

GV: Trồng cây một thời gian dài không bón phân, cây có chết không? Vì sao?

HS: Cây không chết vì cây tự tổng hợp được chất hữu cơ từ môi trường.

GV: Con chó bỏ đói một thời gian dài (vài tháng) thì sẽ thế nào? Vì sao?

HS: Chó chết vì nó không tự tổng hợp được chất hữu cơ từ môi trường.

- Vậy, thực vật có đặc điểm nào đặc trưng?

- Thực vật có vai trị gì đối với tự nhiên, động vật và đời sống con người?
Thực vật ở nước ta phong phú và đa dạng như vậy (12.000 loài) nhưng vì sao phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

- Tuy thực vật phong phú và đa dạng nhưng do con người khai thác nhiều và bừa bãi - diện tích rừng thu hẹp - ảnh hưởng đến môi trường - Nên phải tích cực trồng, chăn sóc và bảo vệ rừng.
	2. Đặc điểm chung của thực vật:

   -Thực vật tự tổng hợp được chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm với kích thích của môi trường




C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH     
  - Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất?

       - Chọn câu trả lời đúng nhất: Điểm khác cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác là: 

        a. Thực vật rất phong phú, đa dạng.

        b. Thực vật sống ở khắp nơi trên trái đất.

        c. thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm trước kích thích của môi trường.

        d. thực vật có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản.

             ( Đáp án: c
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

( Đối với bài học ở tiết này: 

       - Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sgk /12 vào vở bài tập.

       - Đọc mục: “ Em có biết” - Xem trước bài: “ có phải tất cả thực vật đều có hoa?”
E. HOẠT ĐỘNG BỔ XUNG

( Đối với bài học tiết sau:

         (Chuẩn bị:

           (Mỗi bạn mang: Cây dương xỉ, lúa, rau bợ, cây sen, cây cải…

           (Làm trước bảng sgk /13 và bài tập điền từ sgk /14 vào vở bài tập.

*RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

                 BGH kiểm tra                                                   Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày soạn22/08/2015                                                 Ngày dạy: 24/08/2015 Lớp dạy: 6C+6B

                                                                                     Ngày dạy: 25/08/2015 Lớp dạy: 6D

Tiết 3



1.MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

      - phân biệt được thực vật có 2 nhóm: thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

      - Thực vật có hoa có 2 loại: Cây 1 năm và cây lâu năm.

1.2.Kỹ năng: 

      - Rèn kỹ năng quan sát tranh, mẫu vật, hoạt động hợp tác.

Rèn kỹ năng quan sát tranh, mẫu vật, hoạt động hợp tác.

  1.3Thái độ: 

      - Giáo dục ý thức bảo vệ, chăm sóc thực vật.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

      - Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa
3. CHUẨN BỊ:

    - GV: Tranh vẽ H 4.1, 4.2 sgk/13,14 hoặc mẫu vật.

    - HS: (Cây dương xỉ, rau bợ, cải, sen…..

              (Xem và chuẩn bị bài trước.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

*: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS6B:……/……,6C……../…..,6D……../…….
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
4.1. Kiểm tra miệng:

    ( Chọn câu trả lời đúng nhất:

      (Nơi nào có thực vật phong phú?(2đ)

        a. Vùng nhiệt đới                          c. Sa mạc.

        b. Vùng băng giá.                          d. Đồi núi.

    ( Đặc điểm chung của thực vật là gì? Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?( 8đ)

     - Thực vật có khả năng tự tổng hợp được chất hữu cơ, phấn lớn không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm với các kích thích của môi trường.

      -Thực vật của nước ta tuy rất phong phú nhưng chúng ta vẫn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng vì:

       ( Dân số tăng nhanh, nhu cầu về lương thực tăng; nhu cầu mọi mặt về sử dụng các sản phẩm từ thực vật tăng.

        (Tình trạng khai thác rừng bừa bãi, làm giảm diện tích rừng, nhiều thực vật quý hiếm bị khai thác đến cạn kiệt.

         (Thực vật có vai trò quan trọng đối với đời sống con người.
4.2.Tiến trình bài mới:
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
*Hoạt đông1: Tìm hiểu các cơ quan của cây cải và nhiệm vụ của chún
 - MT: Phân biệt được cây xanh có hoa và cây xanh không có hoa. Lấy được ví dụ.

Phương tiện – Đồ dùng dạy học:

· Tranh phóng to H 4.1, 4.2 …

· Bảng phụ: bảng tr 13, BT điền chữ vào ô trống.
· Một số mẫu vật thật: cây có hoa, cây không có hoa.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Yêu cầu HS quan sát hình 4.1 kết hợp với

mẫu vật. Tìm hiểu các cơ quan của cây cải.

-HS: Quan sát hình( mẫu vật) đối chiếu với bảng 1 sgk /13 ghi nhớ kiến thức về các cơ quan của cây cải.

-GV: Cây cải có những cơ quan nào? Chức năng của từng loại cơ quan?

-HS: Dựa vào kiến thức vừa tìm hiểu trả lời câu hỏi.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: Rút ra tiểu kết.

-GV: Yêu cầu HS quan sát mẫu vật mang theo kết hợp với H. 4.2 sgk /14 ( hoàn thành bảng 2 sgk /13.

-HS: Quan sát mẫu vật, kết hợp với tranh chú ý cơ quan sinh dưỡng và sinh sản ( thảo luận hoàn thành bảng 2 sgk /13.

- GV: Theo dõi hoạt động của các nhóm, có thể gợi ý hướng dẫn nhóm còn yếu. Treo bảng phụ gọi 2 nhóm làm.

- HS: Đại diện 2 nhóm trình bài kết quả của nhóm. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức. Lưu ý: Cây dương xỉ không có hoa nhưng có cơ quan sinh sản đặc biệt( bào tử).

- GV: qua bảng em rú nhận xét gì?.

-HS: 2 HS trả lời ( Thực vật được chia thành 2 nhóm: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

-GV: Thế nào là thực vật có hoa và không có hoa?

- HS: Xem lại kiến thức ở bảng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sảnvà thông tin cuối trang 13 ( trả lời câu hỏi.

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: Rút ra tiểu kết.

-GV: Giới thiệu : Hoa hồng, hoa cúc ( có quả; cây su hào, bắp cải ( không có hoa.

-GV: Cho HS làm bài tập điền vào chỗ trống.

-HS: Liên hệ thực tế, tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

   ( Cây cải là cây có hoa.

   (Cây lúa là cây không có hoa.

   (Cây dương xỉ là cây không có hoa.

   (Cây xoài là cây có hoa. 

-GV: Các em điều biết  cơ thể thực vật có 2 loại cơ quan và vai trò của chúng rất quan trọng. Vậy, chúng ta có nên chặt phá cành, lá, ngắt ngọn hoặc hái hoa thực vật không? Ví sao?.

-HS: Vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi:Chúng ta không nên hái hoa, ngắt ngọn, bẻ cành thực vật. Vì sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sinh sản của thực vật ( làm suy giảm sự đa dạng của thực vật.

-GV: Vậy chúng ta cần phải làm gì để thực vật thêm đa dạng?.

-HS: Chúng ta cần phải trồng, chăm sóc và bảo vệ thực vật.
	1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa:
  a) Các cơ quan của cây cải và nhiệm vụ cơ bản của chúng:
   - Cây cải có 2 loại cơ quan:

      (Cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân, lá.

      (Cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt.

  b) Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa:

 - Thực vật được chia thành 2 nhóm:

      (Thực vật có hoa: Là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

     ( Thực vật không có hoa: Là những thực vật mà cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.




* Hoạt động 2: PHÂN BIỆT CÂY MỘT NĂM VÀ CÂY LÂU NĂM:

                - MT:  Biết phân biệt cây một năm, cây lâu năm và lấy được VD.

                   Phương tiện – Đồ dùng dạy học:

                   Tranh vẽ H 4.1, 4.2 sgk/13,14 hoặc mẫu vật.

                   Cây dương xỉ, rau bợ, cải, sen…..

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	- GV: Yêu cầu HS kể tên những cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm và cây sống lâu năm?

- HS: Liên hệ trả lời câu hỏi:

Cây lúa, ngô, mướp….cây 1 năm.

hồng xiêm, mít, vải, nhã…..cây lâu năm.

- GV: Thế nào là cây 1 năm và cây lâu năm?

- HS: Từ ví dụ, suy nghỉ trả lời.

- GV: Nhân xét, hoàn chỉnh kiến thức.

- HS: Rút ra tiểu kết.

GVLH:Mối quan hệ giữa các cơ quan trong tổ chức cơ thể,giữa cơ thể với môi trường
	2. Cây một năm và cây lâu năm:

     - Cây một năm là cây ra hoa, kết quả 1 lần trong vòng đời.

     - Cây lâu năm là cây ra hoa, kết quả nhiều làn trong vòng đời.


C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
     ( Chọn câu trả lời đúng:

          1) Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây có hoa?

             a) Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng.

             b) Cây bưởi, cây rau bợ, cây dương xỉ, cây cải.

             c) Cây táo, cây mít, cây cà chua, cây điều.

             d) Cây dừa, cây hành, cây thông, cây rêu.

          2) Bộ phận nào không phải là cơ quan sinh dưỡng của thực vật?

              a) Rễ.                                b) Thân.

             c) Lá.                                d) Hoa.

                 Đáp án: 1. Câu a, c ;  2. Câu d.
D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

( Đối với bài học ở tiết này: 

         - Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3 và làm bài tập sgk /15.

         - Đọc mục: “ em có biết”.

E. HOẠT ĐỘNG BỔ XUNG

( Đối với bài học tiết sau:

         - Xem trước bài: “ Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng”.

            ( Chuẩn bị: 

              ( Nêu cấu tạo kính lúp, kính hiển vi?

              ( Trình bày cách sử dụng kính lúp, kính hiển vi?

              ( Mỗi bạn mang 1 vài hoa dại, rêu?

*RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

                 BGH kiểm tra                                                   Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày soạn22/08/2015                                                 Ngày dạy: 25/08/2015 Lớp dạy: 6C

                                                                                     Ngày dạy: 27/08/2015 Lớp dạy: 6B+6D

                                                

( Mục tiêu chương:

    - Kiến thức:

      ( Nêu được cấu tạo và cách sử dụng kính lúp, kính hiển vi.

      (Giải thích được các cơ quan của thực vật được cấu tạo bằng tế bào. Cơ thể thực vật lớn lên do sự lớn lên và phân chia của tế bào.

      ( Xác định được các thành phần cấu tạo của tế bào.

    - Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, thực hành, thảo luận nhóm.

            Tiết 4



1.MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

       - Nhận biết được các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi.

       - Biết cách sử dụng kính lúp, kính hiển vi.

1.2.Kỹ năng: 

       - Rèn kỹ năng quan sát, khả năng thao tác các dụng cụ hay các thiết bị.

1.3Thái độ:
        - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ của công và giữ gìn các đồ vật.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

        - Cách sử dung kính lúp và kính hiển vi

3. CHUẨN BỊ:

    - GV: Dung cụ: kính lúp cầm tay, kính hiển vi.

              Vật mẫu: một vài bông hoa hoặc cành cây.

    -HS: Vật mẫu: cả cây( cây nhỏ) hoặc hoa của một cây xanh.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

*: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS:6B:……/39, 6C……../37, 6D……../38
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
4.1. Kiểm tra miệng:

        1)Chọn câu trả lời đúng: Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây không có hoa?

           a) Cây xoài, cây ớt, cây hành, cây điều.

           b) Cây rêu,  cây rau bợ nước, cây dương xỉ.

           c) Cây bưởi, cây cải, cây dừa, cây tre.

           d) Cây thông, cây thiên tuế, cây vạn tuế,cây hành.

                Đáp án: b,d

         2) Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

             - Các cây lương thực như: Lúa, lúa mì, ngô, khoai, sắn…

             - Những cây lương thực thường là cây một năm( sắn có thể sống lâu năm, nhưng nhân dân ta thường trồng từ 3 đến 6 tháng để thu hoạch).

4.2.Tiến trình bài mới:
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
*Hoạt động 1Tìm hiểu kính lúp và cách sử dụng
- MT: Biết cấu tạo, sử dụng và bảo quản kính lúp cầm tay. Thực hành: quan sát mẫu vật: hoa, rễ nhỏ trên kính lúp.

Phương tiện – Đồ dùng dạy học:

- Kính hiển vi, 7 kính lúp cầm tay, 7 kính lúp có giá đỡ.

- Hộp tiêu bản mẫu.

- Mẫu một vài bông hoa, rễ nhỏ. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	GV: cho HS đọc đoạn đầu thông tin sgk /17, kết hợp quan sát kính lúp ( cho biết kính lúp có cấu tạo như thế nào?

-HS: Nghiên cứu đoạn thông tin đầu, quan sát kính ghi nhớ cấu tạo. Đại diện 1-2 HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh.

-HS: Rút ra tiểu kết.

-GV: Yêu cầu HS đọc tiếp nội dung huớng dẫn cách quan sát vật mẫu sgk, kết hợp quan sát hình 5.2 sgk/ 17 ( Cách cầm kính lúp quan sát mẫu vật như thế nào?

- HS: 1HS đọc thông tin các HS khác theo dõi ( 2HS trình bày trước lớp, thể hiện ngay trên kính. Các HS khác thực hiện trên mẫu mang đến lớp.

-GV: Quan sát kiểm tra tư thế đặc kính lúp của HS ( uốn nắn để HS có động tác đúng nhất.

- HS: Tự rút ra tiểu kết.


	1. Kính lúp và cách sử dụng:

   a) Cấu tạo:

       - Kính lúp gồm 2 phần:

          (Tay cầm bằng kim loại( hoặc bằng nhựa)

         (Tấm kính trong dày, hai mặt lồi.

     b) Cách sử dụng:

        - Tay trái cầm kính để mặt kính sát vật mẫu, mắt nhìn vào mặt kính từ từ đưa kính lên cho đến khi nhìn rõ vật.




          * Hoạt động2: Tìm hiểu cấu tạo kính hiển vi và cach sử dụng

- MT: Biết được cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản KHV.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	- GV: Phát cho mỗi nhóm 1 kính hiển vi     ( 4 nhóm). Hướng dẫn HS so sánh các bộ phận của kính hiển vi H 5.3 sgk/18 với kính thật.

-HS: Đọc thông tin ở sgk/18 nhận biết các bộ phận của kính. Xác định các bộ phận trên kính thật.

- GV: Gọi 1- 2 nhóm lên trước lớp trình bày cấu tạo trên kính thật.

-HS: Đại diện nhóm lên trình bày ( các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung   ( nếu sai).

- GV: Nhận xét, hoàn chỉnh.

- HS: Rút ra tiểu kết

-GV: Nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi?

Bộ phận nào của kính hiển vi quan trọng

nhất?

- HS: Suy nghĩ trả lời:

Tự nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi

Ống kính( thân kính) quan trọng nhất. vì đây là bộ phận thực hiện chức năng của kính có độ phóng đại to hay nhỏ.

-GV: Hướng dẫn HS cách sử dụng kính hiển vi để cả lớp cùng theo dõi:

Đưa vật kính có độ phóng đại nhỏ nhất vào thị trường kính bằng cách xoay bàn xoay để vật kính này vào rãnh trục kính.

Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu( nếu ánh sáng yếu  thì dùng mặt gương lõm, nếu ánh sáng mạnh thì dùng mặt gương phẳng)

Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho vật mẫu nằm ở đúng trung tâm, dùng kẹp giữ tiêu bản.

Điều chỉnh ốc to để quan sát được tiêu bản, sau đó điều chỉnh ốc nhỏ để quan sát tiêu bản rõ nhất.

-HS: Theo dõi thao tác giáo viên hướng dẫn, kết hợp thông tinsgk /19 nắm được các bước sử dụng kính. Đại diện 2HS lên thực hành trên kính, các HS còn lại theo dõi nhận xét.

-GV: cho HS quan sát 1 tiêu bản mẫu.

- HS: Cố gắng thao tác đúng các bước để nhìn thấy mẫu.

-GV: hướng dẫn 5 nguyên tắc bảo quản kính hiển vi:

  ( Giữ cho kính không bị bụi bẩn: luôn phủ kính bằng bao nilông hoặc cho vào hộp xốp.

  (Không sờ tay vào thấu kính.

  ( Giữ cho kính hiển vi không bị ẩm ướt.

  ( Không để rơi hay làm va chạm mạnh kính hiển vi.

  ( Không được tháo gỡ kính.

 (Lưu ý: không được thổi bằng miệng vào kính. Nếu lỡ cấm tay vào thấu kính hoặc thấu kính bị dính nước thì phải dùng khăn mềm thấm dầu lau kính 
	2. Kính hiển vi và cách sử dụng:

   a) Cấu tạo:

      - Kính hiển vi có 3 phần:

        ( Chân kính.

         (Thân kính:

       (Ống kính: Thị kính, điã quay, vật kính.

        (Ốc điều chỉnh: ốc to, ốc nhỏ

        (Bàn kính.

Ngoài ra còn có gương phản chiếu ánh sáng

   b) Cách sử dụng:

      - Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.

      - Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho vật mẫu nằm ở đúng trung tâm, dùng kẹp giữ tiêu bản.

      - Mắt nhín vật kính từ một phía của kính hiển vi, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ( vặn xuống) cho đến khi vật kính gần sát lá kính của tiêu bản.

     - Mắt nhìn vào thấu kính (thị kính) tay phải vặn ốc to theo chiều ngược lại cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát.

    - Điều chỉnh ốc nhỏ để nhìn rõ vật nhất




C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH     
         - HS đọc ghi nhớ sgk/19.

         - Chỉ trên kính các bộ phận của kính hiển vi và nêu chức năng của từng bộ phận?

         - Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi?

D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

( Đối với bài học ở tiết này: 

       - Học bài, trả lời lại các câu hỏi 1,2 sgk/19 vào vở bài tập.

       - Đọc mục “ Em có biết”.

E. HOẠT ĐỘNG BỔ XUNG

( Đối với bài học tiết sau:

       - Xem trước bài: “ Quan sát tế bào thực vật”.

        ( Chuẩn bị: Đọc kỉ cách tiến hành

             Mỗi nhóm( tổ) mang 1 củ hành tây, 1 quả cà chua chín.

*RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

                 BGH kiểm tra                                                   Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày soạn28/08/2015                                                 Ngày dạy: 31/08/2015 Lớp dạy: 6B+6C

                                                                                     Ngày dạy:   /09/2015 Lớp dạy: 6D

Tiết 5

.                    

1.MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

       - HS tự làm được tiêu bản tế bào thực vật (tế bào biểu bì vảy hành, tế bào thịt qua cà chua).

      - Tập vẽ hình đã quan sát được.

1.2.Kỹ năng: 

   - Rèn các thao tác thực hành, khả năng quan sát kính hiển vi và vẽ hình.

1.3Thái độ:
   - Giáo dục ý thức bảo vệ, giữ gìn dụng cụ, trung thực chỉ vẽ những hìng quan sát được.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

         Quan sát tế bào biểu bì vảy hành

3. CHUẨN BỊ:

- GV: (Dụng cụ: Kính hiển vi, lam kính, lamen, kim mũi mác( cho 4 nhóm).

          ( Mẫu vật: Củ hành tây, quả cà chua chín.

- HS:  (Mỗi nhóm chuẩn bị: 1 củ hành tây và quả cà chua chín.

          (Xem lại cách sử dụng kính hiển vi.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

*: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS:6B:……/39, 6C……../37, 6D……../38

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
4.1. Kiểm tra miệng:

-GV kiểm tra:

  ( Sự chuẩn bị mẫu vật của học sinh.

  (Các bước sử dụng kính hiển vi.

4.2.Tiến trình bài mới:
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
*Hoạt động 1: Quan sát tế bào vảy hành dưới kính hiển vi

MT: Quan sát được 2 loại tế bào: tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Phương tiện – Đồ dùng dạy học:

· Tiêu bản mẫu.
·  KHV + lam + la-men.
·  Nước cất, giấy hút.
·  Kim nhọn, kim mũi mác.
·  Tranh phóng to H 6.2, 6.3/SGK.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Trình bài mục đích yêu cầu của bài thực hành.

-GV: Chia nhóm HS( nhóm 1,2 làm tiêu bản tế bào vảy hành; nhóm 3,4 làm tiêu bản tế bào thịt quả cà chua) và phát dụng cụ cho các nhóm.

-HS: Các nhóm đọc cách tiến hành trong sgk/21,22( cả 2 phần: Vảy hành, cà chua).

-GV: Làm mẫu cách lấy mẫu tế bào biểu bì vãy hành và tế bào thịt cà chua.Lưu ý: tế bào vảy hành chỉ cần lấy một lớp thật mỏng trải phẳng lớp tế bào biểu bì sao cho không đè lên nhau. Thục hiện đúng thao tác sao cho không có bọt khí, nếu tiêu bản nhiều nước thì dùng giấy thấm hút bớt nước; ở tế bào thịt quả cà chua dùng kim mũi mác lấy một chút nước cà chua quệt một lớp thật mỏng lên bản kính.

-HS: Quan sát GV biểu diễn. Các nhóm tiến hành làm tiêu bản và quan sát dưới kính hiển vi.

-GV: Đi từng nhóm giúp đỡ, giải đáp thắc mắc cho HS(nếu có)


	1. Quan sát tế bào dưới kính hiển vi:
Mỗi học sinh tự làm được một mẫu( tế bào biểu bì vảy hành, hoặc tế bào thịt quả cà chua. Quan sát dưới kính và nhận thấy các tế bào ở trong đó.




Hoạt động 2: VẼ H̀NH:

                 - MT: Vẽ hình quan sát được dưới KHV.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV:Treo tranh H6.2 và H6.3 giới thiệuvề các hình này.

-HS: quan sát dưới kính hiển vi đối chiếu với tranh hoặc hình.

-GV:Hướng dẫnHS cách vừa quan sát vừa vẽ hình.

-HS: Vẽ hình và ghi chú thích vào vở
	. Vẽ hình:

   - Nhận biết được các tế bào qua hính hiển vi thể hiện  ở hình vẽ trong vở.


C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH     
-GV đánh giá giờ thực hành về( ưu, khuyết điểm).

-GV nhắc nhở HS bảo quản kính hiển vi(Lau kính hiển vi xếp lại vào hộp).

-Nhắc trực nhật thu gom rác, lau chùi bàn ghế.

D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

( Đối với bài học ở tiết này: 
-Xem lại bài thực hành, trả lời câu hỏi 1,2 sgk/22 vào vở bài tập.

- Hoàn thành hình vẽ( nếu chưa xong).

E. HOẠT ĐỘNG BỔ XUNG

( Đối với bài học tiết sau:
-Xem trước bài: “ Cấu tạo tế bào thực vật”

(Chuẩn bị: 

   1) Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước như thế nào?

   2) Cấu tạo tế bào thực vật?

   3) Mô là gì? Kể một số loại mô thực vật mà em biết?

*RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

                 BGH kiểm tra                                                   Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày soạn5/09/2015                                                 Ngày dạy: 7/09/2015 Lớp dạy: 6C + 6B
                                                                                   Ngày dạy: 8/09/2015 Lớp dạy: 6D

Tiết 6



1.MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

 Qua quan sát tranh, hình vẽ dưới kính hiển vi học sinh nhận thấy:

-Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.

-Những thành phần chủ yếu của tế bào thực vật

-Khái niệm về mô

1.2.Kỹ năng: 

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, vẽ hình điền tranh câm.

1.3Thái độ:
Bước đầu giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ thực vật.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

       Cấu tạo tế bào

3. CHUẨN BỊ:

- GV: Tranh H 7.1 ( H 7.5 sgk/23,24,25.

-HS: Sưu tầm tranh ảnh về hình dạng các loại tế bào thực vật và câu hỏi.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

*: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS 6B:……/39,6C……../37,6D……../38
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
4.1. Kiểm tra miệng: Không

4.2.Tiến trình bài mới:
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu hình dạng, kích thước của tế bào:
          - MT: Biết được cơ thể TV đều được cấu tạo từ tế bào, tế bào có nhiều hình dạng vả kích thước khác nhau.

Phương tiện – Đồ dùng dạy học:

Tranh H 7.1 -> 7.5 / SGK.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Treo treng hình 7.1( 7.3. tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo rễ, thân, lá?

- HS: Quan sát hình 7.1 ( 7.3 sgk/ 23. 1 ( 2 HS trả lời, bổ sung: rễ, thân, lá đều có cấu tạo tế bào.

-GV: HS có thể nói là có nhiều ô( mỗi ô nhỏ là một tế bào)

-GV: Hãy nhận xét về hình dạng của tế bào( so với tế bào quan sát dưới kính của bài trước)

-HS: Quan sát lại tranh đưa ra nhận xét: Tế bào có nhiều hình dạng.

-GV: Quan sát kỹ hình 7.1/23 cho biết : Trong cùng 1 cơ quan tế bào có giống nhau không?

-HS: Trong 1 cơ quan cũng có nhiều loại tế bào khác nhau.

-GV: Cho HS nghiên cứu thông tin cuối tr23 và bảng sgk/24 ( nhận xét kích thước tế bào?

-HS: Đọc bảng sgk/24 ( 2 HS trả lời

-GV: Nhận xét ý kiến của HS, hoàn chỉnh kiếnthức.

-HS: Tự rút ra tiểu kết
	1. Hình dạng và kích thước của tế bào:

- Cơ thể thực vật được cấu tạo bằng tế bào.

- Tế bào có hình dạng khác nhau, kích thướckhác nhau nhưng rất nhỏ.


* Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào thực vật:

              - MT: HS biết được 4 thành phần chính của tế bào: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.
Phương tiện – Đồ dùng dạy học:
- Treo tranh H 7.4/SGK (tranh câm).

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Tế bào thực vật gồm những bộ phận chủ yếu nào?

-HS: Đọc thông tin sgk/24, quan sát hình 7.4. 1( 2 HS trả lời, bổ sung.

-GV: Nhận xét, giải thích: Vách tế bào thực vật chủ yếu do xenllulô tạo nên làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

-GV: Treo tranh câm H7.4 cho HS lên xác định các bộ phận?

-HS: 1- 2 HS lên bảng điền tranh câm.HS khác điền vào vở bài tập sinh học 6.

-GV: Các bộ phận của tế bào có chức năng như thế nào?

-HS: Nêu chức năng từng bộ phận:

    (Vách tế bào giúp cho tế bào có hình dạng ổn định.

   ( Màng sinh chất: giúp tế bào trao đổi chất.

   (Chất tế bào: Chứa các bào quan là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

   ( Nhân: điều khiẩn mọi hoạt động sống và thực hiện chức năng di truyền.

  ( Không bào: chứa dịch tế bào.

-GV: Nhận xét, và nêu: Lục lạp trong chất tế bào có chứa diệp lục làm cho hầu hết cây có màu xanh và góp phần vào quá trình quang hợp.

-HS: Rút ra tiểu kết
	2.Cấu tạo tế bào:

- Tế bào thực vật gồm các bộ phận chủ yếu là: Vách tế bào, máng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào, với chức năng riêng của từng bộ phận.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Mô thực vật:
        - MT: Cung cấp cho HS khi niệm về Mô.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Cho HS quan sát hình 7.5sgk/25

-HS: Quan sát H 7.5sgk/25.

-GV: cho HS thảo luận nhóm theo yêu cầu câu hỏi cuối trang 24?

-HS: Thảo luận nhóm theo yêu cầu câu hỏi cuối trang 24.

-GV: Tới từng nhóm giúp HS, có thể trả lời thắc mắc.

-HS: 2 nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét: Các tế bào trong cùng một mô có cấu tạo và hình dạng giống nhau, còn các tế bào ở các loại mô khác nhau thì có cấu tạo, hình dạng khác nhau.

-GV: Nhận xét và bổ sung thêm: Trong cơ thể thực vật cao có các loại mô: mô phân sinh,mô bì, mô cơ, mô dẫn, mô dinh dưỡng( mô mềm), mô tiết.Trong các loại mô này thì mô phân sinh chiếm vai trò quan trọng vì các tế bào của mô phân sinh sẽ phân hoá cho ra tất cả các mô khác( là những mô vĩng viễn).

-GV: Mô là gì?

-HS: Rút ra kết luận
	3.Mô:                                                                                                            

· Mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức phận.




C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH     
- Tế bào có hình dạng và kích thước như thế nào?

- Tế bào gồm những thành phần chủ yếu nào?

- Cho HS tham gia trò chơi “ giải ô chữ” (nếu còn thời gian).

D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

( Đối với bài học ở tiết này: 

- Học kĩ bài theo nội dung và câu hỏi sgk/25, trả lời câu hỏi 1,2,3 vào vở bài tập

- Vẽ hình cấu tạo tế bào thực vật.

- Đọc mục: “em có biết”

E. HOẠT ĐỘNG BỔ XUNG

( Đối với bài học tiết sau:

-Xem trước bài: “Sự lớn lên và phân chia của tế bào”

      ( Chuẩn bị: các câu hỏi phần lệnh sgk/27,28.

*RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

                 BGH kiểm tra                                                   Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày soạn:7/09/2015                                                 Ngày dạy: 8/09/2015 Lớp dạy: 6C

                                                                                   Ngày dạy: 10/09/2015 Lớp dạy: 6B+6D

                     Tiết 7

SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA 

CỦA TẾ BÀO
I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Nêu sơ lược sự lớn lên và phân chia tế bào.

- Nêu được ý nghiã của sự lớn lên và phân chia tế bào. Ở thực vật chỉ có những tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia.

2.Kỹ năng: 
     - Rèn kỹ năng quan sát hình, khả năng vẽ hình và hoạt động học tập hợp tác.

3.Thái độ:
    - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ thực vật.

II. CHUẨN BỊ:

-GV: tranh H. 8.1, H.8.2 sgk/27

-HS: Ôn lại khái niệm trao đổ chất ở cây xanh và câu hỏi phần lệnh.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS 6B:……/39,6C……../37,6D……../38
2. Kiểm tra miệng:
1) Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào? Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? (8 điểm)

Tế bào thực vật có hình dạng khác nhau, kích thước khác nhau nhưng rất nhỏ

Tế bào thực vật gồm : Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào.

2)Thành phần của tế bào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là:(2đ)

a) Không bào                                                    b)Màng sinh chất

c)Nhân.                                                             d) chất tế bào.               
Đáp án: c. Nhân.

3)Mô là gì?Kể một số loại mô ở thực vật?(9đ)

Mô là một nhóm tế bào có hình dạng cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức phận

Một số loại mô thực vật: mô cơ, mô dẫn, mô biểu bì lá, mô tiết, mô phân sinh…
3.Tiến trình bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu hình dạng, kích thước của tế bào:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Yêu cầu HS hãy cho biết:

 (Kích thước tế bào

 (Vị trí nhân

 (Kích thước không bào

-HS: Đọc thông tin trang 27, quan sát hình 8.1sgk/27. 1 ( 2 HS trả lời

-GV: Yêu cầu trả lời 2 câu hỏi phần lệnh sgk/27

-HS: 2 HS trả lời, HS khác bổ sung.

 (Tế bào non có kích thước nhỏ ( sau đó to dần đến một kích thước nhất định ở tế bào trưởng thành là do vách tế bào lớn lên, chất tế bào nhiều lên, không bào to ra( ở tế bào non không bào nhỏ, nhiều; tế bào trưởng thành không bào lớn chứa đầy dịch tế bào).

 (Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành có kích thước bé nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dần lên thành tế bào trưởng thành.

- GV: nhân xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: Rút ra tiểu kết.


	1. Sự lớn lên của tế bào:

- Tế bào non tăng kích thước ( tế bào trưởng thành.

- Không bào to lên.

- Nhân từ giữa ( lệch về một bên.

- Nhờ có sự trao đổi chất mà tế bào lớn lên được.




Hoạt động 2:  Sự phân chia tế bào
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	GV: treo tranh H. 8.2 sgk/27. Hãy mô tả sự phân chia tế bào qua sơ đồ?

-HS: Quan sát H. 8.2sgk/27.Đọc thông tin đầu trang 28 sgk, 2 HSlên thực hiện yêu cầu của GV.

-GV: Cho HS thảo luận nhóm theo yêu cầu phần lệnh sgk/28.

-HS: Thảo luận nhóm theo yêu cầu phần lệnh sgk/28.

-GV: Xuống từng nhóm giúp đỡ HS

GV: treo tranh H. 8.2 sgk/27. Hãy mô tả sự phân

chia tế bào qua sơ đồ?

-HS: Quan sát H. 8.2sgk/27.Đọc thông tin đầu trang 28 sgk, 2 HSlên thực hiện yêu cầu của GV.

-GV: Cho HS thảo luận nhóm theo yêu cầu phần lệnh sgk/28.

-HS: Thảo luận nhóm theo yêu cầu phần lệnh sgk/28.

chia tế bào qua sơ đồ?

-HS: Quan sát H. 8.2sgk/27.Đọc thông tin đầu trang 28 sgk, 2 HSlên thực hiện yêu cầu của GV.

-GV: Cho HS thảo luận nhóm theo yêu cầu phần lệnh sgk/28.

-HS:Thảoluậnnhóm theoyêu cầu phần lệnh sgk/28.

-GV: Xuống từng nhóm giúp đỡ HS.

-HS: 2 nhóm trả lời và thuyết trình trên tranh. Các nhóm khác bổ sung. (Đầu tiên mmột nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

 (Sau đó chất tế bào được phân chia xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con. Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ. Các tế bào này lại tiếp tục phân chia tạo thành 4, rồi thành 8 tế bào và cứ tiếp tục như vậy.

 (Các tế bào ở mô phân sinh( ngọn, gióng, bên) mới có khả năng phân chia tạo tế bào mới cho cơ thể thực vật.

 ( Sự lớn lên của các cơ quan thực vật là do 2 quá trình phân chia tế bào và sự lớn lên của tế bào:

  ( Tế bào ở mô phân sinh của rễ, thân, lá phân chia ( tế bào non.

  (Tế bào non lớn lên ( tế bào trưởng thành.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: rút ra tiêu

-GV: Sự lớn lên và phân chia tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

-HS: Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp thực vật lớn lên( sinh trưởng và phát triển)
	2.Sự phân chia tế bào:

- Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia thành 2 tế bào( gọi là sự phân bào).

    - Các thành phân tham gia quá trình phân chia: Nhân, chất tê bào, vách tế bào.

    - Quá trình phân bào:

       (Đầu tiên một nhân hình thành 2 nhân.

       (Chất tế bào phân chia.

       (Vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

   - Các tế bào mô phân sinh có khả năng phân chia.

   - Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.


4. Củng cố:
     1) Chọn câu trả lời đúng: cơ thể thực vật lớn lên do:

       a. Sự tăng kích thước của tế bào và sự kết hợp giữa các loại tế bào.

       b. Sự tăng số lượng tế bào và sự phân hoá của tế bào.

       c. Sự tăng số lượng và tăng kích thước tế bào.

      d. Sự tăng kích thước tế bào va 2sự phân hoá của tế bào.

   2) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:2 nhân, phân chia, ngăn đôi, 2.

      Đầu tiên hình thành……(a)……….sau đó chất tế bào…(b)…….., vách tế bào hình          thành…(c)….......tế bào cũ thành…(d)………tế bào con            Đáp án      1) Câu c

        2)   a. 2 nhân.           b. Phân chia     c. Ngăn đôi.       d. 2.

5. Hướng dẫn HS tự học :
( Đối với bài học ở tiết này: 

      - Vẽ hình 8.1,8.2 sgk/27.

      - Học bài, trả lời câu hỏi 1,2 sgk/28
( Đối với bài học tiết sau:

- Xem trước bài: “Các loại rễ, các miền của rễ”

        (Chuẩn bị:      (Mỗi bàn chuẩn bị rễ cây hành, cây luá, cây cam, nhãn, mít

rửa sạch.

          - Có mấy loại rễ?        

           - Rễ gồm mấy miền? 

           - Nêu chức năng của từng miền?

*RÚT KINH NGHIỆM:……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

                 BGH kiểm tra                                                   Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày soạn: 4/9/2014

Ngày dạy:    /9/2014

Tiết 8:  



I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
-Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đối với cây. 

-Nhận biết và phân loại được hai loại rễ cọc và rễ chùm.

-Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền.

2.Kỹ năng: 

-Rèn kỹ năng quan sát, phân tích mẫu vật và hình vẽ

-Kỹ năng hoạt động học tập hợp tác.

3.Thái độ:
    - Bảo vệ tránh làm tổn thương, biết cách trồng cây nông sâu hợp lí, vun gốc kích thích ra rễ.

II. CHUẨN BỊ
- GV: 
- Tranh vẽ H 9.1, 9.2, 9.3 SGK.
                    - Vật mẫu: 

                                  + Một số cây có rễ cọc như: cam, rau dền, ổi, cải...

                                  + Một số cây có rễ chùm như: ngô, lúa, hành, tỏi...

                    - Các tờ bìa có thể gắn được vào tranh có ghi sẵn: Miền trưởng thành. Miền hút. Miền sinh trưởng. Miền chóp rễ. Dẫn truyền. Hấp thụ nước và muối khoáng. Làm cho rễ dài ra. Che chở cho đầu rễ.

                     - Kính lúp.

- HS: Một số cây có rễ cọc, rễ chùm.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

       ( Chọn câu trả lời đúng:

           1) Cơ thể thực vật lớn lên do:

a) Sự tăng kích thước của tế bào và sự kết hợp giữa các loại tế bào.

b) Sự tăng số lượng tế bào và sự phân hoá của tế bào

c) Sự tăng số lượng và tăng kích thước tế bào

d) Sự tăng kích thước của tế bào và sự phân hoá của tế bào

2) Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào giúp thực vật:

a) Sinh trưởng và phân hoá tế bào     b) Sinh trưởng và phát triển

c) Phát triển và phân hoá tế bào        d) Phân hoá tế bào

3) Từ một tế bào ban đầu sau 2 lần phân chia liên tiếp tạo thành:

a) 2 tế bào con                             c) 6 tế bào con

b) 4 tế bào con                             d) 8 tế bào con.      
(Đáp án: 1.c, 2. b, 3. b

3.Tiến trình bài mới:
* Hoạt động1: Tìm hiểu các loại rễ

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Rễ là cơ quan sinh sản hay sinh dưỡng? Rễ có vai trò gì đối với cây?

-HS: Nhớ lại kiến thức cũ 1-2HS trả lời câu hỏi (HS khác nhận xét, bổ sung.

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức

-HS: rút ra kết luận

-GV: Trong chương trình: Tự nhiên xã hội lớp 3 các em được biết các cây có mấy loại rễ chính. Là những loại rễ nào?

-HS: 1-2 HS trả lời: Có 2 loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm.

-GV: Treo tranh H 9.1 

[image: image1.jpg]



và yêu cầu để các rễ cây lên bàn 2 HS cùng bàn quan sát ( hoàn thành phiếu học tập.

-HS: Quan sát tranh 9.1 hoặc hình 9.1 sgk/29. Các bàn HS thảo luận thực hiện theo yêu cầu của GV . Viết những đặc điểm dùng để phân loại rễ cây làm 2 nhóm (hoàn thành phiếu học tập. Đại diện 2 nhóm lên điền vào phiếu, các nhóm khác theo dõi, bổ sung.

-GV: Treo phiếu chuẩn kiến thức để nhận xét kết quả của các nhóm

BT

Nhóm

A

B

1

Tên cây

2

Đặc điểm chung của rễ

Có một rễ cái to khoẻ đâm thẳng, nhiều rễ con mọc xiên. Từ rễ con mọc nhiều rễ nhỏ hơn

Gồm nhiều rễ to dài gần bằng nhau, mọc toả ra từ gốc thân thành chùm

3

Đặt tên rễ

Rễ cọc

Rễ chùm

-HS: Quan sát phiếu chuẩn kiến thức để sửa.

-GV: Dựa vào phiếu học tập làm nhanh bài tập điền từ sgk/29.

-HS: Làm nhanh và 1-2 HS trả lời.

-GV: Quan sát hình 9.2 sgk/30 
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nhận biết các loại rễ cọc và rễ chùm.

-HS: Quan sát hình 9.2 sgk/30 kết hợp với mẫu vật (hoàn thành bài tập sau hình vào vở bài tập.

-GV: Thế nào là rễ cọc, rễ chùm?

-HS: Dựa vào kiến thức vừa tìm hiểu nêu được định nghiã.
	1. Các loại rễ:

- Rễ là cơ quan sinh dưỡng

- Vai trò của rễ đối với cây:

(Giữ cho cây mọc được trên đất.

(Hút nước và muối khoáng hoà tan.

- Có 2 loại rễ:

       ( Rễ cọc: là rễ có một rễ cái to khoẻ, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên, từ rễ con mọc ra nhiều rễ nhỏ hơn.

        Ví dụ: Rễ cây bưởi, rễ cây mít, cây rau dền… 

       ( Rễ chùm: Gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau, các rễ mọc ra từ cuối thân thành chùm.

           Ví dụ: Rễ cây ngô, rễ lúa, rễ hành….


*Hoạt động2:Tìm hiểu các miền của rễ và chức năng của mỗi miền

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Hướng dẫn HS quan sát mô hình để phân biệt từng miền của rễ.

-HS: Đọc nội dung trong khung kết hợp quan sát mô hình, đối chiếu với 

H9.3 (phân biệt từng miền của rễ.

-GV: Treo tranh câm các miền của rễ (cho HS lên xác định từng miền.

-HS: 1HS lên dùng các miếng bià viết sẳn gắn vào các miền của rễ, HS khác theo dõi nhận xét.

-GV: Rễ có mấy miền? Kể tên?

-HS: Rễ có 4 miền.

-GV: Mỗi miền có chức năng gì?

-HS: 1HS lên điền chức năng chính các miền của rễ, các HS khác làm trong vở bài tập sinh học 6.

-GV: Nhận xét, nêu tiếp: Trong 4 miền của rễ miền nào quan trọng nhất? Vì sao?

-HS: Miền hút quan trọng nhất vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan
	2. Các miền của rễ:

   -Rễ có 4 miền:

       ( Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền.

        ( Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng.

        ( Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra

        ( Miền chóp che chở cho đầu rễ


4. Củng cố:
- 1HS đọc ghi nhớ sgk/31.

-Có mấy loại rễ? Nêu đặc điểm của từng loại?

- chọn câu trả lời đúng: miền rễ có nhiều lông hút nhất là: 

a) Miền trưởng thành                             b) Miền hút

c) miền sinh trưởng                                d) Miền chóp rễ.

5. Hướng dẫn HS tự học :

( Đối với bài học ở tiết này: 
- học bài, làm bài tập 1,2 sgk/31 vào vở bài tập.

- Đọc mục: “Em có biết”.

( Đối với bài học tiết sau:

- Xem trước bài: “ Cấu tạo miền hút của rễ”

          (Chuẩn bị: (cấu tạo miền hút của rễ gồm mấy phần? kể tên?

                             (Nêu chức năng của  các bộ phận miền hút?

Tuần 5

Ngày soạn: 11/9/2014

Ngày dạy : 19/09/2014

Tiết 9



I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo của rễ ( giới hạn ở miền hút), chức năng miền hút của rễ.

- Nhận thấy sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng.

- Biết vận dụng kiến thức để giải thích những vấn đề trong thực tế có liên quan đến miền hút của rễ.

2.Kỹ năng: 
Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét hình vẽ.

Hoạt động hợp tác trong nhóm

3.Thái độ:
     - GD lòng say mê môn học.

     - Giáo dục HS làm đất tơi xốp, bảo vệ miền hút của rễ

II. CHUẨN BỊ
1- GV: 
Tranh H10.1, 10.2 SGK/32

   2- HS:  (Ôn lại kiến thức vế cấu tạo và chức năng các miền của rễ.

                  (Chuẩn bị các câu hỏi phần lệnh SGK/33.

III. TIẾN TRÌNH:

1: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

   1) Rễ có mấy loại? Nêu đặc điểm của từng loại?(8đ)

- Rễ gồm có 2 loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm.

- Rễ cọc: rễ có một rễ cái to khoẻ, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ rễ con mọc ra nhiều rễ nhỏ hơn.

- Rễ chùm: gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau, các rễ mọc ra từ cuối thân thành chùm.

4) Miền hút cấu tạo gồm mấy phần?

   - Miền hút có cấu tạo gồm 2 phần:

          (Vỏ: gồm biểu bì( có nhiều lông hút) và thịt vỏ.

            (Trụ giữa: Gồm bó mạch (mạch gỗ, mạch rây) và ruột

3. Bài mới:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo miền hút của rễ

	  HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: cho HS quan sát hình 10.1, 10.2. Kết hợp với bảng sgk/32 (Thảo luận nhóm theo yêu cầu sau:

   (Miền hút cấu tạo gồm mấy phần?

   (Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không. Tế bào lông hút có đặc điểm gì giống , khác với tế bào thực vật ?

-HS: Quan sát hình 10.1,10.2. Đọc bảng sgk/32 (Thảo luận nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

-GV: Gọi 2 (3 nhóm trả lời ( trả lời 2 ý đầu trước), ý 3 trả lời sau. Các nhóm khác bổ sung.

-HS: Đại diện nhóm trình bày đáp án của nhóm. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-GV: Nhận xét và yêu cầu trả lời ý 3.

-HS: 1- 2 HS trả lời, HS khác nhận xét:

   (Vì nó có đủ các thành phần của tế bào như: Vách, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài. Lông hút không tồn tại mãi, già sẽ rụng.

    (Giống: Có cấu tạo tế bào.

    (Khác: Tế bào lông hút không có lục lạp, có không bào lớn kéo dài. Lông hút mọc dài đến đâu thì nhân di chuyển đến đó.

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức. Miền hút cấu tạo gồm mấy phần?

-HS: Rút ra tiểu kết.
	 1. Cấu tạo miền hút của rễ: 

 - Miền hút có cấu tạo gồm 2 phần:

          (Vỏ: gồm biểu bì( có nhiều lông hút) và thịt vỏ.

            (Trụ giữa: Gồm bó mạch (mạch gỗ, mạch rây) và ruột




*Hoạt động 2: Chức năng miền hút của rễ
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	GV: Yêu cầu HS đọc phần chức năng của các bộ phận ( bảng sgk/32) (Nêu chức năng của từng phần?

-HS: Đọc bảng sgk/32 (Nêu chức năng của từng phần.

-GV: (Hãy tìm những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng?

           (Không bào của tế bào lông hút lớn, giúp gì cho chức năng của nó?

-HS: Quan sát lại hình 10.1, 10.2 thảo luận chung cả lớp trả lời câu hỏi: (Tìm đặc điểm phù hợp với chức năng.

         (Không bào trong lông hút lớn giúp hút nước và muối khoáng.

-GV: Trên thực tế bộ rễ thường ăn sâu, lan rộng, nhiều rễ con.Tại sao?

Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?


-HS: Dựa vào cấu tạo miền hút, chức năng của lông hút 1-2HS trả lời, các HS khác nhận xét:

  (Vì rễ phải ăn sâu, lan rộng như thế để làm tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng.

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Những cây mà rễ ngập nước không có lông hút, vì nước ngấm trực tiếp qua tế bào biểu bì.

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: Rút ra kết luận về chức năng miền hút.
	  -2. Chức năng của miền hút:

    (Chức năng của miền hút:

Phần vỏ:

         (Biểu bì: Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ, hút nước và muối khoáng.

          (Thịt vỏ: chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

       -Trụ giữa:

          (Bó mạch: vận chuyển các chất.

             (Mạch rây: vận chuyển chất hữu cơ nuôi cây.

             (Mạch gỗ: chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân lá

        ( Ruột: chứa chất dự trữ.




4. Củng cố:
1. Gọi 1-2 HS chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

2.Chọn câu trả lời đúng : Miền hút là phần quan trọng của rễ vì:

a) Gồm 2 phấn: Vỏ và trụ giữa.

b) Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

c) Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

d) Có ruột chứa chất dự trữ.

     (Đáp án: c

5. Hướng dẫn :

( Đối với bài học ở tiết này: 

- Học bài, trả lời câu hỏi 1,3 sgk/33 vào vở bài tập.

- Vẽ hình 10.1, 10.2 sgk/32.

- Đọc mục “ em có biết”.

( Đối với bài học tiết sau:

- Chuẩn bị bài tập sgk/33, 34.

-Xem trước bài: “ sự hút nước và muối khoáng của rễ”.

    (Chuẩn bị: Đọc kĩ các thí nghiệm       

    (Trả lời các câu hỏi phần lệnh sgk/35, 36.
Ngày soạn: 11/9/2014
Ngày dạy: 24/09/2014

Tiết 10

SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Qua thí nghiệm thấy được vai trò của nước và một s61 loại muối khoáng chính đối với cây.

- Giải thích được các biện pháp kĩ thuật trong trồng trọt.

2.Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát, thực hành thí nghiệm.

- Biết vận dụng kiến thức bài học để giải thích hiện tượng trong tự nhiên và trong trồng trọt.

3.Thái độ:
     - Ý thức bảo vệ đất, bảo vệ cây xanh, chống ô nhiễm môi trường.

II. CHUẨN BỊ

1- GV: Bảng 44 SGV, kết quả thí nghiệm 1 ( nếu có)

          Tranh H 11.1

2- HS:  Xem kĩ thí nghiệm 1, 2, 3 Sgk/ 35, 36

         Kết quả thí nghiệm ở nhà Sgk /33.

III. TIẾN TRÌNH:

1: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

1) Nêu cấu tạo và chức năng của miền hút ở rễ?

       - Miền hút có cấu tạo gồm hai phần:

        ( Vỏ: gồm biểu bì( có nhiều lông hút) và thịt vỏ.

         (Trụ giữa: gồm bó mạch( mạch rây, mạch gỗ) và ruột.

      - Chức năng của miền hút:

        ( Phần vỏ:

(Biểu bì: bảo vệ các bộ phận bên trong rễ, lông hút hút nước và muối khoáng.

(Thịt vỏ chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

   (Trụ giữa:

 (Bó mạch: vận chuyển các chất

  (Mạch rây: vận chuyển các chất hữu cơ nuôi cây.

   (Mạch gỗ: chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

(Ruột: chứa chất dự trữ.

2) Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:

a) Gồm 2 phần: Vỏ và trụ giữa.

b) Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

c) Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

d) Có ruột chứa chất dự trữ.

3) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ở phần bài tập giờ trước.

3.Tiến trình bài mới:
Hoạt động1 Tìm hiểu nhu cầu nước của cây

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: cho HS đọc thí nghiệm 1 sgk/35 (Trả lời câu hỏi phần lệnh.

-HS: 1HS đọc phần thí nghiệm 1, các HS khác theo dõi. 1 (2 HS trả lời, bổ sung: 

  (Bạn Minh làm thí nghiệm nhằm mục đích để tìm hiểu nhu cầu nước của cây.

  (Chậu B sẽ chết vì nước rất cần cho cây, không có nước cây sẽ chết.

-GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả bài tập làm ở nhà?

-HS: Các nhóm báo cáo kết quả.

-GV: Treo bảng 44 SGV để HS tham khảo. Thảo luận trả lời câu hỏi phần lệnh thứ hai sgk/35.

-HS: Dựa vào bảng số liệu, các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi thứ hai.Hai nhóm trả lời, các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung: 

  (Hai thí nghiệm chứng minh tất cả các loại cây, củ, quả, hạt điều chứa nước và cần nước. Lượng nước chứa trong các loại cây, các bộ phận của cây không giống nhau. Nước rất cần cho cây, nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng loại cây, từng giai đoạn của cây.

  (Cây cần nhiều nước: lúa nước, các loại rau…; cây cần ít nước: vừng, xương rồng, kê…..

  (Trong đời sống của cây, giai đoạn cây sinh trưởng mạnh( đâm chồi, đẻ nhánh, chuẩn bị ra hoa) đòi hỏi nhiều nước hơn các giai đoạn khác. Do vậy, cung cấp đủ nước, đúng lúc, cây sẽ sinh trưởng tốt, cho năng suất cao.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: rút ra tiểu kết.
	I. Cây cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:

       -Cây rất cần nước, nếu không cung cấp đủ nước cây sẽ héo và có thể chết.

       -Nhu cầu nước còn phụ thuộc từng loại cây, giai đoạn sống và các bộ phận của cây.




*Hoạt động2Tìm hiểu nhu cầu muối khoáng của cây

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: Cho HS đọc thí nghiệm 3 sgk/35.Thảo luận trả lời câu hỏi phần lệnh thứ nhất?

-HS: Quan sát hình 11.1, tìm hiểu nội dung thí nghiệm, trả lời câu hỏi, các HS còn lại bổ sung.

(GV: Hướng dẫn thiết kế thí nghiệm:

   (Mục đích thí nghiệm.

   (Đối tượng thí nghiệm.

   (Tiến hành: điều kiện và kết quả.)

-GV:  nhận xét, bổ sung và chốt lại:

  (Bạn tuấn làm thí nghiệm để tìm hiểu nhu cầu muối khoáng của cây.

 (Ở thí nghiệm, chậu A được cung cấp đủ các loại muối đạm, muối lân, muối kali…nên cây phát triển bình thường, nhưng ở chậu B không được cung cấp đủ muối đạm, còn các muối khác cũng như chậu A, thì cây ở chậu B phát triển kém hơn chậu A( còi cọc).

 (Cũng làm thí nghiệm tương tự như trên, nhưng ở một chậu để cây thiếu lân (hoặc kali) thì cây ở chậu đó cũng phát triển kém.

-GV: yêu cầu đọc thông tin, thảo luận nhóm theo yêu cầu phần lệnh cuối trang 36.

-HS: Đọc thông tin, trao đổi nhóm trả lời câu hỏi. Đại diện một vài nhóm trả lời câu hỏi, các nhóm khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, các em phải nêu được:

  (Cây rất cần các loại muối khoáng, nhất là các muối đạm, lân và kali.

 (Các loại cây cần lượng muối khoáng không giống nhau: Cây trồng lấy quả, lấy hạt (lúa, ngô, cà chua…) cần nhiều lân và đạm; cây trồng lấy thân , lá ( các loại rau, đay, gai…) cần nhiều đạm; cây trồng lấy củ cần nhiều kali.

 (Ở các giai đoạn phát triển khác nhau thì cây cần lượng muối khoáng cũng khác nhau; như khi cây phát triển cành, lá, đẻ nhánh, ra hoa thì nhu cầu của cây cần nhiều muối khoáng hơn những giai đoạn khác.

   Ví dụ: các loại rau ( cải bắp, su hào..) cần nhiều đạm; cây lúa, cây ngô cần nhiều lân, nhất là ở giai đoạn ra hoa; cây sắn, khoai…cấn nhiều kali.

- GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

- HS: rút ra kết luận.
	     2. Nhu cầu muối khoáng của cây:

   - Muối khoáng giúp cho cây sinh trưởng và phát triển.

     - Các loại muối khoáng rất cần đối với cây, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali.

     - Các loại cây và các giai đoạn sống của cây nhu cầu muối khoáng cũng khác nhau.

      Ví dụ: Rau cải, rau muống - cần nhiều đạm ( cây lấy thân, lá)

Lúa, lạc - giai đoạn sau ra hoa cần nhiều lân ( cây lấy quả, hạt).

Khoai, sắn…cần nhiều kali ( cây lấy củ).


4. Củng cố:
1) Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây?

-Nước và muối khoáng rất cần thiết cho đời sống của cây, nếu thiếu nước và muối khoáng thì mọi hoạt động sống của cây sẽ bị rối loạn, đình trệ:

  (Vai trò của nước:

(Tham gia cấu tạo tế bào.

(Là dung môi hoà tan muối khoáng.

(Vận chuyển các chất hoà tan

(Chống sự đốt nóng của mặt trời.

 (Vai trò của muối khoáng:

(Tham gia xây dựng tế bào.

(Tạo một áp suất thẩm thấu.

2) Theo em những giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?

- Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh, chuẩn bị ra hoa ( làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.

5. Hướng dẫn :

( Đối với bài học ở tiết này: 

-Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sgk/37 vào vở bài tập.

- Xem lại phần cấu tạo và chức phận miền hút của rễ.

( Đối với bài học tiết sau:

- Xem tiếp phần II: “ Sự hút nước và muối khoáng của rễ”

   (Xem kĩ con đường hút nước và muối khoáng của rễ.

   (Làm bài tập điền từ sgk/37.

   (Trả lời câu hỏi phần lệnh sgk /38.

Tuần 6

Ngày soạn: 16/9/2014

Ngày dạy:   26/9/2014

Tiết 11

SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ ( tt)
I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Trình bày cơ chế hút nước và muối khoáng.

- Những điều kiện ảnh hưởng đến nhu cầu nước và muối khoáng của cây.

2.Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát.

- Vận dụng kiến thức bài học giải thích hiện tượng thực tế.

3.Thái độ:
    - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đất, cây xanh.
II. CHUẨN BỊ

- GV: Hình 11.2

- HS:  Ôn lại cấu tạo và chức năng miền hút của rễ.

III. TIẾN TRÌNH:

1: Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra miệng:

1) Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì đâm chồi, đẻ nhánh, chuẩn bị ra hoa. Vì sao ở thời kì này cây cần nhiều nước và muối khoáng?    
- Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận.

3.Tiến trình bài mới:
*Hoạt động1:Tìm hiểu sự hút nước và muối khoáng như thế nào?

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-Gv: Treo tranh H:11.2, giới thiệu tranh 

- yêu cầu hs quan sát, thảo luận làm bài tập:(Gv: Treo bảng phụ).

Gợi ý cho HS: Chú ý vào dấu mũi tên màu đỏ trong hình vẽ, đó là đường đi của nước và muối khoáng hòa tan.

-Hs: Thảo luận, cử đại diện nhóm lên bảng làm bài tập...

-Gv: Cho hs nhận xét, bổ sung:

1.Lông hút   2.Vỏ   3.Mạch gỗ      4.Lông hút       

-Gv: Gọi 1hs đọc to bài tập để  thấy được: Con đường hút nước và muối khoáng của rễ. 

-Gv: Tiếp tục cho hs mô tả tranh:

H: Rễ cây hút nước và muối khoáng như thế nào ?

-Hs: Lên bảng mô tả trên tranh ...

H: Bộ phận nào của rễ chủ yếu làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng hòa tan ?

-Hs: 
[image: image3.wmf]®

Bộ phận lông hút.

H: Tại sao sự hút nước và muối khoáng không thể tách rời ?

-Hs: Vì rễ chỉ hút nước và muối khoáng hòa tan.

-Gv:Nhận xét, b.sung, chốt nội dung.
	II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ:
    1. Rễ cây hút nước và muối khoáng:

    - Lông hút là bộ phận chủ yếu của rễ có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

    - Đường đi của nước và muối khoáng hoà tan: từ lông hút ( vỏ  ( mạch gỗ của rễ (thân  (lá.




*Hoạt động2:Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ành hưởng đến sự hút nước và muối khoáng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: yêu cầu HS đọc thông tin đầu trang 38 sgk, trả lời câu hỏi:

 ( Đất  khoáng của cây như thế nào?

 (  Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây như thế nào?

(Đất trồng đã ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây như thế nào?

 ( Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây như thế nào?

-HS: đọc thông tin, độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi. Đại diện 1HS trình bày câu trả lời, các em khác bổ sung:      

( Các loại đất khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến sự hút nước và muối khoáng của cây.

 Ví dụ: đất phù sa có nhiều nước và muối khoáng, tạo điều kiện cho rễ cây hút được dễ dàng; đá ong giữ nước và muối khoángkém làm cho rễ cây hút khó khăn.

-GV: để giúp Hs trả lời câu hỏi 2, GV gợi ý:

 -HS: Từ gợi ý, đại diện trả lời câu hỏi 2: Khí hậu, thời tiết có ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây. Ví dụ: Khi trời mưa, đất ngập nước lâu, rễ cây sẽ chết do đó mất khả năng hút nước và muối khoáng; khi trời nắng, cây thoát nước nhiều, nhu cầu nước của cây tăng, cây hút nước nhiều.

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức. 

-HS: Rút ra kết luận.

- GV: Vậy chúng ta cần phải làm gì để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt?

GVLHTT:BVMT: Liện hệ vai trò của rừng và vai trò của động vật trả lời câu hỏi: Chúng ta không nên chặt phá rừng, diệt các động vật đất. Vì chặt phá rừng (ảnh hưởng đất bị xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng,ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, chúng ta phải bảo vệ động vật đất vì chúng làm cho đất tơi xốp ( thuận lợi cho việc hút nước và muối khoáng của cây.
	2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây
   - Các loại đất, điều kiện khí hậu khác nhau, ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây.

    - Cần cung cấp đủ nước và muối khoáng thì cây trồng mới sinh trưởng, phát triển tốt.


4. Củng cố:
1) Tại sao khi trời nắng nhiệt độ cao cần tưới nhiều nước cho cây?

- Trời nắng, nhiệt độ cao làm cho lá thoát hơi nước nhiều, rễ không hút đủ nước cung cấp cho cây, cây sẽ bị héo, nếu nắng nóng lâu ngày cây có thể bị chết.

2) Cày, cuốc, xới đất có lợi ích gì?

- Khi đất bị lèn chặt, chắc nịch thì các rễ con khó luồn lách vào, hạn chế khả năng giữ không khí và nước cho đất. Khi cày, cuốc, xới đất làm cho đất nhỏ, tơi ra giúp cho rễ con và lông hút lách vào dễ dàng làm cho đất giữ được nước và không khí.

5. Hướng dẫn HS tự học :

( Đối với bài học ở tiết này: 
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 và giải các ô chữ sgk /3   

- Đọc mục: Em có biết.

( Đối với bài học tiết sau:
- Xem trước bài: “ Biến dạng của rễ”.

(Mỗi bàn chuẩn bị mang theo: củ cà rốt, cây sắn( củ), cành trầu( tiêu), cây tầm gửi, dây tơ hồng….         

(Có mấy loại rễ biến dạng? Nêu chức năng của từng loại?

Ngày soạn: 17/9/2014

Ngày dạy:  1/10/2014

Tiết 12



I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Phân biệt được các loại rễ biến dạng và chức năng của chúng.

- Nêu được ví dụ về các loại rễ củ, rễ móc, rễ hô hấp, rễ giác mút.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét để rút ra kết luận về đặc điểm của từng loại rễ ( kỹ năng phân loại).

- Có kỹ năng học tập theo nhóm. Biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích vì sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa.

3. Thái độ: 
      - Củng cố quan điểm về sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng, giữa cơ thể và môi trường sống.

II. CHUẨN BỊ

- GV: Mẫu vật về các loại rễ biến dạng.

          Kẻ sẵn bảng tên và đặc điểm của các loại rễ biến dạng.
- HS:  Mỗi nhóm chuẩn bị các vật mẫu thật: củ sắn, củ cải, của cà rốt, cành trầu không, hồ tiêu, cây tầm gửi, dây tơ hồng.

                       Sưu tầm các tranh về các loại rễ cây khó có mẫu vật như bần, bụt mọc, mắm…
III. TIẾN TRÌNH:

1: Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

1. Bộ phân nào của rễ có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng? Cho biết con đường rễ cây hút nước và muối khoáng? Có mấy loại rễ biến dạng?

- Rễ cây hút nước và muối khoáng chủ yếu nhờ lông hút.

- Con đường hút nước và muối: Lông hút ( vỏ ( mạch gỗ (các bộ phận của cây.

- Có 4 loại rễ biến dạng: rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút.

3.Tiến trình bài mới:
*Hoạt động1: Tìm hiểu đặc điểm hình thái các loại rễ biến dạng

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-GV: yêu cầu HS kết hợp với quan sát tranh H. 12.1 SGK để phân chia các loại rễ (do các em mang tới) thành nhóm.

-GV: nhận xét, phân tích và kết luận: Có 4 loại rễ biến dạng: rễ củ( củ cà rốt…), rễ móc( trầu không, vạn niên thanh…), rễ thở( bụt mọc, mắm..) và giác mút( tầm gửi, tơ hồng…).

-HS: ghi nhớ kiến thức, rút ra kết luận.
	1. Một số loại rễ biến dạng:

- Có 4 loại rễ biến dạng:

(Rễ củ 

(Rễ móc

(Rễ thở

(Giác mút



*Hoạt động2: Tìm hiểu đặc điểm và chức năng của các loại rễ biến dạng

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	- GV: yêu cầu từng HS độc lậptìm nội dung phù hợp điền và hoàn thành bảng SGK /40.

- HS: Cá nhân tự tìm nội dung hoàn thành bảng. Một HS lên bảng trình bày kết quả điền vào bảng, các em khác góp ý, bổ sung.

- GV: Phân tích, chỉnh sửa, bổ sung và treo bảng chuẩn kiến thức:


	2. Đặc điểm và chức năng của các loại rễ biến dạng:

   - Kẻ bảng:

	STT
	Rễ biến dạng
	Tên cây
	Đạc điểm của rễ biến dạng
	Chức năng đối với cây

	1
	Rễ củ
	Củ cải, cà rốt…
	rễ phình to
	Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa

	2
	Rễ móc
	Trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh…
	Rễ mọc ra từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám
	Giúp cây leo lên

	3
	Rễ thở
	Bụt mọc, mắm, bần
	Sống trong điều kiện thiếu không khí. Rễ mọc ngược lên trên mặt đất.
	Lấy ôx cung cấp cho các phần rễ dưới đất

	4
	Giác mút
	Tơ hồng, tầm gửi
	Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác.
	Lấy thức ăn từ cây chủ

	

	-HS: Tự sửa bài (nêu sai).

-GV: Cho HS thực hiện phần lệnh trang 41 SGK.

-HS: Độc lập suy nghĩ, tìm hiểu nội dung điền và hoàn chỉnh các câu theo phần lệnh. 1-2 HS trình bày đáp án, các em khác chỉnh sửa, bổ sung: 

 (Cây sắn có rễ củ

 (Cây trầu không có rễ móc

 (Cây tầm gửi có rễ giác mút

 (Cây bụt mọc có rễ thở

-GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức.

-GV: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa?

-HS: Suy nghĩ trả lời dưới sự hướng dẫn của GV nêu được: Vì chất dự trữ của các củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa, kết quả. Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nửa, làm cho rễ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng củ đều giảm.
	


4.Củng cố
( Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?

-Trả lời:

	Tên rễ biến dạng
	Chức năng đối với cây

	Rễ củ
	chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả

	Rễ móc
	Giúp cây leo lên

	Rễ thở
	Lấy ôxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất

	Giác mút
	Lấy thức ăn từ cây chủ cung cấp cho cây


5. Hướng dẫn HS tự học :

( Đối với bài học ở tiết này: 

- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2 và làm bài tập Sgk /42 vào vở bài tập.

( Đối với bài học tiết sau:

- chuẩn bị bài: “ Cấu tạo ngoài của thân”

 (Trả lời các câu hỏi phần lệnh Sgk /43.    
(Kẻ và làm bảng sgk /45 vào vở bài tập.

Tuần 7

Ngày soạn: 26/9/2014

Ngày dạy:     /10/2014
Tiết 13

CẤU TẠO NGOÀI 

CỦA THÂN

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết  được vị trí, hình dạng; phân biệt cành, chồi ngọn với chồi nách (chồi lá, chồi hoa)

.Học sinh hiểu các loại thân: thân đứng, thân bò, thân leo.

2. Kỹ năng:

- Học sinh thực hiệnđược việc tìm kiếm và xử lí thông tin khi tìm hiểu về cấu tạo ngoài của thân và các loại thân.

- Học sinh thực hiện thành thạo,trình bày suy nghĩ, ý tưởng trong chia sẽ thông tin.

- Quản lí thời gian khi báo cáo.

3.Thái độ

        +Thói quen: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên,bảo vệ thiên nhiên

        +Tính tự học .tự tìm tòi kiến thức mới
II. CHUẨN BỊ:

3.1 GV: Tranh H. 13.1 ( 13.2 Sgk /43, 44.

          Bảng phụ: ghi nội dung bảng sgk /45

3.2.HS cây rau má, cây cỏ, cây đậu, ….và chuẩn bị phần GV dặn ở tiết trước.

III. TIẾN TRÌNH
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:KTSS

2. Kiểm tra miệng:

1) Kể tên những loại rễ biến dạng? Thế nào là rễ móc? Lấy một số ví dụ về rễ móc và cho biết chức năng của rễ móc?

- Có 4 loại rễ biến dạng: rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút.

- Rễ móc là những cây có rễ mọc ra từ phần thân hoặc cành trên mặt đất như cây trầu không, cây vạn niên thanh, cây hồ tiêu,….Rễ móc bám vào trụ giúp cây leo lên,

2) Thân mang những bộ phận nào? Có mấy loại thân?

- Thân mang cành và lá. Thân và cành đều có chồi ngọn, chồi nách

- Chồi ngọn ở đỉnh thân và cành.

- Có 3 loại thân: Thân đứng, thân leo, thân bò.

3. Tiến trình bài học

         *Hoạt động1 :Tìm hiểu cấu tạo ngoài của thân ( 20 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-*Bước1
GV: Cho HS quan sát một cành cây, đối chiếu với hình 13.1 sgk và nghiên cứu thông tin thảo luận trả lời các câu hỏi:

 (Thân thường mọc trên mặt đất hay dưới mặt đất? Thân có hình dạng như thế nào?

 (Thân mang những bộ phận nào?

 (Điểm giống nhau và khác nhau giữa thân và cành?

 (Vị trí của chồi ngọn trên thân và cành? 

 (Vị trí của chồi nách? chồi ngọn sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây?

-HS: Quan sát các bộ phận của cành cây, tranh, nghiên cứu thông tin và thảo luận nhóm thống nhất đáp án. Đại diện một vài nhóm( được GVgọi) trả lời các câu hỏi:

 -GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-GV: Treo tranh phóng to H.13.2 sgk /43
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 cho HS quan sát và yêu cầu các em nghiên cứu lại thông tin để so sánh được chồi lá với chồi hoa?

*Bước2

-HS: Từng HS độc lập quan sát tranh, nghiên cứu lại thông tin để rút ra sự giống nhau và khác nhau giữa chồi lá với chồi hoa?. Đại diện 1 HS nêu sự giống nhau và khác nhau giữa chồi lá với chồi hoa, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, chỉnh lí và chốt lại: chồi lá và chồi hoa đều có mầm lá, nhưng chồi lá có mô phân sinh ngọn, còn chồi hoa có mầm hoa.

- GV: Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành bộ phận nào của cây?

*Bước3

-HS: Suy nghĩ độc lập trả lời: 

  (Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.

  (Chồi lá phát triển thành cành mang lá.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

- HS: Rút ra kết luận về cấu tạo ngoài của thân.
	1. Cấu tạo ngoài của thân:
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  - Thân thường mọc trên mặt đất.

  - Thân thường có hình trụ.

  -  Thân gồm các bộ phận: Thân chính mang các cành.Thân chính và cành đều có lá, chồi ngọn chồi nách

  - Chồi ngọn ở đỉnh thân và cành, chồi nách ở kẽ lá ( nách lá). Chồi ngọn sã phát triển thành thân, chồi nách phát triển thành cành.

- Chồi nách gồm 2 loại: chồi hoa và chồi lá:

  (Chồi hoa: phát thành cành mang hoa hoặc hoa.

  (Chồi lá sẽ phát triển thành cành mang lá.


*Hoạt động2:Tìm hiểu về các loại thân

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	Bước1
 GV: Yêu cầu HS quan sát H.13.3 Sgk /45, kết hợp với mẫu vật và thông tin sgk  đánh dấu vào các ô trống phù hợp, hoàn thành phiếu học tập.

- HS: Quan sát hình, mẫu vật tự lực hoàn thành phiếu học tập.

-Bước2

-GV: Gọi một HS lên bảng đánh dấu + vào bảng phụ trình bày kết quả điền phiếu học tập, các em khác nhận xét, bổ sung.

-HS: Đại diện 1 HS lên trình bày kết quả vào bảng phụ.

-GV: Nhận xét, chỉnh lí và nêu đáp án đúng như sau:

Bước3
	2. Các loại thân:



	STT
	Tên cây
	Thân đứng
	Thân leo
	Thân bò

	
	
	Thân gỗ
	Thân cột
	Thân cỏ
	Thân quấn
	Tua cuốn
	

	1
	Cây đậu ván
	
	
	
	+
	
	

	2
	Cây nhãn
	+
	
	
	
	
	

	3
	Cây rau má
	
	
	
	
	
	+

	4
	Cây cau
	
	+
	
	
	
	

	5
	Cây lúa
	
	
	+
	
	
	

	6
	Cây mướp
	
	
	
	
	+
	

	-GV: Căn cứ vào vị trí của thân trên mặt đất người ta chia thân thành  mấy loại thân chính?

-HS: Dựa vào kiến thức ở bảng (rút ra kết luận vế các loại thân.
	( Có 3 loại thân:

    - Thân đứng có ba dạng:

      ( Thân gỗ: Cứng, cao, có cành.

      (Thân cột: Cứng, cao, không cành.

       (Thân cỏ: Mềm, yếu, thấp.

     - Thân leo: Leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn…..

     - Thân bò:Mềm yếu, bò lan sát đất.


   4. Củng cố
1) Chọn câu trả lời đúng:

a) Cây dừa, cây cau, cây cọ là thân cột 

b)Cây bạch đằng, cây mít, cây cà phê là thân gỗ.

c) Cây lúa, cây cải, cây ổi là thân cỏ.

d) Cây đậu rồng, cây mướp, cây bầu, bí là thân leo. 

Đáp án: a, b, d.

2) Thân cây gồm những bộ phận nào?

-Thân cây gồm các bộ phận thân chính là: cành, chồi ngọn và chồi nách.

-Chồi ngọn sẽ phát triển thành thân, chồi nách phát triể thành cành.

-Chồi nách gồm hai loại: chồi hoa và chồi lá.

   (Chồi lá sẽ phát triển thành cành mang lá,

   ( Chồi hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.

   5. Hướng dẫn 
           *Đối với bài học ở tiết này
       +Về nhà học bai nêu đươc cấu tạo ngoài của thân, các loại thân.
- Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 sgk/45.

- Làm bài tập 1, 2 sgk /45 vào vở bài tập.

   *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- chuẩn bị bài: “ Thân dài ra do đâu?”

  ( Mỗi HS tự làm thí nghiệm sgk/46 báo cáo kết quả vào bảng trang 46.

  (Thân dài ra do bộ phận nào?

  ( Bấm ngọn tỉa cành có lợi ích gì?.

Ngày soạn: 26/9/2014

Ngày dạy:     /10/2014

Tiết 14

THÂN DÀI RA DO ĐÂU ?

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- HS biết được qua thí nghiệm khẳng định  được thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh( ngọn và lóng ở một số loài).biết vận dụng cơ sở khoa học của việc bấm ngọn và tỉa cành

-HS hiểu và giải thích một số hiện tượng thực tế 

   2. Kỹ năng:

-HS thực hiện được kĩ năng tìm hiểu và xử lí thông tin.

 Giải quyết vấn đề. , Hợp tác trong thảo luận.  ,Tự tin khi trình bày ý kiến

-HS thực hiện thành thạo kĩ năng thực hành thí nghiệm ,quan sát 

   3. Thái độ 

        -Thói quen ::Thích thú thú hành thí nghiệm

    -Tính cách:Giao duc.hs yêu thích và bảo vệ thực vât

II.CHUẨN BỊ

    3.1  -GV:Tranh phóng to hinh 14.1 thân dài ra do phần ngọn và,hinh13.1

    3.2 -HScác nhóm làm thí nghiệm ở nhà báo cáo kết quả

III. TIẾN TRÌNH:

1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng
1) Thân cây có những bộ phận nào? chồi ngọn, chồi nách sẽ phát triển thành những bộ phận nào của cây?

-  Thân gồm các bộ phận: Thân chính mang các cành.Thân chính và cành đều có lá, chồi ngọn chồi nách

-Chồi ngọn sã phát triển thành thân, chồi nách phát triển thành cành.

 Chồi nách gồm 2 loại: chồi hoa và chồi lá:

  (Chồi hoa: phát thành cành mang hoa hoặc hoa.

  (Chồi lá sẽ phát triển thành cành mang lá

2) Căn cứ vào vị trí của thân trên mặt đất, người ta chia thân làm mấy loại? Cho ví dụ?

- Căn cứ vào vị trí của thân trên mặt đất người ta chia thân làm ba loại:

- Thân đứng có ba dạng:

      ( Thân gỗ: Cứng, cao, có cành. Ví dụ: cây xoan, cây phượng…

      (Thân cột: Cứng, cao, không cành.Ví dụ: cây cau, cây dừ

       (Thân cỏ: Mềm, yếu, thấp. Ví dụ: cây luá

     - Thân leo: Leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn….ví dụ: cây mướp, cây đậu Há.

     - Thân bò:Mềm yếu, bò lan sát đất.Ví dụ: cây rau má, khoai lang..

3. Tiến trình bài học

       *Hoạt động1.:Tìm hiểu sự dài ra của thân 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	-* Bước1Tìm hiểu sự dài ra của thân

 GV: cho HS nhắc lại thí nghiệm về sự dài ra của thân?

-HS: 1HS nhắc lại các bước tiến hành thí nghiệm ( nếu chưa đầy đủ thì nổ sung).

-GV: Yêu cầu HS báo cáo kết quả thí nghiệm vào bảng phụ?

-HS: Đại diện 1- 2 nhóm báo cáo kết quả vào bảng phụ.

- GV: Yêu cầu HS dựa vào kết quả thí nghiệm, đối chiếu với tranh H. 14 Sgk và thảo luận nhóm để thực hiện phần lệnh Sgk /46.

-HS: Từng nhóm HS thực hiện phần lệnh Sgk và cử đại diện một vài nhóm trình bày trước lớp, các em khác bổ sung.

*-Bước 2

-GV: Nhận xét, chỉnh lí và chốt lại:

  (Chiều cao của cây bấm ngọn không thay đổi, còn cây không bị bấm ngọn thì tăng lên.

  (Thân dài ra do phần ngọn, vì ở đây có mô phân sinh ngọn thường xuyên phân chia và lớn lên làm cho thân dài ra.

-GV: Sự dài ra của các loại cây khác nhau thì như thế nào?

- HS: Sự dài ra của các loại thân khác nhau thì khác nhau:

   ( Cây thân cỏ, nhất là thân leo (mồng tơi, mướp ….) dài ra rất nhanh.

  ( Cây thân gỗ lớn (dài ra) chậm hơn, nhưng sống nhiều năm nên nhiều cây cao, to như thông, bạch đàn….

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức

*Bước 3.

-HS: rút ra kết luận về sự dài ra của thân.
	1. Sự dài ra của thân:

- Phần ngọn ( chồi ngọn) có mô phân sinh ngọn luôn phân chia lớn lên giúp thân dài ra.

  - Các loại cây khác nhau, thân dài ra không giống nhau


*Hoạt động 2: Giải thích hiện tượng thực tế 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	*Bước1

-Gv:Yêu cầu HS đọc thông tin Sgk /47 và dựa vào kiến thức đã có để trả lời 2 câu hỏi:

   (Tại sao khi trồng đậu, cà phê, bông…người thường bấm ngọn trước khi cây ra hoa? Giải thích.

   (Tại sao khi trồng cây lấy gỗ( lim, bạch đàn….), lấy sợi (gai, đay…) người ta thường tỉa cành? Giải thích.

-HS: từng HS độc lập suy nghĩ, đọc thông tin sgk trả lời câu hỏi. Một vài HS trả lời, các em khác bổ sung.

*-Bước2

-GV: nhận xét, phân tích và kết luận:

  ( Đối với các cây trồng lấy quả, hạt…. người ta thường bấm ngọn trước khi cây ra hoa vì: khi bấm ngọn cây không cao nửa, chất dinh dưỡng sẽ dồn xuống làm phát triển nhiều chồi, nhiều hoa và quả.

 ( Đối với cây trồng lấy gỗ, lấy sợi người ta thường tỉa cành vì: Tỉa cành sâu, xấu để chất dinh dưỡnh tập trung nuôi thân chính làm cho cây mọc cao, to mới có gỗ tốt, sợi tốt.

*Bước3

-HS: Rút ra kết luận.

*GDMT: Giáo dục hs ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây , hạn chế việc làm vô ý thức ,bẻ cành cây ,leo, trèo,làm gãy hoặc bóc vỏ cây
	2. Giải thích những hiện tượng thực tế:

   - Đậu, bông, cà phê là những cây lấy quả và hạt, ngắt ngọn để có nhiều chồi nách, đồng thời chất dinh dưỡng tập trung nuôi quả và hạt (ngắt ngọn trước khi cây ra hoa).

   - Những cây lấy gỗ, lấy sợi cần thân dài nên không bấm ngon mà tỉa cành sâu, cành xấu để chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân.


   4. Củng cố:

1) chọn câu trả lời đúng: thân dài ra do?

a) Sự lớn lên và phân chia của tế bào.          b) Chồi ngọn.

c) Mô phân sinh ngọn.                                  d) Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Đáp án: d

2) Bấm ngọn, tỉa cành có lợi ích gì?

- Bấm ngọn, tỉa cành là biện pháp con người chủ động điều chỉnh sự dài ra của thân để tăng năng suất cây trồng.

5. Hướng dẫn  
      *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời được các câu hỏi 1,2 sgk /47.

- Đọc phần” Em có biết”.

- Giải phần ô chữ. Nếu giải không được thì quan sát hình 14.2 sgk/48.

- Xem lại cấu tạo miền hút củ rễ.

 *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Xem trước bài:” Cấu tạo trong của thân non”

  ( Các bộ phận của thân non?

  (Trình bày chức năng mỗi bộ phận của thân non?

 Tiết: 15.
   Tuần dạy: 8

   ND:29/9/2012        CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON
1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

-  HS biế ttrình bày được cấu tạo sơ cấp của thân non: gồm vỏ và trụ giữa.

-  HS hiểu được chức năng của các bộ phận thân non.

1.2. Kỹ năng:

        -HS thực hiện được kỹ năng quan sát, vẽ hình và phân tích thu nhận kiến thức, hoạt động nhóm.

       -HSthực hiện thành thạo kĩ năng thu thập kiến thức và vẽ hình

1.3 Thái độ
       -Tính cách : Giao dục hs lòng yêu quý thiên nhiên 

       Thói quen:Bảo vệ thiên nhiên

2.NỘI DUNG HỌC TẬP
      -Trình bày được cấu tạo sơ cấp của thân non:gồm vỏ và trụ giữa

3. CHUẨN BỊ
- GV: Tranh H. 15.1 Sgk /49, H. 10.1 Sgk /32.

- HS: Ôn lại cấu tạo miền hút của rễ và phần hướng dẫn ở tiết trước.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2. Kiểm tra miệng:

1)Chọn câu trả lời đúng:

1.1) Chọn những cây được sử dụng biện pháp bấm ngọn?

a) Rau muống.                    d) Ổi.

b) Rau cải.                           e) Hoa hồng.

c) Đu đủ.                             f) Mướp.

Đáp án: a, e, f

1.2) Những cây nào sau đây không sử dụng biện pháp ngắt ngọn?

a) Mây.                                   d) Bằng lăng.

b) Xà cừ.                                e) Bí ngô.

c) Mồng tơi.                           f)  Miá.

         Đáp án: a, b, d, f.

4.3.Tiến trình bài học

   *Hoạt động1:Các bộ phận của thân và chức năng của từng bộ phận (35phut)

      (1)  -Mục tiêu: 

               +Kiến thức:Các bộ phận của thân và chức năng của từng bộ phận

               +kĩ năng:Quan sát tìm tòi kiến thức mới

      (2) Phương pháp :Quan sát tranh , thảo luận nhóm ,phương tiện :hình 15.1

       (3)Các bước của hoạt động

.

	                   Hoạt động của gv và hs

Bước1Tìm hiểu các bộ phận của thân non và chức năng của từng bộ phận

- GV: Cấu tạo miền hút của rễ gồm những bộ phận nào?

- HS: 1 HS nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: Nhận xét, đánh giá và chốt lại: Cấu tạo miền hút của rễ gồm:
	                 Nội dung bài học

1.  Các bộ phận  của thân non:và chức năng của từng bộ phận



	-GV: Treo tranh phóng to H. 15.1 Sgk cho HS quan sát trả lời câu hỏi: Cấu tạo trong của thân non?

-HS: quan sát tranh, thảo luận nhóm nêu cấu tạo trong của thân non. Đại diện nhóm trả lời câu hỏi: Thân non được chia làm 2 phần chính là vỏ và trụ giữa.

  ( Vỏ gồm biểu bì( là một tế bào trong suốt, xếp sát nhau) và thịt vỏ( gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn, trong đó có một số tế bào chứa diệp lục).

  (  Trụ giữa gồm các bó mạch( mạch rây là những tế bào sống có vách mỏng và mạch gỗ gồm những tế bào có vách hoá gỗ dày) và ruột

-GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức

-HS: rút ra tiểu kết về cấu tạo.

-GV: Cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng nào?

- HS: Trao đổi nhóm tìm nội dung phù hợp hoàn thành bảng SGK /49 và cử đại diện trình bày kết quả: Hai HS lên bảng trình bày kết quả: 1HS đền vào hàng vỏ, 1 HS điền vào hàng trụ giữa ( các HS còn lại nhận xét, bổ sung.

*Bước2

-GV: nhận xét, bổ sung và treo bảng phụ ghi đáp án


	*-Vỏ :

  + Biểu bì :bảo vệ bộ phận bên trong

  + Thịt vỏ : dự trử và tham gia quang hợp

*- Trụ giữa :

  + Bó mạch : -Mạch rây : vận chuyển chất hữu cơ

                           -Mạch gỗ : Vận chuyển nước và muối khoáng

 * Ruột :Chứa chất dự trử



	* -GV: Treo tranh H. 15.1 và H. 10.1 (Tìm điểm giống nhau và khác nhau(Quan sát tổng thể, sau đó quan sát chi tiết)

-HS: Quan sát lại tranh và hai hình này một lần nữa ( thảo luận tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo trong của rễ và thân. Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức.
-Bước3

-HS: Rút ra kết luận.
	- Giống nhau:

     (Có cấu tạo bằng tế bào.

      (Gồm các bộ phận: Vỏ ( biểu bì, thịt vỏ), trụ giữa ( bó mạch, ruột)

   -Khác nhau:

    ( Miền hút của rễ:

       (Biểu bì có lông hút.

       (Bó mạch: mạch gỗ và mạch rây xếp xenkẽ.

    (Thân non: 

        (Biểu bì không có lông hút.

        (Bó mạch: một vòng bó mạch ( mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài).


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

5.1 Tổng kết. 
(Hãy tìm câu trả lời đúng về cấu tạo trong của thân non:

Câu 1: a) Vỏ gồm thịt vỏ và ruột.

           b) Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây.

           c) Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.

Câu 2: a) Vỏ có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ.

           b) Vỏ chứa chất dự trữ.

           c) Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng.

           d) Vỏ bảo vệ các bộ phận bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp.

5. 2 Hướng dẫn  học tập

       *Đối với bài học ở tiết này:
- Học bài , xác định các bộ phận của thân non.

- Trả lời câu hỏi 1, 2 sgk/50.

- Vẽ sơ đồ cấu tạo của thân non.

- Đọc mục: “điều em nên biết”
    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo.

- Xem trước bài: “ thân to ra do đâu”

  Chuẩn bị: Trả lời các câu hỏi phần lệnh Sgk /51.

                Thế nào là dác? thế nào là ròng?

                Tìm sự khác nhau giữa dác và ròng?

6.PHU LỤC
-Tiết:16

Tuần dạy:8

ND 5 /10 /2012


1.MỤC TIÊU
1.1.Kiến thức:

- Hs biết được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ (sinh mạch) làm thân to ra.

-HS hiểu Phân biệt dác và ròng,biết cách đếm vòng gỗ hàng năm.

1.2.Kỹ năng: 

-  HS thực hiện được việctìm kiếm và xử lí thông tin.

- Hợp tác lắng nghe tích cực trong thảo luận nhóm.

- HS thực hiện thành thạo tự tin khi trình bày trước tổ nhóm

1.3 Thái độ:
        -Thói quen giáo dục ý thức bảo vệ cây, bảo vệ rừng.
        -Tính cách bảo vệ rừng
2. NÔI DUNG HOẠT ĐỘNG

         Nêu được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ làm thân to ra
3. Chuẩn bị:

    3.1  - GV: Tranh H. 16.1 sgk/51, H. 15.1sgk/49.

    3.2  -HS: các nhóm chuẩn bị một số đoạn thân hoặc cành cây đa, cây xoan..

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1.Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Chọn câu trả lời đúng:

1.1) Cấu tạo trong của thân non gồm:

a) Biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột.

b) Biểu bì, thịt vỏ, ruột, tầng sinh vỏ.

c) Biểu bì, thịt vỏ, tầng sinh ruột.

d) Tầng sinh vỏ, tầng sinh ruột.

1.2) Trụ giữa của thân có chức năng:

a) Vận chuyển chất hữu cơ, tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

b) Vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng và chứa chất dự trữ.

c) Vận chuyển nước, tổng hợp chất hữu cơ và chứa chất dự trữ.

d) Bảo vệ thân, vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng.

Đáp án: 1. a, 2.b

2) So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân?

-  Giống nhau:

     (Có cấu tạo bằng tế bào.

     (Gồm các bộ phận: Vỏ ( biểu bì, thịt vỏ), trụ giữa ( bó mạch, ruột)

   -Khác nhau:

    ( Miền hút của rễ:

       (Biểu bì có lông hút.

       (Bó mạch: mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ.

    (Thân non: 

        (Biểu bì không có lông hút.

        (Bó mạch: một vòng bó mạch ( mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài).

4.3. Tiến trình bài học

*Hoạt động 1Xác định tầng phát sinh (15’)

   (1)Mục tiêu:
          -Kiến thức:Phân biệt được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

         -Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác thảo luận nhóm 

   (2)Phương pháp:Quan sát, thảo luận nhóm ,động não

       Phương tiện:Hình 16.1 Sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành

   (3) Các bước hoạt động
	     Hoạt động của gv và hs

*Bước1

-GV: Treo tranh H. 15.1 sgk /49 và H. 16.1 Sgk/51 cho HS quan sát để trả lời câu hỏi: Sự khác nhau cơ bản trong cấu tạo của thân trưởng thành với thân non?

-HS: Quan sát tranh, so sánh trả lời câu hỏi. 

-GV: cho HS nghiên cứu thông tin, trao đổi nhóm để thực hiện phần lệnh Sgk/51.

-HS: nghiên cứu thông tin, trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. đại diện 1 vài HS phát biểu ý kiến, các em khác bổ sung:

   (Vỏ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh tầng sinh vỏ.

   (Trụ giữa to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh tầng sinh trụ.

   (Thân to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.
*Bước2

-GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức và lưu ý:

  ( Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ, hàng năm sinh ra phiá ngoài một lớp tế bào vỏ và phía trong một lớp thịt vỏ.

  ( Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ.

    Khi ta bóc vỏ cây thì mạch rây đã bị bóc theo vỏ.
*Bước3
-HS: rút ra kết luận.

GDMT :Giao dục học sinh không nên bóc vỏ cây

ảnh hưởng đến tầng phát sinh vỏ, tru5vo3 giúp cây phát triển
	                Nội dung

1. Tầng phát sinh:

   - Thân to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

   -Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ, hàng năm sinh ra phiá ngoài một lớp tế bào vỏ và phía trong một lớp thịt vỏ.

   -Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ.


 *Hoạt động 2 Nhận biết vòng gỗ hàng năm, tập xác định tuổi của cây (8;’)
    (1)Mục tiêu:

         -Kiến thức:Biết đếmvòng của cây gỗ ,xác định tuổi của cây

         -Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin

     (2)Phương pháp:Quan sát ,động não

         -Phương tiện:Hình 16.2 vỏ cây dác và ròng
	 *Bước1

-GV: Đối với cây vùng nhiệt đới, ta có thể xác định tuổi của cây bằng cách nào?

-HS: Tìm hiểu thông tin SGk, suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Một vài HS trả lời, các em khác bổ sung.
*Bước2
-GV: Nhận xét , bổ sung và kết luận: Đối với cây vùng nhiệt đới, ta có thể xác định tuổi của cây bằng cách đếm vòng gỗ hàng năm. sỡ dĩ như vậy là vì: về mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo ra nhiều mạch gỗ to, có thành mỏng, xếp thành 1 vòng dày, màu sáng. Về mùa khô, ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có thành dày, sxếp thành 1 vòng mỏng, màu sẩm. Đó là vòng gỗ hàng năm.
*Bước3
-HS: Rút ra kết luận.

	2. Vòng gỗ hàng năm:

   - Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây( một năm được 1 vòng đậm 1 vòng nhạt- cây vùng chia hai mùa). ở


*Hoạt động 3Tìm hiểu khái niện dác và ròng (8’)
 (1)  -Mục tiêu:
       -kiến thức;Phân biệt được dác và ròng

        -Kĩ năng:Tìm kiếm và xử lí thông tin

   (2)Phương pháp: Quan sát ,động não ,thảo

       Phương tiện:Hinh1.2 Vỏ cây dác và ròng

   (3)Các bước của hoạt động

	*Bước 1

-GV: yêu cầu HS quan sát hình16.2 Sgk/52 trả lời câu hỏi:

   (Thế nào là dác? Thế nào là ròng?

    (Sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng?

-HS: quan sát hình, đọc thông tin Sgk độc lập suy nghĩ tìm câu trả lời. Một vài HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.
*Bước2
-GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức và nêu:Người ta chặt cây xoan rồi ngâm xuống ao, sau một thời gian vớt lên, có hiện tượng phần bên ngoài của thân bong ra nhiều lớp mỏng, còn phần trong vững chắc? vì sao?

-HS: Có hiện tượng trên là do phần dác bong ra, phần cứng chắc là ròng.

-GV: Khi làm cột nhà, làm trụ cầu… người ta sẽ dùng phần nào của gỗ?

-HS: Người ta dùng phần ròng của gỗ.
*Bước3
-GV: Vậy để có vật liệu làm nhà, cầu hay vật dụng bằng gỗ khác thì chúng ta phải làm gì?

-HS: chúng ta phải bảo vệ cây, bảo vệ rừng.
	3. Dác và ròng:

    - Thân cây gỗ già có 2 miền gỗ là dác và ròng.

      (Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

      (Ròng là lớp gỗ màu thẫm rắn chắc phía trong có chức năng nâng đở cây.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
    5.1 Tổng kết
1) Thân to ra do đâu?

- Thân to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

-Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ, hàng năm sinh ra phiá ngoài một lớp tế bào vỏ và phía trong một lớp thịt vỏ.

-Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ.

2) Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm cầu, tà vẹt? Tại sao?

-Người ta chọn phần ròng vì phần ròng là 1 lớp gỗ màu thẫm, rắn chắc hơn dác, gốm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đở.

.5. 2Hướng dẫn học tập
      *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 Sgk/52 .         - Đọc mục”em có biết”
    *Đối với bài học ở tiết tiếp  theo
-Xem trước bài:” Vận chuyển các chất trong thân”.

   Chuẩn bị: Làm thử trước thí nghiệm vận chuyển nước và muối khoáng.

                   Trả lời các câu hỏi phần lệnh Sgk /55.

6.PHỤ LỤC
- Tiết:17

Tuần dạy: 09

ND8/10/2012



1.MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

- Hsbiết  được chức năng mạch: mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá;
-Hshiểu các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá về thân, rễ.

1.2.Kỹ năng:

- HSthực hiện đượcThí nghiệm về sự dẫn nước và muối khoáng của thân.

- Giải quyết vấn đề: giải thích các hiện tượng thực tế cuộc sống liên quan đến sự vận chuyển các chất trong thân.   

 - HSthực hiện thành thạo việcTìm kiếm và xử lí thông tin.- Tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

1.3.Thái độ:

-Thói quen Khuyến khích học sinh say mê nghiên cứu khoa học.

- Tính cáchGiáo dục hs nghiêm túc
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.

- Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

3. CHUẨN BỊ:

- GV: Kết quả thí nghiệm H. 17.1, H. 17.2 (nếu có)

          Dao lam, kính lúp.

- HS: Kết quả thí nghiệm 1 Sgk/54

Quan sát những thân cây bị bóc một phần hoặc một khoanh vỏ, những thân cây bị dây thép buộc ngang.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2. Kiểm tra miệng:

1) Cây gỗ to ra nhờ bộ phận nào? Cây thân cỏ có to ra được không? Vì sao?

- Cây gỗ to ra do sự phân chia của các tế bào mô phân sinh ở thân còn gọi là tầng phát sinh. Có hai loại tầng phát sinh là tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

  (Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ, hàng năm sinh ra lớp vỏ ở phiá ngoài và 1 lớp thịt vỏ ở phiá trong.

(Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ, hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch rây, phía trong một lớp mạch gỗ.

- Cây thân cỏ sau một thời gian sinh trưởng không lớn thêm được vì không có tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

4.3. TIÊN TRÍNH BÀI HỌC

*Hoạt động1Tìm hiểu sự vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan (20,)

    -Mục tiêu

        +Kiến thức:Biết nước và muối khoáng vận chuển qua mạch gỗ

       +Kĩ năng:Tìm kiếm thông tin ,cách tiến hành thí nghiệm

   -Phương pháp :Thực hành thí nghiệm ,trực quan tìm tòi ,Phương tiện:Một cành hoa hồng cấm vào nước hoa màu đỏvà màu trắng

  -Các bước hoạt động

	Hoạt động của gv và hs
	                   Nội dung

	Bước1

 -GV: Cho HS trình bày lại cách tiến hành thí nghiệm.

-HS: 1HS trình bày cách tiến hành thí nghiệm (mô tả trên phần mẫu của mình).

- GV: yêu cầu HS nhận xét sự thay đổi màu sắc của hoa, lấy cành hoa ra khỏi bình, cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp để quan sát mặt cắt ngang và kết luận. GV nêu câu hỏi phụ gợi ý HS: 

  (Màu sắc hoa thay đổi như thế nào? Tại sao?

  (Mặt lát cắt ngang cành hoa có màu gì? Từ đó, rút ra kết luận gì?

-HS: Quan sát H. 17.1 Sgk/54 và làm theo hướng dẫn của GV (trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời câu hỏi. Một vài HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: Nhận xét, chỉnh lí và chốt lại:

  (Màu sắc hoa chuyển từ màu trắng sang màu đỏ (hoặc xanh) của nước trong bình. Vì cành hoa trắng đã hút nước màu đỏ (hoặc xanh) trong bình lên hoa.

 (Phần gỗ ở trong của mặt lát cắt ngang cành hoa có màu đỏ ( hoặc xanh) của nước trong bình.

 (Như vậy, nước màu đỏ(hoặc xanh) được vận chuyển từ bình lên hoa qua mạch gỗ.

-GV: Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyển theo mạch nào?

*Bước3

-HS: Rút ra kết luận.


	1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan:

  - Mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ lên thân, lá.




*Hoạt động2Tìm hiểu sự vận chuyển chất hữu cơ

  +Mục tiêu

     -Kiến thức:Biết được chất hữu cơ vận chuyển qua mạch rây

     -Kĩ năng :Tìm kiếm thông tin

+Phương pháp:Thực hành thí nghiệm, trực quan ,tìm tòi  , Cành cây bóc vỏ

+Các bước hoạt động

	*Bước1

GV: Cho HS đọc thí nghiệm và quan sát H.17.2( hoặc tranh ảnh về hiện tượng này hoặc mẫu vật) để thực hiện phần lệnh Sgk /55.

-HS: Đọc thí nghiệm, quan sát hình và trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Một vài HS (được GV gọi) trả lời câu hỏi , các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của Gv các em nêu được:

*Bước2

 ( Khi bóc vỏ cây, mạch rây nằm ở phiá ngoài tầng sinh trụ cũng bị 

  - Mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ lên thân, lá 

Vì vậy các chất hữu cơ vận chuyển trong mạch rây từ phiá ngọn xuống bị ứ đọng ở mép vỏ phiá trên.        

  ( Tại đây có nhiều chất dinh dưỡng nên phát triển mạnh và phình to ra.

 (Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ.

 (Khi nhân giống các cây ăn quả (cam, bưởi, nhãn,hồng xiêm) nhân dân ta thường chiết cành.

*Bước 3

-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

BVMT Không buộc dây kẽm trên thân cây, để giúp cây vận chuyển ghất hữu cơ
	2. Vận chuyển chất hữu cơ:

   -Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng. Mạch rây ở phần vỏ, khi bóc vỏ cây, mạch rây mất đi chất hữu cơ từ lá xuống bị ứ đọng làm sùi vỏ.

   - Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ .


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
      5.1 Tổng kết
1) Chọn câu trả lời đúng: Chức năng của mạch rây:

a) Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch rây.

b) Mạch rây gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ.

c) Mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ.

d) Cả a và b.              Đáp án: c

2) Mô tả thí nhgiệm chứng minh mạch gỗ  của thân vận chuyển nước và muối khoáng? 

.5.2 Hướng dẫn  học: tập

       *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2 và bài tập Sgk/56 vào vở bài tập.

- Xem trước bài: “ Biến dạng của thân”
*Đối với bài học ở tiết tiếp theo
 ( Chuẩn bị: 

   ( Mỗi HS mang theo củ khoai tây có mầm, củ gừng( nghệ), củ hoàng tinh, 1 đoạn xương rồng 3 cạnh (5 cạnh).

   (Hoàn thành bảng “ đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng”

   (Trả lời các câu hỏi phần lệnh

6.PHỤ LỤC


- Tiết: 18
Tuần dạy: 09

ND:10/10/2012



1.MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS biết nêu được các loại thân biến dạng với những nhiệm vụ mới: dự trữ nước hoặc chất dinh dưỡng.

-HS hiểu nhận biết được các loại thân biến dạng trong thực tế.

1.2 Kỹ năng: 

-HS thực hiện được hợp tác để sưu tầm mẫu vật, phân tích mẫu vật.

-HS thực hiện thành thạo Tìm kiếm và xử lí thông tin.

1.3 Thái độ:Thói quen giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.,tính cách nghiêm túc
2.NỘI DUNG HỌC TẬP

           Nhận dạng các loại thân biến dạng với những đặc điểm của chúng
3. CHUẨN BỊị:

- GV: Các loại thân biến dạng (khoai tây, su hào, dong ta, gừng…)

          Tranh phóng to H.18.1, 18.2 SGK/57, 58

-HS: Chuẩn bị một số củ đã dặn ở bài trước, hoàn thành bảng Sgk/59.

4.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng?

- Lấy hai bình thuỷ tinh đựng nước có ít muối khoáng. Bình A pha thêm mực đỏ, bình Bkhông pha mực. Cắt 2 cành hoa hồng trắng hoặc hoa huệ trắng, cấm vào hai bình để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian quan sát thấy cánh hoa ở bình A có màu đỏ, còn ở bình B cánh hoa vẫn trắng.

- Cắt ngang một lát thật mỏng ở cành hoa bình A rồi soi dưới kính lúp, ta thấy mạch gỗ nhuộm màu đỏ còn các phần khác không nhuộm màu.

4.3 Tiến trình bài học

  *Hoạt động1Quan sát một số thân biến dạng(20’)

+Mục tiêu

     -Kiến thức:Quan sát hình dạng của các loại thân biến dạng thấy được chức năng đối với cây

     -Kĩ năng :so sánh phân tích đối chiếu

+Phương pháp :Quan sát ,thảo luận nhóm ,trực quan,một số loại thân biến dạng

+Các bước của hoạt động
	       Hoạt động của gv và hs

*Bước1

-GV: Yêu cầu từng nhóm HS quan sát các loại củ (do các em mang đến) kết hợp với quan sát H.18.1 SGK để tìm các đặc điểm chứng tỏ chúng là thân? 

- HS: Quan sát các loại củ và hình, trao đổi nhóm, cử đại diện trình bày kết quả trước lớp. đại diện một vài nhóm phát biểu ý kiến, các em khác bổ sung.
*Bước2
-GV: Nhận xét, chỉnh lí và chốt lại: Các loại củ (mà các em mang đến lớp) bao gồm thân củ (củ khoai tây, củ su hào…) có dạng củ, có chồi ngọn, chồi nách và thân rễ (củ gừng, củ dong ta..)có dạng rễ phìng to, có chồi ngọn, chồi nách.

-GV: Cho HS độc lập nghiên cứu thông tin Sgk để thực hiện phần lệnh thứ 2 SGK/58.

-HS: Nghiên cư`u thông tin SGK tìm câu trả lời. một vài HS trìng bày câu trả lời, các em khác bổ sung: 

 (Có một số loại thân biến thàng dạng củ chứa chất dự trữ (khoai tây, su hào…) dùng cho cây kho cần thiết như mọc chồi, ra hoa, kết quả..

 (Có một số loại thân biến thành dạng rễ phình to chứa chất dự trữ (dong ta, riềng, gừng, nghệ…) sử dụng cho cây khi mọc chồi, ra hoa, kết quả…
-GV: Nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-GV: Cây xương rồng sống trong điều kiện như thế nào? Nó có đặc điểm nào thích nghi với môi trường đó?

-HS: 1-2 HS trả lời: Sống trong điều kiện khô hạn, lá biến thành gai.

- GV: yêu cầu HS quan sát cây xương rồng, kết hợp với qaun sát H.18.2 SGK và lấy que nhọn chọc vào thân, quan sát, nhận xét?

-HS: Thực hiện yêu cầu của GV, trao đổi nhóm và cử đại diện báo cáo kết quả trước lớp, các nhóm khác nhận xét.

-GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức: Thân cây xương rồng mọng nước, lá biến thành gai.

-GV: cho HS đọc thông tin SGK để thực hiện phần lệnh SGK cuối trang 58.

-HS: Từng HS độc lập đọc thông tin SGK, tìm câu trả lời. Một vài HS trả lời câu hỏi, các HS khác bổ sung: Thân cây xương rồng mọng nước (có tác dụng dự trữ nước), lá biến thành gai ( có tác dụng hạn chế sự thoát hơi nước ) thích nghi với điều kiện sống nơi khô hạn. Cũng như cây xương rồng, cành giao là cây mọng nước và sống được nơi khô hạn.
Bước3

-GV: nhận xét, chốt lại kiến thức.

-HS: rút tr kết luận.
	                  Nội dung

1. Quan sát và ghi lại những thông tin về một số loại thân biến dạng:

   a) Các loại thân dự trữ chất hữu cơ:

-Có một số thân cây dự trữ chất dinh dưỡng đó là thân củ, thân rễ .

  b) Thân mọng nước:

   -Một số cây sống trong điều kiện khô hạn, thân dự trữ nước (ở dạng dịch)

   ( Một số cây có thân biến dạng làm chức năng khác như dự trữ chất dinh dưỡng hoặc dự trữ nước


*Hoạt động2Tìm hiểu đặc điểm chức năng 1 số loại thân biến dạng (15’)
    -Mục tiêu

        +Kiến thức: Hs ghi lại những đặc điểm chức năng của một số loại thân biến dạng

        +Kĩ năng:Quan sát tranh ảnh hoặc mẫu vật thật 

    -Phương pháp :quan sát thảo luận nhóm ,trực quan, một số loại thân biến dạng

   -Các bước của hoạt động
	 *Bước 1

-GV: yêu cầu từng HS độc lập điền và hoàn thành phiếu học tập( bảng Sgk /59).

-HS: Độc lập hoàn thành bảng Sgk /59( phiếu học tập).
*Bước 2

 Một vài HS lên bảng trình bày kết quả điền phiếu học tập, các em khác bổ sung.
*Bước3
-GV: Nhận xét, chỉnh lí và treo bảng phụ ( ghi đáp án): 
	

	STT
	Tên vật mẫu
	Đặc điểm của thân biến dạng
	Chức năng đối với cây
	Tên thân biến dạng

	1
	Củ su hào
	Thân củ, nằm trên mặt đất
	Dự trữ chất dinh dưỡng
	Thân củ

	2
	Củ khoai tây
	Thân củ, nằm trong đất
	Dự trữ chất dinh dưỡng
	Thân củ

	3


	Cây gừng
	Thân rễ, nằm trong đất
	Dự trữ chất dinh dưỡng
	Thân rễ

	4


	Củ dong ta
	Thân rễ, nằm trong đất
	Dự trữ chất dinh dưỡng
	Thân rễ

	5
	Xương rồng
	Thân mọng nước, nằm trên mặt đất
	Dự trữ nước. quang hợp
	Thân mọng nước

	-HS: Sữa bài, nếu sai
	-Nội dung: Kẽ bảng


5. Tổng kết và hướng dẫn học tập

    5.1Tổng kết

1) Kể nột số cây thân mọng nước?

- xương xồng.- Cây cành giao.

- Cây giá (người ta thường dùng nhựa mủ để tẩm tên độc lẫn với mủ cây sui).

-Cây trường sinh lá tròn,..

2) Cây hành, tỏi,….có phải là thân cây biến dạng không?

- Hành, tỏi, hẹ, kiệu,….thân của chúng có hình đĩa, hơi phồng lên, phía trên có các bẹ lá phình to chứa chất dự trữ, kẽ các bẹ là chồi nách; phía dưới có hệ rễ chùm phát triển- Chúng là thân 
      5.2 Hướng dẫn học tập

         *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 Sgh /59

- Làm bài tập Sgk /60 vào vở bài tập.

- Đọc mục: “ em có biết”
*Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Ôn lại các kiến thức đã học từ bài 3 ( bài 18.- Chuẩn bị tiết sau : “ Ôn tập”
Tiết: 19

Tuần dạy: 10

Ngày dạy:24/10/11
                                                                      Ôn tập

1.Mục tiêu:

1.1 Kiến thức:

-Củng cố và nắm vững kiến thức đã học qua các chương.

- Vận dụng kiến thức đã học giải thích một số hiện tượng thực tế.

1.2 Kỹ năng: 

-Tư duy độc lập, phân tích, so sánh.

1.3 Kỹ năng: Giáo dục hs giải các câu hỏi tự luận

2. Trọng tâm: Kiến thức về cấu tạo và hoạt động sinh lí của các cơ quan ở thực vật (tế bào, rễ , thân)

3.Chuẩn bị: 

-GV: Các kiến thức trọng tâm của các chương.

- HS: Ôn lại kiến thức từ chương I, chương II, chương III.

4. Tiến trình:
4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng: Không

4.3 Bài mới: .                                               

	         Hoạt động của gv và hs

Câu 1: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu tế bào lớn lên được?(2đ)

Câu 2: Cấu tạo miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần là gì?(3đ)

Câu 3: Kể tên 10 loại cây mà em biết và xếp chúng vào 2 nhóm rễ cọc và rễ chùm?(2đ)

Câu 4: Điểm giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và rễ ( miền hút) ?2đ)

Câu 5: Cây xương rồng có điểm nào thích nghi với môi trường sống khô cạn?(1đ)
	                    Nội dung

Câu 1: Cơ thể thực vật lớn lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từ tế bào do sự lớn lên của tế bào.

  (Tế bào non có kích thước nhỏ, sau đó to dần lên đến một kích thước nhất định ở tế bào trưởng thành.

  (Sự lớn lên của vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào.

   (Không bào: tế bào non không bào nhỏ, nhiều; tế bào trưởng thành có không bào lớn chứa đầy dịch tế bào.

 - Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành, có kích thước bé, nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dần thành những tế bào trưởng thành.

Câu 2:  -Cấu tạo: gồm có hai phần:

    (Vỏ: biểu bì và thịt vỏ.

    (Trụ giữa: Bó mạch và ruột.

  -Chức năng: 

Phần vỏ:

       (Biểu bì: Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ, hút nước và muối khoáng.

       (Thịt vỏ: chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

       Trụ giữa:

        (Bó mạch: vận chuyển các chất.

          (Mạch rây: vận chuyển chất hữu cơ nuôi cây.

             (Mạch gỗ: chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân lá

        ( Ruột: chứa chất dự trữ.

Câu 3: 10 loại cây: đậu xanh, hành, cà chua, ngô, nhãn, lúa, bưởi, cây tre, hồng xiêm, tỏi tây.

  (Cây có rễ cọc: đậu xanh, cà chua, nhãn, bưởi, hồng xiêm.

  (Cây có rễ chùm: hành, ngô, lúa, tỏi tây, cây tre.

Câu 4:  -  Giống nhau:

     (Có cấu tạo bằng tế bào.

      (Gồm các bộ phận: Vỏ ( biểu bì, thịt vỏ), trụ giữa ( bó mạch, ruột)

              -Khác nhau:

    ( Miền hút của rễ:

       (Biểu bì có lông hút.

       (Bó mạch: mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ.

    (Thân non: 

        (Biểu bì không có lông hút.

        (Bó mạch: một vòng bó mạch ( mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài).

Câu 5:  -Để thích nghi với môi trường sống khô hạn, cây xương rồng đã có đặc điểm thích nghi với lối sống đó là thân mọng nước, lá biến thành gai để giảm sự thoát hơi nước; khi đó nhiệm vụ quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ cho cây do thân đảm nhiệm.                       


4.4 Câu hỏi bài tập cũng cố

         -  Giao  viên nhắc lại các kiến thức trọng tâm của các chương

4.5 Hướng dẫn HS tự học:

-Chuẩn bị bài : “ Đặc điểm bên ngoài của lá”

-Mang theo mẫu vật:

  (Lá: rau muống, rau ngót, lá địa lan, lá lốt, lá sen, lá rau má..

  (Cành: dâm bụt, hoa hồng, mồng tơi, dây huỳnh, dừa cạn.

-Quan sát hình 19.2

  ( Nhận xét hình dạng, kích thước màu sắc củaphiến lá, diện tích bề mặt của phần phiến so vời cuống? 

  (Tìm điểm giống nhau của phần phiến các loại lá?

   (Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá?

Ngày soạn: 17/10/2014

Ngày dạy:    /10/2014

Tiết 20

Kiểm tra 45 phút

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

· Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua các phần đã học.

2. Kĩ năng:

· Rèn kĩ năng làm bài chính xác khoa học

· Rèn tính độc lập, ý thức tự giác 

3. Thái độ:

· Có thái độ đúng khi làm bài

II. LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

  ơ
	Tên Chủ đề
(nội dung)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1

 Đặc điểm của cơ thể sống – nhiệm vụ của sinh học-Đặc điểm chung của thực vật-Có phải tất cả thực vật đều có hoa.

(6 tiết)
	- Trình bày dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống.


	
	-So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa thực vật có hoa và thực vật không có hoa

 -Nắm được thế nào là cây một năm và thế nào là cây lâu năm.
	
	 



	Số câu 2
Số điểm :3       
	Số câu:1
Số điểm:0,5
	 
	 Số câu:1
Số điểm:2,5
	 
	Số câu 2
3 điểm 

	Chủ đề 2

 Tế bào thực vật

 ( 4 tiết)
	 Các thành phần của kính hiển vi.


	Nêu được những thành phần cấu tạo nên tế bào và chức năng của chúng.
	 Nắm được các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia.
	
	 

	Số câu 3
Số điểm:4,5   
	Số câu: 1
điểm: 0,5
	Số câu:1
Số điểm:3,5
	Số câu : 1
Số điểm :0,5
	
	Số câu 3
4,5. điểm 

	Chủ đề 3

 Rễ - Thân.

(11 tiết)


	Trình bày được các miền của rễ.
	Nêu được chức năng của mạch dây và mạch gỗ


	
	
	 

	Số câu 2
Số điểm:2,5
	Số câu : 1
Số điểm :0,5
	Số câu:1
Số điểm:2
	
	
	Số câu2
2,5 điểm 


Đề bài
I. Trắc nghiệm:( 2 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng duy nhất trong các câu sau:

 Câu 1: Trong các dấu hiệu sau dấu hiệu nào là chỉ có ở động vật không có ở thực vật.

A. Lớn lên.

B. Di chuyển.

C. Sinh sản

D. Lấy các chất cần thiết..

Câu 2:  Kính hiển vi gồm mấy phần chính.

       A.    Hai phần chính. ( Chân kính. Bàn kính ) 

B     Ba phần chính ( Chân kính.Thân kính.Bàn kính)

C     Bốn phần chính.( Chân kính. Thân kính. Ống kính.Bàn kính) 

D     Năm phần chính.( Chân kính. Thân kính. Ống kính.Bàn kính. Ốc điều chỉnh)

Câu 3: Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

A. Tế bào mô phân sinh.

B. Tế bào mô mềm.

C. Tế bào mô nâng đỡ. 

D. Không có tế bào nào.

Câu 4: Rễ cây mọc trong đất gồm có mấy miền?

A. 3 miền.

B. 4 miền.

C. 5 miền.

D.  6 miền.

Tự Luận.( 8 điểm )

 Câu 1.( 2 điểm) So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa thực vật có hoa và thực vật không có hoa? Thế nào là cây một năm thế nào là cây lâu năm? VD?

Câu 2( 3 điểm) Em hãy nêu thành phần cấu tạo của tế bào và chức năng của chúng ?

Câu 3 (3 điểm) Nêu chức năng của mạch rây và mạch gỗ.

Đáp án  - Thang điểm:

I. Trắc nghiệm: 2 đ . Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
              C âu 1 : B          C âu 2 : B           C âu 3 : A            C âu 4 : B

    II / Tự luận : 8 điểm

Câu 1.  (2 điểm)

- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa , quả, hạt (1 đ)                                                                                                                                                  

 - Cây một năm là những cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm. (vd: Lúa, ngô, khoai ,đậu tương..) (0,5đ)
 - Cây lâu năm thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời. (vd: nhãn, vải, mít, cam…) 
(0,5đ)

 Câu 2: ( 3 điểm)

+ Thành phần cấu tạo tế bào và chức năng.

· Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định.              ( 0,75 đ)
· Màng sinh chất bao bọc chất tế bào.                                       ( 0,75 đ)

· Chất tế bào là chất keo lỏng, chứa các bào quan.                   ( 0,5 đ)
· Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.                   ( 0,5 đ)
· Không bào chứa dịch tế bào                                                   ( 0,5 đ)
Câu 3(3 điểm) 

· Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân.  (1đ)

· Mạch dây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ trong cây.                      (1đ)
4- Cñng cè

Thu bµi vµ nhËn xÐt giê kiÓm tra.

5- H­íng dÉn vÒ nhµ.

- ChuÈn bÞ mét sè l¸ nh­ SGK trang 61, 62

- Mét sè lo¹i cµnh: rau ®ay, hoa hång, d©m bôt, æi, tróc, ®µo, hoa s÷a...

Chương IV:                                                  

(Mục tiêu chương:

-Kiến thức: 

(Nêu được các đặc điểm bên ngoài gồm cuống, bẹ lá, phiến lá.

(Phân biệt các loại lá đơn và lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các loại gân trên phiến lá.

(Giải thích được quang hợp lá quá trình cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để biến chất vô cơ (nước, CO2, muối khoáng) thành chất hữu cơ (đường, tinh bột) và thải ôxi làm không khí luôn được cân bằng.

(Giải thích việc trồng cây cần chú ý đến mật độ và thời vụ.

giải thích được ở cây, hô hấp diễn ra suốt ngày đêm, dùng ôxi để phân huỷ chất hữu cơ thành CO2, H2O và sản sinh năng lượng.

(Giải thích được khi đất thoáng, rễ cây hô hấp mạnh tạo điều kiện cho rễ hút nước và hút khoáng mạnh mẽ.

(Trình bày được hơi nước thoát ra khỏi lá qua các lỗ khí.

(Nêu được các dạng lá biến dạng (thành gai, tua cuốn, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi) theo chức năng và do môi trường.

-Kỹ năng:

(Thu thập về các dạng và kiểu phân bố lá.

(Biết cách làm thí nghiệm lá cây thoát hơi nước, quang hợp và hô hấp.

 Tiết:21

  Tuần :11

   ND:22 /10 /2012                  ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

1.MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:

- Hs biết được các đặc điểm bên ngoài gồm cuống, bẹ lá, phiến lá.

-HS hiểu các loại lá đơn và lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các loại gân trên phiến lá.

1.2 Kỹ năng:

-HS thực hiện được Tìm kiếm và xử lí thông tin khi quan sát đặc điểm bên ngoài của lá, các kiểu xếp lá trên thân và cành.

-HS thực hiện thành thạo Hợp tác, lắng nghe tích cực trong khi thảo luận nhóm.

- Tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

1.3 Thái độ:

           -Thói quen  giáo dục HS có ý thức bảo vệ thực vật.

            -Tinh  cách : nghiêm túc

2. NỘI DUNG HỌC TẬP: 

          - Đặc điểm bên ngoài của lá.,cuống bẹ lá ,phiến lá

          - Các kiểu xếp lá trên thân và cành.

  3.CHUẨN BỊ :

      3.1-GV: Chuẩn bị đầy đủ các mẫu lá như ở các hình 19 SGK, nếu không có tìm những loại tương tự thay thế.

                       Bảng phụ ghi nội dung về các kiểu xếp lá trên cây.

       3.2-HS: chuẩn bị như phần hướng dẫn tự học của GV.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng: Không

4.3 Tiến trình bài học

     *Hoạt động1Tìm hiểu đặc điểm bên ngoài của lá(20’)

      +Mục tiêu: Kiến thức:Nhận biết đặc điểm của phiến lá phù hợp với thu nhận ánh sáng 

                         Kĩ năng Quan sát trên mẫu vật thật 

      +Phươngpháp:Quan sát thảo luận nhóm , trực quan 

      +Phương tện :Tím kiếm và xử lí thông tin

-.

	           Hoạt động của gv và hs

Bước1

Lá là cơ quan sinh dưỡng của cây . Vậy lá có những đặc điểm gì?Chức năng quan trọng của lá là gì?

-GV treo tranh H. 19.1 cho HS quan sát cho biết các bộ phận của lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

-HS Dựa vào kiến thức tự nhiên xã hội lớp 4 trả lời câu hỏi: 

 (Các bộ phận của lá: Cuống lá, gân lá và thịt lá.

 (Chức năng quan trọng  nhất của lá là quang hợp.

-GV: Lá có nhận được ánh sáng mới thực hiện được chức năng này. Vậy những đặc điểm nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?

-GV: Cho HS quan sát các loại lá (do các em mang đến) và hình 19.2 SGK để thực hiện phần lệnh SGK/61, 62.

-HS: quan sát các loại lá và hình, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Một vài HS (được GV gọi) trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.Dưới sự chỉ đạo của GV, các em nêu được

*Bước2:

   (Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, hình dạng và kích thước của các loại lá khác nhau thì khác nhau, diện tích bề mặt phiến lá lớn hơn nhiều so với cuống lá.

  (Điểm giống nhau của phiến lá giữa các loại lá là: màu lục dạng bản dẹt, là phần to nhất của lá.. Những đặc điểm đó giúp phiến lá nhận được nhiều ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

-GV: nhận xét, chỉnh lí, chốt lại kiến thức.

-HS: rút ra kết luận.

-GV: Cho HS quan sát H. 19.3 SGk /62 kết hợp với mẫu vật và yêu cầu các em đọc SGK để thực hiện phần lệnh Sgk /62.

-HS: Từng HS độc lập quan sát hình, độc thông tin Sgk và suy nghĩ để tự tìm ba loại lá có kiểu gân lá khác nhau.

-GV: Lưu ý: Hãy quan sát thật kĩ mặt dưới của lá để xác định kiểu gân lá. Cho một vài HS nêu ví dụ về 3 loại lá có kiểu gân khác nhau, các em khác nhận xét, bổ sung.

- HS: 1-2 HS tìm được 3 loại lá có kiểu gân khác nhau.

-GV: Nhận xét, phân tích, chỉnh sửa và chính xác hoá đáp án. Ví dụ,lá dâu có gân hình mạng, lá luá có gân song song, lá địa liền có gân dạng hình cung.

-HS: Rút ra tiểu kết.

-GV: yêu cầu Hs qaun sát các lá mang đến và hình 19.4 Sgk/ 62, tìm hiểu thông tin để phân biệt lá đơn với lá kép.

-HS: Quan sát hình và các lá mang đến, tìm hiểu thông tin Sgk, thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày kết quả trước lớp.

-GV: Lưu ý HS: quan sát kĩ vị trí cuống lá, phiến lá và chồi lá.

-HS: Đại diện một vài nhóm HS trình bày kết quả thảo luận nhóm, các em khác bổ sung.

*Bước3

-GV: nhận xét và chốt lại: 

   (Lá đơn: Cuống lá nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang một phiến lá.

   ( Lá kép: Cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống mang một phiến (lá chét), chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính.

-HS: Tự rút ra tiểu kết.
	               Nội dung

   -Các bộ phận của lá: cuống lá, phiến lá, trên phiến có nhiều gân lá.

1. Đặc điểm bên ngoài của lá:

  a) Phiến lá:

 -Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, hình dạng và kích thước khác nhau, diện tích bề mặt phiến lá lớn hơn nhiều so với cuống lá.

  b) Gân lá:

  - Có ba kiểu gân lá :

    ( Hình mạng. Ví dụ: lá dâu..

    (Song song. Ví dụ: Lá rẻ quạt, lá lúa..

    (Hình cung.Ví dụ: Lá địa liền.

  c) Lá đơn và lá kép:

  - Lá đơn: Mỗi cuống mang một phiến lá ( 1 cuống 1 phiến) cả phiến và cuống rụng cùng một lúc.

  - Lá kép: Cuống chính phân nhánh thành nhiều chống con, mỗi cuống mang một phiến lá ( lá chét), lá chét rụng trước cuống chính rụng sau.


*Hoạt động2 Các kiểu xếp lá trên thân và cành (15’)

 +Mục tiêu: -Kiến thức:Phân biệt được kiểu xếp lá và hiểu ý nghĩa sinh học của nó 

                    -Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin 

 +Phương pháp;Quan sát ,thảo luận nhóm ,trực quan,phương tiện :đầy đủ các mẫu lá thật

 +Các bước của hoạt động 

.

	*Bước1

-GV:Cho HS quan sát các cành lá mang đến và H. 19.5 Sgk /63 để thực hiện phần lệnh Sgk /63.

-HS: Từng HS độc lập tìm nội dung điền và hoàn thành bảng Sgk /63: các kiểu xếp lá trên cây.

-GV: Gọi 1 HS lên bảng trình bày kết quả, các em khác bổ sung.

-HS: Đại diện 1HS lên hoàn thành bảng.

-GV: Nhận xét, chỉnh lí và treo bảng phụ ghi đáp án. Tiếp đó, GV cho HS quan sát các cành lá với các kiểu mọc lá khác nhau (mọc vòng, mọc đối, mọc cách) để có thêm cơ sở trả lời 2 câu hỏi: 

  (Có mấy kiểu xếp lá trên thân và cành?

   (Cách mọc lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc thu nhận ánh sáng của lá?

-HS: Dựa vào bảng, trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời các câu hỏi. Đại diện một vài nhóm trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, các em nêu được

Bước2

   (Có ba kiểu xếp lá trên cây (cành): mọc cách, mọc đối, mọc vòng.

   (Lá ở hai mấu liền nhau mọc so le nhau, nhờ đó tất cả các lá trên cành đều có thể nhận được nhiều ánh sáng

-GV: nhận xét, chốt lại kiến thức.

Bước3

-HS: rút ra kết luận.
	2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành:

  - Có ba kiểu xếp lá trên cành:

    ( Mọc cách. Ví dụ: lá cây dâu, lá hoa hồng..

    ( Mọc đối. Ví dụ: lá cây dừa cạn, thiên lí..

     (Mọc vòng. Ví dụ: lá cây trúc đào, lá cây hoa sữa, lá cây dây huỳnh..

  - Lá ở hai mấu  liền nhau mọc so le nhau, giúp cho tất cả các lá trên cành có thể nhận được nhiều ánh sáng.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP(7’)

 5.1Tổng kết:

-Chọn câu trả lời đúng:

1) Trong các nhóm lá sau, nhóm nào toàn là lá có gân song song?

a) Lá hành, lá nhãn, lá bưởi.              b) Lá rau muống, lá cải.

c) Lá lúa, lá mồng tơi, lá bí đỏ.         d) lá tre, lá lúa, lá cỏ.

2) Trong các lá sau đây, những nhóm lá nào thuộc lá đơn.

a) Lá dâm bụt, lá phượng, lá dâu.          b) Lá trúc đào, lá hoa hồng, lá lốt.

c) Lá ổi, lá dâu, lá bàng.                         d) Lá hoa hồng, lá phượng, lá khế.

3) Đặc điểm bên ngoài và cách xếp lá trên cây như thế nào để cây nhận được nhiều ánh sáng?

a) Phiến lá có dạng bản dẹt, có màu lục, là phần rộng nhất của lá.

b) Phần lớn các loại lá gồm có cuống và phiến.

c) Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.

d) Lá xếp trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thạn xếp so le nhau.

Đáp án: 1. d, 2. c, 3.a và d

5.2 Hướng dẫn  tự học (3’)

      *Đối với bài ở tiết này
-Học bài và trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 và làm bài tập Sgk /64.

- đọc mục : “em có biết”   
   *Đối với bài ở tiết tiếp theo

 -Xem trước bài:  Cấu tạo trong của phiến lá
         -Quan sát hinh2.1 –hinh2.2 và20.3 ,trả lời câu hỏi mục 1 ,3

  6.PHỤ LỤC 
 Tiết: 22

Tuần :11

ND23:/10 /201                CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ                      
1.MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS biết trình bày được đặc điểm cấu tạo trong của phiến lá.

- HS hiểu và giải thích được sự khác nhau về màu sắc giữa hai mặt lá.

1.2 Kỹ năng:

- HS thực hiện được kỹ năng quan sát, vẽ hình và thu nhận kiến thức từ hình vẽ; hoạt động nhóm và làm việc với Sgk.

- HS Thực hiện thành thạo việc xử lí thông tin và thấy được sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của phiến lá.

   1.3Thái độ    -Thói quen lòng yêu thích say mê môn học: 
                       -Tính cách nghiêm túc

2.NỘI DUNG HỌC TẬP
        -Cấu tạo trong của phiến lá ,biểu bì ,thịt lá ,gân lá
3. CHUẨN BI:

- GV: Tranh H. 20.1- 20.4 Sgk /65, 66

           Mô hình cấu tạo một phần phiến lá cắt ngang.

-HS: Xem bài và chuẩn bị như phần hướng dẫn.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

- Lá có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gân lá, phiến lá hình bản dẹt.

- Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.

- Lá ở các mấu thân xếp so le nhau giúp cho lá nhận được nhiều ánh sáng.

2) Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

-Phiến lá có nhiếu hình dạng và kích thước rất khác nhau.

- Có nhiều kiểu gân lá ( 3 kiểu chính).

- Có hai loại lá chính: lá đơn và lá kép.

4.3Tiến trình bài học

      *Hoạt động1Tìm hiểu về biểu bì (15’)

       -Mục tiêu:  -Kiến thức:HSnắm được cấu tạo của biểu bì chức năng bảo vệ và trao đổi khí: 

                         -Kĩ năng:Tìm kiếm và xử lí thông tin

       -Phương pháp :Quan sát tìm kiếm và xử lí thông tin,phương tiện mô hinh cấu tạo trong của phiến lá cắt ngang 

       -Các bước của hoạt động.

	               Hoạt động của GV và HS
	                   Nội dung

	-GV: treo tranh phóng to H. 20.1, 20.3 Sgk cho HS quan sát và yêu cầu các em tìm hiểu thông tin để trả lời các câu hỏi sau:

 (Đặc điểm của lớp tế bào biểu bì phù hợp với 
Bước1

chức năng bảo vệ và cho ánh sáng đi qua?

 (Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

-HS: Quan sát tranh, tìm hiểu thông tin Sgk và trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện một vài nhóm (được GV gọi) trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung.
Bước2
-GV: Nhận xét, bổ sung và chốt lại:

  (Đặc điểm phù hợp với chức năng bảo vệ là biểu bì gồm một lớp tế bào có vách ngoài dày xếp sít nhau.

 (Đặc điểm phù hợp với chức năng cho ánh sáng đi qua là tế bào biểu bì không màu và trong suốt.

 (Hoạt động đóng, mở của lỗ khí giúp cho lá trao đổi khí và thoát hơi nước
Bước3  HS: tiếp thu kiến thức và rút ra kết luận 
	1 .Biểu bì

    - Biểu bì của lá gồm những tế bào xếp sát nhau, trong suốt, có vách dày phía ngoài để bảo vệ và cho ánh sáng đi qua.

    - Lỗ khí tập trung chủ yếu ở mặt dưới, để trao đổi khí, hạn chế thoát hơi nước.



*Hoạt động2Tìm hiểu về thịt lá

   -Mục tiêu : -Kiến thức:Tế bào chứa lục lạp lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng

                      -Kĩ năng:Tìm kiếm và xử lí thông tin

    -Phương pháp :Quan sát thảo luận nhóm , phương tiện hình 20.4 sgk

    -Các bước của hoạt động
	Bước1

Treo tranh phóng to H. 20.4 Sgk cho HS quan sát và yêu cầu các em đọc thông tin để thực hiện phần lệnh Sgk /66.

-HS: quan sát tranh, đọc thông tin, trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời câu hỏi.

GV: Lưu ý khi so sánh, cần chú ý tới hình dạng, cách sắp xếp tế bào và số lượng lục lạp trong tế bào.
HS: Đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm trước lớp, các em khác bổ sung:
(Tế bào thịt lá sát với lớp biểu bì phía trên và tế bào thịt lá sát với biểu bì phía dưới đều nhiều chứa lục lạp giúp phiến lá thu nhận được ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.
+Những điểm khác nhau giữa 2 tế bào thịt lá
	2. Thịt lá (chú ý )


	Đặc điểm
	Tế bào thịt lá phía trên
	Tế bào thịt lá phía dưới

	Hình dạng tế bào

Cách xếp tế bào

Lục lạp
	Tế bào dài.

Xếp sít nhau

Nhiều lục lạp hơn và xếp theo chiều thẳng đứng
	Tế bào tròn

Xếp không sít nhau

Ít lục lạp hơn, xếp lộn xộn trong tế bào

	 (Lớp tế bào thịt lá phía trên có cấu tạo phù hợp với chức năng chính lá chế tạo chất hữu cơ. Lớp tế bào thịt lá phía dưới có cấu tạo phù hợp chức năng chính là chứa và trao đổi khí.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: Rút ra kết luận.
	   - Tế bào thịt lá gồm nhiều lớp có những đặc điểm khác nhau, chứa nhiều lục lạp nơi tổng hợp chất hữu cơ, có khoảng trống nơi chứa và trao đổi khí.


*Hoạt động 3T ìm hiểu cấu tạo và chức năng của gân lá

    -Mục tiêu : Kiến thức:Biết được chức năng của gân lá

                      -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin

    -Phương pháp:Quan sát , thảo luận nhóm ,đặt và giải quyết vấn đề, phương tiện hinh1.4 sgk
	*Bước1

-GV: yêu cầu HS quan sát lại H. 20.4 Sgk và nghiên cứu thông tin Sgk để trả lời câu hỏi:

 (Gân lá có câu tạo như thế nào?

 (Chức năng của gân lá?

-HS: Từng HS quan sát, tìm hiểu thông tin Sgk, độc lập suy nghĩ để trả lời câu hỏi. một vài HS (được GV gọi) trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.  -GV: nhận xét, bổ sung và chốt lại: 

Bước 2  (Gân lá gồm những bó mạch (mạch rây và mạch gỗ)

 (Các bó mạch của gân lá nối với các bó mạch của cành và thân có chức năng vận chuyển các chất.

Bước3 -HS: rút ra kết luận về gân lá.
	3. Gân lá:

   - Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá gồm các bó mạch.

   - Bó mạch gồm mạch gỗ (vận chuyển nước và muối khoáng), mạch rây ( vận chuyển chất hữu cơ) đảm bảo mối liên hệ giữa lá với cành


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:

5.1 Tổng kết

 Cho các từ: Lục lạp- vận chuyển - lỗ khí - biểu bì - bảo vệ - đóng mở. Hãy chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu dưới đây:

-Bao bọc phiến lá là một lớp tế bào……….(1) trong suốt nên ánh sáng có thể xuyên qua chiếu vào phần thịt lá. Lớp tế bào biểu bì có màng ngoài rất dày có chức năng………(2) cho các phần bên trong của phiến lá.

- Lớp tế bào biểu bì mặt dưới có rất nhiều…….(3). hoạt động ……..(4) của nó giúp cho lá trao đổi khí và cho hơi nước thoát ra ngoài.

- Các tế bào thịt lá chứa rất nhiều……..(5) có chức năng thu nhận ánh sáng cần cho việc chế tạo chất hữu cơ.

-Gân lá có chức năng……….(6) các chất cho phiến lá.

Đáp án:  1. Biểu bì                4. Đóng mở

                         2. Bảovệ                     5. Lục lạp

                         3. Lỗ khí                  6. Vận chuyển

5.2 Hướng dẫn  tự học:
      *Đối với bài học ở tiết này
-Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 Sgk /67 vào vở bài tập.

- Đọc mục: “em có biết”

- Ôn lại kiến thức ở tiểu học: “Chức năng của lá, chất khí nào duy trì sự cháy”
     *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

-Xem trước bài: “Quang hợp”

- Đọc kĩ thí nghiệm:

(Việc tghịt lá thí nghiệm bằng cách băng giấy đen nhằm mục đích gì?

(Chỉ có phần nào của lá thí nghiệmđã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

(Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?

      6.PHỤ LỤC
Tuần :12

Ngày dạy: 29/10/2014
Ngày dạy:   8/11/2014

Tiết: 23                                                   QUANG HỢP
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-HS biết xác định được chất hữu cơ do cây tạo ra khi có ánh sáng (quang hợp).

- HS hiểu  được chất khí thải ra khi cây quang hợp.

2. Kỹ năng:

- HS thực hiệnđược việc tìm kiếm và xử lí thông tin về điều kiện cần cho cây tiến hành quang hợp và sản phẩm của quang hợp.

 Hợp tác, lắng nghe  Tự tin trình bày ý kiến trước tổ, lớp.

   3. Thái độ

           -Thói quen yêu thích bộ môn 

           -Tính cách nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ:

-GV: Dung dịch Iốt, 1 củ khoai luộc chín, ống nhỏ giọt.

         Kết quả thí nghiệm 1, Tranh H. 21.1, 21.2.

- HS: Xem trước bài và chuẩn bị như phần hướng dẫn tự học.

III. TIẾN TRÌNH:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

    * Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?

- Cấu tạo trong của phiến lá gồm: biểu bì, thịt lá, gân lá.

- Chức năng: 

 ( Biểu bì: Bảo vệ lá, trao đổi khí và thoát hơi nước.

 (Thịt lá: Thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

      (Gân lá: Vận chuyển các chất..

3. Tiến trình bài học

*Hoạt động1: Xác định chất mà lá cây chế tạo khi có ánh sáng
	             Hoạt động của GV và HS

Bước1

- GV: yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và làm thí nghiệm để xác định: lấy dung dịch Iốt là thuốc khử tinh bột.

- HS: Từng nhóm HS nghiên cứu thông tin SGK, dùng dung dịch iốt nhỏ vào bánh mì (hoặc củ khoai luộc), theo dõi và báo cáo kết quả trước lớp.Một vài nhóm HS (được GV gọi)
Bước2

 trình bày kết quả thí nghiệm.

- GV: yêu cầu quan sát H. 21.1 và cho các em đọc thông tin SGK để trả lời các câu hỏi Sgk/69.

-HS: quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận nhóm để thống nhất đáp án.Đại diện ở nhóm HS (được GV gọi) trình bày các câu trả lời, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.
Bước3
-HS: rút ra kết luận.


	                           Nội dung

1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:

 - Bao giấy đen để phần lá đó không nhận được ánh sáng.

  - Phần lá không bao giấy đen tạo ra được tinh bột vì diệp lục ở đó nhận được ánh sáng.

(Lá cây chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.


*Hoạt động 2: xác định chất khí thải ra trong quá trình chế tạo tinh bột 
	Bước1

- GV: Yêu cầu Hs quan sát H 21.2, nghiên cứu thông tin SGK để thực hiện phần lệnh SGK /70.

-HS: quan sát hình, nghiên cứu thông tin và thảo luận nhóm, cử đại diện trả lới các câu hỏi.

-GV: nêu câu hỏi phụ gợi ý:

 (Tại sao cốc A lại phải bịt giấy đen? ( bịt giấy đen để ánh sáng không chiếu được vào cành rong đuôi chó,không xảy ra hiện tượng chế tạo tinh bột).

 (Bột nổi lên trong ống nghiệm ở cốc B là gì? (đó là khí được thải ra trong quá trình chế tạo tinh bộtcủa cây xanh ở ngoài ánh sáng).

 (Chất khí cần cho sự cháy là gì? ( Khí ôxi).

-HS: Dựa vào các câu hỏi gợi ý của GV, đại diện 3 nhóm HS (được GV chỉ định) trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, trong đàm thoại các em phải nêu được:
Bước2
 (Cành rong trong cốc B chế tạo được tinh bột, vì có ánh sáng chiếu vào.

 (Bọt nổi trong ống nghiệm(ở cốc B)là bọt khí, chứng tỏ trong khi chế tạo tinh bột, cây rong đã thải ra chất khí. Chất khí đó gíup cho sự cháy, vậy nó là khí ôxi.

 (Trong quá trình chế tạo tinh bột (ngoài ánh sáng) cây xanh nhả ôxi.

-GV: nhận xét, chỉnh lí, chốt lại.
Bước3      -HS: rút ra kết luận.
	2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột:

  - Cây rong trong cốc B tạo được tinh bột vì nhận được ánh sáng.

  - Trong đáy ống nghiệm có bọt khí đó là ôxi.

(Lá nhả khí ôxi trong quá trình chế tạo tinh bột.


   4: Củng cố:

1) Lí do chính khi người ta nuôi cá cảnh trong bể kính (khi không có máy sục khí) thường phải thả thêm các loại rong vào bể?

a) Làm đẹp cho bể cá.

b) Làm thức ăn cho cá.

c) Làm cho nước giàu khí ôxi dùng cho cá hô hấp.

d) Cả a và b.               Đáp án: c

2) Dể đảm bảo quá trình quang hợp của lá diễn ra bình thường ta phải trồng cây ở nơi nào?

- Nơi có đủ ánh sáng vì lá cây chỉ quang hợp khi có ánh sáng.

5. Hướng dẫn  tự học:
    *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 Sgk /70 vào vở bài tập.
 *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Chuẩn bị bài: Quang hợp (tt)

  (Lá cây sử dụng nguồn nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột?

  (Quang hợp là gì?

  (Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp?

.................................................................................................
Ngày soạn: 30/10/2014
Ngày dạy: 12/11/2014

Tiết: 24                                              QUANG HỢP (tt)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-HS biết Giải thích được quang hợp là quá trình lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để biến đổi chất vô cơ (nước, CO2, muối khoáng) thành chất hữu cơ (đường, tinh bột) và thải ôxi làm không khí luôn được cân bằng.

- Hs hiểu được khái niệm quang hợp, viết được sơ đồ đơ giản của quá trình quang hợp.

2. Kỹ năng: 

- HSthực hiện được tìm kiếm và xử lí thông tin về điều kiện cần cho cây tiến hành quang hợp và sản phẩm của quang hợp.

- HS thực hiện thành thạo hợp tác, lắng nghe tích cực. - Tự tin trình bày ý kiến trước tổ, lớp.
3. Thái độ:

       Thói quen; Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ thựv vật và trồng cây xanh.

       Tính cách:nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Tranh H. 21.4, 21.5SGK /71.

-HS: Ôn lại kiến thức về sự hút nước của rễ, sự vận chuyển các chất trong thân và cấu tạo trong của lá.

          Ôn lại bài quang hợp của tiết trước.

          Chuẩn bị như hướng dẫn ở tiết trước.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiển tra miệng:

* Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?
- Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối trong hai ngày. Sau đó dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt. Đem chậu cây đó để ra chỗ có nắng ( hoặc dưới ánh sáng của bóng điện 500W) từ 4 -6 giờ. Ngắt chiếc lá đó, bỏ băng giấy đen cho vào cồn 900 đun sôi cách thuỷ để tẩy hết chất diệp lục của lá rồi rửa sạch trong cốc nước ấm. bỏ lá đó vào cốc đựng thuốc thử tinh bột ta thấy có màu xanh tím.

       * Khi nuôi cá trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong chủ yếu để:

a) Trang trí cho bể đẹp hơn và rong là thức ăn cho cá.

b) cho cá mát mẻ và cá cóchỗ ẩn nấp.

c) Để làm thức ăn cho cá và cho cá mát mẻ.

d) Cung cấp ôxi giúp cá hô hấp tốt hơn.                Đáp án: d

3. Tiến trình bài học

*Hoạt động 1:Tìm hiểu cây cần những chất gì.để chế tạo tinh bột.
	                      Hoạt động của GV vá HS

Bài trước giúp chúng ta hiểu được lá chỉ quang hợp khi có ánh sáng và tạo ra tinh bột , thải oxi    bài này giúp chúng ta hiểu được để tạo ra tinh bột cây cần chất gì?

Bước 1

-GV: Nước vào cây theo con đường nào? Khoảng trống ở thịt lá có vai trò gì?

-HS: Nhớ lại kiến thức và thông tin 1-2 HS trả lời.

-GV: yêu cầu HS quan sát H. 21.4, 21.5 SGK và đọc thông tin SGK để thực hiện phần lệnh SGK/72.

-HS: quan sát hình, đọc thông tin SGK, trao đổi nhóm để thống nhất các câu trả lời.

- GV: cần nêu câu hỏi phụ gợi ý HS: 

  (Tại sao phải chụp chuông lên chậu cây đặt tấm kính ướt? ( chụp chuông lên chậu cây đặt tấm kính ướt là để không khí trong chuông và bên ngoài không lưu thông được với nhau).

  (Vai trò của cốc nước vôi trong đặt trong chuông? (Hút khí cacbônic trong chuông).

-HS: Đại diện 3 nhóm (được GV gọi) trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: Nhận xét, chỉnh sửa bổ sung và chốt lại:
Bước2
  (Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở chỗ: không khí trong chuông A không có khí cacbônic( vì nước vôi đã hấp thụ hết, còn không khí trong chuông B vẫn có khí cacbônic.

  (Lá cây trong chuông A không tạo được tinh bột ( không bị dung dịch iốt biến thành màu tím sẫm). sở dĩ như vậy là trong chuông A không còn khí cácbônic, mặc dù lá cây vẫn nhận được ánh sáng.

  (Để chế tạo tinh bột, lá cây cần khí cacbônic (làm nguyên liệu).
Bước3
-HS: rút ra tiểu kết.

	                   Nội dung

1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?

  - Lá trong chuông B tạo được tinh bột.

  - Để tạo ra tinh bột lá cây cần CO2


* Hoạt động 2: khái niệm về quan hợp 
	*Bước1
- GV: cho HS tìm hiểu thông tin SGK để rút ra khái niệm quang hợp.

- HS: Từng HS tìm hiểu thông tin, viết sơ đồ tóm tắt về quá trình quang hợp.GV Gọi 1 HS lên bảng trình bày sơ đồ, các em khác bổ sung.
Bước 2
-GV: Nhận xét, chỉnh sửa và chính xác hoá đáp án.

-GV: Tiếp đó, GV yêu cầu HS: Dựa vào sơ đồ quang hợp để phát biểu khái niệm quang hợp?

-HS: Một HS phát biểu khái niệm quang hợp, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét và chốt lại: quang hợp là quá trình cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng ( chủ yếu lá ánh sáng mặt trời) chế tạo ra tinh bột, nhả khí ôxi.

-GV: thông báo: từ tinh bôt và muối khoáng hoà tan (do rễ cây hút vào cây còn chế tạo được nhiều chất hữu cơ cần thiết cho cây. Tuy nhiên, trong quá trình này, lá cây không cần ánh sáng.
 *GDMT:quan hợp góp phần điều hoà khí hâu ,làm trong lành không khí ,có ý nghĩa quan trọng đối với con người và tự nhiên ,hs có ý thức bảo vệ thực vật và phát triển cây xanh ở địa phương , trồng cây gây rừng

Bước3
-HS: Rút ra kết luận.
	2. Khái niệm quang hợp:
  -Quang hợp là quá trình cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng ( chủ yếu lá ánh sáng mặt trời) chế tạo ra tinh bột, nhả khí ôxi.

   -Sơ đồ tóm tắt:

Nước+ khí CO2   ánhsang   Tinh bột + khí ôxi  
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(Đất) (không khí)        ( trongla)  ( nhả ra ngoài môi trường)

   


    4. Củng cố
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:    1) Sản phẩm của quang hợp là:

a) Nước và khí cacbônic.                     b) Tinh bột và khi ôxi.

c) Tinh bột và khí cacbônic.                 d) Tinh bột và nước.

2) Điều kiện chủ yếu cho quá trình quang hợp của cây xanh là:

a) Đủ nước, khí cacbônic và nhiệt độ thích hợp.    b) Đủ nước, khí cacbonic và ánh sáng.

c) Đủ nước, khí ôxi và ánh sáng.  d) Đủ muôí khoáng, khí cacbônic, áng sáng và nhiệt độ thích hợp.         Đáp án: 1. b, 2. b

   5 . Hướng dẫn  học tập:

        *Đối với bài ở tiết này
- Học bài theo nội dung SGK, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /72 vào vở bài tập.

-Đọc mục:” em có biết”.
     *Đối với bài ở tiết tiếp theo
- Xem trước bài: “ Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp”

(Chuẩn bị: các câu hỏi phần lệnh Sgk /75, 76.

Tuần: 13
Ngày soạn: 4/11/2014

Ngày dạy:    /11/2014
Tiết:25
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-Học sinh trình bày được những điều liện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

- Giải thích việc trồng cây cần chú ý đến mật độ và thời vụ.

-Học sinh hiểu được vai trò quan trọng của cây xanh đối với tự nhiên và con người.

2. Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.hợp tác, lắng nghe tích cực trong thảo luận.

- Học sinh thực hiện thành thạo tìm kiếm và xử lí thông tin để tìm hiểu về ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp đối với sự sống trên trái đất.

3. Thái độ: -Thói quen Có ý thức để tham gia bảo vệ và phát triển cây xanh.

                     -Tính cách nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Sưu tầm tranh ảnh về một số cây ưa sáng và ưa tối.

- HS: Ôn lại kiến thức ở tiểu học để trả lời câu hỏi:

          ( Thực vật cần nhửng chất khí nào của không khí để quang hợp và hô hấp?

          ( Động vật cần chất khí nào của không khí để hô hấp?

       Các câu hỏi phần lệnh Sgk / 75, 76.

III.TIẾN TRÌNH:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

1) Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột? Những nguyên liệu đó lấy từ đâu?

- Lá cần nước, CO2 để chế tạo tinh bột.

- Nước cung cấp cho lá chủ yếu được lấy từ đất nhờ lông hút của rễ, nước được chuyển từ rễ lên là qua mạch gỗ của rễ, thân, cuống vào lá. Khí cacbônic từ không khí .

2) Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào cần thiết cho quang hợp?
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Nước     +   Khí cacbônic         ánh sáng            Tinh bột      +  khí ôxi

(đất)          (Không khí)        chất diệp lục       (Trong lá)       ( môi trường) 

- Những yếu tố cần thiết cho quang hợp: Đủ nước, khí cacbônic và ánh sáng.

3.  Tiến trình bài học: 

        *Hoạt động1: Tìm hiểu điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp
	           Hoạt động của GV-HS

Bước1 :Quang hợp của cây xanh diễn ra trong môi trường có rất nhiều điều kiện khác nhau. Vậy những điều kiện bên ngoài nào đã ảnh hưởng lớn đến quang hợp? để trả lời câu hỏi đó ta sẽ tìm hiểu tiết 25
-GV: yêu cầu mỗi HS nghiên cứu thông tin Sgk để thực hiện phần lệnh SGK/75.

-HS: Từng HS đọc thông tin Sgk, trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời các câu hỏi.

-HS: Đại diện các nhóm ( được GV gọi) trình bày các câu trả lời, các em khác bổ sung.

Bước2-GV: nhận xét,chỉnh sửa và chính xác hoá đáp án:

 (Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình quang hợp là: ánh sáng, nước, khí cacbônic và nhiệt độ.

 (Giải thích hiện tượng thực tế:

   (Trồng dày tận dụng đất, nhưng lá cây che lẫn nhau không nhận được ánh sáng, nên quang hợp kém năng suất giảm.

   (Nhiều cay cảnh trồng trong chậu đặt trong nhà vẫn xanh tốt là vì đó là những cây ưa bóng( cần ít ánh sáng). Ví dụ: vạn niên thanh, thiết mọc lan…

   (Cây quang hợp tốt ở nhiệt độ thích hợp( 20oC- 30oC), nên cần chống nóng, chống lạnh cho cây (khi cần thiết) để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Bước3-HS: ghi nhớ kiến thức và rút ra tiểu kết.


	                 Nội dung
1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

  -Ánh sáng cần cho cây quang hợp, nhu cầu ánh sáng của cây khác nhau, nên có cây ưa bóng, cây ưa sáng.

  - Nước là nguyên liệu cho quang hợp, thiếu hoặc thừa nước quang hợp đều khó khăn.

  -Hàm lượng CO2 tăng gấp rưỡi hoặc tăng gấp đôi bình thường thì cây quang hợp tăng. Nếu quá cao (0,2%) cây sẽ bị đầu độc chết.

  -Cây quang hợp tốt ở nhiệt độ 20oC-30oC, nhiệt độ cao (40oC()hoặc nhiệt độ thấp (0oC()quang hợp giảm hoặc nhừng trệ.

- Trồng cây với mật độ dày (thiếu ánh sáng (năng suất thấp.

- Cây trong nhà vẫn xanh tốt vì đó là cây ưa bóng.




Hoạt động 2: Tìm hiểu quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì?

	Bước1GV: Yêu cầu HS dựa vào sơ đồ quang hợp: 
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Nước + CO2      AS            Tinh bột + O2
Và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi phần lệnh Sgk /75, 76.

-HS: Từng HS độc lập suy nghĩ, rồi trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện 4 nhóm HS (được GV gọi) trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, các em phải nêu được:

Bước 2

 ( Hầu hết các loài sinh vật khi hô hấp đều lấy ôxi, một phần lớn ôxi đo do cây xanh nhả ra trong quang hợp.

 ( Quá trình quang hợp của cây xanh tiêu thụ khí CO2 (phần lớn do các sinh vật thải ra trong hô hấp), nên góp phần giữ cân bằng lượng khí này trong không khí.

 (Hầu hết các loài sinh vật đều sử dụng các sản phẩm do cây xanh quang hợp chế tạo ra. ( Các sản phẩm là chất hữu cơ do cây xanh chế tạo ra trong quang hợp có giá trị đối với con người gồm: lương thực, thực phẩm, nguyên liệu công nghiệp.GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.Bước3-HS: Rút ra kết luận.BVMT:Quang hợp góp phần điều hoà khí hậu, làm trong lành không khí, có ý nghĩa quang trọng đối với con người và trong tự nhiên-hs có ý thức bảo vệ thực vật và phát triển cây xanh ở địa phương trồng cây gây rừng
	2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì?

    - Nhờ quá trình quang hợp cây xanh đã tạo ra các chất hữu cơ và khí ôxi cần cho sự sống của các sinh vật.


   4. Củng cố
1) Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?

- Phải trồng cây đúng thời vụ để có các điều kiện bên ngoài thuận lợi cho quá trình quang hợp.

2) Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên trái Đất; điều đó có đúng không? Vì sao?

- Điều đó đúng vì cây xanh có vai trò:

(Chế tạo chất hữu cơ.

(Điều hoà không khí: Hầu hết các loài sinh vật kể cả con người khi hô hấp đều lấy ôxi do cây xanh nhả ra khi quang hợp, cây xanh lấy khí CO2 do các sinh vật thải ra. Hàng năm thực vật trên trái đất nhả ra 400 tỉ tấn khí ôxi.

(Chất hữu cơ do cây xanh chế tạo đã cung cấp nhiều sản phẩm cho con người.

5 . Hướng dẫn  họctập

      *- Đối với bài học ở tiết này:
     - Học bài , trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 Sgk /  76.    - Đọc mục: “em có biết”
    *Đối với bàihọc ở tiết tiếp theo
- Xem trước bài: “Cây có hô hấp không”

 (Chuẩn bị: (Xem lại sơ đồ quang hợp.

                     (Ôn lại kiến thức đã được học ở tiểu học để trả lời:

                     (Làm thí nghiệm như thế nào có thể chứng minh trong không khí có khí cacbônic?

 Ngày soạn: 4/11/2014

 Ngày dạy:    /11/2014

Tiết: 26
                                                      CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG

I. MUC TIÊU:

1. kiến thức:

- HS biết giải thích được ở cây, hô hấp diễn ra suốt ngày đêm, dùng ôxi để phân huỷ chất hữu cơ thành CO2, H2O và sản sinh năng lượng..

- Hs hiểu được khái niệm hô hấp và ý nghĩa của hô hấp đối với cây.

2. Kỹ năng:

- HSthực hiện đượctìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm và quan sát thí nghiệm.

- Đảm nhận trách nhiệm theo nhiệm vụ được phân công.

-HS thực hiện thành thạotrình bày kết quả thí nghiệm.

   3. Thái độ

          -Thói quen :Say mê môn học

          -Tính cách:nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ
-GV: Kết quả thí nghiệm 1(làm trước 4 giờ).

              Các dụng cụ để làm thí nghiệm 2.

-HS: Xem lại sơ đồ quang hợp.

        (Ôn lại kiến thức đã được học ở tiểu học để trả lời:

        (Làm thí nghiệm như thế nào có thể chứng minh trong không khí có khí cacbônic?

        (Không khí thiếu ôxi có thể duy trì được sự cháy không?
III. TIẾN TRÌNH
1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

1) Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp? Quang hợp có ý nghĩa gì?

2) Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên trái Đất; điều đó có đúng không? Vì sao?

- Điều đó đúng vì cây xanh có vai trò:

(Chế tạo chất hữu cơ.

(Điều hoà không khí: Hầu hết các loài sinh vật kể cả con người khi hô hấp đều lấy ôxi do cây xanh nhả ra khi quang hợp, cây xanh lấy khí CO2 do các sinh vật thải ra. Hàng năm thực vật trên trái đất nhả ra 400 tỉ tấn khí ôxi.

(Chất hữu cơ do cây xanh chế tạo đã cung cấp nhiều sản phẩm cho con người.

3) Bản thân em có thể làm gì để tham gia bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương?

 - Cần phải tích cực trồng cây và bảo vệ cây.

3. Tiến trình bài học

*Hoạt động 1:Tìm hiểu các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây

	                Hoạt động của GV -HS

  Lá cây thực hiện quanh hợp dưới ánh sáng đã nhả ra khí ôxi. Vậy lá cây có hô hấp không? Làm thế nào để biết được? để trả lời câu hỏi đó, hai nhóm học sinh lớp 6B đã thực hiện các thí nhgiệm sau.
 Bước 1

- GV: Cho HS quan sát H. 23.1 SGK và kết quả thí nghiệm, tìm hiểu thông tin SGK thực hiện phần lệnh Sgk /77, 78. GV cần nêu câu hỏi gợi ý:

   (Tại sao để cốc nước vôi trong ra ngoài không khí một thời gian thì thấy có lớp váng mỏng trắng đục trên mặt nước? ( Khí cácbôníc trong không khí tạo thành váng trắng đục trên mặt nước).

   (Tại sao phải đặt cả hai tấm kính cùng 2 chuông thuỷ tinh (chuông A có cây) vào trong bóng tối? (để không có hiện tượng quang hợp xảy ra ở cả hai chuông, mặc dù chuông A có cây).

-HS: Quan sát H. 23.1, kết quả thí nghiệm và tìm hiểu thông tin SGK, trao đổi nhóm và cửđại diện báo cáo kết quả trước lớp. Đại diện 3 nhóm HS trả lời câu hỏi, các em khác nổ sung.

Bước 2

-GV: Nhận xét, chỉnh lí bổ sung và chốt lại:

  (Không khí trong 2 chuông A và B đều chứa khí cacbônic và đã kết hợp với nước vôi trong ở 2 cốc (trong chuông A và B) tạo thành váng trắng đục.

  (Lớp váng trắng đục trên mặt cốc nước ở chuông A dày hơn là vì lá cây trong chuông A đã thải ra khí cacbônic nhiều hơn.

  (Vậy: Khi không có ánh sáng, cây thải khí cacbônic.

-HS: Rút ra tiểu kết

-GV: cho HS quan sát các dụng cụ H. 23.2 SGK và đọc thông tin để thực hiện phần lệnh Sgk /78.GV có thể gợi ý: Mục đích thí nghiệm của An và Dũng? (Để trả lời câu hỏi: Cây xanh hô hấp có lấy ôxi không?)

-HS: Quan sát các dụng cụ thí nghiệm ở H. 23.2, đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm và cử đại diện trình bày kết quả trước lớp. Đại diện một nhóm thực hành thí nghiệm và  trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK, các em khác bổ sung.

-GV: Nhận xét, chỉnh lí và chính xác hoá đáp án:

   (An và Dũng bố trí thí nghiệm như sau: Đặt cốc trồng cây vào cốc thuỷ tinh to, đậy tấm kính lên, rồi trùm giấy đen lên toàn bộ. Sau khoảng 4 giờ, gỡ túi giấy đen ra. Tiếp đó, An và Dũng thủ kết quả thí nghiệm bằng cách: Khẽ dịch tấm kính đưa que diêm đang cháy vào, que diêm tắt ngay. Như vậy, trong bóng tối cây xanh hô hấp đã lấy ôxi.

  (Cây xanh hô hấp thải khí cacbônic và lấy ôxi.

Bước3

-HS: tiếp thu kiến thức, rút ra kết luận.
	                  Nội dung

1.Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây:

a) Thí nghiệm 1: chứng minh khi hô hấp cây thải ra CO2: (của Lan và Hải).

   - Không khí trong chuông đều có CO2 vì mặt nước vôi trong có váng.

   - Trong chuông A có cây, cây hô hấp thải ra khí cacbônic nên cốc nước vôi vẩn đục và lớp váng dày hơn.

(Khi không có ánh sáng (hô hấp) cây thải ra CO2.

b) Thí nghiệm 2: Chứng minh khi hô hấp cây cần ôxi.(của An và Dũng).

   -Cây cho vào trong cốc bịt kín, cốc sẽ hết khí ôxi, vì khi cho đóm đang cháy vào trong cốc đóm tắt. Khi hô hấp cây hút khí ôxi.

(Cây xanh hô hấp thải ra khí cacbônic và lấy vào khí ôxi.


*Hoạt động 2: Hô hấp ở cây.

	*Bước 1

-GV: cho HS nghiên cứu thông tin SGK để nêu được khái niệm hô hấp, sơ đồ và thực hiện phần lệnh Sgk /79.

-HS: Từng HS độc lập nghiên cứu thông tin để giải quyết vấn đề GV đưa ra. Một vài HS phát biểu ý kiến, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, các em phải nêu được:
Bước2
   (Hô hấp ở cây là quá trình lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây đồng thời thải khí cacbônic và nước.

Chất hữu cơ + khí ôxi (Năng lượng +khí cacbônic + nước.

  (Những biện pháp kĩ thuật:

   (Cày bừa kĩ cho đất xốp trước khi gieo hạt tạo điều kiện cho hạt hô hấp tốt thuận lợi cho sự nảy mầm của hạt.

   (Luôn xới xáo đất cho tơ xốp đảm bảo đủ không khí cho rễ.

  (Phơi ải đất, làm cỏ sục bùn trước khi cấy, tạo điều kiện cho đất chứa được nhiều không khí.

  (Khi các cây trên cạn bị ngập phải tìm cách tháo nước ngay để tránh úng, giúp cho đất thoáng khí.

-GV: Nhận xét, chốt lại và nhấn mạnh: 

   (Để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động, cây cũng hô hấp liên tục như động vật. Tất cả các bộ phận của cây đều tham gia hô hấp.

   (Để rễ cây hô hấp tốt, trong trồng trọt cần làm cho đất tơ xốp, thoáng khí.

-HS: rút ra kết luận.

-GV:Vì sao hô hấp và quang hợp là hai quá trình trái ngược nhau ( Sản phẩm của  quang hợp (chất hữu cơ và khí ôxi) là nguyên liệu của hô hấp, còn sản phẩm của hô hấp (hơi nước và khí cacbonic) là nguyên liệu cho quang hợp),nhưng có mối quan hệ với nhau ?

-HS: Vận dụng kiến thức, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước3
-GV:nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.
	2. Hô hấp ở cây:

   -Hô hấp ở cây là quá trình lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây đồng thời thải khí cacbônic và nước.

   -Sơ đồ:

      Chất hữu cơ + khí ôxi (Năng lượng +khí cacbônic + nước.

   - Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các bộ phận của cây đều tham gia hô hấp.

   - Để rễ cây hô hấp tốt cần làm cho đất thoáng khí (xới xáo đất thường xuyên, nếu bị ngập nước cần tháo nước ngay tránh ngập úng).




     4. Củng cố
1) Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

-Hô hấp ở cây là quá trình lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây đồng thời thải khí cacbônic và nước.

-Vì hô hấp giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây.

2) Hãy giải thích câu tục ngữ: “ Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”

-Khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết (khô) nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều nước và muối khoáng cung ấp cho cây, ví như được bón thêm phân. Mặc khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị tiêu diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

5. Hướng dẫn  
        *Đối với bài hoc ở tiết này
-Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 Sgk /79.
      *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Chuẩn bị: “Phấn lớn nước vào cây đ đâu?”

   (Làm trước thí nghiệm a ở nhà quan sát hiện tượng.

   (Đọc kĩ thí nghiệm a và b (trả lời các câu hỏi phần lệnh Sgk /81.

Tuần : 14

Ngày soạn: 12/11/2014

Ngày dạy:  22 /11/2014
 Tiết: 27

                                     PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết được hơi nước thoát ra khỏi lá qua lỗ khí. Nêu được ý nghĩa củ sự thoát hơi nước ở lá.

- HS nêu được các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá. Giải thích được ý nghĩa của việc tưới tiêu hợp lí cho cây.

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được tìm kiếm và xử lí thông tin khi quan sát và giải thích các hiện tượng của thí nghiệm.

-HS thực hiện thành thạo Giải quyết vấn đề: giải thích tại sao phải tưới nước cho cây nhiều hơn khi trời nắng nóng, khô hanh, hay có gió thổi nhiều.
 3. Thái độ
        -Thói quen :say mê môn học,ham hiểu biết

        -Tính cách nghiêm túc
II.CHUẨN BỊ:

-GV: Tranh phóng to H. 24.1, 24.2 và 24.3 SGK về hai thí nghiệm của 2 nhóm HS.

-HS: Xem lại cấu tạo trong của phiến lá và phần hướng dẫn tự học ở bài trước.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện:KTSS

2. Kiểm tra miệng:

1) Chọn câu trả lời đúng:

1.1) Cây hô hấp lấy khí nào?

a) Khí cacbônic.      b) Khí ôxi.    c) Khí cacbonic và ôxi    d) Khí nitơ.

1.2) Sản phẩm của quá trình hô hấp là gì?

a) Tinh bột.  b) Năng lượng. c) Khí ôxi.  d) Chất hữu cơ và năng lượng.  Đáp án: 1.1b; 1.2 b

2)Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

-Hô hấp ở cây là quá trình lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây đồng thời thải khí cacbônic và nước.

-Vì hô hấp giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây..

3. Tiến trình bài học

    *Hoạt động1 Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu 
	               Hoạt động của GV- HS

*Bước1- Cây dùng nước để quang hợp và sử dụng cho một số hoạt động sống khác nên hàng ngày rễ phải hút rất nhiều nước. Nhưng cây chỉ giữ lại 1 phần. Vậy phần lớn nước vào cây đi đâu?

 GV: cho HS nghiên cứu  độc lập SGK để trả lời hai câu hỏi:

  (Một số HS đã dự đoán điều gì?

  (Để chứng minh cho dự đoán đó họ đã làm gì?

-HS: Đọc mục thông tin tr.80 SGK trả lời câu hỏi:

  (Phần lớn nước do rễ hút vào đã được lá thải ra ngoài.

  (Đểchứng minh điều đóhọ tiến hành làm thí nghiệm.

-GV: cho HS quan sát tranh H. 24.1, 24.2 SGK và yêu cầu các em đọc thông tin để thực hiện phần lệnh SGK /81.

-HS: Quan sát tranh, đọc thông tin và thảo luận nhóm để thống nhất các câu trả lời. Đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm, các em khác bổ sung.
*Bước2 -GV: Tìm hiểu số nhóm chọn thí nghiệm 1 hoặc thí nghiệm 2 (ghi vào gốc bảng).

-GV: Nhận xét, phân tích, chỉnh sửa, bổ sung và chốt lại:

  (Ở thí nghiệm 1: Dũng và Tú sử dụng hai cây tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá một cây chỉ có rễ, thân không có lá là để chứng minh được vai trò của lá đối với sự thoát hơi nước.

   (Thí nghiệm của bạn Tuấn và Hải đã chứng minh được dự đoán ban đầu phần lớn nước do rễ cây hút vào được thải ra ngoài qua lá.

(Phần lớn nước do rễ cây hút vào được thoát ra ngoài bằng sự thoát hơi nước qua lá.

-GV: yêu cầu HS quan sát H. 24.3/81 chú ý chiều mũi tên màu đỏ để biết con đường mà nước thoát ra ngoài qua lá.

-HS: Quan sát H. 24.3 Sgk/ 81 để rút ra được: Nước trong cây được thoát ra ngoài qua lỗ khí.
Bước 3-GV: Lỗ khí có cấu tạo phù hợp với chức năng: Lỗ khí có hình dạng giống hạt đậu, hai đầu gần dính liền nhau, chừa ra khe lỗ khí ở giữa. Trên lát cắt ngang khe lỗ khí có khoang nhỏ ở pghía trên (cửa trước) và ở phía dưới (cửa sau).Cửa sau thông với khoang khí.
	                Nôi dung

1. Thí nghiệm xác định phấn lớn nước vào cây đi đâu:

   -Phần lớn nước do rễ hút vào cây đã được thải ra ngoài bằng sự thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá.

   - Sơ đồ đường đi của nuớc: Lông hút (vỏ rễ ( mạch dẫn của rễ (mạch dẫn của thân ( lá (thoát ra ngoài (qua lỗ khí).


*Hoạt động 2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

	*Bước1  -GV: Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời câu hỏi: Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá?
-HS: Từng HS tìm hiểu thông tin SGK, độc lập suy nghĩ tìm câu trả lời. Một HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung .
*Bước2   -GV:  Nhận xét và kết luận:

 (Sự thoát hơi nước qua lá tạo ra sức hút để hút nước và muối khoáng qua thân lên lá

(Sự thoát hơi nước qua lá có tác dụng làm giảm nhiệt độ của cây khi ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.
*Bước3   -HS: Rút ra kết luận.
	2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước:

    -Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị khô.


*Hoạt động 3. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá 

	*Bước1GV: yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK (trả lời2 câu hỏi phần lệnh tr. 82 SGK. 

-HS: Đọc thông tin và trả lời 2 câu hỏi phần lệnh SGK tr.82. Một số HS trả lời câu hỏi (HS khác nhận xét, bổ sung:
*Bước2 (Người ta phải tưới nhiều nước cho cây trong những ngày nắng nóng, khô hanh hoặc có gió mạnh là vì trong những ngày đó cây bị mất nhiều nước (nếu không được cung cấp đủ nước cây có thể bị héo và chết)

   (Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài: Ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm của không khí.

-GV: nhận xét, chốt lại.
*Bước3    -HS: Rút ra kết luận.
	3. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá?

     - Các điều kiện bên ngoài như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước của lá.


   4. Củng cố 
1)Chọn câu trả lời đúng: Tại sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống của cây?

a) Tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.

b) Thải hơi nước, sản phẩm của hô hấp, giúp lá hoàn thành quá trình trao đổi chất.

c) Làm cho lá được dịu mát, cây khỏi bị ánh sáng và nhiệt độ cao đốt nóng.

d) Cả a và c.

e) Cả b và c

Đáp án: d

2) Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?

-Khi đánh cây bộ rễ bị tổn thương, lúc mới trồng rễ chưa hồi phục nên chưa thể hút nước để bù vào lượng nước vẫn bị thoát qua lá. Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bị mất nhiều nước sẽ héo và rất dễ chết. Vì vậy, khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta phải chọn ngày râm mát, phải tỉa bớt lá hoặc cắt bớt ngọn nhằm làm giảm bớt sự mất nước do thoát hơi qua lá.

5. Hướng dẫn học tập:
       *Đối với bài họcở tiết này 
- Học bài theo nôị dung  sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 Sgk /82.

- Đọc mục: “ em có biết”.
     *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Chuẩn bị bài: “ Biến dạng của lá”

     (Mỗi nhóm chuẩn bị: doạn xương rồng, củ dong, củ hành, cành mây, cây bèo đất, cây nắp ấm..

     (Quan sát hình 25.1 (25.7. Hoàn thành bảng Sgk /85.
...................................................................................
Ngày soạn: 12/11/2014
Ngày dạy:  26 /11/2014

Tiết: 28

                                         BIẾN DẠNG CỦA LÁ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 

-SH biết nêu được các dạng lá biến dạng (thành gai, tua cuốn, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi) theo chức năng và do môi trường.

- Hs hiểu  được ý nghĩa của một số lá biến dạng.

2. Kỹ năng:

-HS thực hiện được hợp tác nhóm để sưu tầm mẫu vật và phân tích mẫu vật. .Tìm kiếm và xử lí thông tin khi quan sát, so sánh sự khác nhau của các loại  biến dạng của lá. .Quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm khi thực hành.

- HSthực hiện thành thạo thuyết trình kết quả thảo luận nhóm.

  3. Thái độ

        -Thói quen:Ý thức bảo vệ thực vật

        -Tính cách nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ:
-GV: (Tranh ảnh hoặc mẫu vật thật (nếu có): Lá của cây đậu Hà Lan, mây, bèo đất, nắp ấm, củ hành, củ dong ta, cành xương rồng.

           (Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK /85 và các mảnh bià có ghi sẵn các đặc điểm về hình thái, chức năng và tên của lá biến dạng.

-HS: (Mỗi nhóm sưu tầm các mẫu vật như phần hướng dẫn tự học.

           (Mỗi HS kẻ sẵn vào vở bảng liệt kê theo mẫu SGK /85.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

1) Chọn câu trả lời đúng:

1.1) phần lớn nước do rễ hút vào cây được:

a) Cung cấp cho quá trình quang hợp.

b) Cung cấp cho quá trình hô hấp của cây.

c) Thải ra môi trường nhờ sự thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá cây.

d) Cung cấp cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ cho cây.

2) Vì sao sự thoát hơi nước có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

-Ví sự thoát hơi nước tạo sức hút làm cho nước và muôí khoáng được chuyển từ rễ lên lá. Ngoài ra còn có tác dụng làm cho lá được dịu mát khi trời nắng gắt và nhiệt độ cao đốt nóng.

3. Tiến trình học tập

  *Hoạt động1. Tìm hiểu về 1 số loại lá biến dạng:
	               Hoạt động của GV –HS

*Bước -GV:  Phiến lá thường có dạng bản dẹt, chức năng chính là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây. Nhưng một số lá do thực hiện chức năng khác, lá đã bị biến dạng 

-GV cho HS hoạt động theo nhóm nhỏ (4HS) và  yêu cầu HS quan sát vật mẫu (cây xương rồng, củ dong ta, củ hành..) và tranh phóng to H. 25.1- 25.7 SGK tìm thông tin hoàn thành bảng SGK/ 85.

Bước2

-HS: quan sát vật mẫu và tranh, tìm thông tin để trả lời các câu hỏi về từng loại lá biến dạng. Mỗi cá nhân điền những thônh tin đã tìm được vào bảng liệt kê đã kẻ sẵn vào vở. Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để hoàn thành bảng liệt kê của nhóm.

-GV: Sau khi các nhóm đã hoàn thiện bảng, cho HS lên hoàn thành bảng bằng cách chơi trò chơi “ thi điền bảng liệt kê” như sau:

  (Treo bảng liệt kê, và các tấm bìa đã ghi sẵn các đặc điểm.

 (Cho 7 nhóm xung phong chơi: Trước hết bắt thăm để xác định tên vật mẫu mà mỗi nhóm cần điền. mỗi nhóm cử 3 HS tham gia.

 (Nhiệm vụ của mỗi nhóm là phải chọn các mảnh bìa GV đã ghi sẵn để gài vào các ô sao cho phù hợp với tên mẫu vật đã bốc thăm.

 (Luật chơi là mỗi thành viên của nhóm chỉ được phép chọn và gắn vào một cột và cả nhóm phải hoàn thành cả 3 cột. 

 (Các nhóm khác sẽ nhận xét những nhóm nào điền đúng.

-HS: Sau khi nghe GV hướng dẫn cách tham gia trò chơi mỗi nhóm cử ra 3 bạn tham gia.

*Bước3

-GV: nhận xét giúp HS điều chỉnh kết quả   
	                        Nội dung

1. Có những loại lá biến dạng nào?



	Tên vật mẫu
	Đặc điểm hình thái của lá biến dạng
	Chức năng của lá biến dạng
	Tên lá biến dạng

	Xương rồng
	Lá có gai nhọn
	Làm giảm sự thoát hơi nước
	Lá biến thành gai

	Lá đậu Hà Lan
	Lá ngọn có dạng tua cuốn
	Giúp cây leo lên
	Tua cuốn

	Lá mây
	Lá ngọn có dạng tay có móc
	Giúp cây bám để leo lên cao
	Tay móc

	Củ dong ta
	Lá phủ lên thân rễ, có dạng vảy mỏng, màu nâu nhạt
	Che chở bảo vệ cho chồi của thân rễ
	Lá vảy

	Củ hành
	Bẹ lá phình to thành vảy dày, màu trắng
	Chứa chất dự trữ cho cây
	Lá dự trữ

	Cây bèo đất
	Trên lá có rất nhiều lông, tuyến tiết chất dính thu hút và có thể tiêu hoá ruồi
	Bắt và tiêu hoá ruồi
	Lá bắt mồi

	Cây nắp ấm
	Gân lá phát triển thành cái bình có nắp đậy, thành bình có tuyến tiết chất dịch thu hút và tiêu hoá được sâu bọ.
	Bắt và tiêu hoá sâu bọ chi vào bình
	Lá bắt mồi

	-HS: tự điều chỉnh (nếu sai)
	   -Nội dung: bảng đặc điểm hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng


*Hoạt động 2. Biến dạng của lá có ý nghĩa gì

	*Bước1
-GV: Nêu nhận xét về đặc điểm hình thái và chức năng chủ yếu của các lá biến dạng so với lá thường?

-HS: Mỗi HS xem lại bảng liệt kê (2 HS trả lời, các HS khác bổ sung.
*Bước2
-GV: nhận xét và nêu tiếp: sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

-HS: Vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu 1-2 HS trả lời: Các loại lá biến dạng giùp cây thích nghi được với môi trương sống, trong đó có những môi trường khó khăn (khôn hạn, nghèo chất dinh dưỡng…)

-GV: nhận xét, chốt lại kiến thức .
Bước3
-HS: Rút ra kết luận.
	2. Biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

     - Lá một số cây biến đổi hình dạng để thích hợp với điều kiên sống


     4. Củng cố

1) Có những loại lá biến dạng phổ biến nào?

-Các loại lá biến dạng phổ biến là: lá biến thành gai, tua cuốn, tay móc, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi.

2) Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Vì sao lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai?

- Chức năng chính của lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây. Tuy nhiên, một số loại cây có lá biến dạng để thực hiện những chức năng khác giúp cây thích nghi với điều kiện sống của chúng.

- Vì chúng thường sống trong những điều kiện khô hạn, khắc nghiệt, nên lá biến thành gai sẽ giúp cây giảm bớt sự thoát hơi nước.

5 . Hướng dẫn học tập:
    *Đối với bài học ở tiết này
-Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 Sgk /85.

-Đọc mục: “ Em có biết” để biết thêm một loại lá biến dạng nửa.
   *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
-Chuẩn bị:  (Ôn lại kiến thức đã học ở chương IV.

                   (Hoàn thành các bài tậptrong vở bài tập.

Tuần 15
Ngày soạn: 18/11/2014

Ngày dạy: 29/11/2014
Tiết :29                                                       BÀI TẬP
   I. MỤC TIÊU

        1.Kiến thức: HS biết ôn tập kiến thức về rễ biến dạng ,thân biến dạng

                             -HS hiểu chức năng và công dụng đối với con người ,mang mẫu vật lá đã ép sẵn 

        2. Kĩ năng :Rèn kĩ năng thực hành , quan sát hợp tác nhóm nhỏ 

        3.Thái độ :GDHS có thái độ thích thú đối với môn học , cẩn thận và khéo léo 

   II.CHUẨN BỊ
       GV: Tờ bìa keo, kéo một vài mẫu lá cây

       HS: Tờ bìa keo, kéo ,một vài mẫu lá cây ,kẻ mẫu bài tập vào vở/42,60 ,ôn lại kiến thức về rễ ,thân biến dạng 

   III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

      1. Ôn định tổ chức 
      2. Kiểm tra miệng ( khi học)
      3.Tiến trình bài học

*Hoạt động 1: ôn tập kiến thức về rễ và thân biến dạng 

	         Hoạt động của gv và hs
	                  Nội dung bài học

	Bước 1Giao viên :yêu cầu hs giới thiệu thêm 1 số loại rễvà thân biến dạng  

  -Hs:đưa ra thêm một số ví dụ 

 Rẽ biến dạng :xương rồng,cây nấp ấm

Thân biến dạng :cây gứng,cây dong ta

Gv:sau dó hãy thảo luận nhóm hoàn thành bài tập theo những ví dụ vừa nêu ra theo mẫu sgk42/60

Bước2

-Nhóm1:1câu rễ,1câu thân ,theo stt1sgk

Nhóm2:1câu rễ,1câu thân ,theo stt1sgk

Nhóm3:1câu rễ,1câu thân ,theo stt1sgk

Nhóm4:1câu rễ,1câu thân ,theo stt1sgk

Hs :chia nhóm thực hiện

Đại diện nhóm trình bày (mỗi nhóm 1 câu rễ, 1 câu thân theo thứ tự nhóm )cần điền đủ thông tin vào bảng 

GV:nhận xét đánh giá 

Bước3HS:sửa bài tập vào vở


	1.Bài tập:rễ biến dạng, thân biến dạng


*Hoạt động2:Tập ép lá cây
	Bước1
Gv hướng dẫn hscách thực hiện :lấy những lá cây đã chuẩn bị , sửa ngay ngắn đặt lên tờ bìa ,dùng băng keo dính lá lại , chú ý ghi vào góc tờ bìa tên lá ,kiểu gân lá , thuộc lá đơn hay lá kép lá trên thân và cành 

-Chú ý khi làm phải cẩn thận và chọn lá và cành 

Lưu ý khi làm phải cẩn thận và chọn lá nghuyên vẹn ,đẹp 

Bước2

Sau khi làm xong để mẫu vật trên bàn gvkiểm3 tra 

Gv cho hs xem một số mẫu lá 

Hs thực hiện cá nhân 

GV:nhận xét vá trưng bày các sản phâm,3 đẹp và chọn làm mẫu cho năm sau 

Bươc3

Yêu cầu hs về nhà làm tiếp tục phơi khô để làm tập bách thảo


	II. Bài tập :ép lá cây

-Bước1:chuẩn bị lá ở nhà :ép một số lá vào giữa những tờ báo cho đến khi lá cây héo đi

-Bước2  đặt lá trên tờ bìa sửa cho ngay ngắn 

-Bước 3:dùng keo dáng lá vào tờ bìa 

-Bước4 ghi chú vào gốc tờ bìa :tên lá ,kiểu gân lá , thuộc lá đơn hay lá kép , kiểu xếp lá trên thân và cành(tên người thực hiện)


  4. Củng cố 
     Câu1 :có mấy loại rễ biến dạng ?kể ra ?cho ví dụ.

           Có 4 loại rễ -:Rễ củ:khoai lang

                              -Rễ thở:bụt mọc

                             -Rễ giác mút :tơ hồng

                             -Rễ móc :hồ tiêu

    Câu2 có mấy loại thân biến dạng ?kể ra?cho ví dụ

           Có 3 loại thân biến dạng:  -Thân củ :khoai tây

                                                     -Thân rễ :cây gừng                  

                                                    -Thân mọng nước :xương rồng

      5. Hướng dẫn học tập

          *Đối với bài học ở tiết này 

             -Xem lại kiến thức của rễ và thân biến dạng

          *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

              -Tiết 30sinh sản sinh dưỡng tự nhiên . nghiên cứu thông tin, quan sát hinh26.1 –hinh2.4 trả lời câu hỏisgk/87,88

Ngày soạn: 19/11/2014

Ngày dạy:   3 /12/2014
 Tiết: 30                              SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- HS hiểu được sinh sản sinh dưỡng là sự hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).

- HS biết nêu được một số ví dụ về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

2. Kĩ năng:

-HS thực hiện được Quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ.

- HSthực hiện thành thạo làm việc với phiếu học tập và SGK.

3. Thái độ: - thói quen  ý thức bảo vệ thực vật ở giai đoạn sinh sản

                   -Tính cách nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ:

- GV: (Tranh vẽ H. 26.1- 26.4 SGK

(Các mẫu vật thật: Cây rau má, củ gừng hoặc củ nghệ đã có chồi, củ khoai lang đã mọc chồi, lá sống đời đã có chồi ở mép lá,..

(Phiếu học tập ghi nội dung bảng SGK /88

-HS: (Mỗi nhóm chuẩn bị mẫu vật về 4 hình thức sinh sản sinh dưỡng khác nhau.

(Ôn lại kiến thức về biến dạng của thân và rễ.

 (Kẻ trước bảng theo mẫu có trong SGK vào vở bài tập.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng: Không

3. Tiến trình bài học

   *Hoạt động 1 :Tìm hiểu khả năng tạo thành cây mới của rễ, thận , lá ở 1 số cây có hoa
	              Hoạt động của GV -HS

*Bước1

Ở một số cây có hoa rễ, thân, lá của nó ngoài chức năng nuôi dưỡng cây còn có thể tạo thành cây mới. Vậy những cây mới đó được hình thành như thế nào?

- GV: Treo tranh phóng to H.26.1- 26.4 cho Hs quan sát và yêu cầu các em trả lời các cây hỏi của phần lệnh SGK cuối trang 87.

-HS: Quan sát tranh, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. bốn HS đại diện cho nhóm được gọi trình bày các câu trả lời, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, trong đàm thoại các em phải nêu được:

  ( Cây rau má bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân đều có rễ phụ và lá. Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể phát triển thành cây mới. Vì nó có đủ các bộ phận của cây (rễ, thân, lá).

   (Củ gừng để nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới. Vì trên thân rễ củ gừng có các chồi non, các chồi này mọc nhô lên khỏi mặt đất và gốc chồi bén rễ thành cây mới.

   (Củ khoai lang để nơi ẩm có thể tạo thành cây mới. Vì để nơi ẩm một thời gian, củ khoai lang sẽ nảy các chồi và phát triển thàng những cây.

   (Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới. Vì ở đó, lá thuốc bỏng (đã rụng) sau một thời gian sẽ mọc ra nhiều chồi và rễ từ mép lá. Khi lá thối, các chồi sẽ phát triển thành cây.

- GV: Tiếp đó, cho từng HS tìm nội dung điền vào ô trống, hoàn thành phiếu học tập (có nội dung bảng trang 88 SGK).

- HS: Từng Hs độc lập suy nghĩ, tìm nội dung điền vào phiếu học tập. 3 HS lên bảng trình bày kết quả điền phiếu học tập, các em khác bổ sung.
Bước2
-GV: Nhận xét, bổ sung và treo bảng phụ công bố đáp án
	                     Nội dung

2. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa:

	Tên cây
	Sự tạo thành cây mới

	
	Mọc từ phần nào của cây?
	Phần đó thuộc loại cơ quan nào?
	Trong điều kiện nào?

	Rau má
	Thân bò
	Cơ quan sinh dưỡng
	Đất ẩm

	Gừng
	Thân rễ
	Cơ quan sinh dưỡng
	Nơi ẩm

	Khoai lang
	Rễ củ
	Cơ quan sinh dưỡng
	Nơi ẩm

	Lá thuốc bỏng
	Lá
	Cơ quan sinh dưỡng
	Đất ẩm

	Bước3

-HS: rút ra kết luận.

	    -Một số cây trong điều kiện ẩm có khả năng tạo thành cây mới từ cơ quan sinh dưỡng.

    -Ví dụ: 

       (Sinh sản sinh dưỡng từ rễ: củ khoai lang, cỏ gấu…

      ( Sinh sản sinh dưỡng từ thân: cây rau má.

       (Sinh sản sinh dưỡngtừ lá: lá bỏng, lá sống đời.


*Hoạt động 2: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
	Bước1- GV: Yêu cầu HS đọc SGK để thực hiện phần lệnh SGK.

-HS: đọc SGK, xem lại bảng suy nghĩ tìm từ điền vào chỗ trống trong các câu ở SGk /88. Sau khi điền xong cho vài em đọc các từ đã điền cho cả lới cùng nhận xét, góp ý.
Bước2
-GV: Chỉnh sửa và chốt lại: Các từ, cụm từ cần điền theo thứ tự là sinh dưỡng, thân bò, thân rễ, rễ củ, lá, đủ độ ẩm, sinh dưỡng.

-GV: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?

-HS: độc lập suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Một HS trả lời, các em khác bổ sung.

-GV: Nhận xét, chính xác hoá đáp án.

-HS: Rút ra kết luận.

-GV: Trong thực tế có những cây nào có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?

-HS: Liên hệ nêu được: Có tranh, cỏ gấu, khoai từ, dâu tây, chuối..

-GV: Tại sao trong thực tế tiêu diệt cỏ dại rất khó (nhất là cỏ gấu)? Vậy cấn có biện pháp gì? Vì sao phải làm như vậy?
Bước3
-HS: suy nghĩ trả lời câu hỏi. 
BVMT:giáo dục ý thức cho hs tránh tác động vào giai đoạn sinh sản của sinh vật vì đây là giai đoạn nhạy cảm
-Gvliên hệ: Trong trồng trọt, đặc biệt là trồng cây ăn quả và trồng hoa, sinh sản sinh dưỡng đưộc ứng dụng rộng rãi để nhân giống nhanh, bảo tồn nòi giống khi sinh sản hữu tính không thực hiện được (cho nên chúng ta phải có ý thức bảo vệ và tránh tác động vào giai đoạn sinh sản của sinh vật.
	2.Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây:
    - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).


    4. Củng cố
1) Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết?

- Bằng thân bò: cây dâu tây.

-Bằng lá: Lá sống đời, cây hoa đá,  cây liên đái..

2) Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ?

- Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ trong điều kiện độ ẩm thấp. Để tiết kiệm và có thời gian thu hoạch ngắn, người ta không trồng khoai lang bằng củ.

  5. Hướng dẫn  học tập:
        +Đối với bài học ở tiết này
-Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4SGK /88 vào vở bài tập.
   +Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Xem trước bài: “ sinh sản sinh dưỡng do người”.

- Chuẩn bị:

Mang theo 1 đoạn khoai mì có mầm..

Quan sát hình 27.1 - 27.4 trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /89,
Tuần dạy:16
Ngày soạn: 25/11/2014

Ngày dạy:    /12/2014
Tiết: 31

                                    SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI                            

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hsbiết  phân biệt được sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng do người.

- Hshiểu được những ứng dụng trong thực tế của hình thức sinh sản do con người tiến hành. Phân biệt hình thức giâm, chiết, ghép, nhân giống trong ống nghiệm.

2. Kỹ năng:

- HSthực hiện đượctìm kiếm, xử lí thông tin về các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người.

-HSthưc hiện thành thạo Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm.,lắng nghe tích cực hợp tác

  3. Thái độ

       -Thói quen lòng yêu thích bộ môn,ham mê tìm tòi thông tin

      -Tính cách nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
-GV: (Vật mẫu thật: một vài cành sắn, cành dâu hoặc ngọn mía giâm đã ra rễ.

         ( Tranh vẽ theo H. 27.2, 27.3, 27.4 SGK.

         ( Các tư liệu về thành tựu nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

-HS: ( Thực hiện bài tập thực hành: Lấy một đoạn sắn, ngọn mía cắm xuống đất ẩm cho ra rễ mang đến lớp.

         (Ôn lại kiến thức về chức năng vận chuyển chất hữu cơ của mạch rây.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện:
2. Kiểm tra miệng:

1) Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Cho ví dụ?

- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).

Ví dụ: sinh sản sinh dưỡng bằng lá từ mép lá mọc ra nhiều chồi và rễ, mỗi chồi sẽ phát triển thành một cây con.

2) Chọn câu trả lời đúng:

 Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có hình thức sinh sản bằng thân rễ?

a. Cây sắn, cây khoai lang, cây rau má.

b. Cây gừng, cây cỏ tranh, cây cỏ gấu.

c. Lá thuốc bỏng, cây dong ta, cây su hào.

d. Cả a, b,c.

Đáp án: 2.1 d, 2.2 b

     3. Tiến trình học tập

      *Hoạt dộng 1: Tìm hiểu về giâm cành
	  Hoạt động của GV -HS

Bước1

- giâm cành, chiết cành, ghép cây và nhân giống vô tính là cách sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra nhằm mục đích nhân giống cây trồng. Vậy các hình thức sinh sản đó được tiến hành như thế nào?

-GV: yêu cầu HS quan sát H 27.1 SGK kết hợp với mẫu vật, cho biết H 27.1 mô tả điều gì?

-HS quan sát 1 - 2 HS trả lời câu hỏi, các HS khác bổ sung.

-GV: Trao đổi nhóm trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK đầu trang 89.

-HS: Trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời câu hỏi. Ba HS đại diện cho nhóm trả lời câu hỏi, các HS khác bổ sung. dưới sự chỉ đạo của GV các em phải nêu được:

Bước2

   (Đoạn cành (không non, không già) có đủ mắt , đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm sau một thời gian thì từ các mắt sẽ mọc ra rễ và chồi non sẽ phát triển thành cây.

   (Giâm cành là dùng một đoạn thân (hoặc cành) của cây mẹ giâm xuống đất ẩm cho ra rễ và mọc chồi phát triển thành cây.

   (Một số loại cây đượcĐoạn cành có đủ mắt , đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm sau một thời gian thì từ các mắt sẽ mọc ra rễ và chồi non sẽ phát triển thành cây.

   (Trồng bằng cách giâm cành là: Sắn, dâu, khoai lang, rau muống, rau ngót… Cành của các cây này có đặc điểm là chóng bén rễ và mọc chồi.

-GV: nhận xét, chốt lại kiến thức.

Bước3

-HS: Rút ra kết luận.
	                Nội dung

1. Giâm cành:

  - Giâm cành là dùng một đoạn thân (hoặc cành) của cây mẹ giâm xuống đất ẩm cho ra rễ và mọc chồi phát triển thành cây.

Vídụ: Sắn, mía, khoai lang…





*Hoạt động2: Chiếc cành   
	    *Bước1
-GV: Cho HS quan sát tranh phóng to H. 27.2 SGK mô tả cách chiết cành?

-HS: quan sát H. 27.2 SGK ( mô tả cách chiết cành, các HS khác nhận xét, bổ sung.

-GV: giải thích thêm cho HS về kĩ thuật chiết cành: chọn một cành khoẻ, cắt bỏ một khoanh vỏ, lấy đất mùn làm thành một bầu bó xung quanh vết cắt, bầu đất luôn được giữ ẩm cho đến khi mép trên vết cắt ra rễ thì cắt đem trồng thành cây mới.

-GV: Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK đầu trang 90.

-HS: Quan sát tranh, trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Ba HS đại diện cho nhóm trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: Nhận xét, bổ sung và chính xác hoá đáp án:
Bước2
   (Chiết cành là (cắt một khoanh vỏ, tạo bầu) làm cho cành ra rễ ngay trên cây mẹ, rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

   (Ở vỏ có mạch rây vận chuyển chất dinh dưỡng từ trên lá xuống nuôi cây, nên khi cành bị bóc một khoanh vỏ thì chất dinh dưỡng sẽ ứ đọng ở mép vỏ phía trên vết cắt, gặp điều kiện thuận lợi (đủ ẩm) thì tại đó sẽ mọc ra rễ, còn mép vỏ phía dưới vết cắt không có chất dinh dưỡng ứ đọng nên không mọc rễ được.

     (Một số cây thường được trồng bằng chiết cành là cam, bưởi, hồng xiêm, chanh…Những cây này thường khó và lâu ra rễ phụ, nên nếu trồng bằng cách giâm cành, cây không có rễ để hút chất dinh dưỡng từ đất sẽ bị chết.

-HS: Lĩnh hội kiến thức, rút ra kết luận.

-GV: Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào?

-HS: Vận dụng kiến thức, so sánh tìm ra câu trả lời 1-2 HS trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.
Bước3
-GV: nhận xét, chính xác hoá đáp án:
	2.Chiết cành:

    -Chiết cành là (cắt một khoanh vỏ, tạo bầu) làm cho cành ra rễ ngay trên cây mẹ, rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

Ví dụ: Cam, chanh, bưởi…



	Giâm cành
	Chiết cành

	- Cành được cắt rời khỏi cây mẹ ngay từ đầu.

- Cành giâm mọc rễ mới ở nơi khác, không phải trên cây mẹ.

- Dễ làm, ít tốn công.

-Tạo cây mới nhanh và nhiều hơn.
	- Lúc đầu chỉ bóc phần vỏ chứ không cắt cành rới khỏi cây mẹ.

- Cành chiết mọc rễ mới ngay trên cây mẹ.

- Khó làm, tốn công nhiều.

- Tạo cây mới chậm và ít hơn.


*Hoạt động 3 :Tìm hiểu về ghép cành
	Bước1

-GV: Cho HS đọc thông tin SGK , quan sát H. 27.3 và trả lời câu hỏi:

    (Em hiểu thế nào là ghép cây? Có mấy cách ghép cây?

    (Ghép mắt gồm những bước nào?

-HS: Đọc thông tin, quan sát hình, một vài HS trả lời câu hỏi:

Bước2

   (Ghép cây là đem cành hay mắt của cây này ghép lên cây khác cùng loại(gốc ghép) cho chúng tiếp tục phát triển. Có hai cách ghép cây: ghép mắt và ghép cành.

    (Ghép mắt gồm bốn bước: Rạch vỏ gốc ghép, cắt lấy mắt ghép, luồn mắt ghép vào vết rạch, buộc dây để giữ mắt ghép.

Bước3

-GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức.


	3. Ghép cây:

    - Ghép cây được thực hiện gồm bốm bước đó là hình thức dùng một bộ phận sinh dưỡng (mắt ghép, chồi ghép, cành ghép) của một cây gắn vào cây khác cho tiếp tục phát triển.




    4. Củng cố
1) Sinh sản sinh dưỡng là gì? Có những hình thức sinh sản sinh dưỡng nào?

- Sinh sản sinh dưỡng là sự hình thành cá thể mới hay cây mới được thực hiện tứ một phần cơ thể mẹ hoặc từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ (rễ, thân, lá).

- Người ta phân biệt hai hình thức: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng do người.

2) Chọn câu trả lời đúng: sinh sản sinh dưỡng do người:

a) Là các hình thức sinh sản sinh dưỡng xảy ra trong tự nhiên mà con người quan sát được.

b) Là các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra nhằm nhân giống cây trồng.

c) Là các hình thức như: giâm, chiết, hgép, nhân giống vô tính.

d) Cả b và c                     Đáp án: d

5. Hướng dẫn  học tập

        *Đối với bài học ở tiết này:

-Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3,  SGK /91.

-Làm bài tập: Yêu cầu mỗi nhóm HSphải giâm được một cành hoặc chiết được một cành, sau một thời gian đem kết quả báo cáo(2- 4 tuần).
    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Ôn lại kiến thức chương I, II, III, IV tiết sau ôn tập.

Ngày soạn: 26/11/2014
Ngày dạy:   /12/2014
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                                 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- Hs biết các bộ phận của hoa và cấu tạo chức năng của từng bộ phận.xácđịnh được,bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

-  Hs hiểu được chức năng của mỗi bộ phận

2. Kỹ năng:

- Thực hành: tách các bộ phận thựv vật (hoa), quan sát, phân tích, so sánh để thu  nhận kiến thức từ phương tiện trực quan.

- Rèn luyện đức tính khéo léo và kiên trì.

- Thấy được tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của các bộ phận hoa.

   3. Thái độ: Giao dục ý thứcbảo vệ thực vật ,hoa

II. CHUẨN BỊ
GV Tranh H. 28.1- 28.3 SGK.

Một số hoa thật để bổ sung cho phần chuẩn bị thiếu của HS.

Kính lúp, dao lam cho HS quan sát hạt phấ và cắt ngang bầu nhuỵ.

HS Mỗi nhóm 2 HS sưu tầm ít nhất 2 loại hoa lưỡng tính.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: 
2. Kiểm tra miệng: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Tiến trình bài học                                             

* Hoạt động 1: Tìm hiểu các bộ phận của của hoa
	           Hoạt động của gv và hs

-Bước 1



-GV: yêu cầu các nhóm HS ( 4-5 HS) Thực hiện phần lệnh SGK.Từng nhóm HS quan sát một hoa mang đến lớp (hoa bưởi) và quan sát tranh H. 28.1 SGK để trả lời câu hỏi:  Hoa bưởi gồm những bộ phận nào?

-HS: từng nhóm HS tách và quan sát các bộ phận của hoa bưởi, đối chiếu với H. 28.1 SGK, thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời câu hỏi. Đại diện 1 nhóm HS trình bày câu trả lời, các em khác bổ sung.

-GV: Nhận xét, bổ sung và chốt lại:         Hoa bưởi gồm một cuống hình trụ, đầu cuống phình to thành đế hoa, trên đế có một vành màu xanh lục, đó là đài hoa. Phía ngoài đài hoa có bốn (đôi khi năm) cánh hoa màu trắng làm thành tràng hoa, tiếp theo tràng là nhị chính giữa hoa là nhuỵ.

-GV: Tiếp đó, GV cho từng nhóm lấy một nhị hoa quan sát và đối chiếu với H. 28.2 để trả lời câu hỏi:

   (Nhị hoa gồm những bộ phận nào?

   (Hạt phấn nằm ở đâu?

-HS: Các nhóm HS thực hiện yếu cầu của GV và cử đại diện trình bày câu trả lời. Một vài HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, bổ sung và chính xác hoá đáp án: nhị hoa bao gồm chỉ nhị dài, bao phấn màu vàng. Hạt phấn màu vàng nằm trong bao phấn.

-GV: yêu cầu HS quan sát nhuỵ hoa( cắt ngang bầu nhuỵ, quan sát noãn và đối chiếu với H. 28.2 để trả lời câu hỏi: 

  ( Nhuỵ gồm những bộ phận nào?

  (Noãn nằm ở đâu?

-HS: từng HS quan sát nhuỵ (chú ý cắt ngang bầu nhuỵ để thấy noãn) đối chiếu với H. 28.3 SGK, thảo luận nhóm và cử đại diện báo cáo kết quả trước lớp. Đại diện một vài HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.
Bước2
- GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức: nhuỵ có một phần ở dưới phình to gọi là bầu nhuỵ, trên bầu là vòi nhuỵ và tận cùng lá đấu nhuỵ( có chất dính).

  (Bầu nhuỵ cắt ngang có nhiều ngăn, mỗi ngăn có hai lá noãn nhỏ, như vậy noãn nằm trong bầu.

-GV: Hoa có các bộ phận nào?

*Bước 3

-HS: Rút ra kết luận.


	            Nội dung bài học

1. Các bộ phận của hoa:

    - Hoa điển hình gồm các bộ phận chính là: Cuống hoa, đế hoa, lá đài, cánh hoa, nhị và nhuỵ.

    - Nhị gồm: Chỉ nhị, bao phấn chứa nhiều hạt phấn.

    - Nhuỵ gồm: đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu chứa noãn.


      *Hoạt động 2: Tìm hiểu chức năng các bộ phận của hoa.

	Bước1

-GV: yếu cầu HS đọc thông tin SGK và dựa vào kiến thức đã có để trả lời hai câu hỏi phần lệnh SGK /93.

- HS: Từng HS độc lập suy nghĩ tìm câu trả lời. Hai HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.
-Bước2
-GV: nhận xét, bổ sung và chốt lại:

    (Nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chính cuỉa hoa. Vì nhị chứa hạt phấn mang tế bào sinh dục đực, nhuỵ chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.

     (Đài hoa và tràng hoa bao bọc nhị và nhuỵ tạo thành bao hoa. chức năng chính của bao hoa là che chở bảo vệ cho nhị và nhuỵ.

-Bước3

-HS:rút ra kết luận.
	2. Chức năng các bộ phận của hoa:
    -Đế hoa là nơi để các bộ phận của hoa đính vào đỡ toàn bộ hoa.

    - Cánh hoa: có nhiều màu sắc, thu hút côn trùng, nhiện vụ chính là bảo vệ hoa.

    - Nhị là cơ quan sinh dục đực - mang tế bào sinh dục đực.

    - Nhuỵ : cơ quan sinh dục cái - mang tế bào sinh dục cái.

     - Nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa vì mang tế bào sinh dục đực và cái.


    4. Củng cố

1) Hoa gồm những bộ phận chính nào? Bộ phận nào là quan trọng nhất?

- Hoa gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhuỵ. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tuỳ loại. Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực, nhuỵ có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. Nhị và nhuỵ là cơ quan sinh sản chủ yếu và là bộ phận quan trong nhất.

2) Nêu chức năng các bộ phận của hoa?

-Đế hoa là nơi để các bộ phận của hoa đính vào đỡ toàn bộ hoa.

- Cánh hoa: có nhiều màu sắc, thu hút côn trùng, nhiện vụ chính là bảo vệ hoa.

- Nhị là cơ quan sinh dục đực - mang tế bào sinh dục đực.

- Nhuỵ : cơ quan sinh dục cái - mang tế bào sinh dục cái.

- Nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa vì mang tế bào sinh dục đực và cái.

5. Hướng dẫn học tập

      *Đối với bài học ở tiết này
-Học bài, trả lời câu hỏi SGK /95.

*Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Xem trước bài: “ Các loại hoa”

Chuẩn bị: + Mỗi nhóm gồm 4- 6 HS chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu vật bao gồm: 2 loại cây có hoa đơn tính và 3-4 loại hoa lưỡng tính.

Tuần dạy: 17
Ngày soạn: 3/12/2014

  Ngày dạy:      /12/14

Tiết 33



I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Phân biệt được các loại hoa: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn độc và hoa mọc thành chùm.

2. Kỹ năng:

- Tìm kiếm và xử lí thông tin để xác định bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa và cách sắp hoa trên cây là những đặc điểm chủ yếu để phân chia các nhóm hoa.

- Tự tin đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe tích cực.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, trồng nhiều hoa và cây xanh.

II. Chuẩn bị:

- GV: Mẫu vật gồm hoa đơn tính (mướp, dưa chuột..), hoa lưỡng tính ( bưởi, dâm bụt..). Một số hoa mọc đơn độc (hoa hồng, sen...), hoa mọc thành cụm ( cúc, các loại phong lan..)

- HS: Mỗi nhóm (4-6 HS) chuẩn bị đủ các loại vật mẫu bao gồm: 2 loại cây có hoa đơn tính và 3-4 loại hoa lưỡng tính. Nếu không có vật mẫu có thể sưu tầm tranh ảnh đủ các loại hoa đó.

III. Tiến trình:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

(Chọn câu trả lời đúng:

1) Các bộ phận chính của hoa?

a) Cuống, đế, nhị, nhuỵ.

b) Cuống, tràng, nhị, nhuỵ.

c) Cuống, đế, đài, tràng, nhị, nhuỵ.

d) Đài, tràng, nhị, nhuỵ.

2) Bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu?

a) Đài và tràng.

b) Cuống, đế, đài, tràng, nhị, nhuỵ.

c) Nhị và nhuỵ.

d) Tất cả các câu trên.

Đáp án: 1. c, 2. c

3. Bài mới: hoa của các loài cây rất khác nhau. Để phân chia hoa thành các nhóm người ta căn cứ vào bộ phận sinh sản ( chủ yếu) và dựa vào cách xếp hoa trên cây.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC


Hoạt động 1: Phân chia các loại hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

	- GV: cho HS quan sát các loại hoa (do các em mang đến lớp) và hình 29.1 SGK /96 để thực hiện phần lệnh SGK.

- HS: Từng HS quan sát hoa và hình, độc lập hoàn thành phiếu học tập. 

-GV: gọi 2 HS lên bảng trình bày kết quả điền phiếu học tập, các em khác chỉnh lí, bổ sung.

-HS: 1 HS lên hoàn thành phiếu học tập, lớp nhận xét, bổ sung.

-GV: Nhận xét, chỉnh sửa và yêu cầu  thực hiện phần lệnh sau bảng trang 97 .

-HS: dựa vào các từ cho sẳn 1HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung.

-GV: nhận xét, bổ sung và chốt lại:   Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, có thể chia các hoa thành 2 nhóm: hoa lưỡng tính (hoa bưởi, hoa chanh, hoa khoai tây..) và hoa đơn tính (hoa dưa chuột, hoa liễu, hoa mướp..)

    (Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là hoa lưỡng tính.

    (Những hoa không có nhị hoặc nhuỵ gọi là hoa đơn tính. Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là hoa đực, chỉ có nhuỵ gọi là hoa cái.

GV: Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, chia hoa làm mấy nhóm, là nhóm nào?

-HS: 1 HS hoàn thiện cột cuối cùng trong bảng ( rút ra kết luận.


	1. Phân chia các loại hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa:

    - Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, chia hoa làm hai nhóm:

     ( Hoa đơn tính: là những hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ.

       ( Hoa đực: Chỉ có nhị (mướp, dưa chuột..).

        (Hoa cái: chỉ có nhuỵ ( bí ngô, dưa chuột..)

     (Hoa lưỡng tính: là những hoa có đủ nhị và nhuỵ.( bưởi, cam..)


Hoạt động 2: Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây.

	-GV: cho HS quan sát H. 29.2, một số mẫu vật (yêu cầu đọc thông tin SGK để trả lời các câu hỏi:

   (Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành những nhóm nào?

    (Lấy ví dụ về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm?

-HS: quan sát hình, mẫu vật, đọc thông tin SGK và trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện một vài nhóm HS trình bày kết quả thảo luận nhóm trước lớp, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét và chốt lại:

   (Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, người ta chia các hoa thành 2 nhóm chính: hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

  (Ví dụ: (Hoa mọc đơn độc như súng, sen, ổi, ớt..

                   (Hoa mọc thành cụm như huệ, so đũa, chôm chôm, phượng, hướng dương…

-HS: Rút ra kết luận.

-GV: Hoa có ý nghĩa góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường và góp phần duy trì nòi giống. Vậy là học sinh các em phải làm gì để góp phần làm cho môi trường xung quanh ngày càng đẹp hơn?

-HS: chúng ta phải có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, đặc biệt là cảnh đẹp ở nơi công cộng, không hái hoa, phá hoại chúng. Mà cần phải trồng thêm cây xanh và hoa ở trường , lớp, nơi ở làm cho môi trường xung quanh chúng ta ngày càng đẹp hơn.
	2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây:

  - Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành hai nhóm: 

    (Hoa mọc đơn độc ( hoa hồng, sen súng..)

    (Hoa mọc thành cụm (hoa cúc, hoa huệ..)


4. Câu hỏi, bài tập củng cố:

1) chọn câu trả lời đúng: Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa đơn tính với hoa lưỡng tính?

2) Những hoa mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?

- Những hoa nhỏ mọc thành cụm có tác dụng thu hút sâu bọ và có lợi cho sự thụ phấn của hoa. Sâu bọ từ xa đã có thể phát hiện ra chúng nên bay đến hút mật hoặc lấy phấn rối bay sang hoa khác, chính vì thế có thể giúp cho nhiều hoa được thụ phấn, quả sẽ đậu được nhiều.

5. Hướng dẫn HS tự học:

- Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /98 vào vở bài tập.

- Xem lại nội dung chương trình đã học, giờ sau ôn tập học kì.

Ngày soạn: 3/12/2014

Ngày dạy:     /12/2014

 Tiết 34                                                 ÔN TẬP HKI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: hs biết Củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học ở các chương.

2. Kỹ năng: 

-HS thực hiện được Phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức 

-HS thực hiện thành thạogiải thích một số hiện tượng tự nhiên.

  3. Thái độ

       -HScó thói quen thích thú đối với môn học

       -Tính cách nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ: 

- GV: Hệ thống câu hỏi.

- HS: Ôn lại kiến thức đã học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

  2. Kiểm tra miệng: giâm cành, chiết cành, ghép cây và nhân giống vô tính là cách sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra nhằm mục đích nhân giống cây trồng. Vậy các hình thức sinh sản đó được tiến hành như thế nào

  3. Tiến trình bài học 

     *Hoạt động1:cấu tạo và hoạt động sinh lí của thực vật

	     Hoạt động của gv –hs

*Bước1

: trong quá trình ôn sẽ kiểm tra  Các em đã tìm hiểu kiến thức ở các chương, hôm nay chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức đã học ( chuẩn bị thi HKI.
*Bước2
- GV: nêu câu hỏi, yêu cầu vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi.

- HS: Vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi.
*Bước 3
1) Nêu chức năng của các thành phần ở tế bào thực vật?

2) Rễ gồm có mấy miền? Nêu chức năng của từng miền?

3) Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

4) Vì sao nói lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không? (2đ).

5)  Điểm giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và rễ? 

6) Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó và cho ví dụ?

7) Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp? (2đ).

8) Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

9) Vì sao ban đêm không nên để nhiều cây xanh hoặc hoa trong phòng ngủ đóng kín cửa? (1đ).


	               Nội dung

 * 1. Chức năng của các thành phần ở tế bào thực vật:

     - Vách tế bào: Làm cho tế bào có hình dạng ổn định.

     - Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.

 -Chất tế bào: chứa các bào quan. Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.

 - Nhân: thường có 1 nhân, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

 - Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

* 2. Rễ gồm có 4 miền:

   - Miền trưởng thành ( dẫn truyền.

   - miền hút ( có lông hút chức năng hút nước và muối khoáng.

   - Miền sinh trưởng (Làm cho rễ dài ra.

   - Miền chóp rễ (che chở cho đầu rễ.

*  3. Vì cây ra hoa kết quả , chất dinh dưỡng dự trữ trong củ bị giảm đi, nên phải thu hoạch củ trước khi ra hoa kết quả.

 * 4 .Mỗi lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của một tế bào như: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài.

- Lông hút không tồn tại mãi, khi già nó sẽ rụng đi.

* 5. -  Giống nhau:

     (Có cấu tạo bằng tế bào.

     (Gồm các bộ phận: Vỏ ( biểu bì, thịt vỏ), trụ giữa ( bó mạch, ruột)

     -Khác nhau:

        ( Miền hút của rễ:

           (Biểu bì có lông hút.

           (Bó mạch: mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ.

        (Thân non: 

           (Biểu bì không có lông hút.

           (Bó mạch: một vòng bó mạch ( mạch gỗ ở trong, mạch rây ở   ngoài).

* 6. Có 3 loại thân chính:

   - Thân đứng có ba dạng:

       (Thân gỗ: cứng cao, có cành như: cây mít, ổi..

       (Thân cột: cứng cao không cành như: dừa, cau…

       (Thân cỏ: mềm yếu, thấp như: cây cỏ, cây cà…

  -Thân leo: leo bằng thân quấn hay tua cuốn như: cây trầu không, cây mướp..

   - Thân bò: Cây rau má, cây khoai lang…

* 7. -Quang hợp là quá trình cây xanh   nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng ( chủ yếu lá ánh sáng mặt trời) chế tạo ra tinh bột, nhả khí ôxi.

-Sơ đồ tóm tắt:

[image: image11.png]Cac loai qua chinh



Nước   +    Khí cacbônic       Ánh sáng         

(đất)            (không khí)      diệp lục
Tinh bột       +      Khí ôxi 

( Trong lá)    ( Lá nhả ra môi trường)

*  8. Hô hấp ở cây là quá trình lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây đồng thời thải khí cacbônic và nước.

- Vì hô hấp cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cây.

 * 9. Vì ban đêm cây không quang hợp, chỉ hô hấp nên cây đã lấy khí ôxi của không khí và thải ra khí cacbônic. Vì vậy, khi để nhiều cây xanh hoặc hoa trong phòng kín đẽ gây ngạt tdo thiếu ôxi.


    4. Củng cố:
- Sau khi Hs trả lời xong các câu hỏi ( GV hệ thống kiến thức ở các chương nhất là chương IV.

5. Hướng dẫn học tập

     *Đối với bài học ở tiết này

- Học bài theo đề cương ở chương I, II, III, IV.
 *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Chuẩn bị kiểm tra HKI.

Tuần 18

Ngày soạn: 12/12/2014

Ngày dạy:      /12/2014                
Tiết 35                                                Kiểm tra học kì 1
I. Mục tiêu :  
1. Kiến thức.
 

- Kiểm tra kiến thức của học sinh về cấu tạo tế bào thực vật ; cấu tạo thân ; chức năng của rễ, lá và sinh sản dinh dưỡng.

2.Kĩ năng.

Kĩ năng nhận biết vai trò thực vật, chức năng của rễ.

Kĩ năng viết sơ đồ quang hợp.

3. Thái độ.

Nghiêm túc, tự giác, trung thực khi làm bài.

II. MA TRẬN ĐỀ THI HKI – MÔN SINH 6

	Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng ở cấp độ cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Tế bào thực vật

 (2 tiết)
	Kể được các bộ phận của tế bào thực vật (TN1)
	
	
	
	
	

	6% = 0.6đ

2câu
	50% = 0.3đ

1câu
	
	
	
	
	
	
	

	2.Rễ                              (4 tiết)


	Nhận biết các loại rễ biến dạng (TN3)
	
	
	Phân biệt được:

-Rễ cọc.

-Rễ chùm.

Cho VD (TL1)
	
	

	26%=2.6đ

3câu
	20%=0.6đ

2câu
	
	
	
	
	80% = 2đ

1câu
	
	

	3. Thân

(5 tiết)
	Nêu được cấu tạo ngoài của thân (TL2)
	
	
	
	
	Giải thích được bấm ngọn, tỉa cành (TL2)

	20%=2đ

1câu
	
	50%  = 1đ

0.5 câu
	
	
	
	
	
	50%=1đ

0,5 câu

	4.Lá                              (7 tiết)


	
	
	Mô tả đúng  thí nghiệm lá cây sử dụng khí CO2 để chế tạo tinh bột (TL3)
	Viết đúng sơ đồ quang hợp (TL3)
	
	

	30% =3đ

1câu
	
	
	
	70%  = 2đ

0.5 câu
	
	30%  = 1đ

0.5 câu
	
	

	5.Sinh sản sinh dưỡng

(2 tiết)
	Nhận biết được các cây có hình thức sinh sản sinh dưỡng (TN5,TN7)
	
	
	
	
	
	

	6% = 0.6đ

2câu
	100%=0.6đ

2 câu
	
	
	
	
	
	
	

	6.Hoa và sinh sản hữu tính

(2 tiết)
	
	
	
	
	Phân biệt được các loại hoa đơn tính, lưỡng tính, hoa đực, hoa cái

(TN2,TN4,

TN6,TN8)
	
	

	12% =1.2đ

4câu
	
	
	
	
	100%  =1.2đ

4câu
	
	
	

	 100% =10đ

Tổng cộng:

12 câu
	15% tổng số điểm  

= 1.5đ 

5 câu
	10% tổng số điểm  

= 1đ 

0.5 câu
	
	20% tổng số điểm

=2đ

0.5 câu
	15% tổng số điểm 

 = 1.5đ

5 câu
	30% tổng số điểm  

= 3đ

1.5 câu
	
	10% tổng 

số điểm 

 = 1đ

0.5 câu


 ĐỀ THI HKI – MÔN SINH 6

I.Trắc nghiệm(2đ)Khoanh tròn vào chữ cái (a, b, c, d) đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

a. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

b. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.

c. Vách tế bào, chất tế bào, n​ớc và không bào.

d. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

Câu 2: Hoa đực là những hoa có: 
a. Có cả nhị và nhụy



b. Không có cả nhị và nhụy

c. Chỉ có nhụy



d. Chỉ có nhị


Câu 3: Cây tầm gửi thuộc dạng: 

a. Rễ củ

b. Rễ giác mút
c. Rễ móc

d. Rễ thở
Câu 4: Hoa lưỡng tính là những hoa  có: 
a. Có cả nhị và nhụy



b. Không có cả nhị và nhụy

c. Chỉ có nhụy



d. Chỉ có nhị


Câu 5: Khi diệt cỏ dại ta phải:
a. Chặt cây

b. Tuốt lá

c. Nhổ cả gốc lẫn rễ

d. Cả 3 ý đều đúng.

Câu 6: Hoa cái là những hoa  có: 
a. Có cả nhị và nhụy



b.Không có cả nhị và nhụy

c. Chỉ có nhụy



d.Chỉ có nhị


Câu 7: Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:

a. Khoai tây, cà rốt, su hào.              
b. Khoai tây, cà chua, bắp cải.

c. Khoai tây, gừng, mía.                      
d. Khoai tây, dưa leo, tỏi.

Câu 8: Hoa đơn tính là những hoa  có: 
a. Có cả nhị và nhụy



b.Chỉ có nhị hoặc nhụy

c. Chỉ có nhụy



d.Chỉ có nhị


II. Tự luận(8 điểm)

Câu 1: Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Mỗi loại rễ cho một ví dụ minh họa? (2đ)

Câu 2: Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành, những cây ăn quả thường bấm ngọn? (3đ) 
  Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic CO2​ trong quá trình chế tạo tinh bột? Viết sơ đồ quá trình quang hợp.(3đ)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI – MÔN SINH 6

I. Trắc nghiệm: Mỗi đáp án đúng được 0,2 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5     
	6
	7
	8

	Đáp án
	d
	d
	b
	a
	d
	c
	c
	b


II. Tự luận:
	Câu 1:

- Rễ cọc: Có một rễ chính to, khỏe; xung quanh mọc nhiều rễ con 

- Rễ chùm: Các rễ to dài gần bằng nhau mọc ra từ gốc của thân và tạo thành chùm 
	0,5 đ

0,5 đ

	Câu 2: 

- Cấu tạo ngoài của thân 

+ Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

+ Chồi nách có 2 loại là chồi hoa và chồi lá. 

+ Chồi hoa mang các mầm hoa sẽ phát triển thành hoa.

+ Chồi lá mang mầm lá sẽ phát triển thành cành mang lá.

- Giải thích đúng 2 ý mỗi ý (2điểm)

+ Những cây lấy gỗ thường tỉa cành vì: Tỉa cành để chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân để thân phát triển cho cây cao lên giúp ta thu hoạch gỗ và vỏ cây.

+ Những cây lấy quả thường bấm ngọn vì: Khi bấm ngọn cây không lên cao, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại phát triển đem lại năng suất cao. 
	1đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

2đ

1đ

1đ

	Câu 3: 

- Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng CO2​ trong quá trình chế tạo tinh bột 

+ Đặt hai chậu cây vào chổ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá tiêu hết.

+ Sau đó đặt mỗi chậu cây lên tấm kính ướt. Dùng 2 chuông thủy tinh A và B úp ra ngoài mỗi chậu cây.

+ Trong chuông A cho thêm cốc nước vôi trong, để dung dịch này hấp thụ hết khí Cácboníc của không khí trong chuông. 

+ Đặt cả hai chuông thí nghiệm ra chổ nắng, sau khoảng 6h, ngắt lá của mỗi cây đưa vào dung dịch cồn đun sôi để phá hủy chất diệp lục, sau đó thử tinh bột bằng dung dịch iốt loãng. Lá của chuông A  có màu vàng nhạt, lá của chuông B có màu xanh tím.

- Viết sơ đồ quá trình quang hợp.

[image: image12.png]Qua khg



       Nước        +             Co2                          Ánh sáng
         Tinh bột         +       O2

(Rễ hút từ đất)   (Lá lấy từ không khí)    Diệp lục(Trong lá)  (Trong lá) (Lá nhả ra ngoài môi trường)
	3đ

2đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1đ


 Thu bài, nhận xét

Bài: 30- Tiết: 36

Ngày soạn: 13/12/2014
Ngày dạy:     /12/2014


1. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nêu được thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

- Phân biệt được giao phấn và tự thụ phấn.

- Nêu được đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

2. Kỹ năng:

- Phân tích, so sánh đặc điểm thích nghi của các loại hoa với các hình thức thụ phấn.

- Thấy được sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của các bộ phận hoa.

3. Thái độ: giáo dục HS có ý thức bảo vệ các loài động vật giúp thụ phấn cho hoa.

II. Chuẩn bị:

-GV: Chuẩn bị một số hoa tự thụ phấn nhờ sâu bọ ở điạ phương.

-HS: Ít nhất mỗi nhóm HS sưu tầm về một số loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có ở địa phương.

Sưu tầm những tranh ảnh của một số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

III. Tiến trình:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng: Kiểm tra sự chuẩn bị mẫu vật của HS.

3. Bài mới: Quá trình sinh sản của cây được bắt đầu bằng sự thụ phấn. Vậy sự thụ phấn là gì? Có những cách thụ phấn nào? Bài học này sẽ giúp ta trả lời được câu hỏi đó.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC


Hoạt động 1: Tìm hiểu về hiện tượng thụ phấn.

	-GV: Giảng về hiện tượng thụ phấn: Sự thụ phấn là bắt đầu của quá trình sinh sản hữu tính ở cây có hoa. Có sự tiếp xúc giữa hạt phấn (là bộ phận sinh ra tế bào sinh dục đực) và đầu nhuỵ (thuộc bộ phận chứa tế bào sinh dục cái) thì hoa mới thực hiện được chức năng sinh sản, sự tiếp xúc đó gọi là hiện tượng thụ phấn.

- GV: Thế nào là thụ phấn?

- HS: Từng HS độc lập tìm hiểu SGK và giảng giải của GV, suy nghĩ trả lời câu hỏi. Một HS phát biểu câu trả lời, các em khác bổ sung.

-GV Nhận xét và chốt lại: thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

-HS: Rút ra kết luận.
	1. Thụ phấn là gì?

    - Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.




Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.

	-GV: yêu cầu HS quan sát các hoa (mang đến) và hình 30.1 SGK, đọc SGK để thực hiện phần lệnh SGK tr. 99

-HS: Quan sát hoa và tranh, đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện hai nhóm HS trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, các em phải nêu được:

  ( Hoa tự thụ phấn là hoa lưỡng tính (hạt phấn của hoa rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó).

  (Hoa tự thụ phấn có nhị và nhuỵ chín cùng một lúc.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-GV: cho HS đọc tiếp thông tin SGk để trả lời hai câu hỏi:

    (Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

   (Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ yếu tố nào?

-HS: từng HS đọc tiếp thông tin SGK, độc lập suy nghĩ tìm cầu trả lời. Hai HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, chính xác hoá đáp án:

  ( Hoa giao phấn khác hoa tự thụ phấn ở chỗ: hoa giao phấn là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng một lúc.

  (Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ sâu bọ, nhờ gió, nước hoặc nhờ con người.

- HS: rút ra kết luận.
	2.Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn:
 a) Hoa tự thụ phấn:

    - Hoa tự thụ phấn: hạt phấn của hoa rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

    - Hoa tự thụ phấn là hoa lưỡng tính, có nhị và nhuỵ chín cùng một lúc.

 b) Hoa giao phấn:

    - Hoa giao phấn là hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác.

    - Hoa giao phấn là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng một lúc.


Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
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	3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:
  - Hoa có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, có mật ngọt để thu hút côn trùng.

  - Tràng hoa có dạng đặc biệt (hình ống), côn trùng chiu xuống hút mật sẽ lấy hạt phấn hoặc thụ phấn cho hoa.

  - Hạt phấn to dính và có gai .

  - Đầu nhuỵ có chất dính để dính hạt phấn.


4. Câu hỏi, bài tập củng cố:

1) Thụ phấn là gì? Tạo sao hoa bưởi (hoa chanh) là hoa tự thụ phấn? Hoa bí đỏ (hoặc hoa nào đó) có đặc điểm nào hấp dẫn sâu bọ?

2) Những cây có hoa nở về ban đâm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ?

- Các hoa nở vế ban đêm có màu trắng và hương thơm đặc biệt.

   (Màu trắng có tác dụng làm cho hoa nổi bật trong đêm tối khiến sâu bọ dễ nhận ra.

   (Mùi thơm đặc biệt cũng có tác dụng kích thích sâu bọ tìm đến mặc dù chúng có thể chưa nhận ra hoa.

5. Hướng dẫn HS tự học:

- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3,4 SGK /100 vào vở bài tập.

- Xem trước bài: “ Thụ phấn” (tiếp theo)

Tuần dạy: 20

Ngày soạn: 2/1/2015

Ngày dạy:     /1/2015
Tiết: 37

                                 THỤ PHẤN  (tiếp theo)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Giải thích được những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió.

- Phân biệt được đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió với hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

- Hiểu được những ứng dụng của con người thụ phấn cho hoa để nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng hoặc để lai tạo giống mới.

2. Kỹ năng:

- Phân tích, so sánh đặc điểm thích nghi của các loại hoa với các hình thức thụ phấn.

- Biết cách thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng.

- Vận dụng kiến thức về thụ phấn trong trồng trọt tại gia đình.

  3. Thái độ: 

- Sự vận dụng kiến thức về thụ phấn trong thực tiển có hiệu quả
II. Chuẩn bị:

-GV: Tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ gió, chuẩn bị một cây ngô trổ bông (nêu có)

-HS: Ôn lại kiến thức bài trước.

III. Tiến trình:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng:

(Nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? 

 - Hoa có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, có mật ngọt để thu hút côn trùng.

  - Tràng hoa có dạng đặc biệt (hình ống), côn trùng chiu xuống hút mật sẽ lấy hạt phấn hoặc thụ phấn cho hoa.

  - Hạt phấn to dính và có gai .

  - Đầu nhuỵ có chất dính để dính hạt phấn.

3. Bài mới: 
	      Hoạt động của gv và hs

*Hoạt động1Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

-GV: Cho HS quan sát hoa mang tới (hoa ngô) và hình 30.3, 30.4 SGK /101, nghiên cứu thông tin SGK để trả lời câu hỏi phần lệnh SGK?

-HS: Quan sát hoa và hình, nghiên cứu thông tin SGK, trao đổi nhóm, cử đại diện trả lời câu hỏi. Một vài HS trình bày câu trả lời, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, các em phải nêu được: Đặc điểm chung của những cây thụ phấn nhờ gió (ngô, cao lương, kê…) là:

   ( Các hoa đều nằm ở ngọn cây, thuận lợi cho gió chuyển hạt phấn đi và nhận hạt phấn  ( Nhị có một chỉ dài, bao phấn treo lủng lẳng ở cuối chỉ nhị, dễ tung hạt phấn.

   ( Số lượng hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ, nên gió dễ chuyển đi.

   ( Đầu hoặc vòi nhuỵ dài, bề mặt tiếp xúc lớn, có nhiều lông dính nên giữ hạt phấn tốt.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-GV: yêu cầu HS so sánh thụ phấn nhờ gió và thụ phấn nhờ sâu bọ (bao hoa, nhị và nhuỵ)?

- HS: nhớ lại kiến thức so sánh giữa hai hình thức thụ phấn.

-GV: nhận xét, chính xác hoá kiến thức:

 Bước3

 ( Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:

     ( Bao hoa: Đầy đủ, hoặc có cấu tạo phức tạp thường có màu sắc sặc sỡ.

  ( Nhị: có hạt phấn to,dính và có gai, chỉ nhị ngắn.

   ( Nhuỵ: đầu nhuỵ có chất dính.

  ( Hoa thụ phấn nhờ gió:

    ( Bao hoa: nhỏ, hoặc tiêu biến, không có màu sắc sặc sỡ.

    ( Nhị: hạt phấn nhỏ, nhẹ, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.

   ( Nhuỵ: đầu nhuỵ dài, bề mặt tiếp xúc lớn, nhiều lông dính.
	                      Nội dung
1. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:
   - Hoa đực thường ở ngọn để đón gió. Hoa cái ở phía dưới để đón hạt phấn.

   - Bao hoa tiêu giảm để gió dễ dàng thổi được hạt phấn.

   - Chỉ nhị dài bao phấn treo lủng lẳng để dễ đung đưa theo gió.

   - Hạt phấn nhỏ nhẹ dễ bay theo gió, hạt phấn nhiều mới có cơ hội thụ phấn cho hoa cái.

   - Đầu nhuỵ dài, nhiều lông để đón và giữ hạt phấn. 


*Hoạt động 2: Tìm hiểu ứng dụng về thụ phấn

	*Bước1
-GV: Các em đã thấy con người thụ phấn cho hoa ở những loại cây nào?
-HS: 1-2 HS trả lời (tuỳ từng địa phương như mướp hay bầu bí, ngô…)

-GV: Cho HS quan sát hình 30.5 SGK và yêu cầu HS tìm hiểu thông tin để trả lời câu hỏi: Những ứng dụng về sự thụ phấn cho cây của con người?

-HS: Quan sát hình, tìm hiểu thông tin SGK, trao đổi nhóm để thống nhất đáp án.
*Bước2
- HS: đại diện một vài nhóm HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, trong đàm thoại, các em phải nêu được: con người đã chủ động thụ phấn bổ sung cho cây (thụ phấn cho cây ngô). Con người đã tạo điều kiện cho cây giao phấn (trồng ngô nơi thoáng gió, nuôi ong trong vườn cây ăn quả..) để tăng năng suất cây trồng. Ngoài ra, con người còn cho cây giao phấn để tạo giống mới.
*Bước3
- GV: nhận xét, chốt lại kiến thức.,hs rút ra kuận

GDMT:Giaodục cho hs có ý thức bảo vệ cho các loài động vật bởi vì chúng có vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho hoa duy trì nòi giống của các loài thực vật , bảo vệ sự đa dạng sinh học

	2. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn:

  - Con người có thể chủ động thụ phấn cho hoa bằng cách thụ phấn bổ sung (nếu gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi).

  - Thụ phấn bổ sung cho hoa làm tăng khả năng tạo quả, hạt của cây hơn.

  - Tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt, năng suất cao, chống bệnh tốt.


  4. Củng cố
1) Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết?

- Khi sự thụ phấn nhờ sâu bọ, nhờ gió gặp khó khăn, người ta đã thụ phấn bổ sung cho hoa.

- Khi muốn tăng khả năng cho quả và hạt người ta chủ động thụ phấn cho hoa hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho hoa giao phấn.

- Khi muốn tạo ra những giống lai mới theo ý muốn, con người đã chủ động thực hiện giao phấn giữa những giống cây khác nhau để kết hợp nhiều đặc tính vào giống mới.

2) Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì?

- Ong lấy phấn hoa: Làm cho khả năng hạt phấn dính vào nhuỵ được nhiều hơn và hiệu quả thụ phấn cao hơn do đó sẽ ra nhiều quả hơn.

- Ong lấy được nhiều phấn hoa, mật hoa nên ong cũng làm được nhiều mật hơn, tăng nguồn lợi về mật ong.

5. Hướng dẫn họctập:
       *Đối với bài học ở tiết này 
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK và bài tập tr. 102 vào vở bài tập.

- Đọc mục: “ Em có biết”.

*Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Xem trước bài: “ Thụ tinh, kết hạt và tạo quả”

( Sự thụ tinh xảy ra tại phần nào của hoa?

( Thụ tinh là gì? Tại sao nói thụ tinh là dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính?

Ngày soạn: 2/1/2015

Ngày dạy:   /1/2015

Tiết: 38

THỤ TINH KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- HS biết trình bày được quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

- HS hiểu sơ bộ về khái niệm sinh sản hữu tính.

2. Kỹ năng:

-HS thực hiện được tìm kiếm  thu nhận kiến thức từ hình vẽ

-HS thực hiện thành thạo việc tìm kiếm và xử lí thông tin

  3 Thái độ: Giao dục hs ý thức và bảo vệ cây
II. CHUẨN BỊ:
     - GV: Tranh vẽ theo H. 31.1 SGK.

     - HS: Ôn lại bài cấu tạo và chức năng của hoa.

            Xem lại khái niệm về thụ phấn.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2 Kiểm tra miệng:

1) Trình bày đặc điểm của cây thụ phấn nhờ gió?

2) Khi nào thì ta chủ động thụ phấn cho hoa?

 3: Bài mới 
	         Hoạt động của gv và hs           

 Sự thụ tinh là giai đoạn tiếp theo của sự thụ phấn. Kết quả của sự thụ tinh là sự hình thành quả và hạt. Vậy thụ tinh là gì? Quá trình thụ tinh diễn ra ở phần nào của hoa? 
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hiện tượng nảy mầm của hạt

-GV: treo tranh phóng to H. 31 SGK cho HS quan sát và yêu cầu các em đọc thông tin để trả lời câu hỏi: Sự nảy mầm của hạt phấn diễn ra như thế nào?

- HS: Từng HS quan sát tranh, độc lập đọc thông tin SGK và tìm câu trả lời. Một HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

- GV: nhận xét và kết luận:

   (Sau khi thụ phấn, mỗi hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành một ống phấn.

  (Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu, khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.

- HS: Lĩnh hội kiến thức và rút ra kết luận.
	                        Nội dung
1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
     - Hạt phấn nảy mầm, tạo ống phấn, đưa tế bào sinh dục đực đến gặp noãn.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự thụ tinh-
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK để trả lời các câu hỏi:

  ( Điều gì sẽ xảy ra khi tế bào sinh dục đực chui vào noãn?

  (Thụ tinh là gì?

  ( Tại sao nói sinh sản có hiện tượng thụ tinh là dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính?

  (Thụ tinh khác thụ phấn ở điểm nào?

- HS: nghiên cứu SGK, trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện một vài nhóm HS trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, trong đàm thoại, các em phải nêu được:

   (Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành tế bào mới (hợp tử).

   (Thụ tinh là sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái ở trong noãn tạo thành hợp tử.

    (Vì có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái.

    (Thụ tinh có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái. Còn thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

.


	2. Thụ tinh:
   - Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) tạo thành hợp tử, đó là sinh sản hữu tính.


	*Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự kết hạt và tạo quả

-GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /104?

-HS: nghiên cứu thông tin, trao đổi nhóm tìm ra câu trả lời và cử đại diện trình bày đáp án. Đại diện 3 nhóm HS trình bày, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét , chính xác hoá đáp án:

   (Hợp tử sẽ phát triển thành phôi, noãn phát triển thành hạt, vỏ noãn tạo thành vỏ hạt, phần còn lại của noãn tạo thành bộ phận chứa chất dự trữ.

   (Mỗi noãn được thụ tinh hình thành một hạt, vì vậy số lượng hạt tuỳ thuộc vào số lượng noãn được thụ tinh.

   (Quả do bầu phát triển thành, quả chứa hạt và có chức năng bảo vệ hạt. 

-GV: lưu ý: những bộ phận khác của hoa héo dần rồi rụng đi. Tuy nhiên ở một số ít cây, ở quả vẫn còn lại dấu tích của một số bộ phận như đài, vòi nhuỵ (quả hồng, cà chua, chuối, ngô).

-HS: Lĩnh hội kiến thức ( rút ra kết luận.
	3. Kết hạt và tạo quả:
   - Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Vỏ noãn tạo thành vỏ hạt, phần còn lại của noãn tạo thành bộ phận chứa chất dự trữ.

   - Trong bầu có nhiều noãn sẽ hình thành nhiều hạt.

   - Quả do bầu phát triển thành, bảo vệ hạt.


4. Câu hỏi, bài tập củng cố:

1) Thế nào là sự thụ tinh. Ở thực vật có hoa, thụ tinh có quan hệ như thế nào với thụ phấn/

-Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) tạo thành hợp tử, đó là sinh sản hữu tính.

- Thụ phấn có quan hệ với thụ tinh là: muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, với điều kiện hạt phấn phải nảy mầm. Như vậy, thụ phấn là điều kiện cần thiết cho thụ tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.

2) Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

- Quả do bầu nhuỵ biến đổi thành.

- Hạt do noãn biến đổi thành.

- Một số cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa ví dụ như phần đài hoa vẫn còn lại trên quả các loại cây như cà chua, ổi, hồng, thị…, phần đầu nhuỵ , vòi nhuỵ: chuối, ngô. Có khi đài còn phát triển thành bộ phận phát tán như cánh (quả chò), hay lông (quả các cây họ cúc).

5.  Hướng dẫn HS tự học:

-Học bài, trả lời lại câu hỏi 1, 2 SGK /104 vào vở bài tập.

- Đọc mục: “em có biết”.

- Xem trước bài: “ Các loại quả”.

(Chuẩn bị: 

(Mỗi nhóm mang theo các loại quả: đu đủ, cà chua, chanh, đậu Hà Lan (đậu que, đậu xanh…), táo, chò (dầu)..

(Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /105, 106.

Ngày soạn: 12/01/2020
Ngày dạy:  13/01/2020
Chương VII.                                     QUẢ VÀ HẠT                         
Tiết : 39                                   CÁC LOẠI QUẢ
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết nêu được đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả: quả khô, quả thịt.

- HS hiểu và vận dụng kiến thức vừa học để phân biệt các loại quả.

2. Kỹ năng: 

-HS thực hiện được tìm kiếm và xử lí thông tin để xác định đặc điểm của vỏ quả.

- Trình bày ý kiến trong thảo luận, báo cáo.

- HS thưc hiện thành thạo hợp tác ứng xử, giao tiếp trong thảo luận.

3. Thái độ: giáo dục HS có thói quen ý thức bảo vệ cây xanh, đặc biệt là cơ quan sinh sản.Tính cách nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ:

 1. GV: sưu tầm một số quả khó tìm: quả đậu, cải, chò, bò kết…

Sưu tầm một số quả thịt để phát cho HS nếu các em thiếu: quả táo ta, quả cà chua..

 2. HS: Mỗi nhóm sưu tầm ít nhất 5 loại quả khô(quả khô nẻ và quả khô không nẻ) và 5 loại quả thịt (quả mọng và quả hạch). Nếu không có thì sưu tầm tranh ảnh về các loại quả.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện:KTSS 6C:.....
2. Kiểm tra miệng: Không

   3. Tiến trình bài học

                    *Hoạt động 1 :Tìm hiểu các đặc điểm phân chia các loại quả 
	         Hoạt động của gv và hs

-Bước1  Kể tên một số quả mà em biết. Những quả đó chúng giống nhau và khác nhau ở điểm nào?

Dựa vào đặc điểm nào để phân chia chúng a HS thành nhóm (khoảng 4 -6 HS). Yêu vầu các nhóm để tất cả các loại quả lên bàn. Treo tranh H. 32.1 cho HS quan sát(chia các quả đó thành các nhóm khác nhau dựa vào đặc điểm mà nhóm đã dùng để phân chia(số lượng hạt, quả ăn được, màu sắc, đặc điểm vỏ quả..)

-Bước2 HS: Để các loại quả mang theo lên bàn kết hợp với quan sát hình lựa chọn đặc điểm để chia quả thành các nhóm. 

-GV:gọi các nhóm trả lời: tạo sao em chia chúng như vậy?

-HS: Đại diện nhóm báo cáo kết quả phân chia của nhóm và nêu được đặc điểm nhóm mình chọn để phân chia.

Bước3  Học sinh rút ra kết luận
	                  Nội dung

1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?

    - Dựa vào vỏ quả khi chín để phân chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.




*Hoạt động 2  :Tìm hiểu các loại quả chính
	Bước 1-GV: Cho HS quan sát tranh phóng to H. 32 và đọc thông tin để thực hiện phần lệnh SGK?

-HS: Từng HS quan sát tranh, độc lập đọc thông tin SGK, tự tìm câu trả lời. Một HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, các em phải nêu được: trong hình 32 SGK có hai nhóm quả chính đó là:

   (Quả khô gồm quả cải, quả đậu Hà Lan, quả bông, quả chò, quả thìa là.

   (Quả thịt gồm quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua, quả mơ, quả táo.

Các loại quả khô:  -GV: yêu cầu HS quan sát các loại quả khô (mang đến) và đối chiếu với quả khô có trong tranh H.3 2 để thực hiện phần lệnh SGK.

-HS: Quan sát các quả khô (mang đến) và tranh, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện 3 nhóm trả lời câu hỏi, các em khác nhận xét, bổ sung.

-GV: nhận xét, chính xác hoá đáp án:

  Bước2 ( Quả khô chín thì vỏ khô, cứng, mỏng. Người ta phân biệt 2 nhóm quả khô là quả khô nẻ và quả khô không nẻ.

   (Trên H. 32 SGK có 2 nhóm quả khô. Đó là:

  ( Quả khô nẻ gồm qua cải, quả đậu Hà Lan, quả bông.

      ( Quả khô không nẻ gồm quả chò và quả thìa là.

  (Ví dụ về một số quả khô khác: quả khô nẻ là quả đậu ván, quả thầu dầu, quả đậu bắp,quả chi chi,...quả khô không nẻ là quả xương xông, quả rau diếp…

-HS: rút ra kết luận.

-GV: cho Hs tìm hiểu thông tin SGk quan sát các loại quả thịt (mang đến) và đối chiếu với quả thịt có trong tranh H. 32 để thực hiện phần lệnh SGK/106.

- HS: từng HS tìm hiểu thông tin SGK, quan sát các loại quả thịt (mang đến và tranh, tự tìm câu trả lời. Đại diện ba HS trình bày câu trả lời, các em khác bổ sung.-GV: nhận xét, bổ sung và chốt lại:

  (Khác nhau: quả mọng gồm toàn thịt, còn quả hạch thì có hạch cứng bọc lấy hạt.

  (Trên H.32 SGK có hai nhóm quả thịt. Đó là: (Quả mọng gồm quả đu đủ, quả chanh và quả cà chua.

    (Quả hạch gồm quả mơ, quả táo.

  (Ví dụ về một số quả thịt khác: quả mọng là quả cam, quả dưa,…; quả hạch là quả xoài, quả đáo…

Bước3

-HS: Rút ra kết luận

GDMT con người sống nhờ vào nguồn dinh dưỡng,nguồn dinh dưỡng này phần lớn từcac loại quả, hạt cây
	2. Các loại quả chính:

 a) Các loại quả khô:

   -Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng. ví dụ: quả chò, quả cải…

   - Có hai nhóm quả khô là :

      (Quả khô nẻ khi chín vỏ quả nứt ra. Ví dụ: quả cải, quả bông…

      (Quả khô không nẻ khi chín vỏ không nẻ. ví dụ: quả chò, lúa , lạc..

  b) Các loại quả thịt:

  - Quả mọng: khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. Ví dụ: quả bưởi, đu đủ, táo.

   - Có hai nhóm quả thịt là:

     ( Quả mọng: thịt quả mềm, hạt không hạch. Ví dụ: đu đủ, chanh..

     ( Quả hạch: có một hạch cứng bao lấy hạt. ví dụ: mận, mơ..




    4. Củng cố
Chọn câu trả lời đúng: 

1) Trong các nhóm quả sau đây nhóm nào gồm toàn quả khô?

a) Quả cà chua, quả ớt, quả thìa là, quả chanh.b) Củ (quả) lạc, quả dừa, quả đu đủ, quả táo ta.

c) Quả đậu bắp, quả đậu xanh, quả đậu Hà Lan, quả cải.

d) quả bồ kết, quả đậu đen, quả chuối, quả nho.

2) Trong các nhóm quả sau đây nhóm nào gồm toàn quả thịt?

a) quả đỗ đen, quả hồng xiêm, quả chuối, quả bầu.

b) Quả mơ, quả đào, quả xoài, quả dưa hấu, quả đu đủ.  c) Quả chò, quả cam, quả vú sữa, quả bồ kết.         d) cà hai câu a và b.       Đáp án: 1. c, 2. b
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[image: image6]    5 . Hướng dẫn  học tập:
        *Đối với bài học ở tiết này
-  Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK /107 vào vở bài tập.

- Đọc mục: “ em có biết”.
     * Đối với bài học ở tiết tiếp theo

-Xem trước bài: “hạt và các bộ phận của hạt”     (Chuẩn bị: 

- Lấy hạt đỗ đen ngâm nước 1 ngày, dùng dao nhỏ bóc vỏ ra ( sau đó tách đôi 2 mảnh quan sát phôi của hạt?

- Lấy hạt ngô để trên bông ẩm 3 - 4 ngày bóc lớp vỏ quan sát phôi?

- Hoàn thành bảng SGK /108.

- Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô?  
* Rút kinh nghiệm và bổ xung:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 12/01/2020
Ngày dạy:  18/01/2020
 Tiết : 40


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết mô tả được các bộ phận của hạt: hạt gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Phôi gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chối mầm. Phôi có 1 lá mầm (ở cây 1 lá mầm) hay 2 lá mầm (ở cây 2 lá mầm).
-HS hiểu sự khác nhau của hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm
2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được hợp tác trong nhóm để tìm hiểu và phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.

- HS thực hiện thành thạo tìm kiếm và xử lí thông tin về cấu tạo của hạt.

- Ứng xử, giao tiếp trong thảo luận nhóm.

3. Thái độ: hình thành cho HS  thói quen có ý thức và trách nhiệm đối với việc bảo vệ cây xanh.
                   -Tính cách nghiêm túc trong học tập
II. CHUẨN BỊ:

  - GV: (Tranh câm về các bộ phận của hạt đỗ đen và hạt ngô.

(Vật mẫu thật: một số hạt đỗ đen đã ngâm nước trước một ngày và một số hạt ngô đã đặt trên bông ẩm trước 3 - 4 ngày.

(Dụng cụ thực hành dành cho HS:

   (Kim mũi mác cho mỗi nhóm HS dùng trong việc tách bóc vỏ của hạt.

   (Một số kính lúp cầm tay dùng để quan sát phần phôi của hạt.

   (Kẻ sẵn bảng theo mẫu của SGK vào tờ bìa to. Các mảnh bìa ghi sẵn đáp án cho mỗi câu hỏi của bảng.

-HS: mỗi nhóm gồm hai HS cần chuẩn bị:

(Một số hạt đậu đen đã ngâm nước trước một ngày và vài hạt ngô đặt trên bông ẩm trước 3- 4 ngày.

(Kẻ sẵn bảng Sgk /108.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS:6C....................
2. Kiểm tra miệng:

1) Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả? 

- Dựa vào vỏ quả khi chín để phân chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

2) Chọn câu trả lời đúng: Quả hạch khác quả mọng ở đặc điểm nào?

a) Quả hạch có vỏ quả chứa toàn thịt quả.

b) Quả hạch có nhiều hạt nhỏ.

c) Quả hạch có hạt được bọc bởi phần hạch cứng.

d) Quả hạch có vỏ cứng bên trong chứa thịt quả.       Đáp án: c

3. Tiến trình bài học:

*Hoạt động 1 :Tìm hiểu các bộ phận của hạt
	-          Hoạt động của gv và hs
 -Bước 1

GV: chia HS thành các nhóm thực hành (2- 4 HS) và yêu cầu các nhóm thực hiện phần lệnh SGK.

-HS: mỗi HS tự tách bóc 2 hạt theo hướng dẫn của SGK, dùng kính lúp quan sát trên vật mẫu thật và hình trong SGKtrao đổi với nhau để tìm đầy đủ các bộ phận của hạt.

- GV: cần theo dõi, hướng dẫn các nhóm HS chưa tách và quan sát được các bộ phận của hạt. Cần lưu ýHS tìm đủ các bộ phận của mỗi hạt như đã ghi chú trong hình.

-GV: Có thể kiểm tranhững hiểu biết của HS về các bộ phận của hạt đỗ đen và hạt ngô bằng cách cho HS lên bảng chỉ trên tranh câm các bộ phận của mỗi hạt.

- HS: lên trình bày trên tranh câm các bộ phận của hạt.

-GV: yêu cầu HS sử dụng kết quả quan sát được để điền và hoàn thành bảng trang 108 SGK bằng cách tổ chức thi tiếp sức giữa hai tổ:

   (    
























































































































Mỗi tổ cử 5 em thi.

   ( Mỗi em tự chọn 1 mảnh bìa đã ghi sẳn các đáp án của mỗi câu và gài vào 2 cột tương ứng với từng câu hỏi.

Em nọ tiếp em kia, mỡi em đều phải tự nghĩ để chọn đúng và không được nhắc cho nhau.

    (Mỗi tổ đều phải hoàn thành bài thi. Tổ nào xong trước và trả lời đúng mỗi câu được 2 điểm; tổ nào hoàn thành sau mỗi câu chỉ được 1 điểm. Các bạn khác ở dưới theo dõi và chấm điểm.

- HS: đại diện hai nhóm tham gia trò chơi. Sau khi nghe hướng dẫn thể lệ cuộc chơi.

Bước2

- GV: sau khi thi xong, GV nhận xét, hoàn thiện kiến thức và cho điểm cả nhóm tham gia thi 
	                 Nội dung
1. Các bộ phận của hạt:

	STT
	Câu hỏi
	Trả lời

	
	
	Hạt đỗ đen
	Hạt ngô

	1
	Hạt gồm những bộ phận nào?
	Vỏ và phôi
	Vỏ, phôi và phôi nhũ

	2
	Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?
	Vỏ hạt
	Vỏ hạt

	3
	Phôi gồm những bộ phận nào?
	Chồi mầm, lá mầm,thân mầm, rễ mầm.
	Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm.

	4
	Phôi có mấy lá mầm?
	Hai lá mầm
	Một lá mầm

	5
	Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?
	Ở hai lá mầm
	Ở phôi nhũ

	-HS: tự sửa nếu sai.

-GV: Hạt gồm những bộ phận nào?
Bước3
-HS: rút ra tiểu kết

BVMT:Hình thành cho hs ý thức và trách nhiệm đối với việc bảo vệ cây xanh, đặc biệt là cơ quan sinh sản
	    - Hạt gồm: vỏ, phôi (lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm) và chất dự trữ



*Hoạt động 2: phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm
	*Bước1

GV: quan sát lại kết quả bảng phụ để trả lời câu hỏi: sự giống nhau và khác nhau giữa hạt đỗ đen với hạt ngô?

-HS: từng Hs quan sát bảng phụ để so sánh đặc điểm cấu tạo giữa hạt đỗ đen với hạt ngô. Một HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, các em phải nêu được:

   (Giống nhau: đều có vỏ hạt, chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm.

    (Khác nhau: hạt đỗ đen có hai phần (vỏ và phôi), nhưng hạt ngô có 3 phần (vỏ, phôi và phôi nhũ).

      (Hạt đỗ đen có hai lá mầm, nhưng hạt ngô chỉ có một lá mầm.

      (Ở hạt đỗ đen, chất dinh dưỡng dự trữ nằm ở hai lá mầm, nhưng ở hạt ngô, chất dự trữ lại nằm ở phôi nhũ.

- GV: cho HS đọc thông tin để trả lời 2 câu hỏi:

   ( Điểm khác nhau cơ bản giữa hạt hai lá mầm với hạt một lá mầm?

   ( Thế nào là cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm?

- HS: dựa vào thông tin SGK, tự tìm câu trả lời. Đại diện 2 HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung.

- GV: nhận xét, bổ sung và kết luận:
Bước3
   (Điểm khác nhau cơ bản giữa hạt hai lá mầm với hạt một lá mầm là: phôi của hạt hai lá mầm có hai lá mầm, còn phôi của hạt một lá mầm có một lá mầm.

   (Cây Hai lá mầm là cây mà phôi của hạt có hai lá mầm, còn cây Một lá mầm là cây mà phôi của hạt có một lá mầm.
Bước3
- HS: lĩnh hội kiến thức, rút ra kết luận.

- GV: lưu ý có những cây hai lá mầm có phôi nhũ (nhãn, xoài..).


	2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm
   - Sự khác nhau căn bản của hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm là số lá mầm trong phôi.

      ( Hạt cây hai lá mầm thì phôi có hai lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ ở hai lá mầm.

       ( Hạt một lá mầm thì phôi có một lá mầm, chất dinh dưỡng nằm trong phôi nhũ.


   4. Củng cố
1) Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?

- Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo…. Vì đấy là các dấu hiệu chứng tỏ hạt khỏe, có nhiều chất dinh dưỡng. Đó là những điều kiện để hạt có thể nảy mầm tốt, cây non khỏe.

Hạt không bị sâu bệnh sẽ tránh được những yếu tố gây hại cho cây non khi mới hình thành.

2) Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng: hạt lạc gồm có ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao?

- Hạt lạc có cấu tạo giống như hạt đỗ đen chỉ gồm có hai bộ phận là vỏ và phôi, vì chất dinh dưỡng của hạt không tạo thành một bộ phận riêng mà được chứa trong 2 lá mầm (là một phần của phôi). Vì vậy, câu nói của bạn đó chưa thật chính xác.

5 . Hướng dẫn  học tập

    - Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /109 vào vở bài tập.

 - Chuẩn bị bài: “ Phát tán của quả và hạt”.

* Rút kinh nghiệm và bổ xung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 19/01/2020
Ngày dạy:  20/01/2020
                      Tiết: 41

                                          PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:
   -HS biết được những cách phát tán khác nhau của quả và hạt 
- HS hiểu được vì sao một số loài thực vật, quả và hạt có thể được phát tán xa.

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được hợp tác trong nhóm để thu thập, xử lí thông tin về đặc điểm cấu tạo của quả và hạt thích nghi với các cách phát tán khác nhau.

- Hsthui7c5 hiện thành thao tự tin khi trình bày ý kiến trong thảo luận, báo cáo.

- Ứng xử, giao tiếp trong thảo luận nhóm.

3. Thái độ: Giáo dụchs có thói quen  ý thức bảo vệ động vật và thực vật. Khuyến khích HS tính cách tìm hiểu khám phá những điều lý thú của thế giới thực vật.

II. Chuẩn bị:
    - GV:       + Tranh vẽ theo H. 34.1 SGK.

             + Chuẩn bị bảng phụ kẻ sẵn bảng theo mẫu ở trang 111.

    -HS:       + Có thể sưu tầm các loại quả và hạt có trong H. 34.1 hoặc một số quả và hạt tương tự.

            + Mỗi HS kẻ trước vào vở bảng ở trang 111 SGK.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện:KTSS:6C....................
2. Kiểm tra miệng:

1) Hạt gồm có những bộ phận nào? Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

- Hạt gồm: vỏ, phôi (lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm) và chất dự trữ.

- Trong các bộ phận của hạt thì phôi là quan trọng nhất vì đảm bảo cho sự nảy mầm của hạt giúp duy trì nòi giống.

2) Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm?

- Giống nhau: hai loại hạt này đều có vỏ, phôi và chất dự trữ.
- Khác nhau: Hạt của cây hai lá mầm phôi có hai lá mầm, chất dinh dưỡng ở hai lá mầm.

           Hạt của cây một lá mầm phôi có một lá mầm, chất dinh dưỡng nằm trong phôi nhũ.

3. Tiến trình bài học:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu cách phát tán của quả và hạt 
	Hoạt động của  GV - HS
	                                Nội dung

	*Bước 1
	1. Các cách phát tán của quả và hạt 


	GV: Treo tranh phóng to H. 34.1 SGK cho HS quan sát và yêu cầu các em điền, hoàn thành phiếu học tập (ghi nội dung bảng trang 111).

-HS: Từng HS độc lập quan sát tranh và những quả mang đế lớp, tự điền và hoàn thành phiếu học tập. Ba HS lên bảng trình bày kết quả điền phiếu học tập: một HS điền cột “ Nhờ gió”, một HS điền cột “ Nhờ động vật”, và một HS điền cột “ Tự phát tán”, các em khác nhận xét, bổ sung.
Bước2
- GV: phân tích, chỉnh sửa và hoàn chỉnh kiến thức.
	

	TT
	Tên quả và hạt
	Cách phát tán

	
	
	Nhờ gió
	Nhờ động vật
	Tự phát tán

	1
	Quả chò
	(
	
	

	2
	Quả cải
	
	
	(

	3
	Quả bồ công anh
	(
	
	

	4
	Quả ké đầu ngựa
	
	(
	

	5
	Quả chi chi
	
	
	(

	6
	Hạt thông
	
	(
	

	7
	Quả đậu bắp
	
	
	(

	8
	Quả cây xấu hổ
	
	
	(

	9
	Quả trâm bầu
	(
	
	

	10
	Hạt hoa sữa
	(
	
	

	-GV: Quả và hạt có những cách phát tán nào?

- HS: 1-2HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV: nhận xét, chốt lại kiến thức và lưu ý: ngoài ra còn có một vài cách phát tán khác như phát tán nhờ nước hoặc nhờ con người,…
Bước3   - HS: rút ra kết luận. 

-GV: chúng ta thấy động vật có vai trò quan trọng trong sự phát tán quả và hạt. Vậy các em phải làm gì để góp phần giúp cho sự phát tán quả và hạt tốt hơn (giúp cho sự duy trì và phát triển nòi giống)?

- HS: Để giúp cho sự phát tán quả và hạt nhờ động vật diễn ra tốt hơn thì các em phải có ý thức bảo vệ động vật.
BVMT:Vai trò của động vật trong tự phát tán của quả và hạt- hình thành ý thức bảo vệ động vật của học sinh 
	


 *Hoạt động 2: Tìm hiểu các hoạt động thích nghi với cách phát tán của quả và hạt 
	Bước1 -GV: yêu cầu HS quan sát các quả (mang đến lớp) và tranh phóng to H. 34.1 SGK, dựa vào kết quả điền phiếu học tập để thực hiện phần lệnh SGK /111.GV: lưu ý: Hãy chú ý đến đặc điểm cấu tạo của từng loại quả để rút ra các đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của chúng

- HS: quan sát các quả (mang đến) và tranh, dựa vào kết quả điền phiếu học tập, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Bốn HS đại diện cho nhóm (được GV chỉ định) trả lời các câu hỏi, các em khác chỉnh sửa, bổ sung.
*Bước2  - GV: nhận xét, bổ sung và chốt lại:

   ( Đặc điểm của quả, hạt phát tán nhờ gió là có cánh hoặc có túm lông nên có thể được gió thổi đi xa (quả chò, quả trâm bầu, hạt hoa sữa, quả bồ công anh).

   ( Đặc điểm của quả, hạt phát tán nhờ động vật là quả có nhiều gai hoặc nhiều móc dễ vướng vào lông (hoặc da) của động vật hoặc là quả mà động vật ăn được và nhờ đó động vật mang chúng đi xa (quả thông, quả ké…)

   ( Đặc điểm của quả, hạt tự phát tán là vỏ quả có khả năng tự tách hoặc mở ra cho hạt tung ra ngoài (quả đậu, quả chi chi,..)

   ( Con người cũng giúp nhiều cho sự phát tán của quả và hạt bằng nhiều cách: xuất nhập khẩu giống quả và hạt giữa các nước, giữa các vùng miền. Kết quả là nhiều loại quả và hạt được phát tán nhanh chóng tới các vùng, miền và các nước khác nhau.
Bước3   -HS: rút ra kết luận.
	 2. Đặc điểm thích nghi với cách phát tán của quả và hạt:

   - Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm có cánh, túm lông .

     Ví dụ: quả chò, quả trâm bầu..

   - Quả và hạt phát tán nhờ động vật thường có đặc điểm có nhiều gai, móc để bám vào lông động vật. Hoặc quả mà động vật ăn được (vỏ hạt cứng không bị tiêu hóa, hạt theo phân động vật vương khắp nơi). 

    Ví dụ: quả ké đầu ngựa, hạt thông…

    - Quả và hạt tự phát tán vỏ quả tự tách hoặc mở ra cho hạt tung ra ngoài. 

      Ví dụ: quả đậu, quả cải…

    - Quả và hạt còn phát tán nhờ người (vận chuyển đi khắp nơi) hoặc nhờ nước.


4. Củng cố
(Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

1)Sự phát tán là gì?

            a) Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió.
           b) Hiện tượng quả và hạt được mang đi xa nhờ động vật.

c) Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống.
d) Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi.

2) Nhóm quả và hạt nào thích nghi với cách phát tán nhờ động vật?

       a) Những quả và hạt có nhiều gai hoặc có mó. b) Những quả và hạt có túm lông hoặc có cánh.

c) Những quả và hạt làm thức ăn cho động vật.    d) Câu a và c.          Đáp án: 1. c, 2. d
5. Hướng dẫn học tập
          *đốivới bài học ở tiết này:

- Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /112.
      *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Xem trước bài: “ Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm”

*Chuẩn bị thí nghiệm: mỗi nhóm chuẩn bị bốn cốc, mỗi cốc cho 10 hạt đậu xanh.

-Cốc 1: để khô.      -Cốc 2: đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7cm.

-Cốc 3: lót dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm.

-Cốc 4: hạt đỗ trên bông ẩm đặt trong tủ lạnh hoặc trong hộp xốp đựng nước đá.

(Nêu được những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?  (Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /114.

* Rút kinh nghiệm và bổ xung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 28/01/2020
Ngày dạy:  01/02/2020
Tiết :42
                        NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hiểu được các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt (nước, nhiệt độ..)

- HS biết vận dụng kiến thức để giải thích những vấn đề xảy ra trong thực tiễn gieo trồng và bảo quản hạt giống.

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được hợp tác trong nhóm để làm thí nghiệm chứng minh các điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

- HS thực hiện thành thạo đảm nhận trách nhiệm trong thu nhận và xử lí thông tin.

- Quản lí thời gian, báo cáo trước lớp.

- Tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu cách tiến hành và quan sát thí nghiệm.

3. Thái độ: giáo dục học sinH có thói quen ý thức bảo vệ môi trường ổn định cần cho sự nảy mầm của hạt..Tính cách nghiêm túc trong học tập
II. CHUẨN BỊ:
     - GV: Chuẩn bị thí nghiệm những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

     - HS: Mỗi Hs làm thí nghiệm 1 ở nhà khoảng 3 – 4 ngày. Kẻ trước vào vở bản tường trình thí nghiệm theo mẫu có trong SGK.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS:6C....................
2. Kiểm tra miệng:

1) Nêu các cách phát tán quả và hạt?

- Các cách phát tán quả và hạt: Có ba cách phát tán chủ yếu:nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán.

- Ngoài ra quả và hạt còn được phát tán nhờ dòng nước hoặc nhờ người,..

2) Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió? Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?

- Những quả và hạt phát tán nhờ gió có các đặc điểm: quả và hạt có cánh, có  túm lông được gió chuyển đi xa.

- Người ta nói rằng: những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Điều đó đúng vì những hạt có khối lượng nhẹ thường rơi chậm, có thời gian bau trong không trung lâu hơn nên được gió đưa đi xa hơn.

3. Tiến trình bài học
       * Hoạt động 1: Các thí nghiệm tìm hiểu về những điều kiện cho hạt nảy mầm 
	         Hoạt động của gv và hs

*Bước 1   -GV: trước giờ học khoảng 3 – 4 ngày, GV hướng dẫn HS về nhà làm thí nghiệm theo nhóm.

- GV: kiểm tra kết quả thí nghiệm của mỗi nhóm tại lớp, rồi cho từng nhóm đếm số hạt nảy mầm ở mỗi cốc, ghi kết quả vào bảng theo mẫu sau:
	                         Nội dung

1. Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm:



	STT
	Điều kiện thí nghiệm
	Kết quả (số hạt nảy mầm)

	Cốc 1
	10 hạt đỗ đen để khô
	Cốc1 không nảy mầm được vì thiếu độ ẩm

	Cốc 2
	10 hạt đỗ đen ngâm ngập trong nước.
	Cốc2 Hạt nứt ra nhưng bị thối không nảy mầm được vì thiếu không khí 

	Cốc 3
	10 hạt đỗ đen để trên bông ẩm.
	Cốc 3 nảy mầm vì đủ độ ẩm ,đủ không khí và nhiệt độ thích hợp

	Cốc 4
	10 hạt đỗ đen để trên bông ẩm đặt trong hộp xốp đựng nước đá.
	Cốc4 hạt không nảy mầm vì hạt bị lạnh quá 

	-GV: nhận xét và cho HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

(Hạt ở cốc nào đã nảy mầm? Tại sao?

(Giải thích vì sao hạt ở các cốc khác không nảy mầm được?

(Kết quả của thí nghiệm cho biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?
- HS: dựa vào điều kiện và kết quả thí nghiệm thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi. Đại diện một nhóm báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm khác theo dõi, bổ sung.

-GV: nhận xét, chính xác hóa kiến thức:

(Những hạt đỗ ở cốc 3 nảy mầm vì đủ độ ẩm và đủ không khí

(Cốc 1 không nảy mầm vì thiếu độ ẩm

(Cốc 2 hạt nứt ra nhưng bị thối sẽ không nảy mầm được vì thiếu không khí.

(Cốc 4 không có hạt nảy mầm vì hạt bị lanh quá.

(Kết quả thí nghiệm cho ta biết hạt nảy mầm cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ (điều kiện bên ngoài).

-GV: yêu cầu HS đọc thông tin trả lời câu hỏi: ngoài ba điều kiện trên, sự nảy mầm của hạt còn phụ thuộc vào yếu tố nào? 

-HS: dựa vào thông tin 1 HS trả lời câu hỏi: ngoài ba điều kiện trên, sự nảy mầm của hạt còn phụ thuộc vào chất lượng hạt giống (điều kiện bên trong)

- GV: nhận xét, chốt lại các điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

- HS: ghi nhớ (rút ra kết luận.

(GDMT: chúng ta thấy nước, không khí, nhiệt độ có vai trò quan trọng đối với sự nảy mầm của hạt. Vậy, để đảm bảo được điều đó chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta làm ô nhiễm môi trường ví dụ như chặt phá rừng (đất xói mòn (không giữ được nước), các khí độc tăng lên (nhiệt độ tăng (ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt, đồng thời ảnh hưởng đến sự sống của chúng ta.


	-Hạt nảy mầm cần:

(Điều kiện ngoại cảnh: đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.

(Điều kiện của hạt: hạt chắc, còn phôi, không bị sâu mọt.



*Hoạt động  2:  Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất 
	*Bước 1: -GV: yếu cầu dựa vào kiến thức vừa tìm hiểu để giải thích cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật ở phần lệnh SGK /114.

- HS: vận dụng kiến thức, từng HS độc lập suy nghĩ tìm cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật. Một HS giải thích, lớp nhận xét, bổ sung.
*Bước2 -GV: nhận xét, chốt lại kiến thức:

(Gieo hạt bị mưa to ngập úng (tháo nước để thoáng khí đảm bảo cho hạt nảy mầm (không bị chết, thối).

(Làm đất tơi xốp (đủ không khí hạt nảy mầm tốt.

(Phải phủ rơm khi trời rét (giữ nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm.

(Gieo hạt đúng thời vụ để hạt gặp điều kiện (nhiệt độ, độ ẩm,..) phù hợp sẽ nảy mầm tốt hơn.

(Phải bảo quản hạt giống (không bị mọt, ẩm…phá hoại) thì hạt mới có sức nảy mầm cao.

- HS: lĩnh hội kiến thức 
Bước 3   (rút ra kết luận.
	2. Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất?.

 -Ngập nước hạt thiếu không khí sẽ thối.

- Đất tơi xốp trong đất đủ không khí và tạo điều kiện cho rễ mầm đâm xuống đất dễ dàng.

- Phủ rơm rạ, giữ nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm.

- Mỗi loại cây, loại hạt thích hợp với một nhiệt độ nhất định, nên cần gieo trồng đúng thời vụ.

- Hạt giống cần được bảo quản để chống sâu mọt.


    4. Củng cố
1) Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc nào ở thí nghiệm 1 để làm cốc đối chứng? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào? Thí nghiệm nhằm mục đích gì?

- Ở thí nghiệm 2 thì cốc 3 ở thí nghiệm 1 được dùng làm cốc đối chứng. giữa cốc thí nghiệm và cốc đối chứng giống nhau về điều kiện, nhưng khác nhau về nhiệt độ. Thí nghiệm nhằm chứng minh dù có đầy đủ các điều kiện khác, nhưng nếu lạnh quá hạt cũng không nảy mầm được.

2) Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

- Hạt nảy mầm cần:

(Điều kiện ngoại cảnh: đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.

(Điều kiện của hạt: hạt chắc, còn phôi, không bị sâu mọt.

5. Hướng dẫn  họctập

     *  Đối với bài học ở tiết này:
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK /115 vào vở bài tập.

- Đọc mục : “ em có biết”

  *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Ôn lại kiến thức các chương I ( VII.   - Xem trước bài: “ Tổng kết về cây có hoa”

(Chuẩn bị: (Xem kĩ hình36.1(làm bài tập SGK /116. Các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào?

* Rút kinh nghiệm và bổ xung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 02/02/2020
Ngày dạy:  03/02/2020
Tiết: 43                  TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

  -Hs biếtCủng cố, mở rộng và hệ thống hóa kiến thức về cấu tạo và chức năng chính các cơ quan của cây xanh có hoa.

- HS hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan, bộ phận của cây và thấy được cây là một cơ thể thống nhất.

2. Kỹ năng: 

-HS thực hiện được Hợp tác nhóm trong thảo luận - Tìm kiếm và xử lí thông tin.

- HS thực hiện thành thạo -Tự tin khi đặt và trả lời câu hỏi.   - Trình bày ý tưởng.
  3. Thái độ: Giao dục hs thói quen yêu thích bộ môn 

                     Tính cách nghiêm túc trong học tập
II. CHUẬN BỊ:

      1- GV: Tranh câm về sơ đồ cây có hoa.

             Các tờ rơi: 12 mảnh bìa nhỏ, mỗi mảnh ghi số hoặc chữ.

     2-HS: Xem lại kiến thức về cấu tạo và chức năng của rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS:6C....................
2. Kiểm tra miệng:

1) Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

-Hạt nảy mầm cần:

(Điều kiện ngoại cảnh: đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.

(Điều kiện của hạt: hạt chắc, còn phôi, không bị sâu mọt

2) Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất?

( Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, trong thực tế có một số biện pháp kĩ thuật sau:

 -Ngập nước hạt thiếu không khí sẽ thối.

- Đất tơi xốp trong đất đủ không khí và tạo điều kiện cho rễ mầm đâm xuống đất dễ dàng.

- Phủ rơm rạ, giữ nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm.

- Mỗi loại cây, loại hạt thích hợp với một nhiệt độ nhất định, nên cần gieo trồng đúng thời vụ.

- Hạt giống cần được bảo quản để chống sâu mọt.

3. Tiến trình bài học:

    *Hoạng động 1: Tìm hiểu về sự thống nhất giữa sự cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây xanh có hoa.
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	 Bước 1

 ( Cây có nhiều cơ quan khác nhau, mỗi cơ quan đều có những chức năng riêng, vậy chúng hoạt động như thế nào để tạo thành một thể thống nhất? Đó chính là câu hỏi mà bài học này cần phải giải đáp.
	

	 GV: yêu cầu HS đọc SGK để thực hiện phần lệnh SGK? Lưu ý: Lựa chọn mục tương ứng giữa đặc điểm cấu tạo với chức năng của mỗi cơ quan, rồi ghi vào hình câm.

- HS: Từng HS đọc SGK, tự hoàn thành phần lệnh. Một vài HS lên trình bày kết quả, các em khác góp ý kiến bổ sung.

-Bước2 GV: nhận xét, chỉnh sửa và công bố đáp án đúng: 1. c, 2.e, 3. d, 4. b, 5. g, 6. a.

- GV: tiếp theo yêu cầu HS dựa vào sơ đồ trên để trả lời câu hỏi: 

   (Đặc điểm cấu tạo và chức năng chính các cơ quan của cây có hoa?

   (Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan?

- HS: quan sát sơ đồ cây có hoa, trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời câu hỏi. Đại diện một vài nhóm HS trình bày câu trả lời, các em khác nhận xét, bổ sung.

Bước 3

-GV: chỉnh sửa, bổ sung và kết luận.


	I.Cây là một thể thống nhất:

   1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa:

   - Rễ cây có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng cho cây.

   - Thân cây gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận của cây.

    - Lá cây gồm nhiều tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí, có chức năng thu nhận ánh sáng để tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước.

    - Hoa mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái có chức năng thụ phấn, thụ tinh, kết hạt, tạo quả.

     - Hạt gồm vỏ, phôi và chất dự trữ nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống. vỏ quả có chức năng bảo vệ và phát tán hạt.

(Cấu tạo của các cơ quan phù hợp với chức năng nó đảm nhiệm.


*Hoạt động 2: Tìm hiểu sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa.
	Bước1

-GV: yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời câu hỏi: 

   (Thông tin thứ nhất cho ta biết những cơ quan nào của cây có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng? 

   (Thông tin thứ hai và ba cho ta biết: khi hoạt động của một cơ quan giảm đi hay được tăng cường có ảnh hưởng gì đến hoạt động của các cơ quan khác?

- HS: Nghiên cứu thông tin, trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện một vài nhóm HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

Bước2-GV: nhận xét và hoàn thiện đáp án: Trong hoạt động sống của cây, giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng. Hoạt động của mỗi cơ quan đều phải nhờ vào sự phối hợp hoạt động của các cơ quan khác, khi một cơ quan tăng cường hoặc giảm hoạt động đều ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác và của toàn bộ cây.

Bước3- HS: Rút ra kết luận.
	  2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa:

  - Cây có hoa là một thể thống nhất vì:

     (Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong một cơ quan.

    ( Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan trong cây.

      (Tác động đến một cơ quan sẽ ảnh hưởng cơ quan khác và toàn bộ cây.


4. Củng cố 
(Vì sao cây có hoa có nhiều cơ quan, nhưng lại là một thể thống nhất?

 - Cây có hoa có nhiều cơ quan, nhưng là một thể thống nhất vì:

(Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.

(Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.

(Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

(Cho HS chơi trò chơi giải ô chữ.

5.  Hướng dẫn học tập:

        *Đối với bài học ở tiết này 
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK /117.
     *Đối với bài học o73tie6t1 tiếp theo
- Xem tiếp: “ Tổng kết về cây có hoa” (tiếp theo).

  (Chuẩn bị: Tìm hiểu đời sống cây ở nước, sa mạc, cạn?     Mẫu vật: cây súng, bèo tây, rong..

* Rút kinh nghiệm và bổ xung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 02/02/2020
Ngày dạy:  08/02/2020
       Tiết: 43                    TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (TT)
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

-HS biết trình bày được đặc điểm của một số loại cây sống ở các môi trường khác nhau (dưới nước, trên cạn, trên sa mạc hoặc bãi lầy ven biển).

- HS hiểu  được sự thích nghi của các loại thực vật với môi trường của chúng. Từ đó, thấy được sự thống nhất giữa cây và môi trường.

2. kỹ năng:

- HS thực hiện được hợp tác nhóm trong thảo luận để thấy sự thích nghi của thực vật với các môi trường sống cơ bản.

- THS thực hiện thành thạo việc tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Tự tin khi đặt và trả lời câu hỏi.

- Trình bày ý tưởng.
3. Thái độ :

       -Thói quen yêu và bảo vệ thực vật 

      -Tính cách nghiêm túc 
II. CHUẨN BỊ:

     1- GV: một số cây thủy sinh như rong mái chèo, rong đuôi chó; cây có lá nổi trên mặt nước như súng; cây có lá vươn khỏi mặt nước như bèo tây, lá sen.

    2- HS: sưu tầm tranh, hình hoặc mẫu vật của các cây như trong các hình 36.3, 36.4, 36.5 SGK.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS:6C....................
2. Kiểm tra miệng:

1) Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

- Cây có hoa có hai loại cơ quan:

  (Cơ quan sinh dưỡng: nuôi dưỡng.

  (Cơ quan sinh sản: duy trì phát triển nòi giống.

2) Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ?

- Cây có hoa có nhiều cơ quan, nhưng là một thể thống nhất vì:

(Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.

(Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.

(Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

Ví dụ: chức năng quang hợp ở lá chỉ được thực hiện khi các lông hút của rễ hút nước và muối khoáng, nước và muối khoáng được vận chuyển lên lá nhờ mạch gỗ, lá có diệp lục…

3. Tiến trình bài học:

     +Hoạt động 1: Tìm hiểu các cây sống ở nước.
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	  *Bước 1 Ở cây xanh, không những có sự thống nhất giữa các bộ phận, cơ quan với nhau, mà còn có sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường.
	

	- GV: cho HS quan sát các cây mang đến và hình 36.2, 36.3 SGK, đọc thông tin để thực hiện phần lệnh SGK.

- HS: quan sát các cây, tranh, đọc thông tin SGK và trao đổi nhóm để thống nhất các câu trả lời. Ba HS đại diện cho nhóm trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung.

Bước2-GV: nhận xét, chỉnh lí, bổ sung và chốt lại:

   (Lá cây súng trắng nổi trên mặt nước có kích thước to, vì nó được nước nâng đỡ và cần phát triển để tăng cường hô hấp (trong điều kiện nước ít oxi) cũng như cần để quang hợp. Còn lá cây rong đuôi chó chìm trong nước thì có kích thước nhỏ, mảnh, có hình dải để chịu được áp lực và sự vận động của nước.

   ( Cuống lá cây bèo tây sống trên mặt nước thì phình to như chiếc phao nhẹ xốp, giúp cây thích nghi với đời sống trôi nổi.

   ( Cuống lá cây bèo tây sống nơi đất ẩm lại nhỏ dài, cứng cáp hơn, giúp cây thích nghi với đời sống trên cạn.

-Bước3 HS: tiếp thu kiến thức (rút ra kết luận.
	II. Cây với môi trường:

   1.Các cây sống dưới nước:

   - Những thực vật sống ở trong nước thường nhỏ mảnh mới chịu được áp lực của nước. Những thực vật sống nổi trên mặt nước (vì nước có sức nâng đỡ) có kích thước to.

    - Những cây bèo tây sống nổi trên mặt nước cuống phình to xốp giống như phao bơi. Cây bèo tây sống trên mặt bùn, không cần nhẹ nên cuống lá dài không phình to.


*Hoạt động 2 :Các cây sống trên cạn

	Bước 1

-GV: cho HS nghiên cứu thông tin SGK để thực hiện phần lệnh SGK?

- HS: Từng HS nghiên cứu thông tin SGK, độc lập suy nghĩ để tìm câu trả lời. Một vài HS (được GV gọi) trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, các em phải nêu được:

 Bước2  (Cây sống ở những nơi khô hạn, nắng, gió nhiều thì thân thấp cành nhiều (vì đủ ánh sáng) và thường có rễ ăn sâu, lan rộng để đứng vững và hút được nhiều nước. Lá thường có lông hoặc sáp phủ ngoài để hạn chế sự thoát hơi nước.

   (Cây sống ở trong rừng rậm (thiếu ánh sáng) thì thân vươn cao, cành tập trung ở ngọn để thu nhận được ánh sáng.

Bước3- GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.


	2Các cây sống trên cạn 

    - Ở những nơi khô hạn, nắng, gió nhiều sẽ thiếu nước nên rể cây ăn sâu lan rộng để tìm nguồn nước. Lá có lông hoặc phủ sáp để hạn chế thoát hơi nước. Ở nơi nhiều nắng gió nên thân thấp, do vậy sẽ nhiều cành.

   - Nơi râm mát, độ ẩm cao, cây cần vươn cao để thu nhận đủ ánh sáng.


*Hoạt động 3: Tìm hiểu cây sống trong môi trường đặc biệt 

	*Bước1

GV: yêu cầu HS quan sát H. 36.4, 36.5 và tìm hiểu thông tin SGK để thực hiện phần lệnh SGK.

- HS: quan sát tranh, tìm hiểu thông tin, thảo luận nhóm và đại diện trả lời câu hỏi. Đại diện một vài nhóm HS trình bày câu trả lời, các em khác góp ý kiến bổ sung.

*Bước 2-GV: nhận xét, bổ sung và chính xác hóa đáp án:

  ( Cây được sống ở bãi lầy ngập thủy triều ven biển cần có rễ chống ở mọi phía mới đứng vững được trên đất sình lầy.

   (Các cây sống trên sa mạc (trong điều kiện khô nóng) cần có thân mọng nước để giữ nước hoặc có rễ dài để kiếm nước trong đất hoặc có lá biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước.

*Bước3- HS: lĩnh hội kiến thức.
	  3. Cây sống trong những môi trường đặc biệt.

   - Ở bãi ngập thủy triều, bùn sình lầy, cây cần có bộ rễ khỏe, chống đỡ nhiều phía, có cả rễ mọc ngược để lất oxi.

    - Những cây ở vùng khô cằn có những đặc điểm thích hợp để có nước cho cây như: thân mọng nước, lá biến thành gai, rễ dài ăn sâu lan rộng.


    4. Củng cố:

1) Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm của cây sống ở môi trường khô, đồi trống là?

a) Rễ phát triển bình thường, thân cao.        b) Lá có lông hoặc sáp.

c) Lá có màu xanh thẫm.         d) Rễ ăn sâu, lan rộng, thân thấp.

e) a, c đúng        f) b, d đúng.           Đáp án: f.

2) Cây sống trong môi trường đặc biệt thường có đặc điểm gì?

5. Hướng dẫn  học tập:

       *Đối với bài học ở tiết này

- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2,3 SGK /121.        - Đọc mục: “em có biết”

    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Xem trước bài: “ Tảo”

* Rút kinh nghiệm và bổ xung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tuần 24
Ngày soạn: 27/1/2015

Ngày dạy: 2/2/2015
Tiết 45                                                        TẢO
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết nêu được cấu tạo của tảo (một thực vật bậc thấp).. Phân biệt được tảo rong mơ với cây xanh.

- HS hiểu được một số tảo khác qua quan sát vật mẫu và hình vẽ.. Nêu được vai trò của tảo đối với tự nhiên và con người.

2. kỹ năng:

- HS thực hiện được Quan sát, thu nhận kiến thức từ hình vẽ.

- HS thực hiện thành thạo hoạt động nhóm và làm việc với SGK.

3. Thái độ: Giáo dục HS có thói quen ý thức bảo vệ đa dạng thực vật.

                     Tính cách nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ:
     1-GV: Tranh tảo xoắn và một số tảo khác.

     2-HS: Xem lại cấu tạo chung của tế bào thực vật.

Chuẩn bị như phần hướng dẫn tự học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng: không 

3. Tiến trình bài học:

      *Hoạt động 1:Tìm hiểu các loại tảo.
	                Hoạt động của gv và hs
	                Nội dung bài học

	  Bước1(Trên mặt nước ao, hồ thường có lớp váng màu lục hoặc màu vàng. Váng đó do những cơ thể thực vật nhỏ bé là tảo tạo nên. Tảo còn gồm những cơ thể lớn hơn sống ở nước ngọt hoặc nước mặn. Vậy tảo có cấu tạo như thế nào? 
	


.

	- GV: cho Hs quan sát tranh phóng to H. 37.1 SGK, tìm hiểu thông tin SGK để trả lời các câu hỏi:

   (Môi trường sống 
-GV: nhận xét và giải thích thêm về màu sắc của tảo: tùy loại tảo chứa chất màu (đỏ, vàng, lục, nâu). Chất màu này ở trong thể màu, trong đó diệp lục là chất màu chính.
*Bước2 -HS: rút ra tiểu kết về cấu tạo của tảo xoắn.

- GV: cho HS quan sát H. 37.2 SGK và đọc thông tin SGK để trả lời các câu hỏi:

   (Môi trường sống của rong mơ?

   (Tại sao rong mơ có màu nâu?
- HS: từng HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, độc lập suy nghĩ tìm câu trả lời. Một vài HS trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung.
*Bước3 - GV: nhận xét, bổ sung và chốt lại:

  (Rong mơ sống thành từng đám lớn ở vùng biển nhiệt đới, chúng bám vào đá hoặc san hô (nhờ giá bám).
	1. Cầu tạo của tảo:

a) Quan sát tảo xoắn (tảo nước ngọt):

 - Tảo xoắn màu lục tươi, sợi rất mảnh, trơn, nhớn.

b) Quan sát rong mơ (tảo nước mặn):

   - Hình dạng như một cành cây, phía dưới có móc bám, cơ thể có nhiều bóng khí để đứng thẳng trong nước.



*Hoạt động 2: Nhận biết vài tảo thường gặp 
	*Bước1-GV: treo tranh H. 37.3 cho HS quan sát để các em tự nhận thấy được: các tảo đơn bào gồm tảo tiểu cầu và tảo silic đều ở nước ngọt.
- GV: yêu cầu HS quan sát H. 37.4 SGK và nghiên cứu thông tin để trả lời các câu hỏi:
*Bước2
  (Tảo đa bào gồm những loại nào?

  (Đặc điểm chung của tảo?
- HS: quan sát tranh, nghiên cứu thông tin SGK và cử 2 HS đại diện trả lời các câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV: nhận xét, chỉnh lí và chốt lại

*Bước3 (Tảo đa bào gồm tảo vòng, rau nhiếp biển, rau câu và tảo sừng hươu (ở nước mặn).

   (Đặc điểm chung của tảo: cơ thể chưa có thân, rễ, lá thật, chưa phân hóa thành các mô điển hình. Do vậy, chúng là thực vật bậc thấp.
	2. Một vài tảo khác thường gặp:

  - Có tảo đơn bào (tiểu cầu, silic), có tảo đa bào (tảo vòng, rau câu, rau diếp biển…) chúng đều sống dưới nước.

.


*Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của tảo.
	*Bước 1- GV: cho HS đọc thông tin cuối trang 124 và đầu trang 125 SGK để trả lời câu hỏi: Tảo có vai trò như thế nào?

- HS: từng HS đọc thông tin, suy nghĩ tìm câu trả lời. Một vài HS trình bày câu trả lời, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, các em phải nêu được:

*Bước2  (Trong quang hợp nhả ra khí oxi cung cấp cho động vật nước hô hấp, tảo nhỏ là nguồn thức ăn của cá và các động vật khác (ở nước).

  (Tảo được dùng làm thức ăn cho người và gia súc. Ví dụ: rau câu, rau diếp biển..

  (Tảo còn được dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp (giấy, hồ dán, thuốc nhuộm…), làm phân, làm thuốc.

(Một số tảo sinh sản quá nhanh gây hiện tượng nướcnở hoa,khi chết làm cho nước bị nhiễm bẩn…

*Bước3  -GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

- GV: chúng ta thấy tảo vừa có lợi vừa có hại nhưng lợi là chủ yếu.  Ngoài lợi ích trên tảo còn có vai trò làm sạch môi trường nước như tảo vòng ( chính vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ một số loài tảo để góp phần bảo vệ môi trường , vừa bảo vệ được tính đa dạng của thực vật.

*BVMT:Nhận thức sự đa dạng , phong phú của giới thực vật và ý nghĩa của sự đa dạng phong phú đó trong tự nhiên và đời sống con người-Hs có ý thức bảo vệ đa dạng thực vật
	3. Vai trò của tảo:

(Có lợi:

   -Tảo góp phần cung cấp oxi và thức ăn cho động vật ở nước.

   - Tảo được dùng làm thức ăn cho người, gia súc, làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng cho công nghiệp.

(Có hại: tảo chết làm cho nước nhiễm bẩn làm chết cá, tảo quấn gốc lúa làm cho lúa khó đẻ nhánh.


     4. Củng cố:

- Cho HS đọc chậm phần củng cố cuối bài.

- Cho HS làm bài tập 4 SGK /125

- Tại sao không thể coi rong mơ là một cây xanh thực sự?

(Không thể coi rong mơ là một cây xanh thực sự vì: mặc dù rong mơ cũng có dạng như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân, lá ..thực sự, bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thể đứng thẳng trong nước.

5. Hướng dẫn học tập

       *Đối với bài học ở tiết này:

- Học bài, trả lời các câu hỏi  3, 5 SGK /125 vào vở bài tập.(câu 3 không cần nêu cấu tạo)
     *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Xem trước bài: “ Rêu – cây rêu”

(Chuẩn bị:  ( Mẫu vật cây rêu tường.

(Rêu có cấu tạo như thế nào?

(Rêu sinh sản và phát triển nòi giống bằng gì?

(So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo?

Ngày soạn: 28/1/2015
Ngày dạy: 4/2/2015
Tiết: 46
                        RÊU –CÂY RÊU

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết mô tả được rêu là thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản. - Trình bày được hình thức sinh sản và phát triển của rêu.

- HS hiểu được vai trò của rêu trong tự nhiên.

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.- Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, hợp ta1v trong hoạt động nhóm.

-HS thực hiện thành thạo tìm kiếm và xử lí thông tin về đặc điểm cấu tạo, sinh sản, phát triển; môi trường sống và vai trò của cây rêu.

3. Thái độ: giáo dục HS có thói quen ý thức bảo vệ thực vật.-Tính cách nghiêm túc 

II. CHUẨN BỊ:

    1 -GV: (Vật mẫu thật: cây rêu.

                (Tranh vẽ phóng to hình cây rêu và cây rêu mang túi bào tử.

                (Lúp cầm tay.

    2-HS: mẫu vật và phần hướng dẫn.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

2. Kiểm tra miệng: 
1) Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ? Giữa chúng có những điểm gì khác và giống nhau? (10đ)

- Tảo xoắn: màu lục tươi, sợi rất mảnh, trơn, nhớn.

- Cơ thể gồm nhiều tế bào hình chữ nhật, ngăn cách bằng vách. Mỗi tế bào gồm: thể màu, vách tế bào, nhân tế bào.

- Rong mơ hình dạng như một cành cây, phía dưới có móc bám, cơ thể có nhiều bóng khí để đứng thẳng trong nước.

(Giống nhau:

- Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.

- Đều phân bố trong môi trường nước.

- Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.

- Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng.

(Khác nhau:

	Đặc điểm
	Tảo xoắn
	Rong mơ

	Phân bố
	Môi trường nước ngọt.
	Môi trường nước mặn.

	Cấu tạo
	- Có màu lục do chỉ chứa chất diệp lục.

- Cơ thể có dạng sợi.
	- Ngoài diệp lục còn có màu nâu.

- Cơ thể có dạng cành cây.

	Sinh sản
	Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào.
	Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn.


2) Nêu vai trò của tảo? (9đ)

(Có lợi:

 -Tảo góp phần cung cấp oxi và thức ăn cho động vật ở nước.

- Tảo được dùng làm thức ăn cho người, gia súc, làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng cho công nghiệp.

(Có hại: tảo chết làm cho nước nhiễm bẩn làm chết cá, tảo quấn gốc lúa làm cho lúa khó đẻ nhánh.

3. Tiến trình bài học: 

       *Hoạt động1: Tìm hiểu môi trường sống và quan sát cây rêu: 
	                 Hoạt động của gv - hs
	                        Nội dung

	   (Bước1 :Tiết trước chúng ta nghiên cứu về tảo, một đại diện thực vật bậc thấp xuất hiện đầu tiên ở nước. hôm nay chúng ta nghiên cứu một nhóm đại diện cho thực vật bậc cao, sống ở cạn, kích thước nhỏ bé, rất gần gũi với chúng ta. Đó là cây rêu.
	


	GV: cho HS dùng kính lúp quan sát cây rêu (mang đến) và tranh phóng to H. 38.1 SGK, nghiên cứu thông tin để trả lời các câu hỏi:

  (Môi trường sống của rêu?

  (Cấu tạo của cây rêu?

Bước 2-HS: sử dụng kính lúp quan sát cây rêu và quan sát tranh phóng to, nghiên cứu thông tin  và cử đại diện trình bày các câu hỏi. Hai HS (được GV gọi) trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, chốt lại:

  (Rêu sống ở những nơi ẩm ướt quanh nhà, nơi chân tường, bờ tường hoặc trên thân cây cao to..

  (Rêu có rễ giả hút nước, thân, lá chưa có mạch dẫn.

 Bước3- HS: rút ra tiểu kết.
	1. Môi trường sống và cấu tạo của rêu.

  - Rêu sống ở những nơi ẩm ướt.

  - Rễ chỉ là 1 túm sợi (sợi đa bào giống rễ). Thân không phân nhánh, lá chỉ một lớp tế bào. Những cơ quan này đều chưa có mạch dẫn.


*Hoạt động 2;  Tìm hiểu về túi bào tử và sự phát triển của rêu.
	Bước1- GV: treo tranh phóng to h. 38.2 SGK cho HS quan sát và cho các em đọc thông tin SGK để trả lời hai câu hỏi:

  (Hình thức sinh sản của rêu?

  (Đặc điểm của túi bào tử?
- HS: dùng kính lúp quan sát túi bào tử, quan sát tranh phóng to H. 38.2 SGK, đọc thông tin, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Một vài HS trình bày các câu trả lời, các em khác bổ sung.

- Bước2GV: nhận xét và chốt lại: 

  (Rêu sinh sản bằng bào tử (bào tử gặp điều kiện thuận lợi nảy mầm phát triển thành cây rêu).

  (Túi bào tử ở ngọn cây rêu (chứa bào tử) là cơ quan sinh sản của rêu. Khi bào tử chín, nắp bung ra, bào tử rơi ra ngoài. Lưu ý: quá trình thụ tinh ở cây rêu phải có nước để tinh trùng bơi sang thụ tinh cho chúng.

Bước3- HS: lĩnh hội kiến thức, rút ra kết luận.
	 2. Túi bào tử và sự phát triển của rêu:

   - Túi bào tử ở trên ngọn cây rêu chứa nhiều bào tử.

   - Khi bào tử chín, nắp bung ra, bào tử rơi ra ngoài, gặp điều kiện thuận lợi phát triển thành cây rêu mới.




*Hoạt động 3   : giới thiệu về vai trò của rêu.
	Bước1-GV: cho HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời câu hỏi: rêu có vai trò như thế nào?

- HS: từng HS độc lập nghiên cứu thông tin SGK, suy nghĩ tìm câu trả lời. Một HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, các em phải nêu được: Rêu góp phần tạo ra chất mùn (cải tạo đất) và tạo thành than bùn (làm phân bón, làm chất đốt).

Bước 2- GV: rêu có vai trò làm giàu cho đất. Vậy, các em phải làm gì để góp phần làm cho mội trường đất tốt hơn?

Bước3-HS: Có ý thức bảo vệ chúng.

*BVMT :hs nhận thức sự đa dạng , phong phú của giới thực vật và ý nghĩa của sự đa dạng , phong phú đótrong tự nhiên và đời sống con người – Hscó ý thức bảo vệ đa dạng thực vật
	 3. Vai trò của rêu:

  - Rêu góp phần tạo ra chất mùn (cải tạo đất) và tạo thành than bùn (làm phân bón, làm chất đốt).




4.Củng cố:

GV tóm tắt nội dung bài


[image: image7.emf]
.
5. Hướng dẫn học tập:
            *Đối với bài học ở tiết này

- Học bài nêu được: đặc điểm cấu tạo và sinh sản của rêu. Vai trò của rêu trong tự nhiên và đối với con người.

- Trả lời các câu hỏi 1, 3 SGK /127.
    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Xem trước bài: “Quyết – cây dương xỉ”

(Chuẩn bị:  ( cây dương xỉ, cây rau bợ.

    (Trả lời tất cả các câu hỏi phần lệnh SGK /128, 129.
Tuần : 25
Ngày soạn: 3/2/2015

Ngày dạy: 9/2/2015

Tiết: 47

                                        QUYẾT –CÂY DƯƠNG XỈ
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

-HS biết mô tả được quyết (cây dương xỉ) là thực vật có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử.

- Nhận dạng được một cây thuộc dương xỉ, phân biệt với cây có hoa.

- HS hiểu được nguồn gốc hình thành than đá.

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện được tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. - Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, hợp tác trong hoạt động nhóm.

- HS thực hiện thành thạo tìm kiếm và xử lí thông tin để tìm hiểu về đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, túi bào tử, sự phát triển của cây dương xỉ và sự hình thành than đá.

3. Thái độ: HS có thói quen ý thức bảo vệ thiên nhiên, bào vệ tài nguyên đất nước.

                      Tính cách nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ:
     - GV: tranh H. 39.2 SGK.

Mẫu vật: cây dương xỉ (thường) và một vài cây khác thuộc dương xỉ ở địa phương (rau bợ..)

     -HS: các nhóm kiếm một số mẫu cây dương xỉ theo sự hướng dẫn của GV.

Xem bài trước.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện:
2. Kiểm tra miệng: (KT 15 phút cuối giờ)
3. Tiến trình bài học
         *Hoạt động1 : Quan sát cây dương xỉ:
	Hoạt động của  GV - HS
	Nội dung

	Bước1 ( Quyết là tên gọi chung của một nhóm thực vật (trong đó có các cây dương xỉ) sinh sản bằng bào tử như rêu nhưng khác rêu về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và sinh sản. Vậy ta hãy xem sự khác nhau đó như thế nào?
	


	- GV: yêu cầu HS đặt mẫu vật lên bàn quan sát, nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi: Chúng ta thường gặp dương xỉ sống ở đâu?

-HS: quan sát, độc thông tin trả lời: dương xỉ thường sống nơi đất ẩm.

- GV:  yêu cầu Hs quan sát cây dương xỉ và H. 39.1 để thực hiện phần lệnh SGK. Lưu ý: quan sát kĩ các bộ phận của cây: rễ, thân, lá, đặc biệt là các đặc điểm của lá non.

-HS: quan sát cây dương xỉ và hình, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện một vài nhóm HS trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, trong đàm thoại, các em phải nêu được:

   (Dương xỉ có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn. Mặt dưới lá già có nhiều đóm nhỏ màu xanh nhạt cho đến nâu đậm. Lá non cuộn tròn phần trên.


	1.Quan sát cây dương xỉ:

   a) Cơ quan sinh dưỡng:



	Tên cây
	Cơ quan sinh dưỡng

	
	Rễ
	Thân
	Lá

	Cây dương xỉ
	Rễ thật
	Thân có mạch dẫn.
	Lá có mạch dẫn.

	Cây rêu
	Rễ giả
	Thân chưa có mạch dẫn.
	Lá chưa có mạch dẫn.

	-GV: phân tích giúp HS hoàn thiện kiến thức và nêu tiếp: Về cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ tiến hóa hơn rêu ở điểm nào?

Bước2- HS: vận dụng kiến thức trả lời: tiến hóa hơn rêu (rễ thật có mạch dẫn).(rút ra kết luận về đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ.

-GV: hướng dẫn HS quan sát trên mẫu vật: mặt dưới của lá già có nhiều đóm nhỏ từ màu xanh đến nâu đậm đó là các túi bào tử.

-GV: cho HS quan sát tranh để thực hiện phần lệnh SGK? Lưu ý: vòng tte61 bào có vách dày màu nâu chính là vòng cơ.

-HS: từng nhóm lật mặt dưới lá già tìm các đóm nhỏ kết hợp quan sát hình 39.2 để trả lời các câu hỏi. Đại diện một vài nhóm HS trình bày các câu trả lời, các em khác bổ sung.

- GV: nhận xét, chỉnh sửa và chốt lại:

  (Vòng cơ có tác dụng đẩy bào tử bay ra khi túi bào tử chín.

   (Bào tử rơi xuống đất sẽ nảy mầm và phát triển thành nguyên tản, rồi từ đó mọc ra cây dương xỉ con. Cũng như rêu, dương xỉ sinh sản bằng bào tử, nhưng khác rêu là có nguyên tản (do bào tử phát triển thành).

Bước3- HS: rút ra kết luận.

	    - Dương xỉ đã có rễ, thân (ngầm hình trụ), lá thật có mạch dẫn. lá non cuộn tròn.

  b) Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ:
   - Cây dương xỉ (có là chứa túi bào tử) (bào tử (nảy mâm) (Nguyên tản (cây dương xỉ con.


*Hoạt động 2: Tìm hiểu một vài dương xỉ thường gặp: 
	*Bước1-GV: ngoài cây dương xỉ đã quan sát trong tự nhiên còn có những cây nào thuộc dương xỉ?
- HS: nêu các cây dương xỉ thường gặp: cây rau bợ, cây lông cu li, cây bòng bong.

-GV: yêu cầu Hs quan sát mẫu vật, hình những cây thuộc dương xỉ trả lời các câu hỏi:

 (Nêu đặc điểm nhận biết một câ thuộc dương xỉ?
  (Phân biệt một cây dương xỉ với một cây xanh có hoa dựa vào đặc điểm nào?

-HS: từng HS độc lập quan sát, tìm câu trả lời. Một Bước2HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

- GV: nhận xét và kết luận:

  (Có nhiều loại dương xỉ, nhưng có thể nhận ra cây dương xỉ nhờ vào đặc điểm: lá non cuộn tròn lại như vòi voi, mặt dưới lá già có đốm chứa túi bào tử.

   (Cây dương xỉ chưa có hoa, quả, hạt.

Bước 3- HS: rút ra kết luận.

	 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp:

  - Dương xỉ có nhiều loại, chúng sống được cả trên cạn lẫn ruộng nước. Có đặc điểm chung là lá non cuộn lại như vòi voi.


*Hoạt động 3: Tìm hiểu về quyết cổ đạivà sự hình thành than đá
	Bước1-GV: yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình quyết cổ đại, trả lời các câu hỏi:

   (Quyết phát triển mạnh trong điều kiện nào? Vì sao quyết cổ đại lại diệt vong?

   (Than đá được hình thành từ đâu?
Bước2 từng HS đọc SGK, tự suy nghĩ tìm câu trả lời.Một HS trình bày đáp án, các em khác bổ sung.

Bước3- GV: nhận xét và chốt lại:

   (Quyết cổ đại phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.

   (Khi khí hậu thay đổi, nhiều rừng quyết cổ đại bị chết kết hợp với động đất và núi lửa vùi sâu xuống đất tạo thành các mỏ than đá.

   (Than đá được hình thành từ quyết cổ đại.

-BVMT: ngoài việc góp phần vào việc hình thành than đá nhiều đại diện thuộc nhóm quyết được dùng làm thuốc chữa bệnh hoặc thuốc bổ như cây lông cu li, cây rau bợ….Một số cây có dáng đẹp trồng làm cảnh: cây tổ chim, cây thông đất…Như vậy chúng ta thấy những đại diện của nhóm quyết có vai trò rất to lớn. từ vai trò đ1o chúng ta phải có ý thức bảo vệ chúng để phát huy vai trò của chúng và góp phần làm giới thực vật thêm phong phú, đa dạng.
	3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá:

    - Quyết cổ đại có nhiều loại thân gỗ, cây cao lớn.

    - Các rừng quyết cổ xưa bị vùi lấp, do tác dụng của vi khuẩn, sức nóng, sức ép của tầng trên trái đất dần hình thành than đá (qua hàng trăm triệu năm).


   4. Củng cố
- Cho HS đọc chậm phần tóm tắt cuối bài để nêu được: đặc điểm cấu tạo của cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của dương xỉ.

- Điểm giống nhau cơ bản giữa dương xỉ và rêu? (sinh sản bằng bào tử).

- Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn? (dương xỉ có cấu tạo phức tạp hơn. Dương xỉ là thực vật đã có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn).

5. Hướng dẫn  
      -Đối với bài học ở tiết này:

- Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /131.

- Đọc mục: “Em có biết”
*Đối với bài học ở tiết tiếp theo.

- Ôn lại tất cả kiến thức ở chương VI, VII và các bài ở chương VIII. ( Tiết sau ôn tập.

Đề bài KT 15 phút
Khoanh tròn vào kết quả trả lời đúng nhất trong các câu sau.
1) Trong các nhóm quả sau đây nhóm nào gồm toàn quả khô?
a) Quả cà chua, quả ớt, quả thìa là, quả chanh. 

b) Củ (quả) lạc, quả dừa, quả đu đủ, quả táo ta.
c) Quả đậu bắp, quả đậu xanh, quả đậu Hà Lan, quả cải.
d) quả bồ kết, quả đậu đen, quả chuối, quả nho.
2) Quả hạch khác quả mọng ở đặc điểm nào?
a) Quả hạch có vỏ quả chứa toàn thịt quả.
b) Quả hạch có nhiều hạt nhỏ.
c) Quả hạch có hạt được bọc bởi phần hạch cứng.
d) Quả hạch có vỏ cứng bên trong chứa thịt quả.      
3) Sự phát tán là gì?

        a) Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió.

        b) Hiện tượng quả và hạt được mang đi xa nhờ động vật.

        c) Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống.

        d) Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi.

4) Nhóm quả và hạt nào thích nghi với cách phát tán nhờ động vật?

       a) Những quả và hạt có nhiều gai hoặc có mó. 

       b) Những quả và hạt có túm lông hoặc có cánh.

       c) Những quả và hạt làm thức ăn cho động vật.    

       d) Câu a và c.         
5) Đặc điểm của cây sống ở môi trường khô, đồi trống là?

a) Rễ phát triển bình thường, thân cao.        b) Lá có lông hoặc sáp.
c) Lá có màu xanh thẫm.                              d) Rễ ăn sâu, lan rộng, thân thấp.
e) a, c đúng        f) b, d đúng.           

6) Căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia thành hai nhóm quả chính là    



A. Quả khô và quả thịt.
B. Quả khô và quả nẻ.




C. Quả khô và quả không nẻ.
D. Quả nẻ và quả không nẻ.

7) Chất dinh dưỡng của hạt có chứa trong   



A. Lá mầm.
B. Phôi nhũ




C. Lá mầm hoặc phôi nhũ.
D. Lá mầm và phôi nhũ 
8) Sau khi thụ tinh, bộ phận biến đổi thành hạt là




A. Nhụy. 


B. Nhị. 





C. Hợp tử. 


D. Noãn. 
9) Sau khi thụ tinh bầu nhụy biến đổi thành 


A. Hạt. 


B. Quả. 




C. Thịt quả. 


D. Vỏ. 

10) Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm gì?

   A. Có túm lông hoặc có cánh


B. Vỏ quả khi chín tự tách ra

   C. Có gai, móc




D. Quả, hạt là thức ăn của động vật 

11) Nhóm quả thuộc loại quả hạch là  

A. Quả cam, quả xoài, quả măng cụt.     B. Quả chanh, quả nhãn, quả sầu riêng. 


C. Quả nhãn, quả xoài, táo.                    D. Quả đu đủ, quả táo ta, quả chò. 

12) Tại sao nói tảo là thực vật bậc thấp?

a. Cơ thể có cấu tạo đơn giản.



b. Hầu hết sống ở môi trường nước

c. Chưa có rễ, thân, lá thực sự.




d. Cấu tạo phưc tạp, sống cả ở cạn và nước.

13) Các bộ phận của hạt gồm có:

a. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.


b. Vỏ và chất dinh dưỡng dự trữ.

c. Vỏ và phôi.






d. Phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

14)  Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A để điền vào cột trả lời.
	Cơ quan (A)
	Chức năng chính (B)
	Trả lời

	1. Lá
	a. Bảo vệ và góp phần phát tán hạt 
	1 ……

	2. Hoa 
	b. Bảo vệ phôi nảy mầm thành cây mới 
	2 ……

	3. Quả
	c. Chế tạo chất hữu cơ, trao đổi khí và nước
	3 ……

	4. Hạt
	d. Sinh sản (thụ phấn, thụ tinh)
	4 ……


Đáp án và biểu điểm

· Mỗi ý đúng 0,5đ

· Câu 11,12,13 mỗi ý đúng 1đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ĐA
	C
	C
	C
	D
	F
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	A


Câu 14 (2đ): Mỗi ý đúng được 0,5đ

1-c ; 2-d ; 3-a ; 4-b.
....................................................................................
Ngày soạn: 3/2/2015

Ngày dạy: 11/2/2015

Tiết: 48
                                     Ô TẬP

I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: hs biết củng cố và hệ thống hóa kiến thức đã học ở các chương. HS hiểu và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế.

2. Kỹ năng: HS thực hiện được  trực quan, thảo luận,
                       HS thực hiện thành thao phân tích, so sánh.

3. Thái độ: giáo dục tính tìm tòi, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:
   -GV: hệ thống câu hỏi và tranh các bộ phận của hoa, hạt.

   -HS: Ôn lại kiến thức đã học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định, tổ chức và kiểm diện:
2. Kiểm tra miệng: kiểm tra trong khi ôn tập.

3. Bài mới:

	Hoạt động của  GV - HS
	                  Nội dung

	  ( Để chuẩn bị cho kiểm tra khảo sát giữa HKII. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức trọng tâm ở các chương.
	


	 GV: đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm. (HS vận dụng kiến thức đã học để làm.

 (Câu hỏi: chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau.

  1)Sau khi thụ tinh, ở hoa có những biến đổi gì?

a) Hợp tử phát triển thành phôi.

b) Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

c) Bầu phát triển thành quả chứa hạt.d) Cả a, b, c.

  2) Dựa vào đặc điểm vỏ quả, có thể chia quả thành mấy nhóm?

a) Hai nhóm: quả khô và quả mọng.

b) Hai nhóm: quả khô và quả hạch.

c) Hai nhóm: quả khô và quả thịt.

d) Hai nhóm: quả mọng và quả hạch.

  3) Hạt gồm những bộ phận nào?

a) Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

b) Vỏ, lá mầm, chồi mầm.

c) Vỏ, phôi nhũ, chối mầm.

d) Vỏ, thân mầm, rễ mầm.

  4) Tảo là thực vật bậc thấp vì:

a) Có diệp lục, sống dưới nước.

b) Cấu tạo đơn giản, sống dưới nước.

c) Sống dưới nước, chưa có rễ, thân, lá.

d) Có diệp lục, chưa có rễ, thân, lá.

  5) Rêu khác tảo ở đặc điểm:a) Cơ thể cấu tạo đa bào.

b) Cơ thể có dạng rễ giả, thân lá thật.

c) Cơ thể đã phân hóa thành một số mô.

d) Cơ thể có chứa diệp lục.


	1.Trắc nghiệm:

    1) d.

    2) c.

  3) a.

  4) c.

  5) b.


	-GV: Thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:

   1) Hoa gồm những bộ phận nào? Bộ phận nào là quan trọng nhất?

   2) Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?

  3) Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì?

  4) Vì sao người ta thu hoạch đỗ đen và đỗ xanh trước khi quả chín khô?

 5) Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung? (phân bố, cấu tạo).

- HS: vận dụng kiến thức đã học, trao đổi nhóm (2HS), trả lời câu hỏi. Đại diện một vài nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.
	2. Tự luận:

  1) Hoa điển hình gồm các bộ phận chính là: Cuống hoa, đế hoa, lá đài, cánh hoa, nhị và nhuỵ.

      - Nhị gồm: Chỉ nhị, bao phấn chứa nhiều hạt phấn.

      - Nhuỵ gồm: đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu chứa noãn.

Nhụy và nhị là cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa và là bộ phận quan trọng nhất.

   2) Những hoa nhỏ mọc thành cụm có tác dụng thu hút sâu bọ và có lợi cho sự thụ phấn của hoa. Sâu bọ từ xa đã có thể phát hiện ra chúng bay đến hút mật hoặc lấy phấn rồi lại bay sang hoa khác, chính vì thế có thể giúp cho nhiều hoa được thụ phấn, quả sẽ đậu được nhiều.

  3) Ích lợi của việc nuôi ong trong vườn cây ăn quả là:

     - Ong lấy phấn hoa: làm cho khả năng hạt phấn dính vào nhụy được nhiều hơn và hiệu quả thụ phấn cao hơn do đó sẽ cho ra nhiều quả hơn.

     - Ong lấy được nhiều phấn hoa, mật hoa do đó sẽ tạo nhiều mật hơn.

4) Người ta thu hoạch đỗ xanh , đỗ đen trước khi chín khô là vì: nếu để quả đỗ xanh, đỗ đen chín khô thì quả sẽ tự nẻ, hạt rơi xuống đất không thu hoạch được.

5) Nhận xét chung về các loài tảo phân bố và cấu tao.

     - Phân bố: chúng sống ở môi trường nước ngọt (tảo xoắn) và ở môi trường nước biển (rong mơ).

     - Cấu tạo: cơ thể đơn bào hay đa bào, có cấu tạo đơn giản, (chưa có rễ, thân, lá), có thể màu trong cấu tạo tế bào.


    4. Củng cố
- Hệ thống lại kiến thức giúp học sinh nắm vững kiến thức.

- Nhận xét việc chuẩn bị và thái độ học tập của hoạc sinh.

5. Hướng dẫn 
       * -Đối với bài học ở tiết này :

- Học bài: học từ học kì II.
    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Tiết sau: Kiểm tra một tiết.
Tuần dạy: 26

Tiết: 49

ND: 25/2/2014

KIỂM TRA 1 TIẾT

1.MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

-HS biếtCủng cố và nắm vững kiến thức đã học qua các chương.

1.2 Kỹ năng: 

-HS thực hiện được Vận dụng kiến thức đã học để so sánh, để giải thích. 

- HS thực hiện thành thạo Tư duy độc lập, phân tích, so sánh.

1.3 THÁI ĐỘ: Thói quen : Giáo dục tính cẩn thận, tính cách  trung thực khi làm bài.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP
: Kiến thức về cấu tạo, sinh lí của quả và hạt.

3.CHUẨN BỊ: 

  3.1-GV: Kế hoạch câu hỏi kiểm tra.

	Chủ đề
	Mức độ đạt được
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Quả và hạt

(7 điểm)
	Câu 1(3đ)Dựa vảo đặc điểm nào để phân biệt quả khô, quả thịt, kể tên 3loaị quả khô và thịt  ?

Câu 2(2đ)Qủa và hạt phát tán nhờ động vật có đặc điểm gì?
	Câu 3(2đ)

Trình bày và giải thích thí nghiệm hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?
	
	3 Câu(7đ)

	Các nhóm thực vật

(3 điểm)
	
	Câu 5(2đ) So với  rêu, quyết tiến hóa hơn ở điểm nào?
	Câu 4(1đ)Vì sao người ta xếp tảo vào nhóm thực vật bậc thấp ?
	2 Câu( 3đ)

	Tổng
	2 Câu( 5đ)
	2 Câu (4đ)
	1 Câu( 1đ)
	5 Câu(10đ)


        Hệ thống câu hỏi.

3.2- HS: Ôn lại kiến thức chương VII và các bài ở chương VIII.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng: Không

4.3 Tiến trình bài học: Ghi câu hỏi kiểm                                                 

	  Câu 1: Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương em? ( 3đ)

  Câu 2: Quả và hạt phát tán nhờ động vật có đặc điểm gì? ( 2đ).

  Câu 3: Trình bày và giải thích thí nghiệm hạt nảy mầm cần những điều kiện gì? (2đ).

  Câu 4: Vì sao người ta xếp tảo vào nhóm thực vật bậc thấp? (1đ).

  Câu 5: So với rêu, quyết tiến hóa hơn ở điểm nào? (2đ).
	 Câu 1: Dựa vào đặc điểm vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

-Quả khô khi chín thì vỏ khô,cứng, mỏng.có hai loạiquả khô:quả khô nẻvà quả khô không nẻ.

  -Quả thịt khi chín mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả.Có hai loại quả thịt: quả mọng và quả hạch.

  Ví dụ:(Các quả khô có ở địa phương: quả đậu bắp, quả chò, quả đậu xanh…

     (Các quả thịt: quả chanh, táo, cà…

 Câu 2: Quả và hạt phát tán nhờ động vật có đặc điểm là quả có nhiều gai, móc để vướng vào lông, da hoặc những quả được động vật thường ăn (quả mà động vật ăn được).

 Câu 3: Cách tiến hành: chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào ba cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 để nguyên, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6-7cm, cốc 3 lót dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để ba cốc ra chổ mát (0.5đ).

  (Kết quả: sau 3- 4 ngày đếm số hạt nảy mầm ở mỗi cốc (1.5đ).

    (Cốc 1: 10 hạt đều không nảy mầm ( hạt khô có không khí nhưng không có nước)

    (Cốc 2: hạt chỉ nứt và trương lên chứ không nảy mầm (hạt ngập trong nước thiếu không khí nên không hô hấp được).

    (Cốc 3: cả 10 hạt đều nảy mầm (có độ ẩm thích hợp, có không khí).

  Câu 4:Tảo là thực vật bậc thấp vì tảo có diệp lục sống tự dưỡng nhưng cơ thể cấu tạo đơn giản chưa có rễ, thân, lá. Sống dưới nước.

 Câu 5: quyết tiến hóa hơn rêu ở điểm: ở quyết đã có đủ rễ, thân, lá thật. đã có mạch dẫn.


5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

  5.1Tổng kết

  5.2Hướng dẫn học tập

         *Đối với bài học ở tiết này :rút kinh nghiệm sau tiết kiểm tra

         *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Chuẩn bị bài: “ Hạt trần- cây thông”.

(Xem lại các bài học trước: bài 13 mục 2(các loại thân), bài 28 (cấu tạo của hoa).

(Thu nhặt các nón cái thông đã chín (nếu có).

(Quan sát hình 40.2, 40.3 ghi lại các đặc điểm của cành, lá thông và hoàn thành bảng SGK /133.

6.PHỤ LỤC: không có
Tuần : 26
Tiết: 50

ND:  28/2/2014
                                              HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
1.MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

-HS biết mô tả được cây Hạt trần (ví dụ cây thông) là thực vật có thân gỗ lớn và mạch dẫn phức tạp. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên lá noãn hở.

- HS hiểu được sự khác nhau giữa cây Hạt trần với cây có hoa (Hạt kín).

1.2 Kỹ năng:

-HS thực hiện được quan sát, thu thập kiến thức từ hình vẽ.

- HS thực hiện thành thạo hợp tác trong nhóm, so sánh.

1.3 Thái độ: giáo dục HS có thói quen  ý thức bảo vệ thực vật., tính cách nghiêm túc
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
          - cơ quan sinh dưỡng và cơ cơ quan sinh sản của cây thông.

3. CHUẨN BỊ:

      3.1- GV: 1 cành thông nhỏ, các nón rời đã già.

             Tranh của H. 40.3A và H. 40.3B.

      3.2- HS: (Xem lại các bài học trước: bài 13 mục 2(các loại thân), bài 28 (cấu tạo của hoa).

            (Thu nhặt các nón cái thông đã chín (nếu có).

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng: không

4.3 Tiến trình bài học:
       *Hoạt động 1: Quan sát cơ quan sinh dưỡng của cây thông (15’)

           -Mục tiêu:
              +Kiến thức:Nắm được đặc điểm cấu tạo ngoài rễ, thân , lá thông 

              +Kĩ năng : tìm kiếm và xử lí thông tin 

           -Phương pháp : hoạt động nhóm ,quan sát,đặt và giải quyết vấn đề

            Phương tiện “ hinh40.1sgk

          -Các bước của hoạt động 
	              Hoạt động của gv và hs
	Nội dung

	 Bước1  (H. 40.1 cho thấy một nón thông đã chín mà ta thường gọi đó là “Quả” vì nó mang các hạt. Nhưng gọi như vậy đã chính xác chưa? Ta biết quả phát triển từ hoa (bầu nhuy). Vậy thông đã có hoa, quả thật sự chưa?
yêu cầu HS quan sát H. 40.2 SGK để trả lời câu hỏi:

   (Cây thông sống ở đồi, núi cao nên rễ của nó phải như thế nào?

   (Quan sát cành và lá thông cho nhận xét?. Lưu ý:

yêu cầuHSquan sát H.40.2 SGKđể trả lời câu hỏi:

   (Cây thông sống ở đồi, núi cao nên rễ của nó phải như thế nào?
	



	yêu cầuHSquan sát H.40.2 SGKđể trả lời câu hỏi:

   (Cây thông sống ở đồi, núi cao nên rễ của nó phải như thế nào?

   (Quan sát cành và lá thông cho nhận xét?. Lưu ý: quan sát kĩ cành (xù xì với các vết sẹo do lá rụng để lại), lá mọc khá đặc biệt (hai lá mọc ra từ một cành con rất ngắn, thấy ở gốc mỗi đôi  lá có một vảy mỏng, màu nâu bao bọc, tách bỏ vảy đó sẽ thấy  cành con rất ngắn không mang cuốn).

-HS: quan sát hình, trao đổi nhóm thống nhất đáp án. Đại diện một vài nhóm HS trình bày kết quả trao đổi nhóm, các em khác bổ sung.

Bước2- GV: nhận xét, chính xác hóa đáp án:

   (Rễ ăn sâu, lan rộng

   (Cành màu nâu, xù xì với các vết sẹo do lá rụng để lại.

   (Lá nhỏ hình kim, hai lá (không cuống) mọc ra từ một cành con rất ngắn.

Bước3- HS: lĩnh hội kiến thức, rút ra kết luận.
	 1.Cơ quan sinh dưỡng của cây thông:

   - Rễ ăn sâu lan rộng, thân gỗ, lá hình kim, có mạch dẫn.




*Hoạt đông 2: Tìm hiểu cơ quan sinh sản(nón) 15’

-Mục tiêu:

   +Kiến thức:Phân biệt nón đực ,nón cái 

   +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin 

-Phương pháp: Hoạt động nhóm ,quan sát đặt và giải quyết vấn đề

Phương tiện hình40.2,hinh40.3sgk

-Các bước của hoạt động
	Bước1-GV: cho HS quan sát nón thông và quan sát hình 40.2-3 SGK để trả lời các câu hỏi:

   (Cấu tạo của nón thông (nón đực và nón cái)?
   (Hãy so sánh cấu tạo của nón và hoa (điền và hoàn thành phiếu học tập).

    (Có thể coi nón như một hoa được không?

    (Hạt thông nằm ở vị trí như thế nào so sánh nón cái đã chín với quả của cây có hoa? 

- HS: quan sát nón thông và hình 40.2 – 3 SGK, trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời các câu hỏi. Bốn HS đại diện cho nhóm (được GV chỉ định) trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của Bươc2GV, các em phải nêu được:

  (Cấu tạo của nón thông:

    (Nón đực: nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm, cấu tạo gồm có trục nón, vảy (nhị) mang túi phấn, túi phấn chứa các hạt phấn.

    (Nón cái: lớn hơn nón đực, mọc riêng rẽ từng chiếc, cấu tạo gồm trục nón, vảy (lá noãn), noãn.

(Không thể coi nón như một hoa được, mặc dù nón cũng có bộ phận mang hạt phấn và noãn, nhưng chưa có nhị và nhụy điển hình, đặc biệt là chưa có bầu nhụy chứa noãn
	 2. Cơ quan sinh sản (nón):

- Nón đực nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. Nón đực gốm: 

      (Trục của nón nằm chính giữa.

      (Xung quanh là các nhị hình vảy, mang hai túi phấn chứa hạt phấn.

Nón cái lớn hơn, thường mọc riêng lẻ, ở phía dưới (khi già lá noãn xòe ra). Nón cái gồm trục giữa mang những vảy, mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn



	   (Ở nón thông, hạt nằm lộ ra bên ngoài (hạt trần), thông chưa có quả thật, cái mà người ta vẫn gọi là 

“ quả thông” chính là nón cái (đã phát triển). Trong khi đó, quả của cây có hoa đã có phần vỏ (và nhiều quả đã có phần thit) quả bao bọc hạt.

-Bươc3GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.
	.  - Nón chưa thể coi là hoa được, vì chưa có cấu tạo nhị và nhụy điển hình, đặc biệt chưa có bầu chứa noãn ở bên trong.

   - Hạt thông nằm trên lá noãn hở nên gọi là cây hạt trần. Thông – Hạt trần chưa có quả thật sự.


*Hoạt động 3: Gioi thiệu giá trị của cây hạt trần (7 phút)

-Mục tiêu:

    +Kiến thức : Thấy được vai trò của cây hạt trần

    +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thong tin 

-Phương pháp :Tìm tòi , vấn đáp, phương tiện hinh.40.4sgk

-Các bước của hoạt động 
	Bước1- GV: cho HS tìm hiểu thông tin SGK để trả lời câu hỏi: Giá trị của cây hạt trần?

- HS: một HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

Bước2- GV: nhận xét, chốt lại.

Bước3- HS: rút ra kết luận.

-GDMT: cây hạt trần có giá trị cao nên đã bị khai tác mạnh và có nguy cơ bị tiêu diệt. Vì vậy, chúng ta phải có ý thức tuyên truyền và bảo vệ các cây Hạt trần.
	 3. Giá trị của cây Hạt trần:

   - Cây hạt trần có giá trị kinh tế cao vì gỗ tốt và thơm (thông, pơmu, kim giao…) và trồng làm cảnh có dáng đẹp (tuế, bách tán, trắc bách diệp..).


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 8 phút
   5.1Tổng kết
- Tại sao gọi thông là cây hạt trần?

- Thông sinh sản bằng gì? Cây thông đã có hoa, quả thật sự chưa?

(Thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn. Thông chưa có hoa và quả).

-Cho HS đọc phần ghi nhớ.

5.2 Hướng dẫn họctập:
     *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời hai câu hỏi 1, 2 SGK vào vở bài tập.

- Đọc mục “ em có biết”.

  *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Xem bài mới: “ Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín”

(Xem lại các kiến thức về các loại rễ, các loại thân, lá cách mọc của lá, gân lá và các loại hoa.

(Mỗi nhóm chuẩn bị một vài cây có hoa.

6.PHỤ LỤC: không có
Tuần dạy: 27

 Tiết: 51

ND:   4/3/2014
HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

1.MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:

HS biết nêu được thực vật Hạt kín là nhóm thực vật có hoa, quả, hạt. 
HS hiểu hạt nằm trong quả (hạt kín). Là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả (có sự thụ phấn, thụ tinh kép).

1.2 Kỹ năng:

- HS thực hiện được hợp tác, tìm kiếm, xử lí thông tin khi tìm hiểu đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trường sống đa dạng của thực vật hạt kín.

- HS thực hiện thành thạo phân tích, so sánh để phân biệt cây hạt kín với cây hạt trần.

- Trình bày ngắn gọn, xúc tích, sáng tạo.
  1.3 Thái độ:Giao dục hs có thói quen ý thức bảo vệ cây xanh . Tính cách nghiêm túc 
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

- Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín.

3. CHUẨN BỊ:
   3.1- GV: các loại cây Hạt kín: cây thân cỏ, thân leo, thân bò, thân gỗ, cây có rễ cọc, rễ chùm…

Phiếu học tập (bảng trang 135).

    3.2-HS: chuẩn bị mẫu vật và phần hướng dẫn tự học.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:  (10 phút)
1) Trình bày đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng ở thông?Cơ quan sinh sản của thông là gì?Cấu tạo ra sao?
- Rễ ăn sâu lan rộng, thân gỗ, lá hình kim, có mạch d- Nón đực nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. 

-Cơ quan sinh sản của thông là nón, bao gồm nón đực và nón cái.

        ( Nón đực gốm: 

   (Trục của nón nằm chính giữa.

   (Xung quanh là các nhị hình vảy, mang hai túi phấn chứa hạt phấn.

 (Nón cái lớn hơn, thường mọc riêng lẻ, ở phía dưới (khi già lá noãn xòe ra). Nón cái gồm trục giữa mang những vảy, mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn..

2) So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ?

- Cấu tạo: Thông và dương xỉ đều có rễ, thân, lá thực sự, có mạch dẫn.

- Sinh sản: dương xỉ sinh sản bằng bào tử còn thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

4.3 Tiến trình bài học:

         *Hoạt động1  Quan sát cây có hoa (15’)

        - Mục tiêu:

          +Kiến thức:HS biết quan sát một số cây hạt kín 

          +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thong tin

        -Phương pháp:Hoạt động nhóm ,vấn đáp ,tìm tòi ,hỏi chuyên gia, phương tiện bảng sgk

        -Các bước của hoạt động 
	             Hoạt động của gv và hs
	             Nội dung

	Bước 1(Chúng ta thường gọi các cây cam, chanh, xoài…là những cây hạt kín. Tại sao vậy? chúng khác với cây Hạt trần ở đặc điểm quan trọng nào?
	


	*Hoạt động1quan sát cây có hoa

-GV: yêu cầu từng nhóm HS (4-5 HS) quan sát mẫu vật mang đến và ghi kết quả vào phiếu học tập?

-HS: từng nhóm HS quan sát cây (các bộ phận rễ, thân, lá)thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện một vài nhóm lên bảng ghi kết quả điền phiếu học tập, các em khác bổ sung.

Bước2-GV:nhận xét và chính xác hóa đáp án
	1. Quan sát cây có hoa:

	Cây
	Dạng thân
	Dạng rễ
	Kiểu lá
	Gân lá
	Cánh hoa
	Quả (nếu có)
	Môi trường sống

	Cam
	Gỗ
	Cọc
	Đơn
	Hình mạng
	Rời
	Mọng
	ở cạn

	Sen
	Cỏ
	Chùm
	Đơn
	Hình mạng
	Rời
	Khô, không nẻ
	ở nước

	Lúa
	Cỏ
	Chùm
	Đơn
	Song song
	Dính
	Khô, không nẻ
	ở cạn

	Đào 
	Gỗ
	Cọc
	Đơn
	Hình mạng
	Rời
	Hạch
	ở cạn

	Phượng
	Gỗ
	Cọc
	Kép
	Hình mạng
	Rời
	Khô
	ở cạn

	- GV: yêu cầu HS nhận xét sự đa dạng của thực vật hạt kín?

Bước3- HS: nhận xét, rút ra kết luận.
	    - Thực vật hạt kín có cơ quan sinh dưỡng và sinh sản rất đa dạng phong phú.


*Hoạt động2   Tìm hiểu đặc điểm của thực vật hạt kín(10’)

      -Mục tiêu:

         +Kiến thức:Nêu được sự đa dạng của thực vật hạt kín

         +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thong tin

      -Phương pháp :Hoạt động nhóm ,đặt và giải quyết vấn đề  ,phương tiện thông tin sgk

      -Các bước của hoạt động 
	*Bước1GV: nêu câu hỏi để kiểm tra chung cả lớp:

    ( Cây có hoa có những dạng thân nào, rễ nào? 

     (Cây có hoa có những loại lá nào, có những kiểu gân lá nào?

      (Hạt của cây có hoa nằm ở cơ quan nào, hạt của cây hạt trần nằm ở bộ phận nào?.....

 * Bước2-HS: dựa vào bảng trả lời các câu hỏi. Đại diện một vài HS trả lời, các HS khác bổ sung.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

Bước3- HS: rút ra kết luận về đặc điểm chung của cây hạt kín.

-GV:Điều quan trọng nhất các em học được hôm nay là gì?Theo em có vấn đề nào chưa được giải đáp?

- HS:suy nghĩ trả lời trước lớp trong thời gian ngắn
	2. Đặc điểm của thực vật hạt kín:

    -Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm,thân gỗ, thân cỏ, lá đơn , lá kép..)

    - Có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

    - Môi trường sống đa dạng. đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 10 phút
    5.1 Tổng kết
1) Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là gì? ( có hoa, quả, hạt nằm trong quả).

2) Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những đặc điểm gì phân biệt, trong đó đặc điểm nào là quan trọng nhất?

	Cây Hạt trần
	Cây Hạt kín

	- Không có hoa, cơ quan sinh sản là nón.

- Hạt nằm lộ trên lá noãn hở.

-Cơ quan sinh dưỡng ít đa dạng.

- Ít tiến hóa
	- Có hoa, cơ quan sinh sản là hoa, quả.

- Hạt nằm trong quả.

- cơ quan sinh dưỡng rất đa dạng.

- Tiến hóa hơn.


5.2 Hướng dẫnhọc tập:
       *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài theo kết luận SGK, trả lời câu hỏi 1, 2,  4 SGK /136 vào vở bài tập.

- Đọc mục: “em có biết’.

    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Xem trước bài: “ Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm”

(Chuẩn bị: cây lúa, hành, cây bưởi, cây dừa cạn..

(Hoàn thành bảng SGK /137.

6.PHỤ LỤC: không có
Tuần: 27

Tiết: 52

ND:  7/3/2014
                                  LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
1.MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS biết So sánh được thực vật thuộc lớp Hai lá mầm với thực vật thuộc lớp Một lá mấm.

- HS hiểu và nhận dạng nhanh một số cây hai lá mầm và cây một lá mấm.

1.2 Kỹ năng:

- HS thực hiện hợp tác nhóm trong tìm hiểu đặc điểm cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp một lá mầm.

-HS thự hiện thành thạo Phân tích đối chiếu để tìm ra đặc điểm giống và khác giữa cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mấm.- Đảm nhận trách nhiệm trong nhóm.
- Trình bày ngắn gọn, xúc tích, sáng tạo.

1.3 Thái độ: giáo dục HS có thói quen  ý thức bảo vệ cây xanh.. Tính cách nghiêm túc
2. NỘI DUNG HỌC TẬP: 

- Đặc điểm của cây hai lá mầm và cây Một lá mầm.

3.CHUẨN BỊ:
    3.1-GV: Mẫu vật một số cây hai lá mầm và một lá mầm.

Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK / 137

    3.2-HS: chuẩn bị như phần hướng dẫn tự học.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện:KTSS

4.2 Kiểm tra miệng: (10 phút)
1) Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

-Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm,thân gỗ, thân cỏ, lá đơn , lá kép..)

- Có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

- Môi trường sống đa dạng. đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.

2) Vì sao thực vật Hạt kín có thể phát triển đa dạng, phong phú như ngày nay?

    - Thực vật Hạt kín có thể phát triển đa dạng, phong phú như ngày nay bởi các lí do:

      (Có hoa với cấu tạo, hình dạng, màu sắc khác nhau thích nghi với nhiều cách thụ phấn.

     (Noãn được bảo vệ tốt hơn ở trong bầu nhụy.

     (Noãn thụ tinh biến thành hạt và được bảo vệ trong quả. Quả có nhiếu dạng và có thể thích nghi với nhiều cách phát tán.

     (Các cơ quan sinh dưỡng phát triển và đa dạng giúp cây có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

4.3 Tiến trình bài học

   *Hoạt động1:Cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm (15’)

      -Mục tiêu:

            +Kiến thức:Tìm ra những điểm khác nhau giữa lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm

            +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

     -Phương pháp Dạy học nhóm . vấn đáp tìm tòi ,trực quan 

       Phương tiện hình 42.1sgk

     -Các bước của hoạt động 
	       Hoạt động của gv và hs
	Nội dung

	 *Bước1Các cây Hạt kín khác nhau về cơ quan sinh dưỡng lẫn cơ quan sinh sản. để phân biệt các cây Hạt kín với nhau các nhà khoa học đã chia thành các nhóm nhỏ đó là lớp, họ….Thực vật Hạt kín gồm hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.
	


	*Bước2-GV: yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

  ( Cây hạt kín có những loại rễ nào, loại gân lá nào, hạt chia làm mấy loại?

   (Cấu tạo hạt ngô và hạt đậu đen khác nhau cơ bản ở điểm nào?

-HS: nhớ lại kiến thức cũ trả lời:

   (Có hai loại rễ: rễ cọc, rễ chùm.

   (Có ba loại gân lá: hình mạng, song song, cung.

   (Có hai loại hạt:hạt hai lá mầm, hạt một lá mầm.

   (Hạt ngô và hạt đậu đen khác nhau cơ bản là số lá mầm của phôi: đỗ đen phôi có hai lá mầm, hạt ngô phôi có một lá mầm.

-GV: nhận xét và lưu ý: số lá mầm của phôi là tiêu chuẩn chính để phân biệt hai lớp, nhưng khó nhận thấy khi quan sát cây. Do vậy, người ta phải dựa vào tiêu chuẩn khác (hình thái..)để phân biệt chúng.

-GV: yêu cầu HS quan sát mẫu vật kết hợp với hình 42.1 SGK để có cơ sở hoàn thành phiếu học tập.

-HS: quan sát mẫu vật, hình, nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm hoàn thành bảng và cử đại diện trình bày kết quả. Hai HS đại diện cho nhóm lên bảng trình bày kết quả điền phiếu học tập, các em khác chỉnh sử, bổ sung.

-GV: nhận xét, bổ sung và công bố đáp án:
	1. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm:



	Đặc điểm
	Cây Hai lá mầm
	Cây một lá mầm

	Kiểu rễ
	Rễ cọc
	Rễ chùm

	Thân
	Đa dạng: thân gỗ, thân cỏ, thân leo..
	Chủ yếu là thân cỏ, cột

	Kiểu gân lá
	Hình mạng.
	Hình cung, song song.

	Số cánh hoa
	Hoa chủ yếu 5 cánh (có thể 4 cánh)
	Hoa chủ yếu 6 cánh (có thể 3 cánh).

	Hạt
	Phôi có hai lá mầm
	Phôi có một lá mầm

	*Bước3- HS: lĩnh hội kiến thức.

-GV: ta đã nắm được các đặc điểm để phân biệt cây Hai lá mầm và cây một lá mầm. làm thế nào để phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp một lá mầm. tìm hiểu mục 2.
	   - Nội dung: kẻ bảng.



*Hoạt đông2 đặc điểm để phân biệt giữa lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm (15’)

    -Mục tiêu :

         +Kiến thức:Tìm ra đặc điểm mỗi lớp

          +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin

    -Phương pháp :Vấn đáp tìm tòi trực quan , phương tiện :hinh42.2sgk

   -Các bước của hoạt động
	*Bươc1-GV: yêu cầu HS quan sát tranh phóng to H. 42.2 SGK và đọc thông tin SGK để thực hiện phần lệnh SGK.

-HS: dựa vào kết quả điền phiếu học tập, quan sát tranh phóng to, đọc thông tin và trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Hai HS trình bày kết quả trao đổi nhóm, các em khác bổ sung.

Bước2- GV: nhận xét và chốt lại:

    (Đặc điểm phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm là: Số lá mầm của phôi. Tuy nhiên, khi cần có thể kết hợp với đặc điểm hình thái của cây (rễ, thân, lá, hoa, quả).

     (Đáp án xếp cây: cây 1, 3, 4 thuộc lớp Hai lá mầm; cây 2, 5 thuộc lớp Một lá mầm.

Bước3- HS: rút ra kết luận.

-GDMT: chúng ta thấy thực vật thuộc lớp Hai lá mầm và lớp một lá mầm rất đa dạng, phong phú. Vậy các em cần phải có ý thức để bảo vệ  sự đa dạng thực vật .
	2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm:

    -Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm được phân biệt nhau ở:

        (Số lá mầm của phôi.

        (Ngoài ra còn có một số dấu hiệu khác như; kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân..




5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: (5 phút)
   5.1 Tổng kết:

- Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp một lá mầm là gì? (số lá mầm của phôi)

- Có thể nhận biết một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào? (Ngoài ra còn có một số dấu hiệu khác như; kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân..)

5.2 Hướng dẫn  họctập:
       *Đối với bài học ở tiết này 
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK /139 vào vở bài tập.

-Đọc mục: “ em có biết”.
    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

- Xem trước bài: “ Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật”.

(Chuẩn bị: thế nào là phân loại thực vật?

(Kể tên những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành?

6. PHỤ LỤC: không có
Tuần: 28

 Tiết: 53

ND:  11/3/2014
KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
1.MUC5 TIÊU:
1.1 Kiến thức:

- HS biết nêu được khái niệm phân loại thực vật, ngành, lớp.

- HS hiểu được các bậc phân loại ở thực vật và các đặc điểm chủ yếu của các ngành thực vật.

1.2 Kỹ năng:

- HS thực hiện tổng hợp kiến thức, biết cách vận dụng kiến thức.

- HS thực hiện thành thạo hoạt động nhóm và làm việc với SGK.

1.3 Thái độ: giáo dục HS có ý thức bảo vệ sự đa dạng thực vật..Tính cách nghiêm túc
2. NỘI DUNG HỌC TẬP: 

- Khái niệm phân loại thực vật.

- Các đặc điểm chính của các ngành thực vật.

3. CHUẢN BỊ:

    3.1-GV: Sơ đồ phân chia các ngành thực vật để trống phần đặc điểm.

    3.2- HS: xem lại tóm tắt đặc điểm chính các ngành thực vật đã học.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng: 

1) Trình bày đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Một lá mầm với Hai lá mầm? Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào? (8đ)

-Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp một lá mầm với Hai lá mầm là số lá mầm của phôi: cây Hai lá mầm thì phôi có hai lá mầm, còn cây Một lá mầm thì phôi có một lá mầm.

- Những dấu hiệu bên ngoài để phân biệt một cây thuộc lớp Hai lá mầm với cây Một lá mầm như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân.

2, Chọn câu trả lời đúng: Trong các nhóm cây nào sau đây, nhóm nào toàn cây Một lá mầm? 

a) Cây ngô, cây lúa, cây tỏi.                         b) Cây bàng, cây ổi, cây ớt.

c) Cây dừa, cây mướp, cây cau.                   d) Cây tre, cây nứa, cây xoài.          Đáp án: a

4.3 Tiến trình bài học:
       *Hoạt động 1:Tìm hiểu phân loại thực vật là gì?(10’)

      -Mục tiêu:

          +Kiến  thức:Hiểu được khái niệm phân loại thực vật

          +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin

      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	Hoạt động của gv và hs
	Nội dung bài học

	Bước 1  (Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất nhiểu dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng.
	


	GV: cho HS tìm hiểu thông tin SGK và thực hiện phần lệnh SGK để trả lời câu hỏi: Thế nào là phân loại thực vật?

*Bước2- HS: từng HS độc lập tìm hiểu thông tin SGK, tự hoàn thành bài tập phần lệnh và tìm câu trả lời. Một HS trả lời, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, bổ sung và kết luận:

   (Các từ cần điền là: khác nhau, giống nhau.

   (Việc tìm hiểu các đặc đểm sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành các bậc phân loại theo trật tự nhất định.

*Bước3-HS: lĩnh hội kiến thức (rút ra kết luận.
	1. Phân loại thực vật là gì?

    - Phân loại thực vật là việc tìm hiểu các đặc đểm sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành các bậc phân loại theo trật tự nhất định.


*Hoạt đông2  Gioi thiệu về các bậc phân loại (15’)

   -Mục tiêu:

     +Kiến thức:HS biết được thứ bậc trong phân loại giới thực vật 

      +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin

   -Phương pháp :Hoạt động nhóm ,đặc và giải quyết vấn đề,phương tiện 

   -Các bước của hoạt động 

	*Bươc1-GV: Cho HS đọc SGK để trả lời các câu hỏi:

   (Hãy nêu các bậc phân loại của thực vật?

    (Loài là gì? 

*Bươc2-TừngHS đọcSGK trao đổi nhóm để thống nhất đápán.Một vài HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV các em nêu được:

    ( Các bậc phân loại thực vật gồm: Ngành – lớp – bộ - họ - chi – loài.

   (Loài là tập hợp những cơ thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo…

-GV: Giải thích cho HS hiểu rõ khái niệm về chi, họ, bộ, lớp, ngành: Chi là tập hợp những loài có tính chất giống nhau có tổ tiên chung tập trung lại thành một chi.
 (Họ là tập hợp những chi có tính chất giống nhau 
(Bộ là tập hợp nhiều họ có tính chất giống nhau.

(Lớp là tập hợp nhiều bộ có tính chất giống nhau.

(Ngành là tập hợp nhiều lớp có đặc điểm giống nhau.

-GV: nhận xét và lưu ý: loài là bậc phân loại cơ sở (thấp nhất).

Bươc3-GV: giải thích thêm về khái niệm nhóm: nhóm không phải là một khái niệm chính thức trong phân loại và không thuộc về một bậc phân loại nào, nó có thể chỉ 1 hoặc một vài bậc phân loại lớn như ngành, lớp. Ví dụ: nhóm tảo, nhóm quyết hoặc nhóm thực vật bậc thấp, nhóm TV bậc cao.. hoặc chỉ những thực vật có chung một vài tính chất như nhóm TV có diệp lục, nhóm thực vật không có diệp lục, nhóm cây có hoa cánh dính, nhóm cây ăn quả…. Vì vậy sau khi đã học khái niệm về phân loại thực vật, chúng ta không nên dùng từ nhóm để thay thế cho các bậc phân loại chính thức, ví dụ không nên nói nhóm cây Hạt trần, nhóm cây hạt kín mà nói: ngành Hạt trần, ngành Hạt kín.
	2. Các bậc phân loại:

  -Các bậc phân loại: 

  Ngành - Lớp - Bộ -Họ - Chi  - Loài.

  - Loài là bậc phân loại cơ sở.




*Hoạt động3:Tìm hiểu các ngành thực vật (15’)

  -Mục tiêu: 

       +Kiến thức:Tìm hiểu các ngành thực vật 

        +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thong tin 

  -Phương pháp :đặc và giải quyết  vấn đề, phương tiện sgk

  -Các bước của hoạt động 
	Bước 1-GV: cho HS nhắc lại các ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm nổi bậc của các ngành đó?

-HS: nhớ lại kiến thức đã học. 1- 2 HS phát biểu, lớp nhận xét, bổ sung.

-GV: Cho HS làm bài tập điền vào chỗ trống đặc điểm mỗi ngành.

-HS: Xem lại sơ đồ SGK, đại diện 1HS lên chọn các tờ bìa ghi các đặc điểm gắn vào từng ngành cho phù hợp, các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước2-GV: nhận xét, chuẩn kiến thức theo sơ đồ SGK và chốt lại: Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành.

-GV: yêu cầu HS tiếp tục phân chia ngành Hạt kín? giới thực vật được chia làm nhiều ngành, chúng có quan hệ với nhau như thế nào?

-HS: trao đổi nhóm để thực hiện yêu cầu của GV. Đại diện một vài nhóm trình bày kết quả, các em khác bổ sung: 

    (Ngành Hạt kín được chia làm hai lớp (lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm).

    (Chúng có chung một nguồn gốc và có quan hệ họ hàng với nhau.

-GV: nhận xét, chính xác hóa đáp án.

Bước3-HS: lĩnh hội kiến thức
	3. Các ngành thực vật:




                                 Giới thực vật
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Thực vật bậc thấp.                Thực vật bậc cao.

Chưa có thân, lá, rễ;             Đã có thân, lá, rễ;
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Sống ở nướclà chủ yếu         sống trên cạn là chủ yếu


          Các ngành tảo    Rễ giả, lá nhỏ hẹp,          Rễ thật, lá đa dạng;

                                         có bào tử;                   sống ở các nơi khác nhau    

                                      sống ở nơi đất ẩm


                                         Ngành rêu          Có bào tử                                Có hạt

                                                             Ngành dương xỉ

                                                                                                   Có nón                Có hoa quả
                                                                                                                           

                                                                                           Ngành Hạt trần          Ngành hạt kín 

                                                                                                        Lớp 1 lá mầm                 Lớ p 2  lá mầm                                                                    

	-GVTH BVMT: sau khi tìm hiểu về giới thực vật, các em thấy giới thực vật đa dạng, phong phú có ý nghĩa quan trọng đối với con người. Vậy, phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng của giới thực vật?

-HS: Tích trồng cây, bảo vệ cây xanh, tuyên truyền cho mọi người không nên phá rừng…
	


 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

     5.1 Tổng kết
- Khi nghiên cứu giới thực vật để phân loại chúng, người ta đã thấy có một số đặc điểm sau: 

1. Chưa có rễ, thân, lá.                                   7.Sống ở cạn là chủ yếu.

2. Đã có rễ, thân, lá.                                       8.Có bào tử

3. Rễ giả, lá nhỏ chưa có gân giữa.                9.Có nón

4. Rễ thật, lá đa dạng.                                    10.Có hạt

5. Sống ở nước là chủ yếu                                11.Có hoa và quả.

6. Sống ở cạn, nhưng thường là nơi ẩm ướt

Hãy điền các chữ số ghi thứ tự các đặc điểm của ngành TV vào các chỗ trống trong các câu sau:

a) Các ngành Tảo có các đặc điểm….,….

b) Ngành Rêu có các đặc điểm……,……

c) Ngành Dương xỉ có các đặc điểm…..,….,…..

d) Ngành Hạt trần có các đặc điểm…,…,….,…,…

e) Ngành Hạt kín có các đặc điểm….,….,….,….,….

Đáp án: Câu a: 1,5.  , Câu b: 3, 8, 6.  , Câu c: 2, 6, 8  Câu d: 2, 4, 7, 9,10   ,Câu e: 2, 4, 7, 10, 11.

.5.2 Hướng dẫn  học tập

      *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2 SGK /141.
  *Đối vối bài học ở tiết tiếp theo
- Xem trước bài: “ Sự phát triển của giới thực vật”

(Xem lại tóm tắt đặc điểm chính các ngành thực vật đã học.

(Xem sơ đồ phát triển của giới thực vật.

(Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /142, 143.

6.PHỤ LỤC
Tuần : 28

 Tiết: 54

ND:  14/3/2014
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

1.MUC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- HS biết Phát biểu được giới thực vật xuất hiện và phát triển từ dạng đơn giản đến dạng phức tạp, tiến hóa hơn. Thực vật Hạt kín chiến ưu thế và tiến hóa hơn cả trong giới Thực vật.

- HS hiểu được các giai đoạn phát triển của giới thực vật.

1.2 Kỹ năng:

- HS thực hiện nghiên cứu tài liệu, học tập hợp tác trong nhóm.

- HS thưc hiện thành thạo quan sát thu nhận kiến thức từ hình vẽ.

1.3 Thái độ: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ sự đa dạng của giới thực vật., tính cách nghiêm túc
2. NỘI DUNG HỌC TẬP: 

- Quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật.

3. CHUẨN BỊ:
      3.1- GV: Tranh vẽ sơ đồ phát triển của giới thực vật.

      3.2-HS: Xem lại tóm tắt đặc điểm chính các ngành thực vật đã học.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Thế nào là phân loại thực vật? Nêu các bậc phân loại? Loài là gì?(10đ)

 - Phân loại thực vật là việc tìm hiểu các đặc đểm sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành các bậc phân loại theo trật tự nhất định.

-Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau:  Ngành - Lớp - Bộ -Họ - Chi  - Loài.

 - Loài là bậc phân loại cơ sở. Như vậy, loài là tập hợp những cơ thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo…

2) Hãy kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành? (10đ)

- Các ngành thực vật đã học:

(Các ngành Tảo: Chưa có thân, lá, rễ; Sống ở nướclà chủ yếu.

(Ngành rêu: Rễ giả, lá nhỏ hẹp; có bào tử, sống ở nơi đất ẩm.

(Ngành dương xỉ:  Rễ thật, có mạch dẫn, có bào tử.

(Ngành Hạt trần: Rễ thật, lá đa dạng, sinh sản bằng hạt, cơ quan sinh sản là nón.

(Ngành Hạt kín: Rễ thật, lá đa dạng, sinh sản bằng hạt kín, cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

4.3 Tiến trình bài học:

    *Hoạt động 1: Sự phát triển của giới thực vật (10’)
    -Mục tiêu:

       +Kiến thức: HS biết được Sự phát triển của giới thực vật  

       +Nghiên cứu tài liệu

   -Phương pháp: Đọc thêm

   -Các bước của hoạt động 
	                      Hoạt động của gv và hs
	Nội dung

	*Bước1  ( GV treo tranh sự phát triển của giới thực vật chỉ cho HS lưu ý phấn trên cùng ( từ tảo đến Hạt kín) và chuyển ý: đó là tất cả các ngành TV có mặt trên trái đất hiện nay. Nhưng không phải chúng xuất hiện cùng một lúc và phát triển như ngày nay, mà phải trải qua một quá trình rất lâu dài, từ dạng có tổ chức thấp đến dạng có tổ chức cao. Đó chính là sự phát triển và tiến hóa của giới thực vật. sự phát triển này diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.
	


	*Bước2

-GV: yêu cầu các em  đọc thêm mục 1, 2 ,3
*Bước3
Cho hs nắm sự xuất hiện và phát triển của giới thực vật 
	 1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật:

   -đọc thêm


* Hoạt động 2Tìm hiểu các giai đoạn phát triển của giới thực vật

    -Mục tiêu:

       +Kiến thức:HS biết được tổ tiên chung của giới thực vật 

       +Nghiên cứu tài liệu

   -Phương pháp: Đọc thêm

   -Các bước của hoạt động 
	*Bước 1GV: yêu cầu HS nhìn lại sơ đồ và cho biết 3 giai đoạn phát triển của thực vật là gì?

- HS: nghiên cứu thông tin SGK, quan sát lại sơ đồ, trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời câu hỏi, các nhóm khác bổ sung.

-Bước2GV: nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung và chốt lại:

   (Giai đoạn I: xuất hiện các thực vật ở nước (đầu tiên là tảo nguyên thủy). cơ thể đơn giản thích nghi với môi trường nước.

  ( Giai đoạn II: xuất hiện lần lượt các thực vật ở cạn (hay sự chuyển đời sống dưới nước lên cạn). Thực vật ở cạn đầu tiên là quyết trần (rêu. Ở môi trường cạn thức ăn hòa tan trong nước không ngấm trực tiếp vào cơ thể được, nên thực vật phải lấy thức ăn từ bộ phận hút và dẫn truyền các chất. từ đó xuất hiện các loại cơ quan và mô (rễ, thân, lá…). Quyết cổ đại thống trị môi trường nóng ẩm. Khi khí hậu lạnh và khô hơn, chúng bị tiêu diệt và thay thế bằng cây hạt trần (có hạt ưu việt hơn bào tử).

  (Giai đoạn III: xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín (noãn khép kín, có hoa, quả, hạt..) đã tạo điều kiện cho TV Hạt kín chiếm địa vị thống trị trong giới thực vật ngày nay (thực vật Hạt kín chiếm gần 300000 loài, phân bố rộng rãi khắp nơi trên Trái đất ở nước, ở cạn, đồng bằng, núi cao, vùng nóng, vùng lạnh…)

-Bước3 HS: lĩnh hội kiến thức (rút ra kết luận.


	 2. Các giai đoạn phát triển của giới thực vật:

  Câu 1 :-Tổ tiên chung của thực vật là gì ?

(Là cơ thể đầu tiên có cấu tạo rất đơn giản xuất hiện ở nước ) 

Câu 2:-Giới thực vật từ tảo đến hạt kín đã tiến hóa như thế nào ? về đặc điểm cấu tạo và sinh sản ?

(Giới thực vật từ tảo đến hạt kín tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp 

Ví dụ sự hoàn thiện của 1 số cơ quan rễ giả đến rễ thật thân chưa phân nhánh đến phân nhánh  ,sinh sản bằng bào tử đến sinh sản bằng hạt)

Câu3 Có nận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường thay đổi ?

(-Khi điều kiện môi trường thay đổi –thực vật có những biến đổi thích nghi với điều kiện sống mới 

Ví dụ :Thực vật chuyển từ ở nước lên cạn , xuất hiện thực vật có rễ  ,thân ,lá ,thích nghi với điều kiện ở cạn )

Câu4 Các giai đoạn phát triễn của giới thực vật ?

* Giai đoạn 1 :xuất hiện thực vật ở nước 

* Giai đoạn2Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện

* Giai đoạn3Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của hạt kín




5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
     5.1 Tổng kết
1) Tổ tiên chung của thực vật xuất hiện ở môi trường nào? (xuất hiện ở dưới nước).

2)Sự phát triển của giới thực vật trải quan mấy giai đoạn? (ba giai đoạn).

3)Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cơ thể chúng có gì khác so với thực vật ở nước?

-Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện: các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng.  Cơ thể chúng có những đặc điểm khác (tiến hóa hơn) thực vật ở nước là đã phân hóa thành rễ, thân, lá, có mạch dẫn (trừ rêu).

4.5 Hướng dẫn  học tập:
      *Đối với bài học ở tiết này
-Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /143.
   *Đối vơi bài học ở tiết tiếp theo
-Xem trước bài: “Nguồn gốc cây trồng”.

(Chuẩn bị: quan sát hình 45.1 hoàn thành bảng SGK /144.

                         Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /144, 145.

6. PHỤ LỤC
Tuần : 29

Tiết: 55

ND:  18/3/2014
NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1.MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:

- Hs biết giải thích được tùy theo mục đích sử dụng, cây trồng đã được tuyển chọn và cải tạo từ cây dại.

- HS hiểu được các biện pháp chủ yếu cải tạo cây trồng.

1.2 Kỹ năng:

- HS thực hiện việc tìm kiếm và xử lí thông tin khi quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về nguồn gốc cây trồng, phân biệt giữa cây trồng và cây hoang dại và những biện pháp cải tạo cây trồng.

- HS thực hiện thành thạo tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, lớp.
  1.3 Thái độ:Giao1 dục hs có thói quen ý thức bảo vệ thiên nhiên, tính cách nghiêm túc
2.NỘI DUNG HỌC TẬP: 

- Sự khác nhau giữa cây trồng và cây dại.

- Các biện pháp cải tạo cây trồng.

3. CHUẨN BỊ:
      3.1-GV: tranh H. 45.1, một số tranh về cây dại.

           Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK /144.

         3.2 - HS: quan sát hình 45.1 hoàn thành bảng SGK /144.

           Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /144, 145.

4. Tiến trình:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Tổ tiên chung của thực vật là gì? Giới thực vật đã tiến hóa như thế nào, giới thực vật phát triển qua mấy giai đoạn? (10đ)

-Tổ tiên của thực vật nói riêng và sinh vật nói chung là các thể sống đầu tiên xuất hiện ở dưới nước. Tổ tiên chung của các thực vật là Tảo nguyên thủy.

   ( Giới thực vật từ khi xuất hiện đã không ngừng phát triển theo chiều hướng từ đơn giản đến phức tạp (sự tiến hóa). 

-Giới thực vật phát triển qua ba giai đoạn:

 ( Xuất hiện cơ thể sống đầu tiên – tảo nguyên thủy – Trái đất phần lớn là đại dương.

 (Xuất hiện thực vật ở cạn (diện tích lục địa được mở rộng) tiến hóa dần, hoàn thiện cả cơ quan sinh dưỡng và sinh sản.

 ( Xuất hiện thực vật hạt kín, sinh sản bằng hạt, có quả bảo vệ, chúng đa dạng thích hợp với nhiều môi trường sống khác nhau.

2) Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi với điều kiện đó? (10đ).

- Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện: khí hậu thay đổi trở nên khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục, thực vật Hạt trần nguyên thủy dần dần bị tiêu diệt.

- Những đặc điểm giúp thực vật Hạt kín thích nghi với điều kiện đó là chúng tiến hóa hơn hẳn các ngành thực vật trước nó (có hoa, quả bảo vệ cho noãn và hạt, đảm bảo tránh được những điều kiện bất lợi bên ngoài). Cơ quan sinh dưỡng và sinh sản cấu tạo đa dạng, phù hợp với mọi điều kiện sống khác nhau (cây Hạt kín phân bố rộng rãi khắp nơi và chiếm ưu thế.

4.3 Tiến trình bài học:
       *Hoạt động 1: Tìm hiểu cây trồng bắt nguồn từ đâu?
      -Mục tiêu:

          +Kiến  thức: Hiểu được cây trồng bắt nguồn từ đâu?
          +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin

      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	                      Hoạt động của gv và hs
	Nội dung

	   (Thực vật Hạt kín chiếm gần 300000 loài, trong số đó có tới trên 20000 loài được con người sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Rất nhiều loài trong số này là cây trồng. Vậy cây trồng xuất hiện như thế nào, và do đâu mà đạt được sự phong phú ấy? Đó là nội dung chủ yếu của bài học hôm nay.
	


	* -GV: yêu cầu HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi phần lệnh.

- HS: đọc SGK, thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời các câu hỏi. Đại diện một vài nhóm trình bày các câu trả lời, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, trong đàm thoại các em phải nêu được:

    (Ví dụ: cây lúa, cây ngô (là cây lương thực); cây cam, cây vải (là cây ăn quả)…

    (Mục đích của việc trồng cây là phục vụ đời sống con người (để làm lương thực, thực phẩm, làm thuốc, làm cảnh…).

-GV: nhận xét, chốt lại vấn đề:

   (Có nhiều loại cây trồng khác nhau.

    (Cây được trồng nhằm mục đích phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người.

-GV: thông báo đoạn thông tin trong bài và nêu cây trồng bắt nguồn từ đâu?

- HS: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, chốt lại kiến thức.

- HS: rút ra kết luận.
	1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

   - Có nhiều loại cây trồng, phục vụ lợi ích của con người.

   - Cây trồng có nguồn gốc từ cây dại.


*Hoạt động2: Tìm hiểu cây trồng khác cây dại như thế nào?
-Mục tiêu:

          +Kiến  thức:Hiểu được cây trồng khác cây dại như thế nào?
          +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin

      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	GV: treo tranh H. 45.1 SGK cho HS quan sát để thực hiện phần lệnh SGK.

HS: Từng HS quan sát tranh, độc lập tìm câu trả lời. Một HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét và chốt lại:

   (Cây số 2 là cây súp lơ, hoa của nó được sử dụng.

   (Cây số 3 là cây bắp cải, lá của nó được sử dụng.

   (Cây số 4 là cây su hào, thân của nó được sử dụng.

-GV: cho HS nghiên cứu thông tin, tìm nội dung phù hợp điền và hoàn thành phiếu học tập.

-HS: Từng HS nghiên cứu thông tin và tự tìm nội dung điền, hoàn thành phiếu học tập. Một vài HS trình bày kết quả điền phiếu, các em khác bổ sung.
	2.Cây trồng khác cây dại như thế nào?



	Tên cây
	Bộ phận sử dụng
	So sánh tính chất

	
	
	Cây hoang dại
	Cây trồng

	Chuối
	Quả
	Quả nhỏ, chát, nhiều hạt.
	Quả to, ngọt, không hạt.

	Hồng
	Quả
	Quả nhỏ, chát, nhiều hạt
	Quả to, ngọt, ít hạt.

	Cải
	Thân, lá, hoa
	Thân, lá, hoa nhỏ
	Thân to (su hào), lá to (bắp cải), hoa to (súp lơ).

	Dưa hấu
	Quả
	Quả nhỏ, nhạt, nhiều hạt
	Quả to, ngọt, ít hạt.

	Na
	Quả
	Cây thấp, lún, quả nhiều hạt.
	Cây mập hơn, quả to, hạt ít.

	….
	….
	….
	….

	(rút ra kết luận.


	 -Do nhu cầu sử dụng con người đã chọn lọc các dạng khác nhau của các bộ phận cây dại, con người chăm sóc làm cho chúng ngày càng biến đổi, và khác xa với dạng ban đầu.


	* -GV: yêu cầu HS tìm hiểu thông tin  SGK để trả lời câu hỏi:


	


Hoạt động3: Nhận biết một số biện pháp cải tạo cây trồng
-Mục tiêu:

          +Kiến  thức: Hiểu được một số biện pháp cải tạo cây trồng 
          +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin

      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	    (Để cải tạo cây trồng con người đã làm gì?

    (Nhân giống nhanh sử dụng biện pháp nào?

     (Để chăm sóc cây, cần phải làm những gì?

-HS: Đọc thông tin SGK và tự tìm câu trả lời. một HS trả lời câu hỏi các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét và kết luận.

-HS: Rút ra kết luận.
	3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

    - Cải biến các đặc tính di truyền của cây trồng (lai giống, gây đột biến,áp dụng kĩ thuật di truyền…).

    - Chọn lọc những biến đổi có lợi, đáp ứng nhu cầu của con người, giữ lại làm giống.

    - Nhân giống (bằng hạt, giâm, chiết, ghép…).

    - Chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi cho cây phát triển tốt.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
     5.1 Tổng kết

-Cho HS đọc tóm tắt cuối bài để nêu được các nội dung chính của bài.

-Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ đâu? (Do nhu cầu sử dụng của con người, đem trồng cây dại dần dần trở thàng cây trồng).

- Cây trồng khác cây dại như thê nào? 

     (Cây trồng khác cây dại: cây trồng có sản phẩm tốt, năng suất cao hơn cây dại.

4.5 Hướng dẫn  học tập:
      *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK /145.

-Đọc mục: “em có biết”.

*Đối với bài học ở tiết sau
-Xem trước bài: “ Thực vật góp phần điều hòa khí hậu”.

  Chuẩn bị: quan sát H. 46.1, 46.2 SGK

Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /146, 147.

6. PHỤ LỤC
Tuần dạy: 29

Ngày dạy:  21/03/2014
Chương IX.   

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

(Mục tiêu chương:

(Kiến thức:

-Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật và người.

-Giải thích được sự khai thác quá mức dẫn đến tàn phá và suy giảm đa dạng sinh vật.

(Kỹ năng: Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với đời sống con người và nền kinh tế.

Bài: 46 – Tiết: 56
THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

1.Mục tiêu:

1.1 Kiến thức:

-Trình bày được vai trò của thực vật trong việc điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường.

1.2 Kỹ năng:

-Đề xuất và giải quyết vấn đề để tìm giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách trồng nhiều cây xanh.

-Trình bày suy nghĩ về bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.

-Hợp tác, lằng nghe tích cực.

-Tìm kiếm và xử lí thông tin khi tìm hiểu vai trò của thực vật trong việc góp phần điều hòa khí hậu.

1.3 Thái độ: giáo dục HS ý thức bảo vệ thực vật, trồng thêm cây xanh.

2. Nội dung học tập:

-Thực vậ giúp điều hòa khí hậu.

3.Chuẩn bị:

3.1.GV: Tranh phóng to sơ đồ trao đổi khí, một số tranh ảnh về các nhà máy.

Bảng phụ so sánh các yếu tố khí hậu ở hai nơi: chỗ trống A và trong rừng B.

3.2.HS: sưu tầm một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp về nạn ô nhiễm môi trường.

4. Tiến trình:
4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một  ví dụ cụ thể?(10đ)

-Cây trồng khác cây dại: cây trồng có sản phẩm tốt, năng suất cao hơn cây dại.

- Sự khác nhau đó do công cải tạo của con người.

  Ví dụ: chuối trồng cho quả to, ngọt, không hạt; chuối rừng quả nhỏ, chát, nhiều hạt.

2) Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì? Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt?

-Cải biến các đặc ti1ng di truyền của cây trồng (lai giống, gây đột biến,áp dụng kĩ thuật di truyền…).

-Chọn lọc những biến đổi có lợi, đáp ứng nhu cầu của con người, giữ lại làm giống.

-Nhân giống (bằng hạt, giâm, chiết, ghép…).

-Chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi cho cây phát triển tốt.

( Một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt: táo, lê, cam, bưởi, vải, nhãn, nho, xoài, dưa hấu….

4.3 Tiến trình bài học:
       *Hoạt động 1: Tìm hiểu nhờ đâu mà hàm lượng khí co2 vá o2 trong không khí được ổn định

  -Mục tiêu:

  +Kiến  thức: Hiểu được nhờ đâu mà hàm lượng khí co2 vá o2 trong không khí được ổn định                     +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin

      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	                      Hoạt động của gv và hs
	                           Nội dung

	    
	


	-GV: Treo tranh H. 46.1 SGK cho HS quan sát và thảo luận nhóm trả lời hai câu hỏi:

  ( Việc điều hòa lượng khí cacbonic và oxi đã được thể hiện như thế nào?

    (Đặt giả thiết nếu không có thực vật thì điều gì sẽ xảy ra?

-HS: quan sát tranh thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. Đại diện một vài nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung.

-GV: nhận xét, chốt lại kiến thức:

   (Lượng oxi sinh ra trong quang hợp được sử dụng trong quá trình hô hấp của thực vật và động vật. Ngược lại, khí cacbonic thải ra trong quá trình hô hấp và đốt cháy, được thực vật sử dụng trong quá trình quang hợp.

   ( Nếu không có thực vật, chỉ có hô hấp của động vật và các sinh vật khác thì lượng khí cacbonic tăng, lượng oxi giảm (các sinh vật sẽ không tồn tại được.

-GV: nêu tiếp: nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định?
-HS: cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi: nhờ quá trình quang hợp của cây xanh.

-GV:nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: Rút ra kết luận.

-
	1. Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định?

     -Nhờ quá trình quang hợp của cây xanh: thu khí cacbonic và nhả khí oxi (hàm lượng khí cacbonic và oxi được ổn dịnh.

      -Nêu không có thực vật thí các sinh vật sẽ không tồn tại được.


*Hoạt động 2: Tìm hiểu thực vật góp phần điều hòa khí hậu
  -Mục tiêu:

  +Kiến  thức: Tìm hiểu thực vật góp phần điều hòa khí hậu
+Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin

      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	GV: Treo bảng phụ so sánh các yếu tố khí hậu ở hai nơi. Yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời hai câu hỏi:

   ( Tại sao trong rừng, ánh sáng yếu, râm mát, cón ở bãi trống nóng, nắng nhiều, gay gắt?

   ( Tại sao bãi trống thì khô, gió mạnh còn trong rừng thì ẩm, gió yếu?

-HS: các nhóm bàn bạc, trao đổi trả lời câu hỏi:

   ( Trong rừng, tán lá rậm (ánh sáng khó lọt xuống dưới (râm, mát; còn bãi trống không có đặc điểm này.

    (Trong rừng, cây thoát hơi nước và cản gió (rừng ẩm, gió yếu; còn bãi trống thì ngược lại.

-GV: nhận xét, trên cơ sở đó yêu cầu HS trả lời tiếp các câu hỏi phần lệnh SGK /147.

-HS: thảo luận trả lời câu hỏi, đại diện một nhóm trình bày đáp án, các HS khác nhận xét, bổ sung.

-GV: nhận xét, chính xác hóa đáp án:

    (Lượng mưa ở ngoài chỗ trống cao hơn trong rừng.

    (Chính sự có mặt của thực vật đã ảnh hưởng đến khí hậu khác nhau giữa 2 nơi.

-HS: Rút ra kết luận.

	2. Thực vật giúp điều hòa khí hậu:

     - Sự có mặt của thực vật đã ảnh hưởng đến khí hậu ở hai nơi khác nhau trong cùng 1 vùng địa lí.

      -Thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu.


*Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của thực vật đối với việc làm giảm ô nhiễm môi trường
  -Mục tiêu:

  +Kiến  thức:  hiểu được vai trò của thực vật đối với việc làm giảm ô nhiễm môi trường
+Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin
     -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	-GV: yêu cầu HS quan sát H. 46.2 trả lời câu hỏi: Môi trường bị ô nhiễm là do những nguyên nhân nào?

-HS: quan sát hình, cá nhân suy nghĩ trả lời: do hoạt động sống của con người.

-GV: ngày nay, khi xây dựng các nhà máy công nghiệp người ta thường chú ý đến cảnh quan xung quanh và thường có những diện tích nhất định trong khuôn viên nhà máy dành cho cây xanh.

-GV: Tại sao phải trồng nhiều cây xanh trong khu vực nhà máy?

-HS: cá nhân: Trồng nhiều cây xanh vì: lá cây ngăn bụi và khí độc (không khí trong sạch.

-GV:giới thiệu thêm: Một số loài cây như bạch đàn, thông có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh (làm cho môi trường trong sạch hơn.

-HS: rút ra kết luận.
	3. Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường:

     -Lá cây ngăn bụi, khí độc giúp không khí trong sạch.

    -Một số cây tiết ra chất tiêu diệt vi khuẩn.

    -Tán lá (giảm nhiệt độ môi trường trong khu vực khi trời nắng.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
     5.1 Tổng kết

1) Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu?

- Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

2) Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?

- Cây xanh có vai trò quan trọng đối với sự sống trên trái đất. cây xanh điều hòa khí cacbonic và oxitrong không khí, góp phần điều hòa khí hậu. Cây xanh quang hợp tổng hợp nên chất hữu cơ nuôi sống toàn bộ sinh giới. Với những lí do đó, chúng ta cần phải tích cực trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

4.5 Hướng dẫn  học tập:
      *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK /148.

- Đọc mục: “Em có biết”

      *Đối với bài học ở tiết sau
- Xem trước bài: “thực vật bảo vệ đất và nguồn nước”

Chuẩn bị: sưu tầm tranh ảnh về xói mòn, đất trên đồi trọc, bờ sông, nạn ngập lụt…

                         Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /150.

6. PHỤ LỤC
Tuần dạy: 30

Ngày dạy: 25/ 03/14
Bài: 47 – Tiết: 57
                                       THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC

1.Mục tiêu:

1.1 Kiến thức:

- Nêu được vai trò của thực vật trong giữ đất, giữ nguồn nước ngầm.

- Giải thích được các nguyên nhân chính gây xói mòn, lũ lụt, hạn hán….

1.2 Kỹ năng:

- Tìm kiếm và xử lí thông tin để xác dịnh vai trò bảo vệ đất, nguồn nước và vai trò góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán của thực vật.

-Tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

1.3 Thái độ: Giáo dục HS có ý thức và trách nhiệm bảo vệ rừng.

2.Nội dung học tập:

-Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn.

- Thực vật góp phần hạn chế lũ lụt, hạn hán.

3. Chuẩn bị:

- GV: Tranh 47.1 SGK và một số ảnh chụp về nạn xói mòn, nạn ngập lụt…

- HS: Xem bài và chuẩn bị các câu hỏi phần kệnh.

            Sưu tầm một số tranh về nạn xói mòn, lũ lụt..

4. Tiến trình:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí? Điều này có ý nghĩa gì? (10đ)

- Hoạt động hô hấp của thực vật, động vật và các hoạt động của con người (sử dụng động cơ, nhà máy, đốt cháy..) đã sử dụng khí oxi và thải ra môi trường khí cacbonic.

- Nhờ quang hợp thực vật đã hấp thụ khí cacbonic và nhả khí oxi, góp phần cân bằng các khí này trong không khí và duy trì các hoạt động bình thường của sinh vật.

2) Thực vật có vai trò gì đối với việc điều hòa khí hậu? Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?(10đ)

- Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

- Cây xanh có vai trò quan trọng đối với sự sống trên trái đất. cây xanh điều hòa khí cacbonic và oxi trong không khí, góp phần điều hòa khí hậu. Cây xanh quang hợp tổng hợp nên chất hữu cơ nuôi sống toàn bộ sinh giới. Với những lí do đó, chúng ta cần phải tích cực trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

4.3 Tiến trình bài học:
       *Hoạt động 1: Tìm hiểu thực vật giúp giữ đất chống xói mòn
  -Mục tiêu:

  +Kiến  thức: Hiểu được thực vật giúp giữ đất chống xói mòn
     +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin
      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	   Hoạt động của gv và hs
	         Nội dung

	   (Các em thấy nạn lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Trung , miền Bắc (Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng đó?
	


	-GV:Treo tranh H. 47.1 SGK cho HS quan sát và yêu cầu các em đọc SGK thảo luận nhóm để thực hiện phần lệnh đầu trang SGK / 150. Mỗi nhóm sẽ có một tờ giấy và chia từ giấy thành phần chính giữa và bốn phần xung quanh. Mỗi thành viên sẽ viết ý tưởng của mình vào phần cạnh, sau đó thảo luận tìm ra những ý tưởng chung và viết vào phần chính giữa.

- HS: Quan sát tranh và H. 47.2 SGK, thảo luận nhóm (4HS) trả lời câu hỏi phần lệnh theo sự hướng dẫn của GV. Các nhóm lần lượt treo kết quả thảo luận của nhóm mình. Lớp nhận xét, bổ sung.

-GV: nhận xét, chình xác hóa kiến thức: Ở đồi trọc, khi mưa đất sẽ bị xói mòn nhiều vì không có cây, không có tán lá cản dòng nước chảy xuống đất, không có rễ cây giữ đất (nên đất bị trôi đi).

-GV: cho HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời câu hỏi:

  ( Để tránh hiện tượng xói mòn đất ta cần làm gì?

  ( Vai trò giữ đất của cây?

-HS: Từng HS nghiên cứu thông tin SGK, độc lập suy nghĩ tìm câu trả lời. Một HS trả lời câu hỏi và cho các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, chính xác hóa đáp án:

    (Để tránh hiện tượng trên ta cần phải tích cực trồng cây, gây rừng. 

    (Rễ cây có vai trò giữ đất, cản dòng chảy trên mặt đất, hạn chế xói mòn, sụt lở…. Do vậy, ở những nơi như các đồi trọc hoặc bờ sông, bờ biển không có cây thường bị xói lở khi có mưa bão.

-HS: Rút ra kết luận.
	 1.Thực vật giúp giữ đất chống xói mòn:

  - Ở các đồi rừng nhờ có tán lá làm tốc độ dòng chảy chậm lại, rễ cây bám vào đất nên hạn chế xói mòn rất nhiều.




*Hoạt động 2: Tìm hiểu Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán

  -Mục tiêu:


  +Kiến  thức: Hiểu được Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán
     +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin
      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	-GV: yêu cầu HS quan sát H. 47.3 SGK, tìm hiểu thông tin để trả lời câu hỏi phấn lệnh SGK.

-HS: Quan sát hình, tìm hiểu thông tin, độc lập suy nghĩ tìm câu trả lời. Một vài HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét và chốt lại: ở nơi không có rừng, khi mưa lớn đất bị xói mòn trôi xuống lấp dần lòng sông, suối. hơn nữa, do không có cây cản dòng chảy nên nước chảy nhanh, thoát không kịp tràn lên các vùng thấp gây ngập lụt. Mặt khác, do không có cây giữ nước, hạn chế sự bốc hơi nước bề mặt đất, nên ở đó nhanh chóng trở nên khô cằn hạn hán.

-GV: Nguyên nhân sâu xa gây ra hiện tượng lũ lụt và hạn hán thường xuyên là do đâu?
-HS: Do mất rừng (khai thác bừa bãi, quá mức, không phục hồi..) (rút ra kết luận.

 
	 2. Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán:

    - Mất rừng sau khi mưa lớn đất bị xói mòn sẽ lấp sông hồ, không thoát nước nhanh gây ngập lụt ở vùng thấp và hạn hán tại chỗ.


*Hoạt động 3: Tìm hiểu Thưc vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm

  -Mục tiêu:


  +Kiến  thức: Hiểu được Thưc vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm
     +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin
      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	-GV: Yêu cầu HS quan sát lại H. 47.1 A và đọc thông tin SGK để trả lời câu hỏi: Tại sao nói thực vật góp phần giữ nguồn nước ngầm?
-HS: Từng HS độc lập quan sát tranh, đọc SGK trả lời câu hỏi.

-GV: Gọi một HS trình bày câu trả lời và các em khác bổ sung, rồi nhận xét, chính xác hóa kiến thức: 

  ( Nước mưa rơi xuống rừng, thấm dần xuống các lớp đất tạo thành dòng chảy ngầm, rồi đổ vào các chỗ trũng tạo thành suối sông…Đó là nguồn nước ngầm quan trọng đối với tự nhiên và con người.

  ( Do vậy, rừng (thực vật) không những góp phần điều hòa khí hậu, hạn chế lũ lụt, hạn hán..mà còn góp phần giữ nguồn nước ngầm.

-HS: lĩnh hội kiến thức,  rút ra kết luận.
	3. Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm:
    - Thực vật (rừng) không những góp phần điều hòa khí hậu, hạn chế lũ lụt, hạn hán..mà còn góp phần giữ nguồn nước ngầm cung cấp cho sinh hoạt và nông nghiệp.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
     5.1 Tổng kết

1) Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

- Vì các bờ sông, bờ biển có hiện tượng xói lở do không có cây ở ven bờ. Nếu ven bờ sông, bờ biển không có cây giữ đất, khi có sóng mạnh hoặc mưa bão sẽ gây hiện tượng xói lở. do vậy người ta phải trồng cây (rừng) ở phía ngoài đê…

2) Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước?

-Thực vật giữ nguồn nước ngầm, làm hạn chế ngập lụt, hạn hán:

(Hệ rễ cây hấp thụ nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất; lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành sông suối…góp phần tránh được hạn hán.

(Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ, cây xanh che chắn dòng chảy do mưa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái đất.

4.5 Hướng dẫn  học tập:
      *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /151 vào vở bài tập.

-Đọc mục: “em có biết”.

*Đối với bài học ở tiết sau
- Xem trước bài : “Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người” phần I.

(Chuẩn bị: quan sát hình trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /152, 153.

6. PHỤ LỤC
Tuần dạy: 30

Ngày dạy:  28/03/2014
Bài: 48 – Tiết: 58

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI

ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

1.Mục tiêu:

1.1 Kiến thức:

-Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật (cung cấp oxi, thức ăn, nơi ở).

1.2 Kỹ năng:

-Hợp tác, lắng nghe tích cực, tìm kiếm thông tin trong thảo luận nhóm để tìm ra vai trò của thực vật trong việc tạo nguồn oxi, thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản cho động vật.

-Tự tin khi phát biểu ý kiến tru7o1c tổ, nhóm, lớp.

1.3 Thái độ: giáo dục HS có ý thức bảo vệ thực vật.

2. Nội dung học tập:

- Thực vật cung cấp oxi, thức ăn và nơi ở cho động vật.

3. Chuẩn bị:

-GV: Tranh H. 48.1 – 2 SGK, bảng phụ ghi nội dung bảng trang 153 SGK.

-HS: xem lại hình sơ đồ trao đổi khí H. 46.1.

              Thu thập một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp với 2 nội dung TV lá thức ăn và là nơi sống của ĐV.

4. Tiền trình:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1)Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước? (10đ)

-Thực vật giữ nguồn nước ngầm, làm hạn chế ngập lụt, hạn hán:

(Hệ rễ cây hấp thụ nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất; lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành sông suối…góp phần tránh được hạn hán.

(Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ, cây xanh che chắn dòng chảy do mưa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái đất.

2) Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào? (10đ)

-Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tar1nh hạn hán.

4.3 Tiến trình bài học:
       *Hoạt động 1: Xác định vai trò của thực vật trong việc cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật

 -Mục tiêu:

  +Kiến  thức: Hiểu được vai trò của thực vật trong việc cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật 
     +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin
      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	Hoạtdộng của gv và hs
	                  Nội dung

	   (Thực vật có vai trò quan trọng đối với động vật. Vậy đó là những vai tró nào? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.
	


	-GV: treo tranh H. 48.1 cho HS quan sát và yêu cầu các em nghiên cứu thông tin SGK để thực hiện phần lệnh SGK.

-HS: quan sát tranh, nghiên cứu thông tin Thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Hai HS đại diện cho nhóm trả lời các câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, trong đàm thoại, các em phải nêu được:

   ( Lượng oxi do cây xanh thải ra trong quang hợp được các sinh vật khác sử dụng trong hô hấp.

    (Các chất hữu cơ do cây xanh tạo ra là nguồn thức ăn phong phú cho giới động vật.

-GV: gọi một vài HS lên bảng trình bày kết quả và cho các em khác chỉnh sửa, bổ sung rối nhận xét và chính xác hóa đáp án: ví dụ như sau:
	I. Vai trò của thực vật đối với động vật:

    1. Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật:


	Tên con vật
	Thức ăn

	
	Rễ, củ
	Cả cây
	lá
	Quả
	Hạt

	Chim sẻ
	
	
	
	
	+

	Thỏ
	+
	
	+
	
	

	Voi
	
	+
	
	
	

	Khỉ
	
	
	
	+
	+

	Lợn
	+
	
	+
	+
	+

	Gà
	
	
	
	
	+

	-GV:yêu cầu đọc tiếp thông tin  để trả lời câu hỏi: Hãy nêu ví dụ về sự gây hại của thực vật đối với động vật?

-HS: Từng HS độc lập đọc SGK, tự tìm câu trả lời. Một vài HS trình bày câu trả lời, các em khác bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, các em phải nêu được:

   (Một số tảo sinh sản quá nhanh, khi chết làm ô nhiễm môi trường nước, đầu độc cá và các động vật khác ở nước.

   (Một vài cây độc đối với động vật như cây duốc cá được dùng để diệt cá dữ trong đầm nuôi thủy sản.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.

-HS: rút ra kết luận.


	    - Thấy rõ tầm quan trọng của hiện tượng quang hợp ở thực vật – cung cấp oxi cho hô hấp, đồng thời còn cung cấp chất hữu cơ làm thức ăn cho động vật.


       *Hoạt động 2: Tìm hiểu thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật
 -Mục tiêu:

  +Kiến  thức: Hiểu được vai trò của thực vật trong việc cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật 
     +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin
      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động 

	-GV: yêu cầu HS quan sát tranh phóng to h. 48.2 SGK và tìm hiểu thông tin SGK để thực hiện phần lệnh.

-HS: quan sát tranh, tìm hiểu thông tin thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời câu hỏi. Một vài HS đại diện cho nhóm trình bày câu trả lời, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, bổ sung và chốt lại:Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số loài động vật. Ví dụ về động vật “lấy cây làm nhà” như cò, vạc, gà rừng…

-GV: Ngoài các vai trò trên, Thực vật còn có vai trò gì đối với động vật?
-HS: suy nghĩ tìm câu trả lời: thực vật là nguồn thuốc cho động vật, tạo bóng mát, nơi tránh kẻ thù….

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức và nêu:  Rõ ràng thực vật có vai trò rất quan trọng đối với động vật và con người. Như vậy, chúng ta phải có ý thức chăm sóc, bảo vệ, thực vật.

-HS: lĩnh hội kiến thức, rút ra kết luận.
	    2. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật:

    -Đưa ra được các ví dụ chứng tỏ thực vật giúp động vật có nơi ở và nơi sinh sản.

Ví dụ: Một số động vật lấy cây làm nhà như: khỉ, cò, vạc, gà rừng…




5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
     5.1 Tổng kết

1) Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

-Thực vật cung cấp oxi dùng cho hô hấp, thức ăn cho nhiều loài động vật; cung cấp nơi ở , nơi sinh sản cho một số động vật.

2) Trong các chuỗi liên tục sau đây. Em hãy điền tên con vật hoặc tên cây cụ thể vào chỗ trống thích hợp:

         -…(a)…..Là thức ăn        của con……(b)      là thức ăn        của con……(c)

        -Cây…..(d)..  là thức ăn     của con…..(e)….  Là thức ăn     của…..(g)…

          Đáp án: a) Cây cỏ;             b) Nai;        c)  Hổ.

                       d) Rau muống;      e)  Lợn;      g) Người

4.5 Hướng dẫn  học tập:
      *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2 SGK /154 vào vở bài tập.

*Đối với bài học ở tiết sau:
- Xem tiếp phần II: “Thực vật với đời sống con người”.

Hoàn thành bảng SGK /155

TRả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /154, 155.

6. PHỤ LỤC
Tuần dạy: 31

Ngày dạy: 01/04/2014
Bài: 48 – Tiết: 59

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI

ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo)

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức:

- Nêu được vai trò của thực vật đối với đời sống con người.

1.2 Kỹ năng:

-Hợp tác, lắng nghe tích cực, tìm kiếm thông tin trong thảo luận nhóm để tìm ra vai trò của thực vật trong việc tạo nguồn oxi, thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản cho động vật.

-Phân tích để đánh giá những tác hại của một số cây có hại cho sức khỏe con người.

-Tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

1.3 Thái độ: giáo dục HS có ý thức bảo vệ cây có ích, bài trừ cây có hại.

2. Nội dung học tập: Vai trò của thực vật đối với đời sống con người.

3. Chuẩn bị:

-GV: Tranh vẽ hoặc ảnh chụp các cây có hại đối với sức khỏe của con người để giúp HS nhận dạng. Một số tranh và thông tin về người nghiện ma túy để HS thấy rõ tác hại.

         Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK /155

-HS: chuẩn bị theo phần hướng dẫn của GV.

              Thu thập một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp với 2 nội dung TV lá thức ăn và là nơi sống của ĐV.

 4. Tổ chức các họat động học tập:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Chọn câu trả lời đúng: Đối với động vật, thực vật có những vai trò (5đ):

a) cung cấp oxi và thức ăn cho động vật.

b) Cung cấp oxi và nơi ở cho động vật.

c) Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

d) Cung cấp oxi, thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

Đáp án: d

2) Kể một số loài động vật ăn thực vật? (5đ)

- Một số loài động vật ăn thực vật: trâu, bò, ngựa, dê, cừu, thỏ, nai, lợn, sóc, voi, hươu.

4.3 Tiến trình bài học:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu những cây có giá trị sử dụng

-Mục tiêu:

       +Kiến  thức: Hiểu được những cây có giá trị sử dụng 

         +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin
      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động
	                       Hoạt động của gv và hs
	                     Nội dung

	   (Có bao giờ chúng ta tự hỏi: nhà ở và một số đồ đặc, thức ăn, quần áo…của chúng ta lấy từ đâu? Nguồn cung cấp các sản phẩm đó một phần lớn là thực vật.
	


	-GV: yêu cầu HS đọc thông tin SGK để thực hiện phần lệnh SGK.

-HS:đọc thông tin, trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Một vài HS đại diện cho nhóm trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, bổ sung và kết luận:

   (Thực vật cung cấp thức ăn (lương thực, thực phẩm), quần áo, nhà ở, thuốc men, làm cảnh cho con người.

-GV: gọi một vài HS lên hoàn thành kết quả điền bảng (phiếu học tập), các em khác chỉnh sửa, bổ sung. 

-GV: nhận xét, đánh giá và chính xác hóa đáp án ( ví dụ như sau):
	II. Thực vật đối với đời sống con người:

   1. Những cây có giá trị sử dụng:

	Tên cây
	Cây lương thực
	Cây thực phẩm
	cây ăn quả
	Cây công nghiệp
	Cây lấy gỗ
	Cây làm thuốc
	Cây làm cảnh
	Công dụng khác

	Cây mít
	
	
	+
	
	+
	
	
	

	Cây sen
	
	
	+
	
	
	+
	+
	

	Cấy lúa
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Cây su hào
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Cây bông
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Cây xoan
	
	
	
	
	+
	
	
	

	-GV: qua kết quả ở bảng em thấy thực vật có vai trò như thế nào đối với đời sống con người?

-HS: rút ra kết luận.
	  -Thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc, vật dụng gia đình…. Cho con người.

Ví dụ: cây su hào, cây gừng, cây sen, cây bông…..


*Hoạt động 2: Tìm hiểu những cây có hại cho đời sống con người
-Mục tiêu:

       +Kiến  thức: Hiểu được những cây có hại cho đời sống con người 
         +Kĩ năng : Tìm kiếm và xử lí thông tin
      -Phương pháp : Vấn đáp, tìm tòi ,phương tiện 

      -Các bước của hoạt động
	-GV: yêu cầu HS quan sát hình 48.3 – 4 SGK và đọc thông tin để trả lời câu hỏi: Kể một vài cây có hại cho sức khỏe con người mà em biết?

-HS: Quan sát hình, nghiên cứu thông tin trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời câu hỏi. Một vài HS trình bày câu trả lời thống nhất của nhóm, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét và chính xác hóa kiến thức: cây thuốc lá, cây thuốc phiện, cây cần sa.

-GV: nêu vấn đề:

  ( Tại sao hút thuốc lá, thuốc phiện, tiêm chích ma túy lại gây hại cho cơ thể?

  ( Nếu sử dụng các thuốc trên đến mức nghiện sẽ gây hậu quả như thế nào?

-HS: suy nghĩ, liên hệ thực tế trên báo đài, trả lời câu hỏi. 2 HS trả lời câu hỏi (lớp nhận xét, bổ sung.

   (Tại vì trong thuốc lá, thuốc phiện có chứa chất độc gây hại cho sức khỏe con người như ảnh hưởng đến hệ hô hấp và dễ bị ung thư phổi; nếu nghiện rất khó chữa, gây hại cho bản thân gia đình và xã hội(nicotin, moocphin, heroin..).

   (Khi nghiện thí rất khó chữa, sức khỏe ngày càng suy yếu, cạn kiệt về kinh tế ( gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội.

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức: những cấy vừa nêu có hại đối với sức khỏe con người. Vậy, chúng ta cần phải thận trọng trong khai thác hoặc tránh sử dụng dù chỉ một lần cây thuốc phiện, cây cần sa và tuyên truyền cho mọi người không nên trồng các loại cây đó.

-HS: lĩnh hội kiến thức và có ý thức tránh sử dụng hoặc bài trừ.


	    2. Những cây có hại cho sức khỏe con người:

    - Các cây thuốc lá, thuốc phiện, cần sa.. có chứa chất gây độc hại cho cơ thể và sử dụng dễ bị nghiện. Nếu sử dụng chúng thường xuyên còn gây những hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
     5.1 Tổng kết

1) Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hàng ngày của mình như thế nào? Cho một vài ví dụ cụ thể?

-Con người sử dụng thực vật làm cây: lương thực, thực phẩm, ăn quả, lấy gỗ, công nghiệp, làm thuốc và làm cảnh.

-Ví dụ: cây lùa, cây khoai, cây ngô là cây lương thực. Rau cải, cá chua… cây thực phẩm; cây lim, cây xà cừ; cây sâm, cây quy; cây sen, cây lan; cây nhãn, cây xoài….

2) Tại sao người ta nói không có thực vật thì cũng không có loài người?

- Nếu không có thực vật thì không có loài người vì:

(Không có thực vật thì không có nguồn cung cấp oxi cho người và động vật

(Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cung cấp cho động vật. Không có thực vật thì con người không tồn tại được.

5.2 Hướng dẫn  học tập:
      *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK /156 vào vở bài tập.

- Đọc mục: “em có biết”.

        *Đối với bài học ở tiết sau:
- Xem trước bài: “ Bảo vệ sự đa dạng của thực vật”.

(Đa dạng thực vật là gì?

(Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?

(Thế nào là thực vật qu

6. PHỤ LỤC: không có
Tuần:31   

  Tiết : 60

ND:  04/ 4 /2014                      BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. MỤC TIÊU
1.1Kiến thức:HS biết nêu được vai trò của thực vật đối với thiên nhiên và vai trò của thực đối với động vật và đời sống con người

               -HS hiểu và giaỉ thích được sự khai thác quá mức dẫn đến tàn phá và suy giảm đa dạng sinh vật .biện pháp bảo vệ đa dạng đa dạng sinh vật 

1.2 :Kĩ năng :Yêu cầu hs tìm được ví dụ thực tế minh họa cho từng vai trò của cây xanh

                     Kĩ năng vấn đáp tìm tòi ,giải quyết vấn đề đưa ra các giài pháp bảo vệ đa dạng thực vật 

:Thái độ :Thói quen  biết xác định trách nhiệm trong việc tuyên truyền bảo vệ thực vật ở địa phương .Tính cách nghiêm túc

        2.NỘI DUNG HỌC TẬP

                  -:Bảo vệ sự đa dạng của thực vật 

        3. CHUẨN BỊ :

                  3.1  - Gv :Tranh 1 số thực vật quý hiếm

                  3.2 -  Hs :Nghiên cứu thông tin và hình sgk

       4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

           4.1 Ổn  định tổ chức –kiểm diện hs
           4.2 Kiểm tra miệng:  không 

           4.3 Tiến trình bài học :Gv giới thiệu bài mới :

              *Hoạt động 1 Tìm hiểu sự đa dạng của thực vật là gì?

                  -Mục tiêu

                       +Kiến thức:HS thấy được sự đa dạng , phong phú về số lượng loài ,cá thể ,môi trường sống

                       +Kĩ năng tìm kiếm thông tin 

                  -Phương pháp :Trực quan ,vấn đáp , tìm tòi ,khăn trải bàn ,phương tiện sgk

                  -Các bước của hoạt động 

	                  Hoạt động của gv và hs
	                         Nội dung

	*Bước1GV cho hs kể tên những thực vật mà em biết?chúng thuộc ngành nào?sống ở đâu ?
Gọi hs trả lời:hs khác nhận xét bổ sung

Cho hs rút ra kết luận

a-Việt nam có tính đa dạng cao về thực vật 

Bước2Gv cho hs thảo luận nhóm 

-Vì sao nói việt nam có tính đa dạng cao về thực vật ?

-Đại diện nhóm trình bày , các nhóm khác nhận xét bổ sung ,Rút ra kết luận

b -Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở việt nam  

*Bước3Gv cho hs làm bài tập sau:

Theo em những nguyên nhân nào dẫn tới sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ?

Hãy đánh dấu (x)  cho từng trường hợp đúng .

1.Chặt phá rừng làm rẫy 

2.Chặt phá rừng để buôn bán lậu 

3. Khoanh nuôi rừng 

4. Cháy rừng

5. Lũ lụt 

6. Chặt cây làm nhà
	I Đa dạng của thực vật là gì?
Sự đa dạng của thực vật là số lượng loài ,số lượng cá thể trong mỗi loài và môi trường sống rất phong phú 

  II.Tình hình đa dạng của thực vật ở việt nam 
   1.Việt nam có tính đa dạng cao về thực vật 

       -Việt nam có tính đa dạng về thực vật , trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế và khoa học 

   2. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở việt nam 

      -Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác  quá mức




   *Hoạt động 2 :Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật

     -Mục tiêu :

        +Kiến thức:Kể tên được các biện pháp

        +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin

    -Phương pháp :Dạy học nhóm ,vấn đáp ,phương tiện sgk

    -Các bước của hoạt động 

	*Bước1Gv đặt vấn đề :Vì sao phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật?     

 *Bước2Gọi hs trả lời 

+Nêu được mối quan hệ giữa thực vật

 –Môi trường

 –Con người 

*Bước3+Từ đó thấy được tầm quan trọng của sự đa dạng của thực vật 

BVMT:Ở việt nam có sự đa dạng về thực vật khá cao 

Trong đó có nhiều loài có giá trị nhưng đang bị giảm sút do bị khai thác và môi trường sống của chúng bị tàn phá nhiều loài trở nên hiếm- hs có ý thứ bảo vệ đa dạng 

Thực vật nói chung và thực vật quý hiếm nói riên
	III.Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật   

      -Ngăn cặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống 

của thực vật 

      -Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm  để bảo vệ số lượng và cá thể của loài

     -Xây dựng các vườn thực vật ,vườn quốc gia khu bảo tồn ,để bảo vệ các loài thực vật trong đó có thực vật quý hiếm 

    -Cấm buôn bán và xuất khẩu các laoi2 quý hiếm 

Đặc biệt 

    -Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân 

Để cùng tham gia bảo vệ rừng


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

    5.1 Tổng kết
-Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở việt nam bị giảm sút ?

(Nhiều cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi , cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống )

-Cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở việt nam ?

(Ngăn chặn phá rừng bảo vệ môi trường sống thực vật

-Hạn chế khai thác  rừng bừa bãi ,bảo vệ thực vật quý hiếm 

-Xây dựng các vườn thực vật , để bạo vệ thực vật quý hiếm 

-Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm 

Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng

5.2 Hướng dẫn  học tập

      *Đối với bài học ở tiết này 

    -Về nhà học thuộc bài , trả lời câu hỏi 1,2,3,sgk

      *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

    -xem trước bài mới chươngX vi khuẩn- nấm –địa y-

    Nghiên cứu thông tin , quan sát hình các loại vi khuẩn sgk/160

6. PHỤ LỤC: không có
Tuần: 32

Tiết : 61
ND:  8/04/2014                CHƯƠNG X: VI KHUẨN-NẤM-ĐỊA Y
(Mục tiêu chương:

(Kiến thức:    -Mô tả được vi khuẩn là sinh vật nhỏ bé, tế bào chưa có nhân, phân bố rộng rãi. Sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi.
     -Nêu được vi khuẩn có lợi cho sự phân hủy chất hữu cơ, góp phần hình thành mùn, dầu hỏa, than đá, góp phần lên men, tổng hợp vitamin, chất kháng sinh.

    -Nêu được nấm và vi khuẩn có hại, gây nên một số bệnh cho cây, động vật và người.

,  -Nêu được cấu tạo, hình thức sinh sản, tác hại và công dụng của nấm.-Nêu được cấu tạo và vai trò của địa y.
                                                             VI KHUẨN

1.MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

-HS biết mô tả được vi khuẩn là sinh vật nhỏ bé, tế bào chưa có nhân, phân bố rộng rãi. Sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi.

-Nêu được vi khuẩn có lợi cho sự phân hủy chất hữu cơ, góp phần hình thành mùn, dầu hỏa, than đá, góp phần lên men, tổng hợp vitamin, chất kháng sinh.

-HS hiểu được vi khuẩn có hại, gây nên một số bệnh cho cây, động vật và người.

1.2 Kỹ năng:

-Phân tích để đánh giá mặt lợi và hại của vi khuẩn trong đời sống. -Hợp tác, ứng xử trong thảo luận.

-Tìm kiếm và xử lí thông tin khi tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm cấu tạo, phân bố và số lượng và vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông, công nghiệp và đời sống.

1.3 Thái độ:gd hs  có thói quen ý thức vệ sinh sạch sẽ, có khả năng vận dụng kiến thức về vi khuẩn trong cuộc sống. .Tính cách nghiêm túc
2.NỘI DUNG HỌC TẬP:

-Hình dạng, cấu tạo, kích thước của vi khuẩn.          -Vai trò của vi khuẩn.

3. CHUẨN BỊ:         
        3.1-GV:Hình 50.1- 3 SGK
         Tìm hiểu thêm tư liệu tham khảo về phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên.

     3.2-HS: Xem bài mới, tìm hiểu qua sách báo hặc trao đổi, ..những bệnh do vi khuẩn gây ra cho người.

4.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng: Không

4.3 Tiến trình bài học:

           *Hoạt động1: Tìm hiểu hình dạng ,kích thước, và cấu tạo của vi khuẩn

              -Mục tiêu: 

                 +Kiến thức:Vi khuẩn có kích thước nhỏ, cấu tạo một tế bào ,nhiều hình dạng

                 +Kĩ năng ;Tìm kiếm và xử lí thông tin 

               -Phương pháp :Dạy học nhóm ,vấn đáp ,khăn trải bàn ,phương tiện hinh50.1sgk

               -Các bước của hoạt động 
	       Hoạt  động của gv và hs
	                   Nội dung

	  *Bước1Trong thiên nhiên có những sinh vật hết sức nhỏ bé mà bằng mắt ta không thể nhìn thấy được, nhưng chúng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và sức khỏe con người. Chúng chiếm số lượng lớn và ở khắp mọi nơi quanh ta, đó là các vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn và virut.
	


	-GV:Thông báo muốn quan sát được vi khuẩn, chúng ta phải dùng kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

-GV: Treo tranh phóng to H. 50.1 SGK cho HS quan sát và yêu cầu thảo luận nhóm để nhận xét về hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn. Mỗi nhóm sẽ có một tờ giấy và chia từ giấy thành phần chính giữa và bốn phần xung quanh. Mỗi thành viên sẽ viết ý tưởng của mình vào phần cạnh, sau đó thảo luận tìm ra những ý tưởng chung và viết vào phần chính giữa.

-HS:Quan sát tranh và H.50.1SGK, thảo luận nhóm (4HS)trảlời câu hỏi phần lệnh theo sự hướng dẫn của  GV. Các nhóm lần lượt treo kết quả thảo luận của nhóm mình. Lớp nhận xét, bổ sung.

Bước2-GV: nhận xét, chình xác hóa kiến thức.

-GV: Sau khi đã tìm hiểu về cấu tạo của vi khuẩn, hãy so sánh với tế bào thực vật?

*Bước3-HS: Nhớ lại kiến thức để so sánh (Rút ra kết luận.
	1. Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn:

   -Vi khuẩn có kích thước hiển vi.

   -Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau (dạng cầu, dấu phẩy, dạng xoắn, dạng thẳng..). có những dạng sống tập đoàn.

    -Vi khuẩn cấu tạo chỉ 1 tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.


.*Hoạt động2: Tìm hiểu về sự dinh dưỡng

     -Mục tiêu:

            +Kiến thức:hs hiểu vi sinh vật có những chủng dinh dưỡng dị dưỡng và tự dưỡng

            +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin 

    -Phương pháp :dạy học nhóm ,quan sát ,tìm tòi ,vấn đáp,  Phương tiện :hình 50,1sgkcac1 loại vi khuẩn

  -Các bước của hoạt động 
	Bước 1-GV: cho HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi: Hầu hết vi khuẩn không màu và không có diệp lục nên dinh dưỡng bằng nào?

-HS: Từng HS độc lập nghiên cứu SGK, suy nghĩ tìm câu trả lời. một vài HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

Bước2-GV: nhận xét và chốt lại:

 (  Hầu hết vi khuẩn không có diệp lục nên dinh dưỡng bằng cách:

     (Dị dưỡng bằng hình thức hoại sinh hay kí sinh.

     (Một số ít vi khuẩn có khả năng tự dưỡng bằng quang hợp.

-GV: yêu cầu HS phân biệt thế nào là hoại sinh, thế nào là kí sinh?

-HS: suy nghĩ tìm câu trả lời, yêu cầu các em nêu được:

   (Hoại sinh: sống bằng chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân hủy.

   (Kí sinh: sống nhờ trên cơ thể sống khác.

Bước 3-GV: nhận xét, chốt lại kiến thức.
	2. Cách dinh dưỡng:

     -Vi khuẩn dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng (hoại sinh hoặc kí sinh). Trừ một số vi khuẩn có khả năng tự dưỡng.


*Hoạt động 3: Tìm hiểu về phân bố và số lượng 

    -Mục tiêu:

           +Kiến thức:hs biết được vi khuẩn ở mọi nơi,số lượng phân bố tuỳ loại môi trường

           +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

    -Phương pháp :Đặt và giải quyết vấn đề, phương tiện sgk

    -Các bước của hoạt động 
	  Bước1-GV: nêu vấn đề:

    ( Tại sao muối dưa, dưa lại chua?

    (Thịt để lâu lại ôi thiu và thối?

   ( Uống nước không đun sôi dễ bị đi tả?

   (Động thực vật chết được phân hủy thành mún?

-HS: Tìm hiểu SGK,liên hệ thực tế, suy nghĩ tìm câu trả lời, thảo luận chung cả lớp thống nhất đáp án.

-GV: từ những vấn đề trên hãy nhận xét về sự phân bố vi khuẩn trong tự nhiên?

Bước2-HS: dựa vào thông tin SGK, tự lực tìm câu trả lời: trong tự nhiên hầu như chỗ nào củng có vi khuẩn (trong đất, nước, không khí, cơ thể người hoặc các sinh vật khác).

-GV: vậy khả năng sinh sản và số lượng của vi khuẩn như thế nào?

-HS: từng HS độc lập nghiên cứu thông tin suy nghĩ tìm câu trả lời. một HS phát biểu ý kiến, các HS khác nhận xét, bổ sung.

-GV: nhận xét và chốt lại kiến thức.

Bước 3-HS: rút ra kết luận.
	3. Phân bố và số lượng:

   -Vi khuẩn phân bố rộng khắp trong tự nhiên.

   - Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, nên số lượng rất lớn.


*Hoạt dộng4: Tìm hiểu về vai trò của vi khuẩn

    -Mục tiêu :

          +Kiến thức:Hiểu được tác hại và lợi ích của vi khuẩn

          +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin 

   -Phương pháp :Dạy học nhóm ,vấn đáp , tìm tói, phương tiện hình 50.2 và 50.3 sgk

   -Các bước của hoạt động
	Bước 1-GV: yêu cầu HS quan sát H. 50.2 SGK để thực hiện phần lệnh. -HS: quan sát hình, chọn từ điền vào chỗ trống. Một HS trình bày kết quả vào các chỗ trống, các em khác bổ sung.

Bước2-GV:nhận xét, chỉnh sửa và chốt lại.

-GV: yếu cầu HS quan sát tiếp H. 50.3 SGK và nghiên cứu thông tin để trả lời câu hỏi:Vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên và trong đời sống con người?

-HS: Quan sát hình SGK, thảo luận để thống nhất đáp án. Hai Hs đại diện cho nhóm trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Trong đàm thoại, dưới sự chỉ đạo của GV, các em phải nêu được:

   (Trong tự nhiên vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ thành chất vô cơ cho thực vật dễ sử dụng, góp phần hình thành than đá, dầu lửa..

    (Đối với đời sống con người vi khuẩn cố định đạm góp phần bổ sung nguồn đạm cho đất trồng, vi khuẩn lên men được sử dụng để chế biến thực phẩm…

-GV: nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức.-Gv: yêu cầu tìm hiểu thông tin SGK, để thực hiện phần lệnh.

-HS: Tìm hiểu SGK, trao đổi nhóm và cử đại diện trả lời các câu hỏi. Một vài HS đại diện cho nhóm trình bày các câu trả lời, các em khác nhận xét, bổ sung.

-Gv: nhận xét, chỉnh sửa và chốt lại:

   (Vi khuẩn cũng gây ra nhiều tác hại: gây bệnh cho người (bện tả, bệnh lao, bệnh thương hàn..), động vật (bệnh tả ở gà, bệnh than ở cừu..) và thực vật (làm thối quả bông, mụn ở củ khoai tây..).

    (Vi khuẩn làm hư hỏng thức ăn: các loại rau, quả, thịt, cá….để lâu, nếu không ướp lạnh sẽ bị vi khuẩn hoại sinh gây ôi thiu hoặc thối. lưu ý: trong thực tế có những loại vi khuẩn cứa có lợi vừa có hại, ví dụ, những vi khuẩn phân hủy.

Bước3-HS:rút ra kết luận về tác hại của vi khuẩn.

-GV: vi khuẩn có hại cho như vậy, cho nên chúng ta cần có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong ăn uống.
	4. Vai trò của vi khuẩn:

   a) Vi khuẩn có ích:

      -Vi khuẩn mang lại nhiều lợi ích cho tự nhiên và con người như: phân hủy rác thành mùn, hình thành than đá, dầu lửa, vi khuẩn lên men được con người sử dụng để chế biến thực phẩm….

Ví dụ: vi khuẩn cộng sinh  trong nốt sần của cây họ đậu, vi khuẩn lên men muối dưa, cà..).

  b) Vi khuẩn có hại:

     -Vi khuẩn cũng gây nhiều tác hại, gây ra một số bệnh ở người, động vật, thực vật, làm hư hỏng lương thực, thực phẩm..

   Ví dụ: 

              ( Ở người: bệnh tả, bệnh lao..

              ( Động vật: bệnh than ở cừu

              ( Thực vật: làm thối quả bông, mụn ở củ khoai tây…


*Hoạt động 5: Tìm hiểu sơ lược về vi rút

   -Mục tiêu: 

        +Kiến thức:Có những hiểu biết sơ lược về vi rút 

        +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

   -Phương pháp : Dạy học nhóm , vấn đáp ,tìm tòi , phương tiện sgk 

  -Các bước của hoạt động 
	Bước1GV: yêu cầu HS đọc SGK để trả lời hai câu hỏi:

  (  Hình dạng, kích thước và cấu tạo của virut?

   (Hãy nêu một vài bệnh do virut gây ra?

Bước2-HS:từng Hs độc lập đọc thông tin SGK,tự tìm câu trả lời.HaiHstrả lờicáccâu hỏi,các em khác bổ sung.

Bước3GVchỉnh sửa, bổ sung và chính xác hóa đáp án.
	5. Sơ lược về virut:

 -Vi rút chưa phải là dạng cơ thể sống điển hình.

  -Hoàn toàn phải sống kí sinh ở tế bào vật chủ.

     -Thường gây bệnh nguy hiểm cho người (bệnh dại, sốt xuất huyết, cúm..), cho động vật (toi gà, lở mồm long móng..), ở thực vật (vàng lụi ở lúa, xoăn lá cà chua..).


5 .TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

    5.1 Tổng kết:
- Cho HS đọc chậm phần tóm tắt cuối bài để nêu được ý chính của bài.

-Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao? (Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau (dạng cầu, dấu phẩy, dạng xoắn, dạng thẳng..). có những dạng sống tập đoàn.Vi khuẩn cấu tạo chỉ 1 tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh).

-Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn thức ăn khỏi bị ôi thiu thì phải làm như thế nào?( thức ăn ôi thiu do vi khuẩn xâm nhập. Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị thiu thí phải: ướp muối, để tủ lạnh, phơi khô…

5 .2 Hướng dẩn học tập:
        *Đối với bài học ở tiết này
-Học bài nêu được cấu tạo của vi khuẩn, vai trò của vi khuẩn…

-Trả lời các câu hỏi 1, 2 SGK /161 và 1, 2, 3 SGK /164.

-Đọc mục: “em có biết”.
    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
-Xem trước bài: “Nấm”

Tìm hiểu cấu tạo của mốc trắng và nấm rơm?

Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK / 166.

6. PHỤ LỤC: KHÔNG CÓ
Tuần : 32
Tiết: 62
ND: 11 / 4 /2014


NẤM

1.Mục tiêu:

1.1 Kiến thức:

-HS biết nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản của mốc trắng.-Phân biệt được các bộ phận của cây nấm rơm.

-HS hiểu được đặc điểm chung (chủ yếu) của nấm (nói chung) về cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản.

1.2 Kỹ năng:

-Hợp tác, ứng xử trong thảo luận.

-Tìm kiếm, xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh về khái niệm, đặc điểm cấu tạo.
   1.3 Thái độ:Giao dục hs có thói quen ý thức bảo vệ thực vật , tính cách nghiêm túc 
2.NỘI DUNG HỌC TẬP:

- Cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của nấm (mốc trắng và nấm rơm).

3.CHUẨN BỊ:

   3.1-GV:tranh H. 51.1- 3 SGK, gây mốc trắng từ cơm nguội hay ruột bánh mì.

   3.2-HS: quan sát hình tìm hiểu cấu tạo của nấm. .Gây mốc trắng từ cơm nguội hay ruột bánh mì.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1) Chọn câu trả lời đúng:

1.1 Vi khuẩn có cấu tạo cơ thể là ? (10đ)

a) Cơ thể đơn bào, nhân thực.

b) Cơ thể đơn bào, nhân sơ

c) Cơ thể đơn bào, có khả năng tự dưỡng. 

d) Cơ thể dài hình sợi, nhiều nhân, chưa có vách ngăn.

1.2 Người ta nói, nếu không có vi khuẩn thì sự tuần hoàn vật chất trong tự nhiên không được đảm bảo? vì sao?

a) Vì vi khuẩn tổng hợp nên các hợp chất hữu cơ.

b) Vì vi khuẩn phân hủy xác động, thực vật thành các chất vô cơ cho cây sử dụng.

c)Vì vi khuẩn là một mắc xích quan trọng trong tự nhiên tổng hợp nên các chất hữu cơ.

d) Vì vi khuẩn phân hủy các hợp chất vô cơ và hữu cơ.

Đáp án:1.1 b; 1.2.b

2) Vi khuẩn có vai trò gì trong tự nhiên? (10đ)

-Vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên: vi khuẩn phân hủy xác động vật, thực vật thành các chất vô cơ cung cấp cho thực vật sử dụng để chế tạo ra chất hữu cơ nuôi sống cơ thể. Vi khuẩn còn ph6an hủy không hoàn toàn các chất hữu cơ, góp phần hình thành than đá và dầu lửa.

4.3 Tiến trình bài học:

        *Hoạt động 1: Tìm hiểu về mốc trắng

             -Mục tiêu :
                +Kiến thức:Biết nhận dạng hình dạng của mốc trắng

                +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

             -Phương pháp :Dạy học nhóm ,vấn đáp tìm tòi ,khăn trãi bàn , phương tiện hình 51.1 sgk

            -Các bước của hoạt động 
	         Hoạt động của gv và hs
	                Nội dung

	Bước1Đồ đạc hoặc quần áo để lâu nơi ẩm thấp sẽ thấy xuất hiện những chấm đen, đó là do một số nấm mốc gây nên. Nấm mốc là tên gọi chung của
	

	nhiều loại mốc mà cơ thể rất nhỏ bé, chúng thuộc nhóm nấm. Các loại nấm đó có cấu tạo như thế nào?
-GV:Trình bày cách tạo mốc trắng?
-HS: 1- 2 HS trình bày.

-GV: Trình bày cách quan sát mốc trắng lên kính hiển vi (nếu có mẫu vật) cho HS quan sát hoặc tự làm rồi đối chiếu với hình 51.1 SGK (nếu không có điều kiện cấy mốc để quan sá thì cho HS quan sát hình). Cho nận xét về:

  ( Hình dạng, màu sắc và cấu tạo của rợi mốc?

   ( Hình dạng và vị trí của túi bào tử?
-HS: Từng nhóm thực hiện yêu cầu của GV. Hai HS đại diện cho nhóm trình bày các câu trả lời, các em khác bổ sung.

Bước2-GV: nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung và chốt lại:

    (Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trắng trong suốt, không màu.

    (Túi bào tử là phần phồng to có hình cầu ở trên đầu sợi nấm chứa các bào tử.

-GV: cho HS tìm hiểu thông tin SGK, để trả lời câu hỏi: mốc trắng dinh dưỡng và cinh sản như thế nào?

-HS: từng HS đọc lập tìm câu trả lời. Một HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét và chốt lại:mốc trắng dinh dưỡng bằng hoại sinh, chúng sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản vô tính.

-HS: lĩnh hôi kiến thức (rút ra kết luận về cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của mốc trắng.
-GV: yêu cầu HS quan sát H. 51.2 SGK và tìm hiểu thông tin để tìm hiểu một vài loại mốc.

-HS: từng HS quan sát tranh và tìm hiểu thông tin để thực hiện yêu cầu của GV. Một HS nêu các dạng mốc khác và các em khác bổ sung.

-GV:nhận xét và kết luận: ngoài mốc trắng còn có một số loại mốc khác như mốc tương, mốc xanh, mốc rượu..

Bước3-HS:rút ra kết luận.
	A .Mốc trắng và nấm rơm:

   I. Mốc trắng:

     1.Quan sát hình dạng và cấu tạo mốc trắng:

    -Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trắng trong suốt, không màu.

      -Mốc trắng dinh dưỡng bằng hoại sinh, chúng sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản vô tính.

  2. Một vài loại mốc khác:
     -Nhân dân ta biết sử dụng lợi ích của một số loại mốc phục vụ đời sống như mốc tương để làm tương, nấm men để làm rượu bia. Các nhà khoa học còn phát hiện ra vai trò của một loại mốc xanh để tạo ra kháng sinh.


*Hoạt động 2: Tìm hiểu về nắm rơm 

      -Mục tiêu:

          +Kiến thức :Phân biệt được các phần của nấm 

         +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin

      -Phương pháp :Dạy học nhóm , tìm tòi ,vấn đáp ,phương tiện hinh51.2và hinh51.3sgk

     -Các bước của hoạt động 
	Bước1-GV: yêu cầu HS quan sát mẫu vật kết hợp với H. 51.3 A, trả lời câu hỏi:

   (Cây nấm gồm mấy phần?

    (Mặt dưới mũ nấm được cấu tạo như thế nào?

-HS: quan sát mẫu vật, kết hợp hình SGk, đọc thông tin và thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. Hai HS đại diện cho nhóm trả lời câu hỏi, các em khác nhận xét, bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, trong đàm thoại các em phải nêu được:

   (Cây nấm rơm (hay nấm mũ khác) gồm hai phần: phần sợi nấm (bám trên giá thể) là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm (nằm trên cuống nấm) là cơ quan sinh sản (gồm có mũ nấm, các phiến mỏng và cuống nấm).

    (Mặt dưới mũ nấm được cấu tạo bằng các phiến mỏng.

Bước2-GV: cho từng nhóm HS lấy một phiến mỏng dưới mũ nấm, đặt lên kính, dùng kim mũi mác dầm nhẹ, đem soi dưới kính hiển vi, rút ra nhận xét.

-HS: làm theo hướng dẫn của GV. Đại diện một vài nhóm HS nêu nhận xét của nhóm, các nhóm khác góp ý kiến bổ sung.

-GV: chỉnh sửa, bổ sung và chốt lại: trong phiến mỏng của mũ nấm chứa nhiều chất (hạt) nhỏ. Đó là bào tử. lưu ý HS: nấm rơm dinh dưỡng bằng hoại sinh  và sinh sản chủ yếu bằng bào tử.

-GV: Điều quan trọng các em học được hôm nay là gì? Theo em có vấn đề nào mà em chưa giải đáp được?
Bước3HS: suy nghĩ, viết ra giấy những điều các em học được và những gì các em chưa giải đáp được. Trình bày trước lớp trong thời gian 1 phút.
	II.  Nấm rơm:

   -Cây nấm rơm  (hay nấm mũ khác) gồm hai phần: phần sợi nấm (bám trên giá thể) là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm (nằm trên cuống nấm) là cơ quan sinh sản (gồm có mũ nấm, các phiến mỏng và cuống nấm). Mặt dưới mũ nấm được cấu tạo bằng các phiến mỏng (chứa các bào tử).


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
     5.1Tổng kết
-Cho HS đọc chậm phần tóm tắt của bài để nêu được cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của nấm.

-Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?

(Tế bào đều không có chất diệp lục nên không có khả năng chế tạo chất hữu cơ.

(Điều có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.

5.2 Hướng dẫn  học tập:
        *Đối với bài học ở tiết  này
-Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK /167.

-Đọc mục: “em có biết”. 

         *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
-Xem trước bài: Nấm (Tiếp theo).

Tìm hiểu nấm có ích và nấm có hại.

Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK.

6. PHỤ LỤC: KHÔNG CÓ
Tuần : 33

ND: 15/04/2014
 Tiết: 63

NẤM (Tiếp theo)

1.MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

-HS Biết nêu được tác hại và công dụng của nấm.

- HS hiểu được các đặc điểm sinh học và các điều kiện phát triển của nấm.

1.2 Kỹ năng:

-Phân tích để đánh giá mặt lợi và hại của nấm trong đời sống.

-Hợp tác, ứng xử trong thảo luận.

-Tìm kiếm, xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh về khái niệm, đặc điểm cấu tạo, về vai trò của một số loại nấm.

1.3 Thái độ: GD hs biết cách ngăn chặn sự phát triển của nấm có hại, phòng ngừa một số bệnh ngoài da do nấm.Tính cách nghiêm túc
2.NỘI DUNG HỌC TẬP: 
         -Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm.

3.CHUẨN BỊ:

     3.1-GV: H.51.5 – 51.7 SGK. Một số bộ phận cây bị nấm.

     3.2-HS: cá nhân hoặc nhóm thực hiện câu hỏi 4 của bài: thu thập một số bô phận cây bị bệnh nấm.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng:

1)Mốc trắng có cấu tạo như thế nào? Kể một vài loại mốc khác mà em biết? (10đ).

-Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trắng trong suốt, không màu.

 -Mốc trắng dinh dưỡng bằng hoại sinh, chúng sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản vô tính.

-Một vài nấm mốc khác: mốc rượu, mốc xanh, mốc tương…

2) Nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?(10đ)

-Cây nấm rơm  (hay nấm mũ khác) gồm hai phần: phần sợi nấm (bám trên giá thể) là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm (nằm trên cuống nấm) là cơ quan sinh sản (gồm có mũ nấm, các phiến mỏng và cuống nấm). Mặt dưới mũ nấm được cấu tạo bằng các phiến mỏng (chứa các bào tử).

-Tế bào đều không có chất diệp lục nên không có khả năng chế tạo chất hữu cơ.

-Điều có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.

4.3 Tiến trình bài học:

       *Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm sinh học của nấm

            -Mục tiêu:
                +Kiến thức:HSnhận ra được điểm chung của nấm 

                +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

            -Phương pháp :Vấn đáp , tìm tói ,khăn trãi bàn , Phương tiện :sgk

            -Các bước của hoạt động 
	        Hoạt động của gv và hs
	                         Nội dung

	 Nấm phát triển trong điều kiện nào và có tầm quan trọng ra sao? Đó chính là nội dung bài học hôm nay.
	


	-GV:yêu cầu HS trả lời 3 câu hỏi phần lệnh SGK.

-HS: từng HS độc lập suy nghĩ, rồi thảo luận để thống nhất đáp án. Đại diện nhóm trả lời câu hỏi, các em khác nhận xét, bổ sung. Dưới sự hướng dẫn của GV, trong đàm thoại, các em phải nêu được:

   (Vì bào tử mốc trắng trong điều kiện có cơm hoặc bánh mì (chứa nhiều chất hữu cơ) và môi trường ấm và ẩm thì phát triển được.

   (Trong điều kiện ấm, ẩm (không có ánh sáng, không bị khô) thì nấm sử dụng chất hữu cơ có sẳn trong đồ đạc, quần áo để phát triển.

   (Ở trong chỗ tối, nấm vẫn phát triển được là do chúng không có diệp lục (không quang hợp) mà chỉ sử dụng chất hữu cơ có sẳn ở môi trường để sinh sống, phát triển.

GV: Nấm phát triển được trong điều kiện như thế nào?

-HS: từng Hs độc lập nghiên cứu thông tin SGK, tự tìm câu trả lời. Một HS trình bày câu trả lời, các em khác bổ sung.

-GV: nhận xét, chỉnh sửa và chốt lại.

-HS: Rút ra kết luận.
-GV: yêu cầu Hs tìm hiểu SGK để trả lời câu hỏi: Nấm dinh dưỡng như thế nào?

-HS: tìm hiểu SGK, tự tìm câu trả lời, đại diện lớp trả lời câu hỏi, các em khác nhận xét và bổ sung.

Bước3-GV: nhận xét, chính xác hóa kiến thức.
	B. Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm:

   I. Đặc điểm sinh học:

       1.Điều kiện phát triển của nấm:

          -Nấm sử dụng chất hữu cơ có sẳn.

          -Nấm cần có nhiệt độ, độ ẩm thích hợp để phát triển (nhiệt độ tốt nhất là 25oC- 30oC).

    2.Cách dinh dưỡng của nấm:

          -Nấm là cơ thể dị dưỡng (hoại sinh hay kí sinh). Một số nấm sống cộng sinh.


*Hoạt động 2Tìm hiểu tầm quan trong của nấm 

     -Mục tiêu :

        +Kiến thức:Nhận biết một số nấm có ích và nấm có hại

        +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin 

    -Phương pháp :Quan sát ,tìm tòi., vấn đáp, phương tiện hinh51.5,H51.6và H51.7

   -Các bước của hoạt động 
	GV: yêu cầu Hs quan sát các nấm mang đến kết hợp với hình SGK và độc thông tin để nêu được công dụng của nấm có ích.

-HS: quan sát các nấm mang đến và hình, đọc SGK, để thực hiện yêu cầu của GV. Đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận, các em khác bổ sung.  -GV: nhận xét và chốt lại.

-HS: Rút ra kết luận về nấm có ích
-Gv: yêu cầu HS quan sát các nấm (nếu có) kết hợp với hình 51.6 – 51.7 SGK và nghiên cứu thông tin để nêu lên những tác hại do nấm gây ra.
HS: từng HS quan sát các nấm kết hơp với hình, độc lập nghiên cứu thông tin, tự rút ra tác hại do nấm gây nên. Một vài HS phát biểu ý kiến, các em khác nhận xét, bổ sung.

-GV: nhận xét, chỉnh sửa, chính xác hóa đáp án: nấm gây ra nhiều tác hại đối với tự nhiên và con người như kí sinh gây bệnh cho cây (nấm von hại lúa, nấm than hại ngô…), kí sinh gây bệnh cho người (bệnh hắc lào, chứng nước ăn chân..), một số nấm rất độc, ăn phải có thể gây rối loạn tiêu hóa, làm tê liệt thần kinh trung ương 9na61m độc đỏ, nấm độc đen, nấm lim..).

-GV: lưu ý: do nấm có tác hại như trên, nên cần phải có biện pháp phòng tránh các tác hại đó như giữ vệ sinh thân thể, không ăn nấm lạ…

HS: rút ra kết luận.
	II. Tầm quan trọng của nấm:

   1.Nấm có ích:

       -Nấm có tầm quan trọng lớn trong tự nhiên và đời sống con người: phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ (các nấm hiển vi trong đất), dùng để sản xuất rượu bia, chế biến thực phẩm..(một số nấm men), làm thuốc (mốc xanh, nấm linh chi..).

  2. Nấm có hại:

     -Bên cạnh những nấm có ích còn có những nấm có hại:

      ( Nấm kí sinh gây bệnh cho người (hắc lào), thực vật (nấm von, nấm than..).

        (Nấm mốc làm hỏng thức ăn, đồ dùng.

        (Nấm độc gây ngộ độc.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

     5.1Tổng kết:

-Nấm dinh dưỡng như thế nào? Tạo sao? (nấm dinh dưỡng bằng cách hoại sinh hoặc kí sinh. Vì nấm không có chất diệp lục nên không tự tổng hợp được chất hữu cớ mà phải sống vào chất hữu cơ có sẳn).

-Kể một số nấm có ích và có hại cho con người? (nấm men, nấm hương, nấm sò, nấm linh chi; nấm độc đỏ, nấm độc đen, nấm lim…)

5.2 Hướng dẫn  học tập:

      *Đối với bài học ở tiết này
-Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /170 vào vở bài tập.

    *Đối với bài học ở tiết tiếp theo

-Xem trước bài: “ Địa y”

Thu thập vài mẫu địa y trên thân các cây to?

Quan sát kĩ các hình 52.1, 52.1.

Trả lời các câu hỏi phần lệnh SGK /171.

6.PHỤ LỤC: không có
Tuần : 33

Tiết: 64

ND:  18/4 /2014
ĐỊA Y

1.MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

-HS biết nêu được cấu tạo và vai trò của địa y.

-HS hiểu và giải thích được khái niệm cộng sinh.

1.2 Kỹ năng:

-Quan sát, thu nhận kiến thức từ hình vẽ.

-Hoạt động nhóm và làm việc với SGK.

  1.3 Thái độ

          Giaoduc hs có thói quen bảo vệ thực vật .Tính cách nghiêm túc

2.NỘI DUNG HỌC TẬP

         -Hình dạng, cấu tạo và vai trò của địa y.

3.CHUẨN BỊ:
     3.1-GV: Tranh H. 52.1 – 52.2 SGK.

         Thu thập mẫu địa y trên thân các cây to.

     3.2-HS: thu thập mẫu địa y địa theo hướng dẫn của GV.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

4.2 Kiểm tra miệng: Không.

4.3 Tiến trình bài học:

*Hoạt động 1 :Quan sát hình dạng của địa y

      -Mục tiêu :

          +Kiến thức:Nhận dạng được địa y trong tự nhiên 

          +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin 

      -Phương pháp:Hoạt động nhóm ,tìm tòi ,quan sát , phương tiện hính 52,1va2 hinh52.2sgk

      -Các bước của hoạt động 
	           Hoạt động của gv và hs
	                    Nội dung

	  (Nếu để ý nhìn kỹ trên thân cây gỗ ta thấy có những mảng vảy màu xanh xám bám chặt vào vỏ cây. Đó chính là địa y. vậy địa y là gì?
	


	-GV: cho HS quan sát mẫu địa y  đối chiếu với H. 52.1 -52.2 SGK để thực hiện phần lệnh SGK.

-HS: quan sát địa y và hình, trao đổi nhóm để thống nhất đáp án. Đại diện hai nhóm trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung. Dưới sự chỉ đạo của GV, trong đàm thoại các em phải nêu được:

   (Địa y có hình vảy và hình cành cây.

   (Thành phần cấu tạo của địa y gồm: tảo màu xanh nằm xen lẫn với những sợi nấm chằng chịt không màu.

Bước2-GV: sự sống chung giữa hai cơ thể đó gọi là cộng sinh. 

   (Thế nào là cộng sinh?

  (Vai trò của nấm và tảo trong đời sống cộng sinh?

-HS: từng HS độc lập suy nghĩ tìm câu trả lời. Một HS trình bày đáp án, các HS khác bổ sung.

-GV: nhận xét, chỉnh sửa và chốt lại.

*Bước3-HS: rút ra kết luận về hình dạng và cấu tạo của địa y.
	 1. Quan sát hình dạng, cấu tạo:

     -Địa y có hai dạng cơ bản là hình vảy và hình cành cây.

     -Địa y gồm hai thành phần cơ bản: các loại tảo và các sợi nấm.

      ( Nấm hút nước và muối khoáng.

       (Tảo quang hợp tạo chất hữu cơ.

    -Cộng sinh là hình thức sống chung của hai loài, cả hai bên cùng có lợi, có quan hệ mật thiết.



*Hoạt động 2;Tìm hiểu về vai trò của địa y

     -Mục tiêu :

           +Kiến thức:Nhận thấy địa y có vai trò trong tự nhiên và phục vụ đời sống con người

           +Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin 

      -Phương pháp :hoạt động nhóm , tìm tòi ,quan sát, phương tiện sgk

      -Các bước của hoạt động 
	-GV: yêu cầu HS đọc thông tin SGK để trả lời câu hỏi: địa y có vai trò gì trong tự nhiên và trong đời sống con người?
-Bước2HS: độc lập đọc SGK, suy nghĩ tìm câu trả lời. Một vài HS trả lời câu hỏi, các em khác bổ sung.

-Bước3GV: nhận xét và kết luận.
	  2.Vai trò của địa y:

      -Đối với tự nhiên: đóng vai trò tiên phong mở đường trong việc tạo thành đất.

      -Đối với con người:là nguyên liệu chế nước hoa, làm thốc, phẩm nhuộm…

      -Khi chết tạo thành mùn cung cấp cho thực vật.

      -Động vật: là thức ăn của hươu Bắc cực.


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

      5.1 Tổng kết:

-Địa y có những hình dạng nào? Chúng mọc ở đâu? ( địa y có hình vảy, hình cành cây. Chúng bám vào vỏ cây hoặc trên đá).

-Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì? (cấu tạo trong của địa y gồm những tế bào tảo màu xanh nằm xen lẫn với những sợi nấm chằng chịt không màu).

5.2 Hướng dẫn học tập:
         *Đối với bài học ở tiết này 
-Học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 SGK /172.
  *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
-Xem lại các bài tập trong vở bài tập, bài tập nào không trả lời được đánh dấu tiết sau chúng ta sẽ trả lời.

6. PHỤ LỤC: KHÔNG CÓ
Tuần :34

Tiết : 65

ND :  22/ 4 / 2014                               BÀI TẬP
1. MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:HS biết  Củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học ở các chương.

1.2 Kỹ năng: 

- Phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng tự nhiên.
   1.3.Thái độ:Giao dục hs có ý thức trong học tập
2.NỘI DUNG HỌC TẬP

            Cấu tạo và hoạt động sinh lí của thực vật.
3. CHUẨN BỊ: 

      3.1. GV: Hệ thống câu hỏi.

      3.2- HS: Ôn lại kiến thức đã học.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

  4.2 Kiểm:tra miệng

  4.3 Tiến trình bài học 

	          Hoạt động của gv và hs
	                          Nội dung

	GV:cho một số bài tập hs thảo luận đưa ra đáp án đúng 

*Câu1  :Em hãy nêu tên một số cây có hại cho sức khỏe con người ?

Câu2 Hút thuốc lá và sử dụng thuốc phiện có hại như thế nào?

Câu3 Thực vật hạt kín có công dụng như thế nào?

  Câu4  Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngaỳ của mình như thế nào? 

Câu5 Những cây hạt kính nào có giá trị kinh tế ?

Gvcho hs làm bài tập trắc nghiệm 

Câu6  Đặc điểm nổi bặt của hạt kính so với hạt trần là

a .Cây thân gỗ 

b ,Có hoa 

c, Có hạt 

d ,Tất cả điều đúng 

Câu7 Thân của cây hạt kín thuộc loại :

a, Thân đứng 

b,Thân leo

cThân bò

Tất cả các dạng trên

Câu8 Cơ quan sinh sản của cây hạt kín là

a,Túi bào tử

b,Nón 

c, Hoa ,quả

d,Nguyên tản

Câu9  Hoa của cây hạt kín thụ phấn bằng hình thức? 

a,,Tự thụ phấn

b,Nhờ gió

c, Nhờ dộng vật 

d,Tất cả điều đúng
	*Đó là cây thuốc lá., cây cần sa ,cây thuốc phiện....

*Hút thuốc lá ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp dễ gây ung thư phổi ,

*Sử dụng thuốc phiện dễ gây nghiện rra6t1 khó bỏ có hại cho sức khỏe ,gây hậu quả xấu cho bản thân , gia đình, và xã hội

*Ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn : cho gỗ dùng trong xây dựng và cho các ngành công nghiệp , cung cấp thức ăn cho con người ,dùng làm thuốc,

*Đó là nguồn nguyên liệu thiên nhiên quý giá ,chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giàu cho tổ quốc 

*Thực vật có vai trỏ quan trọng đối với đời sống con người , chính vì vậy không có thực vật thì củng không có loài người 

*Vùng tây nguyên có cây cà phê, cây hồ tiêu,cho hạt xuất khẩu 

*Vùng đồng bằng có cây lúa cung cấp nguồn lương thực chủ yếu 

Câu b

Câu d

Câu c

Câu d


5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

    5.1 Tổng kết:
- Sau khi Hs trả lời xong các câu hỏi ( GV hệ thống kiến thức ở các chương nhất là chương IV.

5.2Hướng dẫn  học tập:
     *Đối với bài học ở tiết này
- Học bài theo đề cương ở chương XI, X.
*Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Chuẩn bị kiểm tra HKII
6.PHỤ LỤC: KHÔNG CÓ
Tuần dạy: 34
Tiết: 66
ND:  25/4 /2014
                                                ÔN TẬP HKII
1. MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:

             -HS biết Củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học ở các chương.

1.2 Kỹ năng: 

- Phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng tự nhiên.
   1.3. Thái độ

         -Giao dục hs có ý thức trong việc ôn tập chuẩn bị thi HKII
2NỘI DUNG HỌC TẬP: 

                cấu tạo và hoạt động sinh lí của thực vật.

3. CHUẨN BỊ: 

      3.1- GV: Hệ thống câu hỏi.

      3.2- HS: Ôn lại kiến thức đã học.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện: KTSS

   4.2,KiỂM tra miệng
  4.3 Tiến trình bài học
	           Hoạt dông của gv và hs
	                        Nội dung

	* trong quá trình ôn sẽ kiểm tra  Các em đã tìm hiểu kiến thức ở các chương, hôm nay chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức đã học ( chuẩn bị thi HKI.

- GV: nêu câu hỏi, yêu cầu vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi.

- HS: Vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi
Câu1Trình bày điều kiện bên ngoài và bên trongnao2 cần cho hạt nảy mầm ?Được vận dụng như thế nào vào trong sản xuất?

Câu2 Giai thích vì sao cây có hoa là một thể thống nhất?

Câu3Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ?

Câu4 Em hãy trình bày vì sao thực vật hạt kín lại phát triển đa dạng , phong phú như ngày nay ?

Câu 5 So sánh đặc điểm của cây 2 lá mầm và  cây 1 lá mầm ?(rễ , thân,gân lá ,phôi )
	*Muốn hạt nảy mầm được ngoài chất lượng giống cần điều kiện bên ngoài như:độ ẩm không khí và nhiệt độ thích hợp,

-Ngập nước hạt không có không khí sẽ thối

-Đất tơi xốp trong đấtnđủ không khí tạo điều kiện cho hạt nảy mầm 

-Phủ rơm rạ giữ nhiệt cho hạt nảy mầm Hạt giống cần được bảo quản tốt 

*Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của một cơ quan , tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây 

*Do nhu cầu sử dụng . con người đã chọn lọc khác nhau của các bộ phận cây dại , con người chăm sóc làm cho cây dại ngày càng biến xa dạng ban đầu

*Vì nó thích nghi với mọi môi trường sống ,

-Có cấu tạo cơ quan sing dưỡng và cơ quan sinh sản  hoàn thiện 

-Đảm bảo cho sự phát triển của các thế hệ 

Đặc diểm

Cây 2 lá mầm

Cây 1 lá mầm

Rễ

Rễ cọc

Rễ chùm

Thân

Gỗ , cỏ ,leo

Cỏ ,cột

Gân lá

Hình mạng

Cung ,,song song

Hạt

Phôi có hai lá mầm

Phôi có một lá mầm




5.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

     5.1 Tổng kết:
- Sau khi Hs trả lời xong các câu hỏi ( GV hệ thống kiến thức ở các chương nhất là chương XI ,X .

  5 .2Hướng dẫn  họctập
    *Đối với bài học ở tiết này 
- Học bài theo đề cương ở chương XI, X.
  *Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Chuẩn bị kiểm tra HKII
6.PHỤ LỤC: KHÔNG CÓ
Tuần:36,37

Tiết 68 ,69,70           THỰC HÀNH QUAN SÁT THIÊN NHIÊN

ND:

             1.MỤC TIÊU

                1.1Kiến thức

                       -HS biết xác định , nơi sống , sự phân bố của các nhóm thực vật chính

                1.2.Kĩ năng :

                        - Tìm kiếm và xử lí thông tin 

                1.3Thái độ  

                        -Giao dục hs có long yêu thiên nhiên , bảo vệ cây cối

          2..NỘI DUNG HỌC TẬP

                 -Thực hành quan sát thiên nhiên 

          3.CHUẨN BỊ

                3.1 GV:địa điểm , dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng

                3.2 HS Ôn tập kiến thức có liên quan ,chuẩn bị dụng cụ

                              -dụng cụ đào đất , túi ni long trắng , kéo cắt cây , kẹp ép tiêu bản ,panh ,kính lúp ,nhãn ghi tên cây 

          4.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

             4.1 Kiểmdiện hs

             4.2 Kiêm tra miệng: không 

             4.3 Tiến trình bài học

     *Hoạt động 1 Quan sát ngoài thiên nhiên

         -Mục tiêu :

                +Kiến thức:Tìm kiếm các nhóm thưc vật đã học 

                +Kĩ năng :Tìm kiếm và xử lí thông tin 

         -Phương pháp quan sát , tìm tòi , phương tiện rừng tự nhiên 

         -Các bước của hoạt động 

	                Hoạt động của gv và hs
	                      Nội dung 

	Bước 1;GV nêu các yêu cầu hoạt động nhóm 

        -Nội dung quan sát 

       -Ghi chép ngoài thiên nhiên , gv chỉ dẫn các yêu cầu về nội dung phải ghi chép 

       -Cách thực hiện 

-Bước2 Quan sát nội dung tự chọn 

Cách thực hiện 

-GV phân công các nhóm lựa chọn nội dung quan sát 

Bước 3 ;Thảo luận toàn lớp 

-Bài tập về nhà 

+Hoàn thiện báo cáo thu hoch5 

+Tập làm mẫu cây khô 

    .Dùng mẫu thu hái được để làm mẫu cây khô

    .Cách làm theo hướng dẫn sgk


	-Quan sát hình thái của thực vật , nhận xét đặc điểm thích nghi của thực vật 

-Nhận dạng thực vật , xếp chúng vào nhóm 

-Thu nhập mẫu vật 

a. Quan sát hình thái một số thực vật 

-Quan sát :Rễ ,than ,lá ,hoa ,quả 

-Quan sát hình thái của các cây sống ở môi trường cạn ,nước ..tìm đặc điểm thích nghi

-Lấy mẫu cho vào túi ni lông 

-Hoa hoặc quả 

-Cành nhỏ (đối với cây)

+Buộc nhãn tên cây để tránh nhằm lẫn

   b.Nhận dạng thực vật ,xếp chúng vào nhóm 

          -Xác định tên 1 số cây quen thuộc ,phân loại lớp đối với hạt kín , ngành rêu dương xỉ , hạt trần 

   c. Ghép cây 

        -Ghi chép ngay các điều quan sát được 

Thống kê vào bảng 

-HS tiến hành theo ba nội dung 

  +Quan sát biến dạng của rễ ,than ,lá 

  +Quan sát mối quan hệ giữa thực vật với thực vật với động vật 

  +Nhận xét về sự phân bố của thực vật trong khu vực tham quan 

  -Hiện tượng cây mọc trên cây :rêu lưỡi mèo ,tai chuột 

   -Hiện tượng cây bóp cổ :Cây si ,đa đề mọc trên cây gỗ to 

    -Quan sát thực vật sống kí sinh :Tầm gửi, dây tơ hồng 

    -Quan sát hoa thụ phấn nhờ sâu bọ 

+Rút ra nhận xét về mối quan hệ thực vật với thực vật và thực vật với động vật 

-Khi cón khoảng 30’ gv tập trung lớp 

-yêu cầu các nhóm trình bày kết quả quan sát được , các bạn trong lớp bổ sung 

-GV giải đáp các thắc mắc của hs

-Nhận xét đánh giá các nhóm ,tuyên dương các nhóm tích cực 

-Yêu cấu hs viết báo cáo thu hoạch theo mẫu
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